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SO SÁNH  HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KÍCH THÍCH TỐ KHÁC NHAU
KÍCH THÍCH SINH SẢN CÁ BÔNG LAU (Pangasius krempfi) 

TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT

Huỳnh Hữu Ngãi1, Trịnh Quốc Trọng1, Thi Thanh Vinh1, Đặng Văn Trường1, Nguyễn Thanh Nhân1, 
Hà Thị Ngọc Nga1, Lê Trung Đỉnh1, Lê Hiền Khả Tri1 và Nguyễn Văn Hảo2

TÓM TẮT
Cá bông lau không sinh sản tự nhiên trong điều kiện nuôi nhốt mà cần phải có sự tác dụng của kích 
dục tố. Đối với cá cái dùng phương pháp tiêm nhiều liều, bao gồm  4 liều dẫn là 500 UI HCG/kg 
hoặc não thùy tươi của cá chép (3 kg cá cho não dùng cho 8 kg cá nhận não), một liều sơ bộ 1.500 
UIHCG/kg và một liều quyết định 6.000 UI HCG/kg. Đối với cá đực chỉ dùng một liều 2.000 UI 
HCG/kg, tiêm cùng thời điểm với liều quyết định của cá cái. Thời gian hiệu ứng kích thích tố dao 
động từ 9 giờ 30 đến 14 giờ 30 phút, tỷ lệ thụ tinh dao động từ 7,1 – 73,4% (trung bình 39,9 ± 
24,9%). Cá nở sau thời gian từ 24 đến 36 giờ ở nhiệt độ nước từ 27 – 29 0C, tỷ lệ nở dao động từ 
57 – 91,5% (trung bình 66,4 ± 14,5%).
Từ khóa: cá bông lau, sinh sản nhân tạo, kích dục tố.    

I. GIỚI THIỆU
Kích thích sinh sản nhân tạo đóng vai trò 

quan trọng trong sản xuất giống các loài cá nuôi. 
Trong điều kiện nuôi nhốt, sự phát triển tuyến 
sinh dục hoặc tái thành thục thường xảy ra một 
cách bình thường. Nhưng ở cá không tự sinh 
sản được trong điều kiện nuôi vì quá trình sinh 
sản bị ức chế bởi những yếu tố môi trường ngăn 
cản sự chín và rụng trứng (Nguyễn Tường Anh, 
1997). Việc kích thích sinh sản chính là dựa 
vào những nguyên lý chung về sinh học trong 
quá trình sinh sản tự nhiên của cá. Trong điều 
kiện nuôi nhốt, các yếu tố sinh thái có thể để cá 
sinh sản tự nhiên. Việc tiêm các chất kích dục tố 
nhằm thúc đẩy hoạt động nội tiết của tuyến yên, 
kích thích quá trình chín, rụng trứng và tạo tinh. 

Cá bông lau không đẻ tự nhiên trong điều 
kiện nuôi vỗ nhân tạo. Phạm Văn Khánh (1996) 
báo cáo HCG (Human Chorionic Gonadotropin, 

kích dục tố màng đệm) có thể thay thế cho não 
thùy trong sinh sản nhân tạo cá tra, cũng như có 
thể được dùng phối hợp với não thùy trong liều 
tiêm quyết định. Nguyễn Tuần (2000) cho rằng 
sử dụng HCG đơn thuần hoặc kết hợp với não 
thùy thể để kích thích cho cá basa sinh sản đều 
cho kết quả. Cá bông lau thuộc giống Pangasius 
có đặc tính tương tự cá tra và basa, do đó có cơ 
sở để tiến hành thử nghiệm sinh sản nhân tạo sử 
dụng HCG và não thùy (đơn và kết hợp) nhằm 
xác định thời gian hiệu ứng của hai loại kích dục 
tố này trên cá bông lau và theo dõi các chỉ tiêu 
sinh sản và quá trình phát triển phôi.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Đàn cá bông lau bố mẹ sử dụng cho nghiên 

cứu là 224 con, trong đó 114 có nguồn gốc từ 

1 Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2	  
  E-mail: ngaicaibe@yahoo.com.vn  
2 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2
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tự nhiên, khối lượng từ 3 đến 8 kg và 110 con 
có nguồn gốc nhân tạo (thế hệ F1) sinh sản năm 
2008, 2009 tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 
Thủy sản 2, khối lượng từ 2,5 đến 4 kg, 3 đền 
4 tuổi. 

Cá được nuôi vỗ trong bè mật độ 5 kg/m3 
cho cá cái và 5 kg/m3 cho cá đực. Bè cá đặt tại 
cụm bè Trại sản xuất cá giống Hồng Mỹ, thị xã 
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Các công việc nuôi 
vỗ, kiểm tra thành thục, kích thích sinh sản, vuốt 
trứng và thụ tinh thực hiện tại bè nuôi. Các công 
việc ấp trứng và thuần dưỡng cá bột được thực 
hiện tại nhà sản xuất giống cá thuộc Trung Tâm 
Quốc Gia Giống Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ 
(thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 
2), xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 
Giang.

Thời gian thực hiện các thí nghiệm từ ngày 
01 tháng 01 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 
2012.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Chọn cá bố mẹ

	 Đối với cá đực, chọn các cá thể khỏe 
mạnh, vuốt nhẹ ở mặt bụng thấy có tinh màu 
trắng sữa chảy ra. Đối với cá cái, chọn những cá 
thể khỏe mạnh, bụng to, mềm. Dùng que thăm 
trứng lấy mẫu (khoảng 100 trứng) từ buồng 
trứng. Chọn những cá cái có trứng màu vàng 
nhạt hơi trắng, hạt trứng căng tròn, đồng đều 
và tách rời nhau. Chọn những cá cái có đường 
kính trứng đạt khoảng 1,3 mm cho sinh sản và 
độ đồng đều đạt từ 70 – 80 %.

2.2.2. Phương pháp đo kích thước đường 
kính trứng

Trứng được thu bằng que thăm trứng giữ 
khô cho vào dung dịch đo đường kính trứng để 

cố định không cho đường kính trứng thay đổi, 
số lượng mẫu trứng thu tối thiểu 30 tế bào trứng. 
Đo đường kính trứng bằng kính hiểm vi soi nổi 
có thước đo có sẵn trong kính. Điều chỉnh thước 
đo và độ sáng tối của kính cho phù hợp, cho 
mẫu trứng và nước vào đĩa petri đặt lên kính 
hiển vi, quan sát trứng với độ phóng đại 2,5 điều 
chỉnh trứng cần đo đến đúng vị trí thước đo ngay 
vạch số 0 đầu tiên. Chọn trứng tròn đều đặn, 
điều chỉnh cho thước đo đặt giữa trung tâm của 
trứng, đếm số vạch trên thước đo và ghi nhận 
kết quả. Kế tiếp dùng vật cứng nhỏ, dài, nhọn 
di chuyền các tế bào trứng khác đến đúng vị trí 
cần đo. Kích thước đường kính trứng được tính 
theo công thức như sau: đo ở độ phóng đại 2,5 
thì 1 mm = 24 vạch như vậy đường kính trứng 
sẽ bằng (số vạch x 1 mm)/24.

Dung dịch cố định để đo đường kính trứng 
được pha chế theo thứ tự là cồn 60o 100 ml, 
HNO3 15 ml, acid acetic 9 ml, HgCl2 20 ml, 
nước cất 80 ml.  

2.2.3. Kích thích sinh sản nhân tạo

	 Trong tự nhiên, cá bông lau có tập tính 
di cư sinh sản trong thời gian khá dài, do đó 
trong sinh sản nhân tạo đối với cá cái cần được 
sử dụng phương pháp tiêm nhiều liều để kích 
thích cho tế bào trứng phát triển đồng đều, đạt 
đến giai đoạn chín và rụng. Đối với cá cái, chúng 
tôi bố trí hai thí nghiệm về việc sử dụng hai loại 
kích thích tố khác nhau. Thí nghiệm 1 chỉ dùng 
đơn thuần một loại kích thích tố là HCG. Thí 
nghiệm 2 dùng não thùy thể cá chép ở các liều 
dẫn, đến liều sơ bộ và quyết định chỉ dùng HCG 
(Bảng 1). Thời gian giữa các liều dẫn với nhau 
và giữa liều dẫn cuối cùng với liều sơ bộ là 24 
giờ. Liều sơ bộ cách liều quyết định 8 giờ.
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Bảng 1. Loại và liều lượng kích thích tố sử dụng cho cá bông lau cái.

Loại kích dục tố
Số cá cái (con) Liều dẫn

Liều sơ bộ Liều quyết định
1 2 3 4

Thí nghiệm 1: 
HCG 

HCG (UI/kg) HCG (UI/kg)
HCG 
(UI/kg)

25 500 500 500 500 1.000 6.000

Não thùy (kg cá cho/kg cá nhận) HCG (UI/kg)
HCG 
(UI/kg)

Thí nghiệm 2: 11 0,37 0,37 0,37 0,37 1.500 6.000

IU = International Unit, đơn vị quốc tế.

	 Đối với cá đực, chỉ tiêm một liều 2.000 
IU HCG/kg cùng thời điểm khi tiêm liều quyết 
định cho cá cái. Số lượng 12 con cá đực cho thí 
nghiệm 1 và 10 con cho thí nghiêm 2.

2.2.4. Các chỉ tiêu sinh sản
Thời gian hiệu ứng kích thích tố được tính 

từ khi tiêm liều quyết định cho đến khi cá rụng 
trứng. Tỷ lệ cá đẻ (%) được tính bằng (số cá 
cái rụng trứng/số cá cái được tiêm kích dục 
tố)×100. Sức sinh sản thực tế được tính bằng 
(số lượng trứng rụng/khối lượng cá cái) ×100.

2.2.5. Gieo tinh và ấp trứng 
Tiến hành thu sẹ cá đực trước khi cá cái 

rụng trứng. Sẹ được pha loãng với nước muối 
sinh lý (1 tinh: 100 –  200 nước muối sinh lý 
theo thể tích) và được bảo quản ở nhiệt độ 4°C. 
Trứng sau khi vuốt được gieo tinh bằng phương 
pháp nửa khô. Trước tiên trộn đều trứng và sẹ, 
thêm nước và khuấy đều trong 30 giây, rửa sạch. 
Trứng được khử dính bằng dung dịch tanin (6 g 
pha trong 10 lít nước) trong 30 giây. Sau đó rửa 
sạch và ấp trong bình phễu có nước chảy ngược.

Trong quá trình ấp trứng thường xuyên theo 
dõi sự thay đổi nhiệt độ để có biện pháp xử lý 
kịp thời. Đồng thời trong quá trình ấp trứng 
thường xuyên theo dõi sự phát triển của phôi, 
để tính tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở. Tỷ lệ thụ tinh 
(%) được tính bằng (số trứng thụ tinh/tổng số 
trứng)×100, vào thời điểm 10 đến 12 giờ sau thụ 

tinh. Tỷ lệ nở được tính bằng (số lượng cá nở/
số trứng thụ tinh)×100. Cá bột sau khi nở được 
chuyển qua bể nhựa 1 m3 có sục khí trong 24 giờ 
trước khi được chuyển ra bể ương.

III. KẾT QUẢ

3.1. Hiệu quả của việc sử dụng kích dục tố

3.1.1. Hiệu quả của việc tiêm dẫn bằng 
HCG

Sử dụng HCG tiêm dẫn cho kết quả không 
ổn định: có trường hợp sau khi tiêm kích thước 
bào trứng tăng lên (cá số 10 tự nhiên, từ 1,41 
lên 1,53 mm, cá số 14 tự nhiên từ 1,29 lên 1,39 
mm), có trường hợp không tăng hoặc tăng rất 
ít (cá số 11 tự nhiên có đường kính trứng trước 
khi tiêm và khi tiêm kích thích tố là như nhau 
= 1,15 mm, hoặc cá số 10 tự nhiên tăng rất ít từ 
1,23 lên 1,25 mm). Nguyên nhân đường kính 
trứng không tăng hoặc tăng rất ít là do trong thời 
gian tiêm dẫn tế bào trứng đã đạt đến mức cực 
đại nên không tăng kích thước được nửa, hoặc 
chất kích thích không đủ liều để tác động lên tề 
bào trứng. Theo Phạm Văn Khánh, 1996 việc sử 
dụng HCG trong liều sơ bộ ít thấy được sự dịch 
chuyển của nhân trứng về cực động vật rõ ràng 
như trường hợp tiêm sơ bộ bằng não thùy, mà 
HCG thường được dùng phối hợp với chất kích 
thích khác hoặc dùng đơn độc trong liều tiêm 
quyết định để kích thích cá rụng trứng.  
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Bảng 2. Hiệu quả của việc sử dụng HCG lên sự phát triển tế bào trứng cá bông lau.

Số hiệu cá Đường kính trứng trước khi 
tiêm kích thích tố (mm)

Đường kính trứng
 sau 4 liều tiêm (mm)

Rụng trứng

1 tự nhiên

2 tự nhiên

3 tự nhiên 

4 tự nhiên

5 tự nhiên

6 tự nhiên

7 tự nhiên

8 tự nhiên

9 tự nhiên

10 tự nhiên 1,41 ± 0,20 1,53 ± 0,22

Không rụng

Rụng 

Không rụng

Không rụng

Không rụng

    Rụng

Không rụng

Không rụng 

Không rụng

Rụng

11 tự nhiên 1,15 ± 0,16 1,15 ± 0,16 Không rụng
12 tự nhiên

13 tự nhiên
1,26 ± 0,14 1,30 ± 0,21

Không rụng

Rụng

14 tự nhiên 1,29 ± 0,15 1,39 ± 0,20  Rụng

15 tự nhiên 1,33 ± 0,08 1,19 ± 0,19 Không rụng

16 tự nhiên 1,33 ± 0,02 1,34 ± 0,15 Rụng

17 tự nhiên
18 tự nhiên
19 tự nhiên
1 F 1

1,26 ± 0,13
1,23 ± 0,10
1,20 ± 0,17
 1,39 ± 0,28

1,24 ± 0,24
1,25 ± 0,15
1,12 ± 0,09
1,40 ± 0,12

Không rụng
Không rụng
Không rụng
Không rụng

2 F1 1,33 ± 0,13 1,29 ± 0,12 Không rụng
3 F1 1,22 ± 0,07 1,22 ± 0,09 Không rụng
4 F1 1,18 ± 0,22 1,28 ± 0,17 Không rụng
5 F1 1,33 ± 0,15 1,29 ± 0,12 Rụng

6 F1 1,36 ± 0,28 1,33 ± 0,14 Không rụng

3.1.2. Hiệu quả của việc tiêm dẫn bằng não 
thùy thể

Sử dụng não thùy cá chép để tiêm dẫn đạt 
hiệu quả tốt. Phần lớn các cá cái sau khi được 
tiêm 4 liều dẫn bằng não thùy thì kích thước tế 
bào trứng đều tăng lên rõ rệt (cá số 1 F1 đường 
kính trứng tăng từ 1,36 lên 1,67 mm, cá số 2 
tự nhiên tăng từ 1,35 lên 1,53 mm). Tuy nhiên, 

cũng có vài trường hợp đường kính tế bào trứng 
không tăng, ví dụ như cá số 6 F1 trước và sau 
khi tiêm đường kính trứng vẫn là 1,42 ± 0,15 
mm, sau khi tiêm mức độ đồng đều của trứng 
cao hơn (độ lệch chuẩn = 0,06 mm), do đường 
kính trứng đã đạt đến mức tối đa nên không tăng 
được nửa hoặc tăng rất ít.
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Bảng 3. Hiệu quả của việc sử dụng não thùy thể của cá chép lên tế bào trứng cá bông lau.

Số hiệu cá
Đường kính trứng trước khi 
tiêm kích thích tố (mm)

Đường kính trứng
 sau 4 liều tiêm (mm)

Rụng trứng

1 tự nhiên 1,43 ± 0,17 1,50 ± 0,21 Rụng
2 tự nhiên 1,35 ± 0,18 1,53 ± 0,16 Rụng

3 tự nhiên

4 tự nhiên

5 tự nhiên

1 F1

1,32 ± 0,16

1,23 ± 0,14

1,32 ± 0,14

1,36 ± 0,14

1,36 ± 0,18

Không thu được trứng

1,36 ± 0,17

1,67 ± 0,13

Rụng

Rụng

Rụng

Rụng

2 F1 1,33 ± 0,21 1,58 ± 0,13 Không rụng

3 F1 1,37 ± 0,20 1,38 ± 0,15 Rụng

4 F1 1,36 ± 0,08 1,37 ± 0,14 Không rụng

5 F1 1,36 ± 0,11 1,37 ± 0,10 Không rụng

6 F1 1,42 ± 0,15 1,42 ± 0,06 Rụng

Kết quả sinh sản khi dùng não thùy (tiêm dẫn) 
và HCG (tiêm sơ bộ và quyết định) được trình bày 
trong Bảng 4. Sử dụng kết hợp não thùy và HCG 
cho kết quả tốt hơn so với chỉ sử dụng đơn HCG. 
Tỷ lệ cá rụng khi sử dụng đơn thuần HCG dao động 

từ 11,1% đến 66,7%, trong khi đó sử dụng kích 
thích não thùy và HCG thì tỷ lệ cá rụng trứng tăng 
lên rõ rệt dao động ít từ 71,4% đến 75%, nhưng sức 
sinh sản thực tế thì hơi thấp hơn điều này cần được 
nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới.

Bảng 4. Hiệu quả kích thích sinh sản bằng các hoạt chất kích thích sinh sản khác nhau

Kích dục tố
Số lượng cá 
được tiêm (con)

Số lượng cá rụng 
trứng (con)

Tỷ lệ cá rụng 
trứng (%)

Sức sinh sản thực tế (trứng/kg)

HCG 25 7 28,0
9.491 – 33.140

Trung bình 19.304 ± 8.860

Não thùy thể  và 
HCG

11 8 72,7
8.590 – 28.331 

Trung bình 19.100 ± 7.029

3.2. Thời gian hiệu ứng
Thời gian hiệu ứng kích thích tố của cá 

bông lau có sự dao động lớn từ 9 giờ 30 đến 14 
giờ 30, trung bình là 13 giờ. 

3.3. Ấp trứng
Kết quả tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở và số lượng 

cá bột được thể hiện trong Bảng 5. Tỷ lệ thụ tinh 
của trường hợp dùng não thùy và HCG cao hơn 
trường hợp chỉ dùng một loại HCG đơn thuần. 
Tỷ lệ nở của trứng trong trường hợp sử dụng kết 
hợp não thùy và HCG cao hơn trường hợp chỉ 
sử dụng đơn HCG. 
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Bảng 5. Kết quả ấp trứng cá bông lau.

Loại kích 
thích tố Số hiệu cá Thời gian hiệu 

ứng
Tỷ lệ thụ tinh 
(%) Tỷ lệ nở (%) Số lượng cá bột 

(con)

HCG

Não thùy thể 
và HCG

Số 2 tự nhiên

Số 6 tự nhiên

Số 10 tự nhiên

Số 13 tự nhiên

Số 14 tự nhiên

Số 16 tự nhiên

Số 5 F1

Số 1 tự nhiên

Số 2 tự nhiên

Số 3 tự nhiên

Số 4 tự nhiên

Số 5 tự nhiên

Số 1 F1

Số 3 F1

Số 6 F1

13:25 phút

12:00 phút

13:00 phút

10:00 phút

11:00 phút

09:30 phút

12:45 phút

14:00 phút

14:00 phút

12:45 phút

12:45 phút

14:30 phút

14:00 phút

12:45 phút

14:30 phút

26,0

45,9

47,0

0

Thấp

7,14

73,3

56,9

62,0

96,4

94,4

35,8

71,3

90,1

35,8

57,0

57,1

66,8

91,5

56,4

54,1

53,9

80,4

93,0

74,9

50.5

91,1

74,9

1.149

1.500

7,480

5,480

17,778

222.220

IV. THẢO LUẬN

4.1. Hiệu quả sử dụng kích dục tố

Kích thích sinh sản nhân tạo đóng vai trò 
quan trọng trong thực tiễn sản xuất đối với các 
loài cá nuôi. Trong điều kiện nuôi, sự phát triển 
tuyến sinh dục hoặc tái thành thục thường xảy 
ra một cách bình thường. Tuy nhiên, nhiều loài 
cá không sinh sản tự nhiên trong điều kiện nhân 
tạo vì các yếu tố sinh thái không đầy đủ. Trong 
tự nhiên, cá bông lau di cư sinh sản rất xa trong 
thời gian khá dài. Trong thời gian này, cá tích 
lũy cho việc phát triển tuyến sinh dục, để khi 
đến bãi đẻ sản phẩm sinh dục đã chín muồi và 
chúng sẵn sàng tham gia sinh sản. Do đó, trong 
sinh sản nhân tạo cần phải có thời gian, cùng với 
sự sử dụng kích dục tố để kích thích tuyến sinh 
dục phát triển đến giai đoạn chín muồi sinh dục 
thì cá mới có khả năng rụng trứng.

Ở cá bông lau đối với cá cái chúng tôi sử 
dụng phép tiêm nhiều liều để thúc đẩy mức độ 
thành thục của buồng trứng cá cái lên một bước 
và làm tăng mức độ cảm ứng của buồng trứng 
đối với tác dụng của chất kích thích sinh sản 
tiến tới rụng trứng. Phép tiêm nhiều lần đã được 
nhiều nhà khoa học áp dụng. Ching Ming Kon 
et al 1974 đã tiêm nhiều liều thấp não thùy để 
thúc đẩy buồng trứng ở giai đoạn III của cá đối 
(Mugil cephalus) đạt thành thục và tiến hành 
sinh sản đạt kết quả. Với các loài cá nuôi, do 
sinh trưởng lâu dài trong điều kiện nuôi nhốt 
cho nên trước khi kích thích sinh sản nếu không 
xử lý thích đáng thì nói chung trạng thái sinh 
lý của chúng không chuẩn bị đầy đủ để chuyển 
sang giai đoạn đẻ trứng. Vì thế đối với những 
cá bị xem là chưa chuẩn bị tốt về mặt sinh lý 
để chuyển sang đẻ trứng, nếu chỉ dùng phương 
pháp tiêm một lần toàn bộ lượng thuốc thì nói 
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chung nhất định sẽ có ảnh hưởng không tốt, tạo 
nên những phản ứng sinh lý vội gấp, ảnh hưởng 
đến sự rụng trứng (Phạm Văn Khánh, 1996)

Khi sử dụng đơn HCG, đối với những tế 
bào trứng tăng ít hoặc không tăng kích thước có 
thể do tế bào không hấp thu được kích dục tố 
hoặc hấp thu rất ít (Bảng 2). Điều này cho thấy 
tế bào trứng hấp thu kích thích tố để chuyển hóa 
đến giai đoạn chín. Chỉ trừ có một trường hợp 
ngoại lệ sau khi tiêm 4 liều dẫn tế bào trứng vẫn 
không tăng, nguyên nhân là do tế bào trứng của 
cá thể này đã đạt đến giai đoạn chín mùi sinh 
dục không còn khả năng tăng thêm kích thước 
nữa (Bảng 3). Khi sử dụng não thùy thì hầu hết 
tế bào trứng của các cá cái được tiêm đều tăng 
kích thước. Tiêm dẫn bằng não thùy tế bào hấp 
thu tốt hơn, sau khi tiêm kích thích tố dẫn bằng 
não thùy thể cá thì kích thước tế bào trứng to 
hơn, căng tròn hơn và đạt đến giai đoạn chín 
muồi sinh dục, chỉ cần tiêm thêm một liều sơ bộ 
và một liều quyết định (đủ lượng thuốc) thì trứng 
đạt đến giai đoạn chín và rụng, cho nên hiệu quả 
của việc sử dụng kích thích tố não thùy và HCG 
cho tỷ lệ cá rụng trứng khá cao 72,7%, trong 
khi đó kết quả cá rụng trứng khi sử dụng đơn 
thuần HCG chỉ đạt 28% (Bảng 4). Theo Nguyễn 
Tuần, 2000 cho rằng tỷ lệ rụng trứng của cá basa 
là 71,4%, ở cá tra (Phạm Văn Khánh, 1996) là 
70% tương đương với tỷ lệ rụng trứng của cá 
bông lau khi sử dụng chất kích thích kết hợp, 
hơi thấp hơn cá lăng vàng của (Ngô Thị Ngọc 
Loan, 2008) tỷ lệ cá rụng trứng từ 76 – 80%, và 
thấp hơn nhiều so với cá hú tỷ lệ cá rụng trứng 
đạt từ 88,9 – 100% (Đỗ Minh Trí, 2008).

Trong bảng 2 và bảng 3 cho thấy đường 
kính trứng cá bông lau ở giai đoạn IV đạt cực 
đại để sinh sản được dao động từ 1,23 ± 0,14 
mm đến 1,43 ± 0,17, kích thước này lớn hơn 
đường kính trứng của một loài cá da trơn khác 
như cá hú khi thành thục (giai đoạn IV) có 
đường kính trứng cực đại 0,9 – 1,07 mm (Đỗ 
Minh Trí, 2008), đường kính trứng cá tra từ 1 – 

1,1 mm (Phạm Văn Khánh, 1996), đường kính 
trứng cá leo thì nhỏ hơn rất nhiều so với trứng 
cá bông lau dao động từ 0,88 ± 0,09 đến 0,92 ± 
0,07 mm (Ngô Vương Hiếu Tính, 2008). Theo 
Nguyễn Tuần (2000) thì đường kính trứng cá 
basa từ 1,8 đến 2.0 mm lớn hơn nhiều so với cá 
bông lau.

Sức sinh sản thực tế của cá khi sử dụng kích 
thích não thùy và HCG hơi thấp hơn so với việc 
sử dụng HCG đơn thuần, điều này phần nào có 
liên quan đến hệ số thành thục của cá. Do chế 
độ dinh dưỡng và điều kiện môi trường nuôi vỗ 
cá bố mẹ chưa thích hợp và chưa ổn định vấn 
đề này cần được tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn.

4.2. Thời gian hiệu ứng

Khi các điều kiện sinh thái, sinh lý thích 
hợp và đáp ứng cho quá trình đẻ trứng, các 
noãn bào chuyển sang giai đoạn chín muồi sinh 
dục chuẩn bị cho quá trình chín và rụng trứng. 
Thời gian hiệu ứng kích thích tố là khoảng thời 
gian từ lúc tiêm liều quyết định đến khi cá bắt 
đầu rụng trứng hàng loạt. Thời gian hiệu ứng 
phụ thuộc vào mức độ chín muồi sinh dục, tình 
trạng sinh lý của từng cá thể, các tác nhân gây 
đẻ và các yếu tố môi trường như dòng chảy, 
nhiệt độ nước, giới tính, giá thể (Nguyễn Tuần, 
2000). Việc xác định thời gian hiệu ứng nhằm 
theo dõi chính xác thời điểm rụng trứng để tiến 
hành sinh sản nhân tạo vuốt khô được kịp thời. 
Những trường hợp trứng đã rụng mà nằm lâu 
trong buồng trứng sẽ làm giảm tỷ lệ thụ tinh 
(Phạm Văn Khánh, 1996)

Thời gian hiệu ứng kích thích tố của cá 
bông lau có sự dao động lớn, từ 9 giờ 30 đến 
14 giờ 30 tập trung trong khoảng 12 đến 14 giờ, 
tuy nhiên nếu so sánh với thời gian hiệu ứng 
của cá basa (Nguyễn Tuần, 2000) dao động từ 
6 đến 16 giờ thì khoảng thời gian hiệu ứng kích 
tố của cá bông lau dao động ngắn hơn. Ở cá tra 
theo Phạm Văn Khánh (1996) thì thời gian hiệu 
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ứng kích tố ngăn hơn trung bình là 9 giờ và dao 
động ngắn hơn từ 8 đến 10 giờ, ở cá lăng vàng 
thì thời gian hiệu ứng có sự dao động ngắn hơn 
từ 23 giờ 25 phút đến 23 giờ 50 phút (Ngô Thị 
Ngọc Loan, 2008), theo Đỗ Minh Trí (2008), thì 
thời gian hiệu kích thích tố của cá hú cũng có 
sự dao động ngắn từ 9 giờ 15 phút – 10 giờ 45 
phút so với cá bông lau, đối với cá leo thì thời 
hiệu ứng kích tố là 10 giờ 05 phút (Ngô Vương 
Hiếu Tính, 2008). Một số nguyên nhân có thể 
làm thay đổi thời gian hiệu ứng như: nhiệt độ 
nước, liều lượng và hoạt tính của tác nhân gây 
rụng trứng, chủ yếu là mức độ thành thục của 
cá cái (Nguyễn Tuần, 2000). Thực tế cho thấy, 
trong sinh sản nhân tạo cá bông lau ở những cá 
thể cái có sản phẩm sinh dục chín muồi, và các 
tế bào trứng đạt mức độ đồng đều nhau thì thời 
gian hiệu ứng sẽ ngắn hơn các cá thể khác, như 
trường hợp ở bảng 5 có con cá cái số 8 tự nhiên 
có thời gian hiệu ứng là 9:30 phút ngắn hơn 
nhiều so với các cá thể khác, với đường kính 
trứng trước khi tiêm chất kích thích là 1,33 ± 
0,02 mm.

4.3. Thụ tinh và ấp trứng

Nguyễn Văn Kiểm (2005) cho rằng quá 
trình thụ tinh của trứng xảy ra vào giữa thời kỳ 
giảm phân II. Sau khi tinh trùng chui vào trứng 
qua noãn khổng, lập tức trứng hình thành màng 
thụ tinh để ngăn cản không cho tinh trùng thứ 
hai xâm nhập vào. Sau 5 phút thì tinh trùng hình 
thành ánh sao và 10 phút sau trứng hoàn thành 
sự phân cắt lần 2. Sau 20 phút nhân của tinh 
trùng và trứng kết hợp với nhau thành hợp tử và 
hoàn thành quá trình thụ tinh. 

Ngay khi rơi vào nước là bắt đầu sự hoạt 
hóa trứng. Trước tiên là tách màng thụ tinh và 
tạo xoang quanh noãn do các không bào vỏ 
(các hạt vỏ) trương nước và vỡ ra. Quá trình vỡ 
hạt vỏ làm cho lớp vỏ tách làm đôi. Bên trong 

chứa đầy chất dịch xuất hiện khe quanh noãn. 
Phần ngoài lớp vỏ, cùng với một phần chất chứa 
của hạt vỏ, gắn với màng noãn hoàng và màng 
phóng xạ tạo nên màng thụ tinh. Phần trong của 
lớp vỏ đông đặc lại và hình thành một lớp vỏ 
mới của trứng thụ tinh. Một phần chất chính 
của hạt vỏ tiếp tục hấp thụ nước làm cho xoang 
quanh noãn tiếp tục lớn lên. Màng thụ tinh và 
xoang quanh noãn có vai trò ngăn cản không 
cho các tinh trùng khác xâm nhập.

Đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu 
đề cập đến tập tính sinh sản tự nhiên hoặc kích 
thích cho cá đẻ tự nhiên cho các loài trong họ 
cá tra Pangasiidae. Các tác giả chỉ đưa ra một 
phương pháp thụ tinh khô như cá tra (Phạm Văn 
Khánh, 1996)

Tỷ lệ trứng thụ tinh phụ thuộc vào rất nhiều 
yếu tố như chất lượng sản phẩm sinh dục đó 
là trứng và tinh trùng, các thao tác cho cá sinh 
sản nhân tạo đòi hỏi phải nhanh, đúng giờ, tỉ 
mỉ từng khâu vì một khi trứng và tinh trùng ra 
khỏi cơ thể cá thì chúng chỉ sống được trong 
thời gian rất ngắn và quá trình thụ tinh xảy ra rất 
nhanh. Quá trình thụ tinh và nở của trứng phụ 
thuộc vào chất lượng của tế bào trứng và chất 
lượng của tinh trùng, ngoài ra nó còn phụ thuộc 
vào các điều kiện ngoại cảnh như chất lượng 
nước, các yếu tố môi trường như nhiệt độ, ôxy, 
pH. Đối với trứng cá bông lau ấp ở nhiệt từ 27 – 
30°C thì thời gian nở kéo dài từ 24 đến 36 giờ. 
Kết quả ở Bảng 5 cho thấy tỷ lệ nở của trứng 
trong trường hợp sử dụng não thùy và HCG dao 
động từ 50,5 – 93% (trung bình 74,1 ± 16,6%) 
cao hơn với trường hợp chỉ sử dụng một loại 
kích thích tố HCG đơn thuần dao động từ 54,1 
– 91,5% (trung bình 66,4 ± 14,5%). Tỷ lệ thụ 
tinh của trường hợp sử dụng não thùy và HCG 
dao động từ 35,8 – 96,4% cao hơn rất nhiều 
so với trường hợp chỉ sử dụng một loại HCG 
đơn thuần dao động từ 7,14 – 73,3% bởi vì khi 
sử dụng não thùy tươi của cá chép để tiêm dẫn 
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cho cá cái trong thời gian dài (4 ngày) tạo điều 
kiện cho trứng hấp thu được kích thích phát 
triển đồng đều, căng tròn đạt đến giai đoạn chín 
muồi sinh dục và sẵn sàng rụng khi có tác động 
của kích thích tố HCG làm cho quá trình rụng 
trứng xảy ra. Một nguyên nhân nữa làm cho tỷ 
lệ thụ tinh thấp ở trường hợp chỉ sử dùng đơn 
thuần một loại HCG là có một vài trường hợp 
cá cái và cá đực thành thục chưa tốt, có trường 
hợp cá đực thành thục tốt cá cái không tốt và 
ngược lại cho nên vấn đề này cần được nghiên 
cứu nhiều hơn nữa. Ngoài ra sự nở của trứng 
còn phụ thuộc vào các yếu tố môi trường nước, 
khi nhiệt độ nước xuống dưới 27oC thì tỷ lệ nở 
đạt rất thấp tỷ lệ cá dị hình nhiều, nếu vượt quá 
ngưỡng cho phép thì trứng sẽ không nở. Theo 
Nguyễn Tuần (2000) thì tỷ lệ thụ tinh và nở của 
cá basa chỉ đạt ở mức trung bình, nhưng khoảng 
dao động không lớn lần lượt là 52,0 ± 3,9% và 
48,0 ± 4,0%. Ở cá tra thì tỷ lệ thụ tinh và nở đạt 
tương đương với cá bông lau lần lượt là 70% và 
70% (Phạm Văn Khánh, 1996). Ở cá hú thì tỷ 
lệ thụ tinh và nở đạt cao hơn cá bông lau và ổn 
định hơn dao động ít lần lượt từ 77 – 84,4% và 
74 -83,9% (Đỗ Minh Trí, 2008). Tỷ lệ thụ tinh 
và nở của cá leo tương đương với cá bông lau 
lần lượt là 59,3% và 54,0% (Ngô Vương Hiếu 
Tính, 2008).

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Kết luận

Cho cá bông lau sinh sản nhân tạo trong 
điều kiện nuôi nhốt đối với cá cái dùng phương 
pháp tiêm nhiều lần sử dụng não thùy thể kết 
hợp với HCG đạt hiệu quả tốt hơn so với trường 
hợp chỉ sử dụng một loại HCG đơn thuần.

Tỷ lệ cá rụng trứng trong trường hợp sử 
dụng đơn thuần một loại kích thích tố HCG chỉ 
đạt 35,4%, trong khi đó trường hợp sử dụng kết 
hợp não thùy thể kết hợp với HCG thì tỷ lệ cá 
rụng trứng đạt khá cao tới 72,7%. Tỷ lệ thụ tinh 

và nở trong trường hợp sử dụng HCG đơn thuần 
lần lượt dao động từ 7,1% đến 73,4% (trung 
bình 39,9 ± 24,9%)  và từ 57,0% đến 91,5% 
(trung bình 66,4 ± 14,5%) thấp hơn sử dụng kết 
hợp não thùy thể và HCG dao động từ 35,8 – 
96,4% (trung bình 69,4 ± 26,2%), từ 50,5 – 93% 
(trung bình 74,1 ± 16,6%).

Đề xuất

Cần hoàn thiện khâu kỹ thuật nuôi vỗ thành 
thục cá bố mẹ để nâng cao chất lượng sản phẩm 
sinh dục, làm cho quá trình thụ tinh và sự nở 
của trứng tốt và ổn định hơn. Tiếp tục bố trí thí 
nghiệm kích thích sinh sản bằng sự sử dụng kết 
hợp não thùy với HCG và sử dụng HCG đơn 
thuần để có thêm nhiều kết quả tốt hơn.
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COMPARISION OF THE EFFICENCY OF USING DIFFERENT INDUCING 
AGENTS TO  STIMULATE  Pangasius krempfi SPAWNED IN CAPTIVITY 

CONDITION
Huynh Huu Ngai1, Trinh Quoc Trong1, Thi Thanh Vinh1, Đang Van Truong1,  

Nguyen Thanh Nhan1, Ha Thi Ngoc Nga1, Le Trung Dinh1, Lê Hien Kha Tri1, Nguyen Van Hao2

ABSTRACT
Pangasius krempfi does not reproduce naturally in captivity. Therefore the use of hypophysation is 
required. For females, several injections were used, including the first four injections with 500 IU 
of HCG (Human Chorionic Gonadotropin) per kg or pituitary gland extract of common carp (3 kg 
donor fish used for 8 kg receiver), preliminary one injection of 1,500 IU of HCG per kg, followed 
by a final injection of 6,000 IU of HCG per kg. For males, only one injection of 2,000 IU of HCG 
per kg was applied at the time of final injection for female. The females were stripped for eggs from 
9.5 to 14.5 hours after the final injection. Fertilization rate varied from 7.1 to 73.4% (an average 
of 39.9±24.9%). Hatching took approximately 24 to 36 hours at water temperatures of 27 – 29°C. 
Hatching rate was found to be at 57.0 – 91.5% (an average of 66.4 ± 14.5%).
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ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƯỢNG THỨC ĂN LÊN TĂNG 
TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TRA (Pangasianodon 

hypophthalmus) ƯƠNG TỪ CÁ HƯƠNG 21 NGÀY TUỔI LÊN 
CÁ GIỐNG

Nguyễn Văn Sáng1, Nguyễn Thế Vương2

TÓM TẮT
Nghiên cứu xác định mật độ và lượng thức ăn tối ưu cho tỷ lệ sống cao và tăng trưởng nhanh ở cá 
tra hương 21 ngày tuổi ương lên cá giống. Cá hương 21 ngày tuổi được bố trí vào giai ương kích 
thước 3 m2 đặt trong ao. Sáu nghiệm thức về mật độ là 100 con/m2, 125 con/m2, 150 con/m2, 175 
con/m2, 200 con/m2, 225 con/m2 và 2 mức về lượng thức ăn được thiết kế. Mỗi nghiệm thức mật độ 
và thức ăn được lặp lại 3 lần. Thời gian ương của thí nghiệm trong 90 ngày chia làm 3 giai đoạn cân 
đo thu thập số liệu theo tháng. Sự khác biệt về tỷ lệ sống và tăng trưởng ở các mật độ ương và lượng 
thức ăn được đánh giá bằng phân tích ANOVA trong Minitab. Mật độ ảnh hưởng có ý nghĩa thống 
kê lên tỷ lệ sống sau tháng ương thứ nhất và cả quá trình ương, không có ý nghĩa thống kê ở tháng 
thí nghiệm thứ 2 và thứ 3. Mật độ ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê lên tăng trưởng trọng lượng, tăng 
trưởng chiều dài và tăng trưởng SGR của cá ở các thời điểm ương. Lượng thức ăn ảnh hưởng không 
có ý nghĩa thống kê lên tỷ lệ sống. Lượng thức ăn ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê lên tăng trưởng ở 
các mật độ ương cao cho chiều dài và trọng lượng ở tháng ương thứ 1; chiều dài và trọng lượng của 
cá ở tháng thứ 3 và ở hầu hết các nghiệm thức của cả quá trình ương. Mật độ cá ương 100 con/m2 
là mật độ tối ưu và lượng thức ăn ở mức độ 1 (8%, 7%, 6% trọng lượng thân/ngày tương ứng cho 
tháng ương thứ 1, 2 và 3) hay 2 (7%, 6%, 5% trọng lượng thân/ngày tương ứng cho tháng ương thứ 
1, 2 và 3) đều cho tỷ lệ sống và tăng trưởng cao, FCR thấp. 
Từ khóa: cá tra giống, mật độ, lượng thức ăn, tăng trưởng, tỷ lệ sống

I. GIỚI THIỆU
Nuôi cá tra là nghề truyền thống ở Đồng 

bằng sông Cửu Long. Từ năm 2000, nhu cầu 
của thị trường xuất khẩu tăng và sản xuất 
giống đã được chủ động, nghề nuôi ngày càng 
phát triển. Nhu cầu giống cá tra hàng năm ước 
tính 1,8-2,0 tỷ con và nhu cầu cá bố mẹ ước 
tính là 180.000 con trên cơ sở hiện trạng tỷ lệ 
sống từ cá bột lên cá giống trung bình là 10-
12%. Trong khi đó đàn cá có trong dân hiện 
tại ước tính trên 200.000 con, có khoảng 15,6 
tỷ cá bột được sản xuất từ 152 trại sản xuất 
và khoảng 1,93 tỷ cá giống từ hơn 4.441 cơ 

sở ương với diện tích hơn 1929 ha. Tuy nhiên, 
tỷ lệ sống ương từ cá bột lên cá giống chỉ đạt 
12,6% (Nguyễn Văn Sáng và ctv, 2011). Một 
số khó khăn vướng mắc là nguồn cung cấp cá 
bột và giống vượt so với nhu cầu, cạnh tranh 
không lành mạnh giữa các hộ sản xuất cá bột 
và ương cá giống. Kỹ thuật ương chưa đảm bảo 
do một số cơ sở sản xuất có ao hồ nhỏ, quản 
lý môi trường ương chưa tốt, lạm dụng thuốc 
và hóa chất sử dụng, không ghi chép sổ sách 
đặc biệt là lịch sử bệnh và thuốc sử dụng. Cá 
bố mẹ có nguồn gốc không rõ ràng và không 
được tuyển chọn, kích thước cá bố mẹ nhỏ, kỹ 

1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 
  Email: nguyenvansang1973@yahoo.com 
2 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản nước ngọt Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2
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thuật nuôi vỗ thành thục chưa đạt (thức ăn, mật 
độ, thay nước), đẻ ép, khai thác quá mức do 
đẻ nhiều lần trong năm. Đa số cá bố mẹ được 
tuyển chọn từ các ao nuôi thương phẩm, một 
số ít thu từ tự nhiên và số rất ít từ con giống đã 
qua chọn lọc (Nguyễn Văn Sáng và ctv, 2011). 

Do đó quy trình ương cá tra giống trong ao 
cần được hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả 
ương. Hơn nữa, kỹ thuật ương cá tra trong các 
hệ thống khác cũng cần thực hiện như ương ao 
hệ thống tuần hoàn trong nhà, ương trên bể và 
ương trong giai đặt trong ao nhằm nâng cao tỷ 
lệ sống và tăng trưởng cá ương. Kỹ thuật ương 
cá tra trong giai ngoài phục vụ cho ương gia 
đình phục vụ chương trình chọn giống, chúng 
còn được ứng dụng cho các nghiên cứu khác 
thực hiện trong giai. Mật độ và lượng thức ăn 
là hai yếu tố quyết định đến tăng trưởng và tỷ 
lệ sống cá ương. Trong bài báo này, ảnh hưởng 
của mật độ và lượng thức ăn lên tăng trưởng và 
tỷ lệ sống của cá Tra ương từ cá hương 21 ngày 
tuổi lên cá giống trong giai được đánh giá.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Thí nghiệm được thực hiện với nguồn cá 
hương 20 ngày tuổi lấy từ trại cá Cổ Lịch - 
Trung tâm giống Nông nghiệp Tiền Giang. Cá 
hương cho thí nghiệm có khối lượng 0,43±0,01 
- 0,44±0,11 g/con và chiều dài 2,31±0,23-
2,39±0,17 cm.

2.2. Bố trí thí nghiệm

- Mật độ ương: 

Bố trí ương theo 6 mật độ khác nhau. Mật 
độ 1 (MĐ1) - 100 con/m2, mật độ 2 (MĐ2) - 
125 con/m2, mật độ 3 (MĐ3) - 150 con/m2, mật 

độ 4 (MĐ4) - 175 con/m2, mật độ 5 (MĐ5) - 
200 con/m2, mật độ 6 (MĐ6) - 225 con/m2.

- Thức ăn và cách cho ăn: 
+ Sử dụng thức ăn công nghiệp của Công 

ty TNHH Sản xuất thức ăn thủy sản Tomboy.
+ Lượng thức ăn được bố trí ở 02 mức. 

Lượng thức ăn 1 (LTA1) là lượng thức ăn được 
tính cho cá ăn đến no và được quy ra % trọng 
lượng thân/ngày cho 3 giai đoạn: từ ngày ương 
1-30, 30-60, 60-90. Quá trình cho ăn và thu 
vớt thức ăn thừa để xác định được lượng thức 
ăn cho ăn no từ ngày ương 1-30 tương ứng với 
8%, từ ngày ương thứ 30-60 lượng cho ăn no 
tương ứng với 7 %, từ ngày ương thứ 60-90 
lượng cho ăn tương ứng 6 %. Lượng thức ăn 
2 (LTA2) là lượng thức ăn giảm đi 1% trọng 
lượng thân/ngày so với LTA1. Nghĩa là lượng 
thức ăn từ ngày ương 1-30 lượng cho ăn tương 
ứng với 7%, từ ngày ương thứ 30-60 lượng cho 
ăn tương ứng với 6%, từ ngày ương thứ 60-90 
lượng cho ăn tương ứng 5 %. Chi tiết loại thức 
ăn sử dụng cho thí nghiệm được thể hiện trong 
Bảng 1.

- Cá hương được bố trí với 6 nghiệm thức 
mật độ x 2 nghiệm thức thức ăn x 3 lần lặp lại. 
Tổng cộng có 36 giai thí nghiệm.

+ Cá hương 21 ngày tuổi được tính vào 
ngày ương thứ nhất. Trong quá trình ương 
kiểm tra tăng trưởng, tỷ lệ sống hàng tháng để 
điều chỉnh thức ăn phù hợp với trọng lượng 
và số lượng từng giai. Thu và đếm toàn bộ số 
cá còn sống sau tháng ương thứ nhất và thứ 2 
nhằm chuẩn hóa mật độ 3 giai lặp lại, tiến hành 
bổ sung số lượng cá hao hụt ở mỗi lần kiểm tra. 
Số cá bổ sung được lấy từ 2 giai ương riêng 
trong cùng điều kiện môi trường và chăm sóc 
như các giai thí nghiệm, hai giai cho ăn tương 
ứng với 2 nghiệm thức thức ăn trên và với mật 
độ 150con/m2.
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Bảng 1. Loại thức ăn cho ăn theo ngày ương và thành phần thức ăn

Ngày 

ương Loại thức ăn

Độ ẩm tối 

đa (%)

Protein tối 

thiểu (%)

Béo thô tối 

thiểu (%) Hình dạng

Kích cỡ thức ăn 

(mm)

1-15 Micro80 11 42 8 Mảnh ↓0,8

16-30 Micro100 11 42 8 Viên 0,8-1,0

31-45 Micro120 11 40 8 Viên 1,0-1,2

46-60 Micro150 11 38 8 Viên 1,2-1.5

61-75 TIL180 11 32 6 Viên 1,5-1,8

76-90 TIL300 11 30 6 Viên 2,5-3,0

2.4. Thu thập và xử lý số liệu
Các chỉ tiêu đo đạt

°Xác định tỷ lệ sống: Đếm toàn bộ cá còn 
sống khi kiểm tra hàng tháng.

Tỷ lệ sống được tính = Tổng cá thu được/
tổng cá thả ương x 100%.

Tỷ lệ sống sau 3 tháng được tính cộng gộp 
3 tỷ lệ sống: tỷ lệ sống tháng thứ nhất, thứ 2 và 
thứ 3.

° Xác định tăng trưởng cá: Đo chiều dài, 
cân trọng lượng cá ban đầu, mỗi tháng và khi 
kết thúc thí nghiệm (50 con/giai). Trong tháng 
ương thứ nhất, chỉ cân trọng lượng cá nhằm 
giảm stress cho cá.

° Xác định chỉ tiêu tăng trưởng đặc biệt:
SGR (%/ngày) = [(ln Wt – ln Wi)/T] x 100
Wt: Trọng lượng trung bình cân đo hay thu 

hoạch từng giai ương (g)
Wi: Trọng lượng trung bình ban đầu từng 

giai ương (g)
T: Số ngày ương (ngày)
° Hệ số sử dụng thức ăn:
FCR = Fs/(Wt-Wi)
(  Fs: Tổng lượng thức ăn )

 2.3. Chăm sóc và quản lý

Ao ương được cải tạo, diệt tạp và các loại 
mầm bệnh bằng cách tháo cạn hoặc tát cạn ao, 
vét hết bùn đáy, rải vôi bột đáy và mái bờ ao với 
lượng 7-10 kg/100 m2. Phơi đáy ao 2-3 ngày. 
Sau đó lấy nước vào ao qua lưới lọc, nước đạt 
độ sâu 1,2-1,5 m. Diện tích ao 5.000 m2. Trước 
khi đặt giai ương, tiến hành thả moina sống với 
lượng 500g/10m2. Giai ương may bằng lưới 
mịn, giai có kích thước 3 m2 (1,5 × 2,0 × 1 m) 
được đặt trong ao ương.

Mỗi ngày cho cá ăn 2 lần. Buổi sáng cho 
ăn lúc 7-8 giờ, buổi chiều cho ăn lúc 16-17 giờ. 
Trộn Vitamin C với liều lượng 2 g/kg thức ăn. 
Trộn premix (vitamin A, D3, E, K3, B1..., acid 
amin: Nicotinic acid Calcium D-Pantothenate, 
Folic acid,... muối khoáng: Fe, Cu, Co, Mg,..) 
với liều lượng 2 g/kg thức ăn. Theo dõi dịch 
bệnh hàng ngày. Phát hiện và xử lý kịp thời nếu 
bệnh xảy ra. Kiểm tra giai ương, vệ sinh giai 1 
lần/tháng, định kỳ thay nước 1 lần/tuần và thay 
khi chất lượng nước kém. 

Trong quá trình ương kiểm tra các chỉ 
tiêu môi trường định kỳ 2 lần/tuần. Đảm bảo 
các chỉ tiêu đạt: pH: 7-8, DO> 3,5 mg/l; NH3: 

<0,03mg/l; NO2: <0,5.
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Giai đoạn đầu cho ăn thức ăn mảnh, không 
kiểm soát được lượng thức ăn dư. Từ tháng thứ 
hai thức ăn dư được thu vớt cân đo hằng ngày. 
Cách thu vớt như sau: cho cá ăn sau 30 phút, 
phần thức ăn dư được vớt và cân riêng biệt từng 
giai thí nghiệm. Dựa vào tỷ lệ thức ăn ước và 
khô đã xác định trước đó, ta có thể tính được 
khối lượng thức ăn dư. FCR được tính từ tháng 
thứ 2 trở đi khi đã xác định được lượng thức ăn 
cá ăn hết. Cách tính FCR = Tổng lượng thức ăn 
trong tháng/(Tổng trọng lượng thu – tổng trọng 
lượng ban đầu). 

 2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được thu thập và kiểm tra bằng 
phần mềm Excel 2007. Phương pháp phân tích 
ANOVA 2 yếu tố được áp dụng để đánh giá ảnh 
hưởng của mật độ và lượng thức ăn lên tỷ lệ 
sống, trọng lượng và chiều dài của cá bằng phần 
mềm thống kê Minitab.

Để xác định mật độ cá và lượng thức ăn tối 
ưu thông qua phân tích ANOVA 2 yếu tố và xếp 
hạng Turkey bằng phần mềm thống kê Minitab.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả tỷ lệ sống, tăng trưởng và 

FCR theo từng tháng ương
3.1.1. Kết quả tỷ lệ sống và tăng trưởng 

tháng ương thứ nhất
Kết quả phân tích không thể hiện trong 

bảng 2 cho thấy mật độ có ảnh hưởng đến tỷ 
lệ sống, tăng trưởng của cá có ý nghĩa thống kê 
với P<0,001. Khi mật độ tăng, tỷ lệ sống giảm, 
tăng trưởng giảm. Thức ăn ảnh hưởng không có 
ý nghĩa thống kê (P=0,25) đến tỷ lệ sống nhưng 
ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng 
của cá (P<0,001). Khi thức ăn giảm, tăng trưởng 
về trọng lượng và tăng trưởng SGR giảm. Ảnh 
hưởng của cả mật độ và thức ăn lên tỷ lệ sống và 
tăng trưởng có ý nghĩa thống kê P<0,05. 

Bảng 2. Kết quả tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá ở tháng ương thứ nhất

Nghiệm thức Tỷ lệ sống (%) Trọng lượng (g) SGR (% trọng lượng thân/ngày)

100-1 87,68±7,27a 0,90±0,04a 2,44±0,15ab

100-2 85,67±5,78a 0,91±0,03a 2,47±0,10a

125-1 77,23±8,15ab 0,87±0,03bc 2,32±0,10cd

125-2 79,37±2,22ab 0,85±0,00d 2,23±0,04d

150-1 85,44±4,34a 0,79±0,00f 2,02±0,07ef

150-2 80,89±2,81ab 0,81±0,00ef 2,05±0,08f

175-1 60,70±4,02ab 0,81±0,01ef 2,06±0,05ef

175-2 71,33±15,2ab 0,82±0,05e 2,11±0,25e

200-1 51,56±6,40ab 0,86±0,02cd 2,24±0,13d

200-2 61,24±6,85ab 0,80±0,02ef 2,01±0,12f

225-1 44,15±10,43b 0,89±0,07ab 2,37±0,23bc

225-2 65,56±7,77ab 0,75±0,02g 1,80±0,10g

(*): Các số trong cùng một cột có chữ cái theo sau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P 
< 0,05. Nghiệm thức 100-1 ứng với mật độ ương 100 con/m2, cho ăn lượng thức ăn 1. Nghiệm thức 
100-2 ứng với mật độ 100con/m2, cho ăn lượng thức ăn 2.
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Qua bảng 2 ta thấy tỷ lệ sống trung bình cao 
nhất đạt 87,68±7,27% ở  nghiệm thức 100-1, tỷ 
lệ sống thấp nhất đạt 44,15±10,43% ở nghiệm 
thức 225-1. Tỷ lệ sống ở nghiệm thức 100-1, 
100-2 và 150-1 cao hơn có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05) với tỷ lệ sống nghiệm thức 225-1, các 
nghiệm thức còn lại khác biệt tỷ lệ sống không 
có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Tăng trưởng về trọng lượng, ta thấy trọng 
lượng trung bình cao nhất đạt được 0,91±0,03g 
ở nghiệm thức 100-2, trọng lượng trung bình 
thấp nhất đạt 0,75±0,02g ở nghiệm thức 225-2 
và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,001). 
Giữa các nghiệm thức 100-1, 100-2, 125-1 
chênh lệch trọng lượng không có ý nghĩa thống 
kê cho thấy ở mật độ 100 con/m2 hay 125 con/
m2 sử dụng lượng thức ăn 1 hay 2 đều tăng 
trưởng trọng lượng như nhau. Giữa các nghiệm 
thức 150-1, 150-2, 175-1, 200-2 và 150-2, 175-
2, 175-1 và 200-2 trọng lượng sai khác không 
có ý nghĩa thống kê. Sự sai khác về trọng lượng 
cho thấy trọng lượng có xu hướng tăng khi mật 
độ giảm, ngoại trừ nghiệm thức 225-1 có mật độ 
cao, nhưng tỷ lệ sống thấp nên có trọng lượng 
cao. Lượng thức ăn ảnh hưởng đến tăng trưởng 
trọng lượng có ý nghĩa thống kê ở các mật độ 
cao 200 con/m2 và 225 con/m2 (Bảng 2).

Tăng trưởng SGR cao nhất ở nghiệm thức 
100-2, 100-1 đạt 2,47±0,10 và 2,44±0,17% 

trọng lượng thân/ngày, khác biệt tăng trưởng 
SGR giữa 2 nghiệm thức này với các nghiệm 
thức còn lại có ý nghĩa thống kê với P<0,001, 
nhưng khác biệt giữa chúng không có ý nghĩa 
thống kê. Nhìn chung, tăng trưởng SGR giảm 
khi mật độ tăng. Tăng trưởng SGR thấp nhất đạt 
1,80±0,19% trọng lượng thân/ngày ở nghiệm 
thức 225-2. Lượng thức ăn ảnh hưởng đến tăng 
trưởng SGR có ý nghĩa thống kê ở các mật độ 
cao 200 con/m2 và 225 con/m2 (Bảng 2).

3.1.2. Kết quả tỷ lệ sống, tăng trưởng và 
FCR tháng ương thứ hai

Kết quả phân tích không thể hiện trong bảng 
3 cho thấy mật độ và thức ăn đều ảnh hưởng có 
ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng về trọng lượng 
(P<0,001 và P=0,006) và tăng trưởng chiều dài 
(P<0,001 và P=0,004). Mật độ ảnh hưởng có ý 
nghĩa thống kê đến tăng trưởng SGR và FCR, 
nhưng lượng thức ăn không ảnh hưởng đến tăng 
trưởng SGR và FCR (P=0,76 và P=0,63). Như 
vậy khi mật độ ương tăng lên thì tăng trưởng 
giảm xuống và FCR tăng lên. Khi lượng thức ăn 
giảm thì tăng trưởng về trọng lượng và chiều dài 
giảm nhưng không ảnh hưởng đến tăng trưởng 
SGR và hệ số sử dụng thức ăn FCR. Mật độ hay 
lượng thức ăn tăng giảm đều không ảnh hưởng 
đến tỷ lệ sống trong giai đoạn này.

Bảng 3. Kết quả tỷ lệ sống, tăng trưởng và FCR tháng ương thứ hai

Nghiệm 
thức

Tỷ lệ sống (%) Trọng lượng (g) Chiều dài (cm)
SGR (% trọng lượng 

thân/ngày)
FCR

100-1 72,36±5,24a 5,07±0,60a 8,57±0,60a 5,67±0,11b 1,31±0,03abc

100-2 66,94±7,59a 4,97±0,73ab 8,51±0,80ab 6,28±0,09a 1,22±0,00c

125-1 88,75±3,63a 4,59±0,51bc 8,88±0,52ab 5,62±0,10b 1,29±0,02abc

125-2 84,16±7,70a 4,47±0,61c 8,15±0,64b 5,71±0,04b 1,31±0,02abc

150-1 71,64±6,82a 4,31±0,56c 8,21±0,60ab 5,74±0,12b 1,27±0,04bc

150-2 72,18±8,90a 4,37±0,68c 8,23±0,61ab 5,56±0,10b 1,32±0,02abc
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Nghiệm 
thức

Tỷ lệ sống (%) Trọng lượng (g) Chiều dài (cm)
SGR (% trọng lượng 

thân/ngày)
FCR

175-1 87,73±2,51a 3,49±0,58d 7,65±0,51c 4,51±0,10c 1,40±0,01abc

175-2 90,78±0,69a 2,85±0,46e 7,05±0,43d 4,09±0,17ef 1,43±0,02abc

200-1 80,13±13,3a 3,08±0,85de 7,23±0,72d 4,38±0,60c 1,44±0,10abc

200-2 81,17±8,35a 3,01±0,61e 7,21±0,54d 4,24±0,36cd 1,46±0,05abc

225-1 77,26±9,56a 2,90±0,72e 7,32±0,59cd 4,02±0,43fg 1,52±0,08ab

225-2 83,63±6,92a 2,87±0,61e 7,31±0,50cd 3,85±0,36g 1,55±0,08a

Bảng 3 thể hiện tỷ lệ sống trung bình cao 
nhất đạt được 90,78±0,69% ở nghiệm thức 
175-2, tỷ lệ sống trung bình thấp nhất đạt 
66,94±7,59% ở nghiệm thức 100-2. Tuy nhiên, 
sự chênh lệch về tỷ lệ sống tháng ương thứ 2 
này không có ý nghĩa thống kê (P=0,17). 

Tăng trưởng về trọng lượng cao nhất đạt 
5,07±0,60g ở nghiệm thức 100-1, thấp nhất 
2,85±0,46g ở nghiệm thức 175-2. Tăng trưởng 
về chiều dài cao nhất và thấp nhất ở nghiệm thức 
100-1 và 175-2 tương ứng với 8,57±0,52cm và 
7,05±0,43cm. Khác biệt về tăng trưởng chiều 
dài, trọng lượng hầu hết có ý nghĩa thống kê 
với P<0,001 ở những nhóm nghiệm thức 100-
1, 100-2 với 125-1, 125-2, 150-1, 150-2, 175-1, 
175-2 và 225-1, 225-2. Nhưng giữa các nghiệm 
thức trong nhóm chênh lệch về tăng trưởng 
trọng lượng không có ý nghĩa thống kê cho thấy 
có thể sử dụng thức ăn 1 hay 2 đều không ảnh 
hưởng đến tăng trưởng trọng lượng  (Bảng 3).

Tăng trưởng về SGR cao nhất đạt 6,28±0,09 
% trọng lượng thân/ngày ở nghiệm thức 100-
2, thấp nhất đạt 3,85±0,36 % trọng lượng thân/
ngày ở nghiệm thức 225-2. Khác biệt về tăng 
trưởng SGR ở hai nghiệm thức này có ý nghĩa 
thống kê (P<0,001). Giữa các nhóm nghiệm 
thức 100-1, 100-2, 125-1, 125-2, 150-1, 150-2 

với 175-1, 200-1, 200-2 với 175-2, 225-1, 225-
2 có chênh lệch về tăng trưởng SGR có ý nghĩa 
thống kê, nhưng giữa các nghiệm thức trong 
nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê về tăng trưởng SGR (Bảng 3).

Hệ số sử dụng thức ăn FCR thấp nhất ở 
nghiệm thức 100-2 đạt 1,22±0,00, cao nhất ở 
nghiệm thức 225-2 đạt 1,55±0,08. Sự khác biệt 
này có ý nghĩa thống kê với P<0,001. Sự chênh 
lệch FCR giữa 2 nghiệm thức 100-2 và 225-2 
với các nghiệm thức còn lại  có ý nghĩa thống 
kê nhưng giữa những nghiệm thức còn lại chênh 
lệch về FCR không có ý nghĩa thống kê (Bảng 3).

3.1.3. Kết quả tỷ lệ sống, tăng trưởng và 
FCR tháng ương thứ ba

Kết quả phân tích không thể hiện trong 
bảng 4 cho thấy mật độ có ảnh hưởng đến tỷ 
lệ sống (P=0,032), tăng trưởng về trọng lượng 
(P<0,001), tăng trưởng về chiều dài (P<0,001), 
tăng trưởng SGR (P<0,001) và FCR (P<0,001). 
Khi mật độ giảm thì tỷ lệ sống, trọng lượng, 
chiều dài, SGR tăng và FCR giảm. Lượng thức 
ăn ảnh hưởng không có ý nghĩa thống kê trong 
giai đoạn này. Tăng hay giảm thức ăn đều không 
ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và tăng trưởng, ngoại 
trừ cho tăng trưởng SGR ở mật độ 125 con/m2 
và 150 con/m2.
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Bảng 4. Kết quả tỷ lệ sống, tăng trưởng và FCR tháng ương thứ ba

Nghiệm 
thức

Tỷ lệ sống (%) Trọng lượng (g) Chiều dài (cm)
SGR (% trọng lượng 

thân/ngày)
FCR

100-1 96,86±1,19a 11,34±1,35a 11,31±0,71ab 3,59±0,05a 1,29±0,01f

100-2 95,29±1,01a 11,29±1,43a 11,35±0,77a 3,61±0,06a 1,29±0,01f

125-1 93,67±1,96a 10,47±1,23b 10,90±0,72bcd 3,37±0,02b 1,34±0,00ef

125-2 96,67±0,16a 10,35±1,24b 10,76±0,69cd 3,29±0,00d 1,36±0,01def

150-1 94,67±0,96a 10,14±0,96bc 10,88±0,59cd 3,34±0,05c 1,35±0,02def

150-2 95,20±0,83a 10,20±0,90bc 10,95±0,62abc 3,25±0,01e 1,38±0,00cde

175-1 94,78±0,77a 9,99±0,92bc 10,76±0,61cd 3,19±0,00f 1,44±0,01bcd

175-2 95,33±0,77a 9,98±1,07bc 10,86±0,64cd 3,21±0,02f 1,43±0,01cde

200-1 94,29±0,43a 9,81±0,92bc 10,57±0,58cde 3,13±0,00g 1,49±0,01b

200-2 92,38±2,43a 9,83±0,83bc 10,68±0,56cde 3,14±0,01g 1,48±0,02bc

225-1 92,83±2,90a 9,52±0,77 c 10,25±0,69e 3,03±0,03h 1,60±0,03a

225-2 94,33±1,04a 9,56±0,93 c 10,49±0,62de 3,01±0,02h 1,62±0,03a

Qua kết quả ở bảng 4, ta thấy tỷ lệ sống 
trung bình cao nhất đạt được 96,86±1,19% ở 
nghiệm thức 100-1, tỷ lệ sống thấp nhất đạt  
92,38±2,43% nghiệm thức 200-2. 

Tăng trưởng về trọng lượng cao nhất đạt 
11,34±1,35g ở nghiệm thức 100-1, tăng trưởng 
về trọng lượng thấp nhất 9,52±0,7 g  ở nghiệm 
thức 225-2, tăng trưởng về chiều dài cao nhất 
đạt 11,35±0,77cm ở nghiệm thức 100-2, tăng 
trưởng về chiều dài thấp nhất đạt 10,25±0,69cm 
ở nghiệm thức 225-1. Các nghiệm thức 100-1, 
100-2 so với các nghiệm thức còn lại có tăng 
trưởng trọng lượng khác biệt có ý nghĩa thống 
kê. Các nghiệm thức còn lại sai khác về tăng 
trưởng trọng lượng không có ý nghĩa thống kê 
ngoại thừ hai nghiệm thức 125-1 và 125-2 sai 
khác có ý nghĩa thống kê với hai nghiệm thức 
225-1, 225-2. Xu hướng chung tương tự cho 
tăng trưởng chiều dài (Bảng 4).

Tăng trưởng về SGR cao nhất đạt 3,61±0,06 
% trọng lượng thân/ngày ở nghiệm thức 100-
2, thấp nhất đạt 3,01±0,02 % trọng lượng thân/
ngày ở nghiệm thức 225-2 chênh lệch có ý nghĩa 
thống kê (P<0,001). Ở những nghiệm thức mật 
độ khác nhau thì tăng trưởng SGR sai khác có 

ý nghĩa thống kê. Trong cùng một mật độ, sự 
sai khác về tăng trưởng SGR không có ý nghĩa 
thống kê ngoại trừ ở mật độ 125 con/m2 và 150 
con/m2 (Bảng 4).

Hệ số sử dụng thức ăn FCR thấp nhất ở 
nghiệm thức 100-1, 100-2 đạt 1,29±0,01, cao 
nhất ở nghiệm thức 225-2 đạt 1,62±0,03. Sự 
khác biệt FCR giữa hai nghiệm thức có FCR 
cao nhất là 225-2 và 225-1 với các nghiệm thức 
còn lại có ý nghĩa thống kê với P<0,001. Các 
nghiệm thức có mứct độ thấp hơn hầu như sai 
khác về FCR không có ý nghĩa thống kê ngoại 
trừ nhóm nghiệm thức 100-1, 100-2 so với 
nhóm nghiệm thức 150-2, 175-1, 175-2, 200-
1, 200-2 và nhóm 125-1, 125-5, 150-1 so với 
nhóm nghiệm thức 200-1, 200-2 (Bảng 4).

3.2. Kết quả tỷ lệ sống, tăng trưởng SGR 
và FCR cho cả quá trình ương

Kết quả phân tích thể hiện trong bảng 5 cho 
thấy mật độ ảnh hưởng không có ý nghĩa thống 
kê lên tỷ lệ sống nhưng ảnh hưởng có ý nghĩa 
thống kê lên tăng trưởng và FCR trong cả quá 
trình ương. Khi mật độ giảm thì tỷ lệ sống, tăng 
trưởng tăng và FCR giảm. Lượng thức ăn ảnh 
hưởng không có ý nghĩa thống kê đến tỷ lệ sống 
và FCR. 
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Bảng 5. Kết quả tỷ lệ sống, tăng trưởng SGR và FCR cho cả quá trình ương

Nghiệm thức Tỷ lệ sống (%) SGR (% trọng lượng thân/ngày) FCR

100-1 62,13±9,00a 3,90±0,08b 1,30±0,01de

100-2 53,87±2,88ab 4,12±0,02a 1,25±0,00e

125-1 64,14±7,10a 3,77±0,06c 1,32±0,01de

125-2 64,78±6,84a 3,74±0,02cd 1,33±0,00cde

150-1 58,18±6,97a 3,70±0,05d 1,31±0,02de

150-2 56,11±8,90ab 3,62±0,05e 1,35±0,00cde

175-1 56,31±3,85 ab 3,25±0,04f 1,42±0,01cd

175-2 61,77±13,2a 3,13±0,06g 1,43±0,00bcd

200-1 37,37±2,82ab 3,25±0,16f 1,46±0,05abc

200-2 44,86±1,77ab 3,13±0,08g 1,47±0,02abc

225-1 30,14±4,13b 3,14±0,08g 1,56±0,04ab

225-2 52,35±9,16ab 2,89±0,15h 1,59±0,04a

Qua bảng 5, có thể thấy tỷ lệ sống cá có 
xu thế giảm khi mật độ tăng. Khác biệt về tỷ lệ 
sống có ý nghĩa thống kê ở mật độ 125 con/m2 
so với mật độ 200 con/m2 và 225 con/m2. 

Tăng trưởng về SGR cao nhất ở nghiệm thức 
100-2 đạt 4,12 ± 0,02% trọng lượng thân/ngày, 
thấp nhất ở nghiệm thức 225-2 đạt 2,39±0,15% 
trọng lượng thân/ngày. Hầu hết các nghiệm thức 
đều có sự khác biệt tăng trưởng SGR có ý nghĩa 
thống kê và có xu hướng tăng dần khi mật độ 
giảm và lượng thức ăn tăng. 

 FCR cao nhất ở nghiệm thức 225-2 đạt 
1,59±0,04 và thấp nhất ở nghiệm thức 100-2 đạt 
1,25±0,00. Sai khác về FCR có ý nghĩa thống 
kê giữa nhóm có mật độ ương thấp gồm nghiệm 
thức 100-1, 100-2, 125-1, 125-2, 150-1 và 150-
2 với nhóm có mật độ ương cao gồm 175-1, 
175-2, 200-1, 200-2, 225-1, 225-2. 

IV. THẢO LUẬN

Ở tháng ương thứ nhất, mật độ có ảnh 
hưởng đến tỷ lệ sống và sự khác biệt thấy rõ 
giữa mật độ 100 con/m2 và 225 con/m2 và lượng 
thức ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống. Mật độ 
có ảnh hưởng đến tăng trưởng về trọng lượng và 

SGR và lượng thức ăn có ảnh hưởng đến tăng 
trưởng về trọng lượng và SGR thấy rõ ở các mật 
độ ương cao 200-225 con/m2. Như vậy ở giai 
đoạn ương 1 tháng đầu, để đạt tỷ lệ sống cao và 
tốc độ tăng trưởng nhanh đồng thời cần ương cá 
mật độ 100 con/m2 và cho ăn lượng thức ăn có 
thể ở mức 1 (8% trọng lượng thân/ngày) hoặc 2 
(7% trọng lượng thân/ngày). 

Ở tháng ương thứ hai, mật độ và lượng thức 
ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống cá ương. 
Xu hướng chung, tốc độ tăng trưởng về trọng 
lượng, chiều dài và SGR bị ảnh hưởng bởi mật 
độ ương, nhưng không ảnh hưởng bởi lượng 
thức ăn. Mật độ có ảnh hưởng đến FCR nhưng 
với một sự khác biệt xa về mật độ (100-2 so với 
225-2) thì ảnh hưởng mới có ý nghĩa thống kê, 
còn lượng thức ăn không ảnh hưởng đến FCR, 
ta có thể lựa chọn lượng thức ăn 1 hay 2 đều 
được. Như vậy ở giai đoạn ương tháng thứ 2, để 
đạt tỷ lệ sống cao và tốc độ tăng trưởng nhanh 
cần lựa chọn mật độ ương 100 con/m2 và cho ăn 
lượng thức ăn có thể ở mức 1 hoặc 2. Để tối ưu 
về lượng FCR, chúng ta có thể lựa chọn lượng 
thức ăn ở mức 2, tức là mức thấp hơn 6% trọng 
lượng thân/ngày.  
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Ở tháng ương thứ ba, mật độ và lượng thức 
ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá. Khi 
mật độ tăng, tăng trưởng về trọng lượng, chiều 
dài và SGR tăng. Khác biệt tăng trưởng về trọng 
lượng và chiều dài rõ nhất ở mật độ 100 con/m2 
và 125 con/m2 so với 200 con/m2 và 225 con/m2. 
Khác biệt tăng trưởng về SGR thấy rõ tất cả các 
mật độ. Lượng thức ăn không ảnh hưởng khác 
biệt lên tăng trưởng về trọng lượng, chiều dài 
và SGR ngoại trừ ở 02 mật độ  125 con/m2 và 
150 con/m2 cho tăng trưởng SGR. Khi tăng mật 
độ, FCR giảm và thấy rõ nhất ở mật độ nghiệm 
thức 100 con/m2 và 125 con/m2 so với 175 con/
m2, 200 con/m2 và 225 con/m2. Lượng thức ăn 
không ảnh hưởng đến FCR ở tất cả các mật độ 
cá thí nghiệm.

Kết quả phân tích cho cả quá trình ương 
cho thấy ương ở mật độ 100 con/m2 cho tỷ lệ 
sống cao hơn, tăng trưởng nhanh hơn và FCR 
thấp hơn các mật độ khác với lượng thức ăn 1 
hay 2 đều cho kết quả ương như nhau. Ngoài ra, 
ở mật độ 125 con/m2 cũng cho tỷ lệ sống cao, 
tăng trưởng nhanh hơn (ngoại trừ nghiệm thức 
100 con/m2) và FCR cũng thấp hơn các mật độ 
khác với lượng thức ăn 1 hay 2 đều cho kết quả 
ương như nhau. Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ 
sống trung bình đạt 53,50 %, kết quả này thấp 
hơn tỷ lệ sống trung bình khi ương trong ao đất 
(56%) theo kết quả điều tra của tác giả Nguyễn 
Văn Sáng và ctv (2011), nhưng cao hơn kết quả 
ương trong giai từ đề tài chọn giống cá tra (tỷ 
lệ sống 28,4% năm 2009 và 34,5% năm 2010) 
(Nguyễn Văn Sáng và ctv, 2010). Nếu xét riêng 
về mật độ ương < 175 con/m2 cho tỷ lệ sống 
các hơn các tác giả vừa trích dẫn. Với mật độ 
100 con/m2, 125 con/m2, 150 con/m2 và lượng 
thức ăn 1 là lượng thức ăn cao hơn cho kết quả 
tăng trưởng SGR cao hơn các nghiệm thức còn 
lại. Tăng trưởng theo ngày đạt trung bình 3,47% 
trọng lượng thân/ngày thấp hơn thí nghiệm của 

Lê Thanh Hùng (1999) trên cá tra giống, đạt 
4%/ngày. Với mật độ 100 con/m2, 125 con/m2 
và 150 con/m2 sẽ cho hiệu quả sử dụng thức 
ăn cao hơn. Kết quả thí nghiệm này cũng cho 
thấy FCR đạt được ở mức thấp, trung bình 1,4. 
Theo nghiên cứu của Glencross và ctv (2010) 
trên cá tra giống, FCR đạt cao (1,61) khi cung 
cấp hàm lượng protein tối ưu trong khẩu phần 
thức ăn, đặc biệt khi so với FCR ở thí nghiệm 
này (1,25-1,35) ở các mật độ thấp 100-150 con/
m2. Kết quả thí nghiệm này cũng cho thấy FCR 
đạt được sau hai tháng ương từ 1,22–1,55 tương 
ứng với kích cỡ cá trong thí nghiệm Phumee và 
ctv (2009) (cỡ 3,85 g) nhưng cho FCR cao hơn 
từ 1,57 – 1,94. 

Với những kết quả trên, có thể thấy trong 
ương nuôi phục vụ công tác chọn giống thì mật 
độ 100 con/m2 sẽ có hiệu quả cao nhất cho tỷ 
lệ sống cao và tăng trưởng nhanh. Thí nghiệm 
sau thời gian 3 tháng cá giống chưa đạt đến kích 
cỡ đánh dấu (kích cỡ cá đánh dấu từ 15-20g), 
nhưng khoảng thời gian ương trong thí nghiệm 
này ngắn hơn (thời gian ương trong đề tài chọn 
giống từ 4-5 tháng). Tuy nhiên để đảm bảo số 
lượng và rút ngắn thời gian tăng trưởng lên cá 
giống kích cỡ đánh dấu thì cần phải cải tiến quy 
trình như ương ở diện tích giai lớn hơn và cho ăn 
lượng thức ăn cao hơn. Đối với ương cá hương 
quy mô đại trà, tạo ra số lượng lớn cá giống thì 
mật độ ương thích hợp từ 125-150 con/m2  và 
cho ăn lượng thức ăn 1 hay 2 đều được.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

Mật độ ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê lên 
tỷ lệ sống sau tháng ương thứ nhất và cả quá 
trình ương, không có ý nghĩa thống kê ở tháng 
thí nghiệm thứ 2 và thứ 3. Mật độ ảnh hưởng có 
ý nghĩa thống kê lên tăng trưởng trọng lượng, 
tăng trưởng chiều dài và tăng trưởng SGR của 
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cá ở các thời điểm ương. Mật độ ảnh hưởng đến 
FCR ở tháng thứ 3 và cả quá trình ương. 

 Lượng thức ăn ảnh hưởng không có ý 
nghĩa thống kê lên tỷ lệ sống. Lượng thức ăn 
ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê lên tăng trưởng 
ở các mật độ ương cao cho chiều dài và trọng 
lượng ở tháng ương thứ 1; chiều dài và trọng 
lượng của cá ở tháng thứ 3 và ở hầu hết các 
nghiệm thức của cả quá trình ương. Lượng thức 
ăn ảnh hưởng không có ý nghĩa thống kê ở các 
tháng thí nghiệm nhưng có ý nghĩa thống kê lên 
FCR của cả quá trình ương. 

Mật độ cá ương 100 con/m2 là mật độ tối 

ưu và lượng thức ăn ở mức độ 1 (8%, 7%, 6% 
trọng lượng thân/ngày tương ứng cho tháng 
ương thứ 1, 2 và 3) hay 2 (7%, 6%, 5% trọng 
lượng thân/ngày tương ứng cho tháng ương thứ 
1, 2 và 3) đều cho tỷ lệ sống và tăng trưởng cao, 
FCR thấp. Mật độ cá ương 125 – 150 con/m2, 
sử dụng lượng thức ăn 1 (hay 2) đều thích thích 
hợp cho ương cá giống sản xuất đại trà.

5.2. Kiến nghị
Quy trình ương cá tra trong giai cần được 

hoàn thiện theo hướng tiếp tục thí nghiệm ở mật 
độ 100 con/m2 với những giai có diện tích lớn 
hơn và lượng thức ăn cao hơn. 
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EFFECT OF FISH DENSITY AND FEEDING LEVEL ON GROWTH AND 
SURVIVAL RATE OF STRIPED CATFISH (Pangasianodon hypophthalmus) 

NURSING FROM 21-DAY FRY TO FINGERLING 

Nguyen Van Sang1, Nguyen The Vuong2

ABSTRACT
This study determines optimal stocking density and feeding level for best survival rate and growth 
rate for fingerling nursed from 21-day fry. 21-day fry was assigned in 3-m2 hapa fixed in one earth-
ern pond. Six fish densities, 100 con/m2, 125 con/m2, , 150 con/m2, 175 con/m2, 200 con/m2 and 225 
con/m2 and two feeding levels were conducted in 3 replicates. Experimental period was 90 days and 
recording was conducted every month. The differences in survival rate and growth rate were eva-
luated by ANOVA analysis in Minitab. Fish density influenced significantly on first-month survival 
and whole nursing period while it did not influence significantly  on second-month and third-month 
survival. Fish density influenced significantly on growth rate in term of body weight, body length 
and SGR in all nursing period. Feeding level did not influence significantly on survival. Feeding 
level influenced significantly on body weight and body length at high fish density in the first month, 
third month and at most of treaments for whole nursing period. Fish density of 100 con/m2 was 
optimal in this study and in addition, feeding at level 1 (8%, 7%, 6% body weight/day according to 
month one, two and three) or level 2 (7%, 6%, 5% body weight/day according to month one, two 
and three) resulted in high survival, high growth rate and low FCR. 
Keywords: striped catfish fingerling, density, feeding level, growth rate, survival rate. 
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CÁC THÔNG SỐ DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG 
TRÊN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp.)

Trịnh Quốc Trọng1, Nguyễn Văn Sáng2, Trần Hữu Phúc1, Nguyễn Công Minh1, Phạm Đăng Khoa1, 
Lao Thanh Tùng1, Lê Trung Đỉnh1

TÓM TẮT
Trên quần thể rô phi đỏ chọn giống đầu tiên tại Nam bộ, hệ số di truyền (h2) của tính trạng tăng trưởng (ghi 
nhận bằng trọng lượng thu hoạch) được ước tính là 0,35 ± 0,23 cho quần thể nuôi trong nước ngọt và 0,28 ± 
0,15 cho quần thể nuôi trong nước lợ mặn. Ảnh hưởng của môi trường (c2) nằm trong khoảng được báo cáo 
trên cá rô phi: cho quần thể nuôi trong nước ngọt là 0,17 ± 0,10 và cho quần thể nuôi trong nước lợ mặn 
là 0,12 ± 0,06. Tương quan di truyền (rg) của tính trạng trọng lượng thu hoạch giữa hai môi trường nuôi nước 
ngọt và lợ mặn được ước tính là 0,67 ± 0,55, cho thấy có tương tác kiểu gen–môi trường ở mức tương đối.
Từ khóa: cá rô phi đỏ, hệ số di truyền (h2), ảnh hưởng của môi trường (c2), môi trường nuôi, tương 
tác kiểu gen – môi trường.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá rô phi đỏ (Oreochromis spp.) hiện được 

nuôi phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
Thị trường cá giống và thị trường cá rô phi đỏ 
thương phẩm tập trung ở Nam bộ và có thể 
trong tương lai khi có sản phẩm lớn thì việc xuất 
khẩu cũng sẽ từ khu vực này. Hiện nay, cá rô phi 
đỏ còn được xem là một đối tượng nuôi tiềm 
năng làm phong phú cơ cấu loài thủy sản nuôi 
cho vùng nước lợ mặn, nơi mà hiện nay tôm sú 
là loài nuôi chính. Tuy nhiên, công tác quản lý 
cá bố mẹ và con giống rô phi đỏ không được 
quan tâm đúng mức. Do vậy chất lượng giống 
suy giảm nhanh chóng. Điều này ảnh hưởng lớn 
đến hiệu quả của nghề nuôi do cá lớn chậm, sức 
sống kém, tỉ lệ sống thấp làm gia tăng hệ số thức 
ăn, phát sinh các chi phí khác như hóa chất xử 
lý môi trường và thuốc trị bệnh trong quá trình 
nuôi. Hiện tại, sản xuất con giống có chất lượng 
(sinh trưởng nhanh, màu đỏ hoặc hồng không có 
đốm đen và tỉ lệ sống cao) đang là một yêu cầu 
bức thiết của nghề nuôi cá rô phi đỏ tại Nam bộ.  

Đề tài ‘Đánh giá các thông số di truyền và 
hình thành vật liệu ban đầu cho chọn giống cá 

rô phi đỏ (Oreochromis spp.)’ tập trung vào việc 
tạo quần thể ban đầu của cá rô phi đỏ tại Đồng 
bằng sông Cửu Long cho hai môi trường nuôi 
nước ngọt và nước lợ mặn. Việc đánh giá các 
thông số di truyền của tính trạng tăng trưởng có 
ý nghĩa quan trọng trong việc thành lập quần thể 
ban đầu cho chọn giống.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Vật liệu cho nghiên cứu là quần thể cá rô 

phi đỏ ĐT-2 (Đề tài-2), là thế hệ con của quần 
thể ban đầu ĐT-1. Quần thể ban đầu ĐT-1 
được thành lập dựa trên 4 dòng cá có nguồn 
gốc từ Ecuador, Malaysia, Đài Loan, và Thái 
Lan. Dòng cá Ecuador có nguồn gốc từ một 
chương trình chọn giống tại công ty Enaca 
(Ecuador) dưới sự cố vấn chọn giống của Công 
ty Akvaforsk Genetic Centre AS (Na Uy), được 
chuyển về Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy 
sản 2 năm 2008 và từ đó được chọn giống qua 
hai thế hệ (sau đây gọi là quần thể Ecuador). 

1 Trung tâm Quốc Gia Giống Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2. 
  Email: trongtq@gmail.com  
2 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2
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Dòng cá Malaysia có nguồn gốc từ chương trình 
chọn giống cá rô phi đỏ do Trung tâm Nghề cá 
Thế giới (WorldFish Center) và Cục Nghề cá 
Malaysia thực hiện. Hai dòng cá Đài Loan và 
Thái Lan là cá thương mại được nhập từ Công 
ty Nam Sai Farm Ltd., Thái Lan. Quần thể 
Ecuador là quần thể chọn giống và có phả hệ 
phong phú, nên đóng góp 80% vật liệu để thành 
lập quần thể ĐT-1. Dòng cá Malaysia do cũng 
thuộc một chương trình chọn giống nên đóng 
góp 10% vật liệu cho ĐT-1. Hai dòng cá thương 
mại Đài Loan và Thái Lan đóng góp với tỷ lệ 
5% mỗi dòng nhằm làm phong phú biến dị di 
truyền của ĐT-1.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Nuôi tăng trưởng 
Cá được nuôi trong hai môi trường nước 

ngọt và lợ mặn. Môi trường nuôi nước ngọt (tại 
Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt 
Nam bộ, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang) là một ao 2.000 m2, độ sâu nước 
1,5 m. Môi trường nước lợ mặn (tại trại thực 
nghiệm thủy sản Bạc Liêu, phân viện Minh Hải, 
thành phố Bạc Liêu) là một ao 2.000 m2, độ sâu 
nước 1,5 m. Đối với cả hai môi trường nuôi, 
cho cá ăn bằng thức ăn viên công nghiệp (28% 
đạm), cho ăn 3 – 4% trọng lượng thân/ngày, cho 
ăn 2 lần/ngày vào 07:00 và 16:00.  Thay nước 
định kỳ 2 lần/tháng.

2.2.2. Thu hoạch và ghi nhận số liệu 
Khi thu hoạch, đánh giá bằng mắt thường 

sự hiện diện của đốm đen trên bề mặt cơ thể, 
được ghi nhận theo ba mức độ là ‘không đốm’, 
‘ít đốm’ (<5% diện tích bề mặt cơ thể) và ‘nhiều 
đốm’ (>5% diện tích bề mặt cơ thể). Tính trạng 
màu sắc được chia làm 2 nhóm là ‘đạt’ (‘không 
đốm’ và ‘ít đốm’) và ‘không đạt’ (‘nhiều đốm’). 
Trọng lượng thu hoạch của từng cá thể được 
đo bằng cân điện tử EB15DCE-I (Đức) có độ 
chính xác đến 0,5 g. Nhằm giảm thiểu xây xát 

và giảm stress khi thao tác, cá được gây mê 
bằng ethylene glycol monophenyl ether nồng 
độ 0,25 ppm.

2.2.3. Tính toán các thông số di truyền của 
tính trạng tăng trưởng

Các thành phần phương sai bao gồm δ 2A
    là 

phương sai di truyền cộng gộp, δ 2C  là phương sai 
ảnh hưởng môi trường, δ 2E  là phương sai số dư và 
δ 2P  (= δ 2A

     + δ 2C  + δ 2E ) là phương sai kiểu hình được 
ước tính bằng phần mềm ASReml phiên bản 
3 (Gilmour và ctv, 2009). Phương trình tuyến 
tính cá thể hỗn hợp để ước tính các thông số di 
truyền của tính trạng trọng lượng thu hoạch là:

Trọng lượngijk = m + β1×tuổi cái + β2×(tuổi 
cá)i

2 + giới tínhj + cá thểk + cá mẹl + eijkl

trong đó Trọng lượngijk là trọng lượng khi 
thu hoạch của cá thể k, m là giá trị trung bình của 
quần thể, β1 là hệ số hồi quy của hiệp biến ‘tuổi 
cá’, tuổi cái là ảnh hưởng cố định của tuổi i của 
từng cá thể tính từ ngày cá được đẻ ra đến ngày 
thu hoạch lên trọng lượng thu hoạch, β2 là hệ số 
hồi quy bậc hai của hiệp biến bình phương tuổi 
cá ‘(thời gian nuôi)2’, (tuổi cá)i

2 là ảnh hưởng 
cố định bậc hai của tuổi i của từng cá thể tính 
từ ngày cá được đẻ ra đến ngày thu hoạch lên 
trọng lượng thu hoạch, giới tínhj là ảnh hưởng 
cố định của giới tính j (đực hoặc cái) lên trọng 
lượng thu hoạch, cá thểk là ảnh hưởng di truyền 
cộng gộp của cá thể k, cá mẹl là ảnh hưởng của 
môi trường chung (c2) của các cá con của cùng 
một cá mẹ l, eijk là ảnh hưởng của số dư.

Hệ số di truyền (h2) ước tính được tính toán 

theo công thức  , trong đó σ 2A
     là phương 

sai di truyền cộng gộp và σ 2
P

    (= σ 2A
     + σ 2C  + σ 2E ) 

là phương sai kiểu hình, σ 2C  là phương sai ảnh 
hưởng của môi trường (c2) và σ 2E  là phương sai 
của số dư. Tương tác kiểu gen – môi trường của 
quần thể ĐT-2 nuôi trong hai môi trường nước 
ngọt và lợ mặn được đánh giá thông qua tương 
quan kiểu gen (rg) của trọng lượng thu hoạch 
giữa hai môi trường và được tính theo công thức 

, trong đó σ12
   là hiệp phương sai 
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của ảnh hưởng di truyền cộng gộp của trọng 
lượng thu hoạch trong hai môi trường nuôi, 

 và  lần lượt là phương sai của ảnh hưởng 
di truyền cộng gộp của trọng lượng thu hoạch 
trong môi trường nước ngọt và môi trường nước 
lợ mặn. 

III. KẾT QUẢ
3.1. Nuôi tăng trưởng ĐT - 2 trong hai 

môi trường nước ngọt và lợ mặn

Đã đánh dấu từ và thả nuôi tăng trưởng 
tổng cộng 203 gia đình, trong đó có 98 gia đình 
nuôi trong nước ngọt và 105 gia đình nuôi trong 
nước lợ mặn. Tỷ lệ sống trong hai môi trường là 
tương đương, tuy nhiên cá nuôi trong nước ngọt 
có trọng lượng thu hoạch lớn hơn hẳn cá nuôi 
trong nước lợ mặn (Bảng 1).

Bảng 1. Số lượng gia đình, trọng lượng đánh dấu và trọng lượng thu hoạch của quần thể ĐT-2.

Môi trường Số gia đình % sống
Trọng lượng đánh 

dấu (g)
Trọng lượng thu hoạch 

(g)

Nước ngọt 98 65,0 5,7 ± 3,9 282,2 ± 120,5

Nước lợ mặn 105 66,7 5,7 ± 3,6 168,6 ± 77,1

Giá trị = Trung bình ± độ lệch chuẩn.

3.2. Các thông số di truyền

Hệ số di truyền cho tính trạng trọng lượng 
thu hoạch được ước tính là 0,35 ± 0,23 cho cá 
nuôi trong nước ngọt. Đối với cá nuôi trong 
nước lợ mặn, hệ số di truyền thấp hơn và sai 

số cũng nhỏ hơn (0,28 ± 0,15). Tương tự, ảnh 
hưởng của môi trường (c2) cho tính trạng trọng 
lượng thu hoạch của cá nuôi trong nước ngọt 
(0,17 ± 0,10) cao hơn của cá nuôi trong nước lợ 
mặn (0,12 ± 0,06) (Bảng 2).

Bảng 2. Hệ số di truyền (h2) và ảnh hưởng của môi trường (c2) của tính trạng trọng lượng thu hoạch 
của quần thể ĐT-2 nuôi trong nước ngọt và lợ mặn. Giá trị trong bảng = trung bình ± độ lệch chuẩn.

Quần thể h2 c 2

ĐT-2 nước ngọt 0,35 ± 0,23 0,17  ± 0,10
ĐT-2 nước lợ mặn 0,28 ± 0,15 0,12 ± 0,06

3.3. Tương tác kiểu gen–môi trường giữa 
hai môi trường nước ngọt và lợ mặn cho tính 
trạng trọng lượng thu hoạch 

Tương quan kiểu gen (rg) giữa hai môi 
trường nuôi nước ngọt và lợ mặn được ước tính 
là 0,67 ± 0,55, cho thấy có biểu hiện của tương 
tác kiểu gen – môi trường cho tính trạng trọng 
lượng thu hoạch giữa cá nuôi trong nước ngọt 
và lợ mặn.

IV. THẢO LUẬN
4.1. Hệ số di truyền
Các yếu tố ‘giới tính’ và ‘trọng lượng khi 

đánh dấu từ’ ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê 
(P<0,01) đến trọng lượng thu hoạch. Yếu tố giới 
tính phản ánh đặc điểm sinh học của loài, đó là 

cá rô phi đực lớn nhanh và đạt kích cỡ lớn hơn 
cá rô phi cái (Beveridge và McAndrew, 2000). 
Do đó giới tính ảnh hưởng có ý nghĩa lên trọng 
lượng cá là điều dễ hiểu. Trọng lượng khi đánh 
dấu phản ánh ảnh hưởng của môi trường nuôi 
trước khi đánh dấu (c2), bao gồm ¼ ảnh hưởng 
di truyền cộng gộp, ảnh hưởng của cá mẹ và 
ảnh hưởng của giai ương gia đình (Bentsen và 
ctv, 2012). Trên cá rô phi, số liệu ghi nhận theo 
phương pháp GIFT (WorldFish Center, 2004) 
thường không cho phép việc tách riêng các ảnh 
hưởng này (Bentsen và ctv, 2012; Ponzoni và 
ctv, 2011; Thodesen và ctv, 2013). 

Trên các loài thủy sản, hệ số di truyền của 
tính trạng tăng trưởng (thường được ghi nhận 
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bằng trọng lượng thu hoạch) dao động trong 
khoảng 0,10 đến 0,50 (Gjedrem, 2005). Đối với 
hai quần thể cá rô phi đỏ, ước tính h2 của trọng 
lượng thu hoạch là khả quan, dao động từ 0,28 – 
0,35 (Bảng 2), ngụ ý chọn giống theo tính trạng 
trọng lượng thu hoạch sẽ đạt hiệu quả. Ước tính 
hệ số di truyền của tính trạng trọng lượng thu 
hoạch cho thấy các quần thể cá rô phi đỏ thuộc 
đề tài có tính biến dị cao về tăng trưởng, đây là 
điều kiện thuận lợi cho chọn lọc.

4.2. Ảnh hưởng của môi trường (c2)

Trên cá rô phi, c2 dao động trong khoảng 
0,08–0,21 (Bentsen và ctv, 2012). Do đó, 
Bentsen và ctv (2012) khuyến cáo các phân tích 
di truyền cho tính trạng trọng lượng thu hoạch 
trên cá rô phi nên bao gồm ước tính c2. Đối với 
quần thể cá nuôi trong nước ngọt (c2 = 0,17) 
và lợ mặn (c2 = 0,12), c2 nằm gần ngưỡng trên 
trong khoảng được báo cáo cho cá rô phi (0,08–
0,21) (Bentsen và ctv, 2012; Ponzoni và ctv, 
2011; Thodesen và ctv, 2012), nên có thể ảnh 
hưởng đến ước tính hệ số di truyền. Vì vậy, việc 
giảm thiểu c2 bằng cách rút ngắn thời gian sinh 
sản gia đình, chuẩn hóa điều kiện giữa các giai 
ương gia đình và rút ngắn thời gian ương cần 
được quan tâm trong chương trình chọn giống 
nói chung và chọn giống cá rô phi đỏ nói riêng 
(Trọng, 2013).

4.3. Tương tác kiểu gen–môi trường
Theo Robertson (1990) thì tương tác kiểu 

gen–môi trường có ý nghĩa sinh học nếu rg < 
0,8, và ngược lại. Nhận định này được chấp 
nhận rộng rãi trong chọn giống động vật (bao 
gồm cả chọn giống thủy sản) cho đến ngày nay 
(Bourdon, 1999; Gjedrem, 2012). Như vậy, có 
hiện tượng tương tác kiểu gen - môi trường giữa 
môi trường nuôi nước ngọt và lợ mặn cho tính 
trạng tăng trưởng trên quần thể cá rô phi đỏ ĐT-
2. Tuy nhiên, nhận định này nên có tính tham 
khảo vì (1) sai số của ước tính rg là lớn và (2) số 
lượng thế hệ trước ĐT-2 là hạn chế (tức là, phả 
hệ còn “ngắn”).

Theo Mulder và Bijma (1988), nếu rg của 
hai môi trường nằm ở mức 0,7–0,8 thì việc thiết 
lập 2 quần thể chọn giống riêng rẽ sẽ cho hiệu 
quả chọn lọc cao hơn so với khi chỉ có một quần 
thể chọn giống duy nhất. Do đó, cần có thêm số 
liệu để ước tính chính xác hơn rg của tính trạng 
trọng lượng thu hoạch trên cá rô phi đỏ nuôi 
trong nước ngọt và lợ mặn, từ đó quyết định nên 
chăng có hai quần thể chọn giống riêng rẽ.	

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Kết luận

Hệ số di truyền (h2) của tính trạng tăng 
trưởng (được ghi nhận bằng trọng lượng cá khi 
thu hoạch) được ước tính là 0,35 ± 0,23 cho 
quần thể ĐT-2  nuôi trong nước ngọt và 0,28 ± 
0,15 cho quần thể ĐT-2 nuôi trong nước lợ mặn.

Ảnh hưởng của môi trường (c2) của tính 
trạng tăng cho quần thể ĐT-2 nuôi trong nước 
ngọt là 2 0,17 ± 0,10 và cho quần thể ĐT-2 nuôi 
trong nước lợ mặn là 0,12 ± 0,06.

Tương quan di truyền (rg) của tính trạng 
trọng lượng thu hoạch giữa hai môi trường nuôi 
nước ngọt và lợ mặn của quần thể ĐT-2 được 
ước tính là 0,67 ± 0,55; cho thấy có tương tác 
kiểu gen–môi trường ở mức tương đối.

Đề xuất
Cần chọn lọc thêm nhiều thế hệ mới trong 

tương lai để ước tính các thông số di truyền của 
tính trạng tăng trưởng trên cá rô phi đỏ được 
chính xác hơn.
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GENETIC PARAMETERS FOR GROWTH OF RED TILAPIA  
(Oreochromis spp.)
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ABSTRACT
For the first selected population of red tilapia (Oreochromis spp.) in the Mekong Delta of Vietnam, heritabil-
ity (h2) was estimated at 0.35±0.23 for fish grown in freshwater and 0.28±0.15 for fish grown in saline water. 
Environmental effect common to full-sibs (c2) was estimated at 0.17±0.10 for fish grown in freshwater and 
0.12±0.06 for fish grown in saline water. Genetic correlation (rg) for harvest weight between two grow-out 
environments was estimated at 0.67±0.55, indicating genotype by environment interaction.
Keywords: red tilapia, heritability (h2), environmental effect common to full-sibs (c2), grow-out 
environment, genotype by environment interaction.
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TĂNG TRƯỞNG CÁC DÒNG CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp.) 
TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGỌT VÀ LỢ MẶN

Trịnh Quốc Trọng1, Nguyễn Văn Sáng2, Trần Hữu Phúc1, Nguyễn Công Minh1, Phạm Đăng Khoa1, 
Lao Thanh Tùng1, Lê Trung Đỉnh1

TÓM TẮT
Kết quả tăng trưởng của 16 tổ hợp rô phi đỏ (từ 4 dòng G1-Ecuador, Đài Loan, Malaysia và Thái Lan) khá 
đồng nhất trong hai môi trường nuôi: hai tổ hợp lai cái G1-Ecuador×đực G1-Ecuador và cái Đài Loan×đực 
Malaysia có tốc độ tăng trưởng tốt nhất ở cả hai môi trường nước ngọt (lần lượt là 349,7 ± 8,8 và 328,2 ± 
5,4g) và lợ mặn (228,6 ± 4,8 và 117,0 ± 3,5). Tổ hợp lai cái Ecuador×đực Malaysia (350,9 ± 7,3 g) có tốc độ 
tăng trưởng tốt nhất ở môi trường nước ngọt. Tuy nhiên, tổ hợp này có tốc độ tăng trưởng xếp hạng thứ tư ở 
môi trường nước lợ mặn. Ngược lại, tổ hợp lai cái Malaysia×đực G1-Ecuador (228,9 ± 4,1 g) có tốc độ tăng 
trưởng tốt nhất ở môi trường lợ mặn, nhưng ở môi trường nước ngọt có tốc độ tăng trưởng xếp hạng thứ tư. 
Nhìn chung, dòng G1-Ecuador có đại diện tăng trưởng tốt ở cả hai môi trường.
Từ khóa: cá rô phi đỏ, tổ hợp, trọng lượng thu hoạch, môi trường nuôi.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cá rô phi đỏ (Orochromis spp.) hiện được 
nuôi phổ biến ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long. Do đó, thị trường cá giống và thị trường 
cá rô phi đỏ thương phẩm tập trung ở Nam Bộ 
và có thể trong tương lai khi có sản phẩm lớn 
thì việc xuất khẩu cũng sẽ từ khu vực này. Bên 
cạnh đó, cá rô phi đỏ còn được xem là một đối 
tượng nuôi tiềm năng làm phong phú hóa cơ cấu 
loài thủy sản nuôi cho vùng nước lợ mặn, nơi 
mà hiện nay tôm sú là loài nuôi chính. Công 
tác quản lý cá bố mẹ và con giống rô phi đỏ 
không được quan tâm đúng mức, do vậy chất 
lượng giống suy giảm nhanh chóng. Điều này 
ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của nghề nuôi do 
cá lớn chậm, sức sống kém, tỉ lệ sống thấp làm 
gia tăng hệ số thức ăn, phát sinh các chi phí 
khác như hóa chất xử lý môi trường và thuốc trị 

bệnh trong quá trình nuôi. Hiện tại, sản xuất con 
giống có chất lượng (sinh trưởng nhanh, màu 
đỏ/hồng không có đốm đen, và tỉ lệ sống cao) 
đang là một yêu cầu bức thiết của nghề nuôi cá 
rô phi đỏ tại Nam Bộ.  

Đề tài ‘Đánh giá các thông số di truyền và 
hình thành vật liệu ban đầu cho chọn giống cá 
rô phi đỏ (Oreochromis spp.)’ tập trung vào việc 
tạo quần thể ban đầu của cá rô phi đỏ tại Đồng 
bằng sông Cửu Long cho hai môi trường nuôi 
nước ngọt và nước lợ mặn. Việc đánh giá tăng 
trưởng của cá trong hai môi trường nuôi có ý 
nghĩa quan trọng trong việc thành lập quần thể 
ban đầu cho chọn giống.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. Vật liệu 

Dòng cá thứ nhất là cá rô phi đỏ từ công ty 
ENACA, Ecuador (gọi là Ecuador thế hệ đầu 
tiên, G0-Ecuador), nhập về Việt Nam trong 

1 Trung tâm Quốc Gia Giống Thủy Sản Nước Ngọt Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2. 
  Email: trongtq@gmail.com  
2 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2
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tháng 04 và 05 năm 2008. Từ quần thể G0-
Ecuador này, đã chọn lọc thêm hai thế hệ được 
gọi là G1-Ecuador (năm 2009 – 2010) và G2-
Ecuador (năm 2011). Dòng Malaysia được nhập 
từ WorldFish Center (Penang, Malaysia) với 
tổng số 1.200 cá rô phi đỏ vào ngày 26 tháng 
08 năm 2010. Ngày 31 tháng 08 năm 2010 đã 
tiếp nhận thêm 750 cá dòng Đài Loan và 750 cá 
dòng Thái Lan từ công ty Nam Sai Farm Ltd., 
Thái Lan.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Đánh dấu từ (PIT tag)

Tiến hành đánh dấu từ ngay sau khi kết thúc 
ương cá giống. Cá được đánh dấu từ (Passive 
Integrated Transponder, PIT tag). Dùng dao mổ 
rạch một vết nhỏ trên thành bụng của cá, sau đó 
dùng tay đẩy dấu từ (dài 12 mm, đường kính 2 
mm) vào xoang bụng. Đánh dấu toàn bộ cá thể 
của các dòng.

2.2.2. Nuôi vỗ cá bố mẹ

Cá sau khi thu hoạch được tách riêng theo 

giới tính để nuôi vỗ thành thục. Nuôi riêng 

rẽ cá đực và cá cái trong các giai kích thước 

5×10×1 m đặt trong một ao 2.000 m2, độ sâu 

nước 1,5 m. Kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ theo 

phương pháp GIFT (WorldFish Center, 2004), 

có cải tiến cho phù hợp với điều kiện ĐBSCL. 

Đó là nuôi vỗ cá bố mẹ ở mật độ cao, 10 con/

m2 cho cá cái và 5 con/m2 cho cá đực. Cho ăn 

thức ăn viên 30% đạm, bổ sung thêm dầu mực 

(3%). Lượng ăn 3 – 5% trọng lượng thân, ngày 

2 lần lúc 07:00 giờ sáng và 16:00 giờ chiều. 
Đảm bảo oxy hòa tan trong ao nuôi vỗ luôn đạt 
tối thiểu 5 mg/l. Đánh giá mức độ thành thục 
của cá cái theo 4 cấp độ (WorldFish Center, 
2004) (Bảng 1). Chỉ chọn những cá cái ‘sẵn 
sàng đẻ’ để ghép cặp.

Bảng 1. Các mức độ thành thục của cá rô phi cái theo hình thái ngoài và thời gian đến khi cá đẻ.

Mức độ thành thục Hình thái ngoài
Thời gian đến khi  

cá đẻ (ngày)

Chưa sẵn sàng đẻ 
Lỗ sinh dục trắng hoặc nhạt màu,  

không lồi, bụng nhỏ
21 – 30

Đang phát triển tuyến sinh dục
Lỗ sinh dục có màu vàng hoặc  

màu hồng, bụng hơi phát triển (tròn)
5 – 10

Sẵn sàng đẻ Lỗ sinh dục đỏ hồng, sưng, nở rộng, bụng tròn đều 3 – 7

Đã đẻ
Lỗ sinh dục đỏ hoặc đỏ bầm,  

bụng nhỏ lại
>30

Nguồn: WorldFish Center (2004).

2.2.3. Ghép phối để sản xuất 16 tổ hợp
Cá cái và cá đực được chọn từ bốn dòng G1-

Ecuador, Đài Loan, Malaysia và Thái Lan được 
lai chéo với nhau để tạo nên 16 tổ hợp (Bảng 2). 
Việc sản xuất 16 tổ hợp được thực hiện trong 

các bể bê-tông có kích thước 3,0×5,0×1,0 m. 
Định kỳ 6 ngày kiểm tra và thu trứng/cá bột. 
Những cá cái đã đẻ được thay thế bằng một cá 
cái ‘sẵn sàng đẻ’ khác, nhằm đảm bảo tỷ lệ đực 
và cái trong bể sinh sản luôn là 1 đực : 4 cái.
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Bảng 2. Ghép phối tạo nên 16 tổ hợp từ bốn dòng cá G1-Ecuador, Đài Loan, Thái Lan và Malaysia.

Dòng cá Cá mẹ

Cá bố

G1-Ecuador Đài Loan Thái Lan Malaysia

G1-Ecuador ♀ × ♂ ♀ × ♂ ♀ × ♂ ♀ × ♂
Đài Loan ♀ × ♂ ♀ × ♂ ♀ × ♂ ♀ × ♂
Thái Lan ♀ × ♂ ♀ × ♂ ♀ × ♂ ♀ × ♂
Malaysia ♀ × ♂ ♀ × ♂ ♀ × ♂ ♀ × ♂

♀ = cá cái, ♂ = cá đực.
Trứng và cá bột của từng gia đình được ấp 

và ương riêng rẽ. Những cá cái đã đẻ được thay 
thế bằng một cá cái ‘sẵn sàng đẻ’ khác, nhằm 
đảm bảo tỷ lệ đực:cái trong bể sinh sản luôn là 

1:4. tỷ lệ thụ tinh (=  x 100), 

tỷ lệ nở (=  x 100) và tỷ lệ 

sống cá bột 3 ngày sau khi hết noãn hoàng 

(= tổng số cá bột mới nở
tổng số cá bột 3 ngày tuổi x 100).

2.2.4. Ấp trứng
Trứng được ấp trong các bình phễu thể 

tích 1 lít có nước chảy liên tục. Khi trứng nở 
thì chuyển sang các khay 20x30x10 cm có nước 
chảy liên tục. Ba ngày sau khi noãn hoàng tiêu 
biến, cá bột được chuyển ra ương nuôi. 

2.2.5. Ương nuôi cá con
Ương riêng rẽ cá con của từng tổ hợp trong 

các giai 3,0x5,0x1,0 m. Cho ăn thỏa mãn, sử 
dụng thức ăn dạng mảnh (40% đạm). Sau đó 
chuyển sang chế độ thức ăn viên cỡ 1 mm (30% 
đạm), cho ăn thỏa mãn. Thay nước 2 lần/tháng 
và thay liên tục hàng ngày trong thời gian triều 
cường, mỗi lần thay 30% thể tích nước ao. Theo 
dõi các chỉ tiêu thủy lý hóa nước ao nuôi như 
oxy hòa tan, pH, và nhiệt độ. 

2.2.6. Nuôi tăng trưởng trong hai môi 
trường nước ngọt và nước lợ mặn

Môi trường nuôi nước ngọt là một ao 2.000 m2, 
độ sâu nước 1,5 m tại Trung tâm Quốc gia Giống 
Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ, xã An Thái Trung, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Môi trường 
nước lợ mặn là một ao 2.000 m2, độ sâu nước 
1,5 m tại trại thực nghiệm thủy sản Bạc Liêu, 
Thành phố Bạc Liêu. Đối với cả hai môi trường 
nuôi, cho cá ăn bằng thức ăn viên công nghiệp 
(28% đạm), cho ăn 3 – 4% trọng lượng thân/
ngày, cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 7 giờ và 16 giờ. 
Thay nước định kỳ 2 lần/tháng. 

2.2.7. Thu hoạch và ghi nhận số liệu

Đánh giá bằng mắt thường sự hiện diện của 
đốm đen trên bề mặt cơ thể, được ghi nhận theo 
ba mức độ là ‘không đốm’, ‘ít đốm’ (diện tích 
đốm < 5% diện tích bề mặt cơ thể) và ‘nhiều 
đốm’ (>5% diện tích bề mặt cơ thể). Tính trạng 
màu sắc được chia làm 2 nhóm là ‘đạt’ (không 
đốm và ít đốm) và ‘không đạt’ (nhiều đốm). 
Trọng lượng thu hoạch của từng cá thể được đo 
bằng cân điện tử EB15DCE-I (Đức) có độ chính 
xác đến 0,5 g. 

2.2.8. Xử lý số liệu

Số liệu được kiểm tra bằng phần mềm 
Microsoft® Excel, sau đó được phân tích bằng 
phần mềm R phiên bản 15 (R Core Team, 2012). 
Mô hình tuyến tính đánh giá ảnh hưởng của các 
yếu tố cố định lên trọng lượng thu hoạch của các 
cá thể thuộc 16 tổ hợp lai là: 

Trọng lượngijklmn = m + b1×thời gian nuôii + 
giới tínhj + môi trường nuôik + màu sắcl+ tổ hợp 
laim + (màu sắc×tổ hợp lai)n + eijklmn
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trong đó Trọng lượngijklmn là trọng lượng khi thu 
hoạch của từng cá thể, m là giá trị trung bình của 
quần thể, b1 là hệ số hồi quy của hiệp biến ‘thời 
gian nuôi’, thời gian nuôii là ảnh hưởng cố định 
của thời gian nuôi của từng cá thể tính từ ngày 
thả đến ngày thu hoạch, giới tínhj là ảnh hưởng 
cố định của 2 giới tính (đực và cái), môi trường 
nuôik là ảnh hưởng cố định của 2 môi trường 
nuôi là nước ngọt (Cái Bè) và lợ mặn (Bạc Liêu), 
màu sắcl là ảnh hưởng cố định của 3 nhóm màu 
sắc (không đốm, đốm ít, đốm nhiều), tổ hợp laim 
là ảnh hưởng cố định của 16 tổ hợp ghép phối 
từ 4 dòng cá Ecuador, Đài Loan, Malaysia và 
Thái Lan, (màu sắc×tổ hợp lai)n là ảnh hưởng 
cố định của 16 tổ hợp ghép phối theo 3 nhóm 
màu sắc và eijklmn là ảnh hưởng của số dư.

Trung bình bình phương tối thiểu (Least 
Square Mean, LSM) là một thuật ngữ có xuất 
xứ từ phần mềm thống kê SAS (SAS Institute 
Inc., 2008), được định nghĩa là trung bình nhóm 
sau khi đã hiệu chỉnh cho các ảnh hưởng khác 
trong mô hình. Do đó, LSM được dùng để so 
sánh trọng lượng thu hoạch của 16 tổ hợp.

III. KẾT QUẢ 

3.1. Ghép phối tạo 16 tổ hợp

Đã chọn 189 gia đình từ 205 cá cái tham 
gia sinh sản với số lượng cá con đạt yêu cầu cho 
nghiên cứu. Số lượng cá con trung bình của mỗi 
gia đình là 797. Cho mỗi tổ hợp, số lượng gia 
đình dao động từ 9 đến 15 (Bảng 3).

Bảng 3. Kết quả ghép phối sản xuất 16 tổ hợp

Tổ hợp
(♀ × ♂)

Thời gian sinh sảna

(Bắt đầu – Kết thúc)

Số lượng gia 
đình

Số lượng cá bột/gia đình b

Thái Lan×Malaysia 21/7 – 23/8 12 927,3 ± 493,0

Thái Lan×Thái Lan 21/7 – 23/8 9 623,0 ± 404,5

Thái Lan×Đài Loan 21/7 – 23/8 10 887,6 ± 640,5

Thái Lan×G1-Ecuador 21/7 – 31/8 10 695,6 ± 463,2

Đài Loan×Đài Loan 21/7 – 12/8 11 680,0 ± 299,9

Đài Loan×Malaysia 21/7 – 8/8 13 1.081,0 ± 703,1

Đài Loan×Thái Lan 21/7 – 23/8 10 614,5 ± 328,8

Đài Loan×Euador 21/7 – 12/8 13 1084, 2 ± 828,5

G1-Ecuador×Đài Loan 21/7 – 12/8 11 823,7  ± 682,2

G1-Ecuador×Malaysia 21/7 – 12/8 13 1003,5  ± 619,9

G1-Ecuador×Thái Lan 21/7 – 12/8 13 671,7  ± 528,5

G1-Ecuador×G1-Ecuador 21/7 – 12/8 11 501,7  ± 327,2

Malaysia×Đài Loan 21/7 – 23/8 15 948,2  ± 698,3

Malaysia×Thái Lan 21/7 – 12/8 15 815,3  ± 545,6

Malaysia×Malaysia 21/7 – 31/8 10 951,4  ± 308,5

Malaysia×G1-Ecuador 21/7 – 23/8 13 676,0  ± 303,8

a Năm 2011. bTrung bình ± độ lệch chuẩn.
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Tỷ lệ thụ tinh trung bình của 16 tổ hợp 
đạt trên 80,0%, cao nhất là tổ hợp cái Đài 
Loan×đực G1-Ecuador (94,6%), và thấp nhất 

là 73,2% (cái G1-Ecuador×đực Thái Lan). Tỷ 
lệ sống dao động từ 65,1 đến 88,8% (Bảng 4).

Bảng 4. Tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở và tỷ lệ sống của các ghép phối tạo 16 tổ hợp.

Tổ hợp (♀ × ♂) % thụ tinh % nở % sống cá bột*

Thái Lan×Malaysia 87,9 ± 18,1 86,8 ± 22,4 88,4 ± 19,0

Thái Lan×Thái Lan 90,7 ± 15,0 98,6 ± 3,4 81,5 ± 22,5

Thái Lan×Đài Loan 90,6 ± 19,8 85,2 ± 19,3 76,0 ± 23,9

Thái Lan×G1-Ecuador 94,3 ± 11,1 93,4 ± 11,1 84,7 ± 10,2

Đài Loan×Đài Loan 88,8 ± 16,2 94,8 ± 19,9 80,0 ± 21,5

Đài Loan×Malaysia 85,3 ± 26,2 95,5 ± 10,8 86,9 ± 15,3

Đài Loan×Thái Lan 84,0 ± 24,1 90,5 ± 11,5 80,9 ± 16,5

Đài Loan×G1-Ecuador 94,6 ± 10,3 90,4 ± 20,0 85,1 ± 18,8

G1-Ecuador×Đài Loan 89,6 ± 19,2 92,0 ± 10,1 71,0 ± 21,3

G1-Ecuador×Malaysia 91,8 ± 11,6 89,3 ± 12,6 72,2 ± 21,4

G1-Ecuador×Thái Lan 73,2 ± 26,0 91,7 ± 14,9 80,2 ± 15,2

G1-Ecuador×G1-Ecuador 78,1 ± 17,6 84,2 ± 19,3 65,1 ± 26,4

Malaysia×Đài Loan 85,4 ± 21,0 91,4 ± 9,0 83,9 ± 16,8

Malaysia×Thái Lan 87,0 ± 20,1 88,1 ± 10,7 74,0 ± 20,8

Malaysia×Malaysia 94,0 ± 5,8 92,0 ± 7,1 88,8 ± 9,2

Malaysia×G1-Ecuador 87,0 ± 21,1 87,9 ± 18,5 86,9 ± 11,6

* 03 ngày sau khi hết noãn hoàng. 
Giá trị = trung bình ± độ lệch chuẩn.

3.2. Đánh dấu nuôi tăng trưởng 16 tổ hợp 
trong hai môi trường nước ngọt và lợ mặn

Đã đánh dấu 6.080 cá con của 16 tổ hợp lai 
(380 con/tổ hợp) cho nuôi tăng trưởng tại môi 
trường nước lợ mặn, và 6.080 cho môi trường 
nước ngọt.

3.3. Đánh giá tăng trưởng trong hai môi 
trường

3.3.1. Tỷ lệ sống của 16 tổ hợp trong môi 
trường nước ngọt

Sau 150 ngày nuôi, đã thu hoạch 4.110 cá 
thể trên tổng số 6.080 cá thả nuôi (ngày thả 
nuôi 19/12/2011; ngày thu hoạch từ 10 đến 

25/05/2012). Trọng lượng trung bình là 302,6 ± 
88,0 g. Số cá thể thu được đạt trung bình là 257 
con/tổ hợp. Tỷ lệ sống trung bình là 67,6%/tổ 
hợp. Tổ hợp cái Thái Lan x đực Thái Lan có tỷ lệ 
sống cao nhất (77,9%), tiếp theo là các tổ hợp cái 
Thái Lan x đực Đài Loan, cái Đài Loan x đực Đài 
Loan, cái Thái Lan x đực G1-Ecuador và cái Thái 
Lan x đực Malaysia (>76%) (Bảng 5). 

3.3.2. Tỷ lệ sống của 16 tổ hợp trong môi 
trường nước lợ mặn

Đã thu hoạch đạt 3.936 cá thể trên tổng số 
6.080 cá thả sau 170 ngày nuôi, số lượng trung 
bình 246 con/tổ hợp, tỷ lệ sống trung bình 64,7%/
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tổ hợp, trọng lượng trung bình 190,6±60,2 g. Tổ 
hợp cái Đài Loan x đực G1-Ecuador có tỷ lệ 
sống cao nhất (75,5%). Tổ hợp có tỷ lệ sống 

thấp nhất là cái Malaysia × đực Đài Loan và cái 
Malaysia × đực Malaysia (51,6%) (Bảng 5). 

Bảng 5. Trọng lượng (trung bình ± độ lệch chuẩn) và trung bình bình phương tối thiểu (LSM) 
của trọng lượng cá 16 tổ hợp trong hai môi trường nuôi.

 

Tổ hợp (♀ × ♂)

Trung bình trọng lượng thu 
hoạch (g)

LSM (*) trọng 
lượng (g)

Tỷ lệ sống (%)

Ngọt Lợ mặn Ngọt Lợ mặn Ngọt
Lợ 

mặn
Đài Loan×Đài Loan 286,7 ± 5,0 156,5 ± 3,2 288,5 153,0 77,1 68,2

Đài Loan×G1-Ecuador 298,2 ± 6,2 199,1 ± 3,7 308,4 187,7 64,0 75,5

Đài Loan×Malaysia 328,2 ± 5,4 177,0 ± 3,5 314,4 166,5 63,2 57,4

Đài Loan×Thái Lan 275,1 ± 4,9 180,0 ± 3,6 290,9 182,2 66,8 69,0

G1-Ecuador×Đài Loan 340,8 ± 6,5 212,6 ± 3,9 326,8 201,8 66,1 66,1

G1-Ecuador×G1-Ecuador 349,7 ± 8,8 228,6 ± 4,8 349,1 227,7 51,3 65,0

G1-Ecuador×Malaysia 350,9 ± 7,3 212,3 ± 4,1 353,3 199,0 60,3 65,5

G1-Ecuador×Thái Lan 316,8 ± 5,9 206,0 ± 4,0 328,6 208,0 65,0 67,1

Malaysia×Đài Loan 282,3 ± 5,9 160,6 ± 4,2 293,7 176,6 60,0 51,6

Malaysia×G1-Ecuador 338,1 ± 8,7 228,9 ± 4,1 339,8 236,1 57,9 70,0

Malaysia×Malaysia 313,5 ± 5,6 160,9 ± 3,7 305,3 178,9 71,3 51,6

Malaysia×Thái Lan 274,9 ± 5,8 183,1 ± 3,5 289,9 180,8 66,3 56,1

Thái Lan×Đài Loan 286,4 ± 4,7 166,0 ± 3,5 302,2 174,9 76,6 70,3

Thái Lan×G1-Ecuador 314,5 ± 5,7 204,4 ± 3,8 317,7 229,3 77,6 73,7

Thái Lan×Malaysia 286,3 ± 5,1 186,1 ± 3,8 296,3 204,0 79,0 63,5

Thái Lan×Thái Lan 268,6 ± 4,2 167,5 ± 3,3 270,8 172,1 79,2 65,5

Giá trị = trung bình ± độ lệch chuẩn.
3.3.3. Trung bình bình phương tối thiểu 

(LSM) của tính trạng trọng lượng ở môi trường 
nước ngọt 

Trung bình bình phương tối thiểu trọng 
lượng thu hoạch của cá nuôi trong môi trường 
nước ngọt được trình bày trong Bảng 5. Tổ hợp 
cái G1-Ecuador × đực Malaysia (353,3 g) tăng 
trưởng tốt nhất trong môi trường nước ngọt. Tổ 
hợp cái G1-Ecuador×đực G1-Ecuador có tốc 
độ tăng trưởng xếp hạng thứ II (349,1 g). Xếp 
hạng III là tổ hợp cái G1-Ecuador × đực Đài 
Loan (326,8 g), tổ hợp cái Malaysia × đực G1-
Ecuador (339,8 g) được xếp hạng IV. Tuy nhiên, 
sự khác biệt của hai tổ hợp cái G1-Ecuador × đực 

Malaysia và cái G1-Ecuador × đực G1-Ecuador 
cũng như hai tổ hợp cái G1-Ecuador×đực Đài 
Loan và cái Malaysia×đực G1-Ecuador không 
có ý nghĩa thống kê (P>0,01).

3.3.4. Trung bình bình phương tối thiểu 
của tính trạng trọng lượng ở môi trường nước 
lợ mặn

Trung bình bình phương tối thiểu (LSM) 
trọng lượng thu hoạch của cá nuôi trong môi 
trường lợ mặn được trình bày trong Bảng 5. Tổ 
hợp cái Malaysia × đực G1-Ecuador (236,1g) 
tăng trưởng tốt nhất trong môi trường nước 
mặn. Tổ hợp cái G1-Ecuador × đực G1-Ecuador 
(227,7 g) có tốc độ tăng trưởng xếp hạng thứ 
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II. Tổ hợp cái G1-Ecuador × đực Đài Loan 
(201,8) có tốc độ tăng trưởng xếp hạng thứ III, 
và xếp hạng thứ IV là tổ hợp cái G1-Ecuador × 
đực Malaysia (199,0). Tuy nhiên, sự khác biệt 
về tốc độ tăng trưởng giữa hai tổ hợp cái G1-
Ecuador × đực Malaysia và cái G1-Ecuador × 
đực G1-Ecuador cũng như giữa hai tổ hợp cái 
G1-Ecuador × đực Đài Loan và cái G1-Ecuador 
× đực G1-Ecuador không có ý nghĩa thống kê 
(P>0,01).

IV. THẢO LUẬN
4.1. Ghép phối tạo 16 tổ hợp 

Thời gian sinh sản 16 tổ hợp đạt mục tiêu 
thí nghiệm (trên 8 gia đình/tổ hợp) dao động từ 
18 ngày đến 40 ngày với số đợt thu trứng và 
ghép cặp là 3 đến 5 đợt tùy theo tổ hợp. Do cá 
ba dòng (Malaysia, Thái Lan và Đài Loan) là 
cá sinh sản lần đầu nên chất lượng và số lượng 
trứng/ cá cái chưa đạt được mức ổn định để đáp 
ứng yêu cầu của nghiên cứu (>100 cá con/gia 
đình), đồng thời một số gia đình không xác định 
được cá mẹ. Do đó, chỉ chọn lọc được 189 gia 
đình từ 205 cá cái tham gia sinh sản với số lượng 
cá con đạt yêu cầu cho mục đích nghiên cứu.

4.2. Đánh dấu nuôi tăng trưởng 16 tổ hợp 
trong hai môi trường nước ngọt và lợ mặn

Nhóm có màu sắc ‘không đạt’ (có đốm đen 
> 5% diện tích bề mặt cơ thể) của cá con trong 
16 tổ hợp (10,7%) nằm trong giới hạn cho phép, 
vì thị trường tiêu thụ chấp nhận 10% cá có màu 
sắc không đạt trong tổng số đàn cá. Kết quả xác 
nhận một lần nữa nhận định kết luận của đề tài 
nhiệm vụ cơ sở 2009: có cơ sở để chọn lọc kiểu 
hình màu sắc ‘đạt’ (không đốm hoặc đốm<5% 
diện tích bề mặt cơ thể) tương đối chính xác 
bằng cách chọn kiểu hình cá bố mẹ là ‘đạt’.

4.3. Đánh giá tăng trưởng trong hai 
môi trường

Tỷ lệ sống của cá nuôi trong môi trường 
nước lợ mặn khá khác biệt so với cá nuôi 
nước ngọt. Trong môi trường lợ mặn, nhóm cá 

Malaysia có tỷ lệ sống thấp nhất, có lẽ do tại 
WorldFish Center (Penang, Malaysia) cá được 
nuôi và chọn lọc chỉ trong môi trường nước 
ngọt. Trong khi đó, tại Ecuador cá được chọn 
lọc và nuôi trong môi trường nước lợ mặn dao 
động từ 15–20‰.

Tổ hợp cái G1-Ecuador × đực Malaysia 
(353,3 g) tăng trưởng tốt nhất trong môi trường 
nước ngọt. Điều này phù hợp với kết quả của 
Pongthana và ctv. (2010) là nhóm cá Malaysia 
(dòng cá Malaysia trong đề tài) có tăng trưởng 
tốt nhất trong ba nhóm Malaysia, Thái Lan và 
Stirling. Ngoài ra, cả 2 nhóm G1-Ecuador và 
Malaysia đều có xuất xứ từ cá chọn giống, nên 
kết quả của đề tài có thể được giải thích là do 
cá đã qua chọn lọc nên có tăng trưởng tốt hơn. 
Nhìn chung, tăng trưởng của các tổ hợp lai 
khá đồng nhất trong hai môi trường nuôi: hai 
tổ hợp cái G1-Ecuador × đực G1-Ecuador và 
cái G1-Ecuador × đực Đài Loan có tốc độ tăng 
trưởng tốt nhất ở cả hai môi trường nước ngọt 
và lợ mặn. Kết quả của đề tài phù hợp với báo 
cáo Pongthana và ctv. (2010), theo đó nhóm cá 
Malaysia có tăng trưởng tốt hơn so với nhóm 
Đài Loan và Thái Lan.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
KẾT LUẬN

Tỷ lệ sống trung bình 16 tổ hợp lai trong 
môi trường nước ngọt là 67,6%/tổ hợp lai và 
trong môi trường nước lợ mặn là 64,7%. Tổ hợp 
lai có tỷ lệ sống cao nhất trong môi trường nước 
ngọt là tổ hợp cá cái Thái Lan × cá đực Thái 
Lan (77,9%), trong môi trường nước lợ mặn 
là tổ hợp cá cái Đài Loan × cá cái G1-Ecuador 
(75,5%). Tổ hợp có tỷ lệ sống thấp nhất trong 
nước ngọt là cá cái G1-Ecuador × cá đực G1-
Ecuador (51,3%) và trong nước lợ mặn là tổ hợp 
cá cái Malaysia × cá đực Malaysia (51,6%).

Nhìn chung, dòng Ecuador có đại diện tăng 
trưởng tốt ở cả hai môi trường. Các tổ hợp lai 
tăng trưởng khá đồng nhất trong hai môi trường 
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nuôi: hai tổ hợp cái G1-Ecuador × đực G1-
Ecuador và cái G1-Ecuador × đực Đài Loan có 
tốc độ tăng trưởng tốt nhất ở cả hai môi trường 
nước ngọt (lần lượt là 349,7 ± 8,8 g và 328,2 ± 
5,4 g) và lợ mặn (228,6 ± 4,8 g và 117,0 ± 3,5 g).

Tổ hợp cái G1-Ecuador×cá đực Malaysia 
(350,9 ± 7,3 g) có tốc độ tăng trưởng tốt nhất 
ở môi trường nước ngọt. Tuy nhiên, tổ hợp này 
có tốc độ tăng trưởng xếp hạng thứ IV ở môi 
trường nước lợ mặn. Ngược lại, tổ hợp cá cái 
Malaysia × đực G1-Ecuador (228,9 ± 4,1 g) có 
tốc độ tăng trưởng tốt nhất ở môi trường lợ mặn, 
nhưng ở môi trường nước ngọt có tốc độ tăng 
trưởng xếp hạng thứ IV. 

ĐỀ XUẤT

Ở các thế hệ sau, khi cá thể đã có phả hệ 
chi tiết hơn, nên có đánh giá tăng trưởng ở hai 
môi trường nhằm ước tính tương quan kiểu hình 
và tương quan kiểu gen của trọng lượng thu 
hoạch giữa hai môi trường. Từ đó sẽ quyết định 
nên chăng phải có hai chương trình chọn giống 

riêng rẽ cho hai môi trường nuôi. Nếu điều kiện 
cho phép, đánh giá tăng trưởng của cá trong môi 
trường nuôi khác nhau  như bè (vì cá được chọn 
lọc trong ao, trong khi môi trường nuôi chính 
là bè) nhằm ước tính tương quan kiểu hình và 
tương quan kiểu gen.
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GROWTH PERFORMANCE OF RED TILAPIA (Oreochromis spp.) IN 
FRESHWATER AND SALINE WATER

Trinh Quoc Trong1, Nguyen Van Sang2, Tran Huu Phuc1, Nguyen Cong Minh1, Pham Đang Khoa1,  
Lao Thanh Tung1, Le Trung Đinh1

ABSTRACT
Grow-out performance of 16 diallel crosses of red tilapia (from 4 strains G1-Ecuador, Malaysia, Taiwan, 
and Thai) were similar between two environments. The cross female G1-Ecuador×male Ecuador and female 
Taiwan×male Malaysia grown best in both environments: for female G1-Ecuador×male G1-Ecuador, harvest 
weight was 349.7 ± 8.8 g in freshwater and 228.6 ± 4.8 g in saline water; for female Taiwan×male Malaysia, 
harvest weight was 328.2 ± 5.4 g in freshwarter and 117.0 ± 3.5 g in saline water. The cross female G1-
Ecuador×male Malaysia had highest harvest weight in freshwater (350.9 ± 7.3 g) but was only number four 
in saline water. Similarly, the cross female Malaysia×male G1-Ecuador grown best in saline water (228.9 ± 
4.1 g), but was number four in freshwater. In general, the G1-Ecuador strain grown best in both environments.
Keywords: red tilapia, diallel cross, harvest weight, environments.
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ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ BAN ĐẦU LÊN SINH TRƯỞNG VI 
TẢO Nannochloropsis oculata & Isochrysis galbana

NUÔI TRONG HỆ THỐNG TẤM 
Đặng Tố Vân Cầm1, Trình Trung Phi1, Diêu Phạm Hoàng Vy1, Lê Thanh Huân1,  

Đặng Thị Nguyên Nhàn1

TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ban đầu lên sinh trưởng của quần thể vi tảo Nannochloropsis ocu-
lata và Isochrysis galbana nuôi trong hệ thống tấm được thực hiện tại Trung tâm Quốc gia Giống 
hải sản Nam bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2. Mật độ ban đầu có ảnh hưởng đến sinh 
trưởng của quần thể N. oculata ở tốc độ tăng trưởng và thời gian đạt cực đại. Khả năng đạt cực đại 
của quần thể có mật độ ban đầu 20 và 30 triệu tb.ml-1 không khác biệt nhau, đạt 310 triệu tb.ml-1 sau 
15 ngày (thí nghiệm I. 1) hay đạt 305 triệu tb.ml-1 sau 13 ngày (thí nghiệm I.2). Trong khi đó quần 
thể 5 triệu tb.ml-1 đạt cùng mật độ cực đại, nhưng chậm hơn 3 ngày. Tương tự, mật độ ban đầu cũng 
ảnh hưởng đến tăng trưởng của quần thể I. galbana ở tốc độ tăng trưởng và mật độ cực đại. Quần 
thể với mật độ ban đầu 0,5, 1 và 2 triệu tb.ml-1 cho mật độ cực đại theo thứ tự là 26, 28 hay 31 triệu 
tb.ml-1 (thí nghiệm II.1) hay 21, 27 và 34 triệu tb.ml-1 (thí nghiệm II.2). Mật độ cực đại của quần thể 
2 triệu tb.ml-1 cao khác biệt so với hai quần thể còn lại. Tốc độ tăng trưởng trung bình của cả hai loài 
đều theo xu hướng chung quần thể có mật độ ban đầu càng cao thì tốc độ tăng trưởng càng thấp. Cụ 
thể, đối với N. oculata, 0,22 hay 0,26.ngày-1; 0,17 hay 0,21.ngày-1 và 0,15 hay 0,18.ngày-1 ở quần 
thể có mật độ ban đầu lần lượt là 5; 20 và 30 triệu tb.ml-1; trong thí nghiệm I.1 hay I.2. Đối với I. 
galbana, 0,40 hay 0,38.ngày-1; 0,33.ngày-1 và 0,28.ngày-1 ở quần thể có mật độ ban đầu lần lượt là 
0,5; 1 và 2 triệu tb.ml-1; trong thí nghiệm II.1 hay II.2. Kết quả nghiên cứu cho thấy mật độ ban đầu 
20 triệu tb.ml-1 đối với N. oculata và 2 triệu tb.ml-1 đối với I. galbana là phù hợp nhất cho việc nuôi 
sinh khối từng loài vi tảo trong hệ thống tấm.
Từ khóa: Hệ thống tấm, Isochrysis galbana, mật độ ban đầu, Nannochloropsis oculata

I. MỞ ĐẦU
Sinh khối vi tảo biển được sử dụng nhiều 

nhất cho ngành Nuôi trồng thủy sản là để nuôi 
sinh khối luân trùng, do có hàm lượng cao của 
acid béo không no (PUFA), chủ yếu là eico-
sapentaenoic acid (C20:5n-3, EPA) và doco-
sahexaenoic acid (C22:6n-3, DHA), luân trùng 
được nuôi bằng vi tảo biển có hàm lượng PUFA 
cao, là nguồn thức ăn cực kỳ quan trọng cho giai 
đoạn đầu của ấu trùng tôm cá biển (Brown và 
ctv., 1997; Reitan và ctv., 1997).

Nannochloropsis oculata thuộc ngành 
Heterokontophyta, lớp Eustigmatophyceae, 
bộ Eustigmatales, họ Monopsidaceae. Tế bào 
có dạng hình cầu và hình trứng, kích thước 
nhỏ, đường kính dao động trong khoảng 
2-4µm, là tảo đơn bào không có khả năng di 
động (Phạm Thị Lam Hồng, 1999). Tế bào N. 
oculata chứa hàm lượng EPA rất cao, 3,2% 
trọng lượng khô (Zittelli và ctv., 2003), nuôi 
trong các trại sản xuất giống hải sản với ba 

1 Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2	  
  E-mail: camdtv.ria2@mard.gov.vn 
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mục đích (1) làm thức ăn chính hoặc bổ sung 
cho nuôi sinh khối luân trùng, (2) làm giàu 
luân trùng, (3) tạo hiệu ứng nước xanh trong 
bể ương ấu trùng (Okauchi, 2004).

Isochrysis galbana thuộc ngành Haptophyta, 
lớp chính Coccolithophyceae, lớp phụ 
Prymnesiophyceae, bộ Isochrysidales, họ Isochry-
sidaceae. Tế bào I. galbana chứa hàm lượng DHA 
rất cao, cao hơn nhiều loài tảo khác, chiếm khoảng 
1/4 tổng hàm lượng acid béo và một lượng nhỏ 
EPA (Dominic, 1997), cụ thể 5,53µg DHA/mg 
trọng lượng ướt và 0,24µg EPA/mg trọng lượng 
ướt (Volkman và ctv., 1989), là thức ăn chính cho 
ấu trùng nhuyễn thể và ấu trùng một số loài tôm cá 
biển (Wikfors và ctv., 1994).

Trong số các loại hệ thống kín quang phản 
ứng sinh học dùng để nuôi thâm canh vi tảo biển, 
hệ thống tấm có nhiều thuận lợi và có thể trở 
thành hệ thống chuẩn, thích hợp nhất cho nuôi 
sinh khối nhiều loài vi tảo khác nhau. Lý do cơ 
bản nhất là sự dát mỏng của hệ thống nuôi theo 
đúng hướng của nguồn sáng, nhờ đó môi trường 
nuôi nhận được nguồn chiếu sáng tốt nhất. Khi 
so sánh với hệ thống nuôi ống dẫn theo chiều 
thẳng đứng (vertical tubular systems) có cùng 
tỷ lệ về  bề mặt/thể tích, hàm lượng oxygen tích 
tụ trong hệ thống nuôi tấm luôn luôn thấp hơn, 
hạn chế việc ảnh hưởng tế bào tảo do hàm lượng 
cao oxygen gây ra. Sự đảo trộn cũng như việc 
quản lý và xử lý vách bên trong của hệ thống 
tấm rất dễ dàng so với hệ thống ống (Hu và ctv., 
1998). Vật liệu thiết kế là kiếng thủy tinh, nên 
ánh sáng xuyên qua cao, không bị mờ đục theo 
thời gian. Phương pháp thiết kế đơn giản, có thể 
thay đổi dễ dàng đường dẫn ánh sáng, cho phép 
tối ưu hóa nhằm nâng cao năng suất nuôi (Hu 
và ctv., 1996).

Nghiên cứu này nhằm xây dựng qui trình 
nuôi sinh khối hai loài vi tảo N. oculata và I. 
galbana trên hệ thống tấm, cụ thể là tìm ra mật 
độ ban đầu thích hợp nhất cho sinh trưởng của 
từng loài vi tảo.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Tảo giống
	 Vi tảo N. oculata và I. galbana có nguồn 

gốc từ phòng thí nghiệm biển Dunstaffnagge 
của CCAP (the Culture Collection of Algae 
and Protozoa, Oban, UK), được lưu giữ trên 
môi trường thạch trong tủ chuyên dụng (hiệu 
MLR-350H, SANYO, Nhật). Trước khi bắt đầu 
thí nghiệm, tảo được cấy chuyền từ môi trường 
thạch sang môi trường lỏng trong các đơn vị 
nuôi vô trùng có thể tích 1 và 5 lít. Bước tiếp 
theo là nhân giống ở các bình thủy tinh 15 lít, số 
lượng bình nhân giống được tính toán đủ lượng 
tảo cần cho bố trí thí nghiệm. Tảo giống được 
lấy ở pha tăng trưởng và đảm bảo có cùng chất 
lượng cho tất cả các nghiệm thức khác nhau 
trong từng thí nghiệm. 

2.2. Hệ thống nuôi tấm
	 Một đơn vị nuôi trong hệ thống tấm bao 

gồm 2 tấm kiếng thủy tinh dày 10mm, chiều 
dài 120cm, chiều rộng 60cm, đặt song song 
theo chiều thẳng đứng cách nhau 10cm, hàn kín 
mặt đáy và hai mặt xung quanh bằng kiếng dày 
10mm tạo nên hình hộp chữ nhật, đặt trên giá 
đỡ làm bằng inox (hình 1). Mặt trên hình hộp 
là tấm nhựa có nút đậy, là nơi đóng và mở của 
hệ thống nuôi, có 1 lỗ nhỏ cho đường ống khí 
đi vào. Mặt dưới hình hộp thông với van Ф34 
là nơi thu hoạch tảo và xả nước khi vệ sinh. 
Khoảng không gian bên trong hình hộp chữ nhật 
có thể tích 72 lít dùng để nuôi sinh khối. Ống 
dẫn khí lắp đặt bên trong hình hộp chữ nhật nằm 
song song với cạnh đáy, với lỗ khí có đường 
kính 0,7mm, cách nhau 5cm. Đường ống dẫn 
khí thông với cột lọc không khí, từ máy nén khí 
có công suất 1,5m3/phút.

Hai đơn vị nuôi đặt song trên giá đỡ có 
nguồn sáng ở giữa, khoảng cách từ nguồn sáng 
đến bề mặt đơn vị nuôi là 10cm. Nguồn sáng là 
9 bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, công suất 
40W, hộp điều khiển điện gắn bên trên giá đỡ. 
Bốn đơn vị nuôi đặt song song thành 2 tầng trên 
1 giá đỡ, toàn bộ hệ thống có 12 đơn vị nuôi, 
xếp song song thành 3 hàng.
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Hình 1: Hệ thống nuôi tấm

2.3. Bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm I: ảnh hưởng của mật độ ban 

đầu lên sinh trưởng vi tảo N. oculata
Thí nghiệm bao gồm 3 nghiệm thức khác 

nhau về mật độ ban đầu  : 5, 20 và 30 triệu 
tb.ml-1, mỗi nghiệm thức được lập lại 4 lần.

Điều kiện thí nghiệm: nước nuôi có độ 
mặn 20‰, xử lý diệt trùng bằng calcium 
hypochlorite Ca(OCl)2 nồng độ 30ppm, trung 
hòa bằng sodium thiosulfate (Na2S2O3), sau 
cùng lọc qua cột lọc kích cỡ 1µm. Duy trì độ 
mặn 20‰ trong suốt chu kỳ nuôi bằng cách 
bổ sung nước ngọt bù vào lượng nước mất 
đi do bay hơi. Cường độ ánh sáng tại bề mặt 
trong của đơn vị nuôi 9.000-10.000lux (máy 
đo cường độ ánh sáng, Sper Scientific 840020, 
Đài loan). Tốc độ sục khí 0,6-0,8 L khí/L nước 
nuôi/phút (đo bằng flow meter). Nhiệt độ nước 
nuôi 28±0.5ºC, môi trường dinh dưỡng F/2 
(Guillard và Ryther, 1962). 

Tất cả các thí nghiệm được kéo dài cho đến 
khi tảo ở nghiệm thức cuối cùng bắt đầu đến pha 
ổn định (stationary phase).

Thí nghiệm II: ảnh hưởng của mật độ ban 
đầu lên sinh trưởng vi tảo I. galbana

Thí nghiệm bao gồm 3 nghiệm thức khác 
nhau về mật độ ban đầu: 0,5; 1 và 2 triệu tb.ml-1, 
mỗi nghiệm thức được lập lại 4 lần.

Điều kiện thí nghiệm: giống thí nghiệm I, 
ngoại trừ nước nuôi ở độ mặn 30‰.

2.4. Thu thập và xử lý số liệu

Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, 
DO được theo dõi hàng ngày bằng máy YSI 
(model 556 MPS, USA).

Mật độ tảo ở tất cả các nghiệm thức được xác 
định hàng ngày để theo dõi sinh trưởng của quần 
thể, đếm mật độ tảo bằng buồng đếm Neubauer 
Haemocytometer (độ sâu 0,1mm, dùng để đếm các 
loài vi tảo có kích thước 2-30µm, mật độ 104-107tb.
ml-1), mật độ tảo đếm  được là giá trị trung bình của 
4 lần đếm. Phương pháp đếm bằng kính hiển vi có 
ưu điểm là kiểm soát được chất lượng tảo nuôi. 

Xác định tốc độ tăng trưởng (µ) theo công 
thức của Abu-Rezq và ctv. (1999)

µ = (LnNt-LnNo)/t
Nt là mật độ tại thời điểm t, No là mật độ 

đầu và t khoảng thời gian (ngày)
Sử dụng phân tích One-Way ANOVA và 

phép thử Duncan (SPSS version 16.0) để so 
sánh sự khác biệt về mật độ và tốc độ tăng 
trưởng của tảo giữa 3 nghiệm thức khác nhau 
của từng thí nghiệm. 

III. KẾT QUẢ

3.1. Vi tảo Nannochloropsis oculata

Các mật độ ban đầu 5, 20 và 30 triệu tb.ml-1 
được chọn lựa để bố trí thí nghiệm trên cơ sở thí 
nghiệm thăm dò các mật độ ban đầu 5, 10 và 20 
triệu tb.ml-1. Kết quả đếm mật độ hàng ngày cho 
thấy không có sự khác biệt giữa hai mật độ 5 và 
10 triệu tb.ml-1, hai đường cong tăng trưởng của 
quần thể tảo ở hai mật độ này gần như trùng lắp 
nhau (không trình bày số liệu).

Đồ thị I.1 biểu diễn đường cong tăng trưởng 
của N. oculta khi nuôi trong hệ thống tấm ở 3 
mật độ ban đầu 5, 20 và 30 triệu tb.ml-1. Kết 
quả đếm mật độ tảo hàng ngày cho thấy không 
có sự khác biệt (p>0,05) giữa hai nghiệm thức 
20 và 30 triệu tb.ml-1, cụ thể mật độ tảo lần lượt 
ở quần thể 20 và 30 triệu tb.ml-1 vào ngày 9 đạt 
180 và 189 triệu tb.ml-1, ngày 12 đạt 243 và 
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252 triệu tb.ml-1, ngày 15 đạt 294 và 298 triệu 
tb.ml-1, ngày 18 đạt 312 và 313 triệu tb.ml-1, 
theo thứ tự. Vì vậy, hai đường cong tăng trưởng 
của quần thể tảo ở hai mật độ này gần như trùng 
lắp nhau (đồ thị I.1 trái). Trái lại, ở quần thể 
5 triệu tb.ml-1, mật độ tảo luôn thấp hơn, cụ 
thể chỉ đạt 136, 184, 254 triệu tb.ml-1 vào ngày 
nuôi thứ 9, 12, 15. Nhưng quần thể vẫn tiếp tục 
ở pha tăng trưởng vào các ngày 16, 17, 18 với 

mật độ lần lượt là 271, 291 và 297 triệu tb.ml-1 
trong khi đó hai quần thể tảo 20 và 30 triệu 
tb.ml-1 đi vào pha ổn định. Kết quả là cả ba 
nghiệm thức tuy khác nhau về mật độ ban đầu, 
nhưng đều có thể đạt cực đại ở mật độ khoảng 
310 triệu tb.ml-1, nhưng thời gian đạt cực đại 
của hai quần thể có mật độ ban đầu 20 và 30 
triệu tb.ml-1 không khác nhau và sớm hơn quần 
thể 5 triệu tb.ml-1 khoảng thời gian là 3 ngày.

 

Đồ thị I.1. Sinh trưởng của N. oculata ở 3 mật độ ban đầu 5, 20 và 30 triệu tb.ml-1, biểu thị bằng mật 
độ (trái) và tốc độ tăng trưởng (phải), lần lập lại thứ 1.

Tốc độ tăng trưởng của quần thể 5 triệu 
tb.ml-1 đạt 0,67.ngày-1 ở ngày 3, nhưng giảm 
xuống 0,31.ngày-1 ở ngày 6 và giảm dần xuống 
chỉ còn 0,05.ngày-1 cho đến ngày 18. Ở hai quần 
thể 20 và 30 triệu tb.ml-1 cũng có xu hướng tương 
tự, đạt theo thứ tự 0,45 và 0,38.ngày-1 ở ngày 3, 
giảm xuống 0,19 và 0,14.ngày-1 ở ngày 6 và chỉ 

còn 0,02.ngày-1 ở ngày 18 (đồ thị I.1 phải). Tốc 
độ tăng trưởng trung bình theo xu hướng quần 
thể có mật độ ban đầu càng cao thì tốc độ tăng 
trưởng càng thấp, cụ thể 0,22.ngày-1; 0,17.ngày-
1 và 0,15.ngày-1 ở quần thể có mật độ ban đầu 
lần lượt là 5; 20 và 30 triệu tb.ml-1 (p<0,05). 

Đồ thị I.2. Sinh trưởng của N. oculata ở 3 mật độ ban đầu 5, 20 và 30 triệu tb.ml-1, biểu thị bằng 
mật độ (trái) và tốc độ tăng trưởng (phải), lần lập lại thứ 2.
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Thí nghiệm I.2 một lần nữa khẳng định các 
kết quả ở thí nghiệm I.1 là chính xác. Không có 
sự khác biệt về mật độ cực đại, chỉ có sự khác 
biệt về thời gian đạt cực đại. Cụ thể là cả ba 
quần thể tảo đều có thể đạt cùng mật độ cực đại 
là 305 triệu tb.ml-1, tuy nhiên hai quần thể ở mật 
độ ban đầu 20 và 30 triệu tb.ml-1 đạt cực đại ở 
ngày nuôi thứ 13, trong khi đó quần thể 5 triệu 
tb.ml-1 đạt ở ngày nuôi thứ 16. 

Tốc độ tăng trưởng của quần thể 5 triệu 
tb.ml-1 đạt 0,87.ngày-1 ở ngày 3, nhưng giảm 
xuống 0,31.ngày-1 ở ngày 6 và giảm dần xuống 
chỉ còn 0,04.ngày-1 cho đến ngày 15. Ở hai quần 
thể 20 và 30 triệu tb.ml-1 cũng có xu hướng 
tương tự, đạt theo thứ tự 0,54 và 0,53.ngày-1 ở 
ngày 3, giảm xuống 0,19 và 0,10.ngày-1 ở ngày 
6 và chỉ còn 0,03 và 0,02.ngày-1 ở ngày 15 (đồ 
thị I.2 phải). Tốc độ tăng trưởng trung bình theo 
xu hướng quần thể có mật độ ban đầu càng cao 
thì tốc độ tăng trưởng càng thấp, cụ thể 0,26.
ngày-1; 0,21.ngày-1 và 0,18.ngày-1 ở quần thể 
có mật độ ban đầu lần lượt là 5; 20 và 30 triệu 
tb.ml-1 (p<0,05).  

Kết quả của hai lần lập lại đều cho thấy mật 
độ ban đầu có ảnh hưởng đến tăng trưởng của 
quần thể N. oculata nuôi trong hệ thống tấm 
ở tốc độ tăng trưởng và thời gian đạt cực đại. 
So sánh giữa ba quần thể có mật độ ban đầu đã 

nghiên cứu 5, 20 và 30 triệu tb.ml-1, tăng trưởng 
của hai quần thể có mật độ ban đầu 20 và 30 
triệu tb.ml-1 không khác biệt nhau, đạt cực đại 
310 triệu tb.ml-1 sau 15 ngày (thí nghiệm I. 1) 
hay 305 triệu tb.ml-1 sau 13 ngày (thí nghiệm 
I.2). Quần thể 5 triệu tb.ml-1 đạt cùng mật độ 
cực đại, nhưng sau 18 ngày (thí nghiệm I.1) hay 
16 ngày (thí nghiệm I.2). 

3.2. Vi tảo Isochrysis galbana
Trong cả hai lần thực hiện thí nghiệm, sự 

gia tăng mật độ và tốc độ tăng trưởng của I. 
galbana bắt đầu giảm đáng kể sau ngày 6 ở cả 
ba quần thể và bắt đầu đi vào pha ổn định sau 
ngày 10.   

Ở lần thực hiện thứ 1, không có sự khác biệt 
(p>0,05) giữa hai quần thể có mật độ ban đầu 1 
và 2 triệu tb.ml-1, đạt 15 và 16 triệu tb.ml-1, cả 
hai cùng cao hơn khác biệt với quần thể 0,5 triệu 
tb.ml-1, chỉ đạt 11 triệu tb.ml-1, vào ngày nuôi 
thứ 4. Từ sau ngày nuôi thứ 4, cụ thể ngày 6, 8 
và 10, mật độ tảo của quần thể có mật độ ban 
đầu 2 triệu tb.ml-1 (22, 27 và 31 triệu tb.ml-1) 
luôn cao hơn quần thể có mật độ ban đầu 1 (20, 
23 và 28 triệu tb.ml-1) và 0,5 triệu tb.ml-1 (18, 22 
và 26 triệu tb.ml-1), tuy nhiên sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p<0,05) chỉ tìm thấy giữa hai 
quần thể 2 và 0,5 triệu tb.ml-1. 

Đồ thị II.1. Sinh trưởng của I. galbana ở 3 mật độ ban đầu 0.5, 1 và 2 triệu tế bào.ml-1, biểu thị bằng 
mật độ (trái) và tốc độ tăng trưởng (phải), lần lập lại thứ 1.
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Tốc độ tăng trưởng của quần thể 0,5 triệu 
tb.ml-1 đạt 1,03.ngày-1 ở ngày 2, nhưng giảm 
xuống 0,55.ngày-1 ở ngày 4 và giảm dần xuống 
chỉ còn 0,07.ngày-1 cho đến ngày 10. Ở hai quần 
thể 1 và 2 triệu tb.ml-1 cũng có xu hướng tương 
tự, đạt theo thứ tự 0,98 và 0,69.ngày-1 ở ngày 2, 
giảm xuống 0,39 và 0,38.ngày-1 ở ngày 4 và chỉ 
còn 0,09 và 0,07.ngày-1 ở ngày 10 (đồ thị II.1 
phải). Tốc độ tăng trưởng trung bình theo xu 
hướng quần thể có mật độ ban đầu càng cao thì 
tốc độ tăng trưởng càng thấp, cụ thể 0,40.ngày-

1; 0,33.ngày-1 và 0,28.ngày-1 ở quần thể có mật 
độ ban đầu lần lượt là 0,5; 1 và 2 triệu tb.ml-1 
(p<0,05).  

Ở lần lặp lại thứ 2 (đồ thị II.2), quần thể có 
mật độ ban đầu 0,5 triệu tb.ml-1 không những có 
mật độ luôn luôn thấp hơn hai quần thể còn lại 
như lần thực hiện thứ 1, mà còn sớm đi vào pha 
dừng kể từ sau ngày 8, đạt mật độ cực đại chỉ 
20 triệu tb.ml-1 vào ngày 10. Quần thể có mật độ 
ban đầu 2 triệu tb.ml-1 luôn đạt mật độ cao hơn 
quần thể 1 triệu tb.ml-1, cụ thể vào các ngày 6, 
8, 10 mật độ của quần thể có mật độ ban đầu 2 
triệu tb.ml-1 là 20, 28 và 34 triệu tb.ml-1 cao hơn 
quần thể có mật độ ban đầu 1 triệu tb.ml-1 là 15, 
22 và 27 triệu tb.ml-1.

 Đồ thị II.2. Sinh trưởng của I. galbana ở 3 mật độ ban đầu 0,5; 1 và 2 triệu tế bào.ml-1, biểu thị bằng 
mật độ (trái) và tốc độ tăng trưởng (phải), lần lập lại thứ 2.

Tốc độ tăng trưởng của quần thể 0,5 triệu 
tb.ml-1 đạt 0,96.ngày-1 ở ngày 2, nhưng giảm 
xuống 0,51.ngày-1 ở ngày 4 và giảm dần xuống 
chỉ còn 0,09.ngày-1 cho đến ngày 10. Ở hai quần 
thể 1 và 2 triệu tb.ml-1 cũng có xu hướng tương 
tự, đạt theo thứ tự 0,85 và 0,59.ngày-1 ở ngày 2, 
cùng giảm xuống 0,36.ngày-1 ở ngày 4 và chỉ 
còn 0,11 và 0,10.ngày-1 ở ngày 10 (đồ thị II.2 
phải). Cũng giống như lần thực hiện thứ 1 đối 
với I. galbana, tốc độ tăng trưởng trung bình 
theo xu hướng quần thể có mật độ ban đầu càng 
cao thì tốc độ tăng trưởng càng thấp, cụ thể 

0,38.ngày-1; 0,33.ngày-1 và 0,28.ngày-1 ở quần 
thể có mật độ ban đầu lần lượt là 0,5; 1 và 2 
triệu tb.ml-1 (p<0,05).  

Kết quả của hai lần lập lại đều cho thấy 
mật độ ban đầu có ảnh hưởng đến tăng trưởng 
của quần thể tảo I. galbana nuôi trong hệ thống 
tấm ở tốc độ tăng trưởng và mật độ cực đại.  
Quần thể với mật độ ban đầu 0,5 triệu tb.ml-1 
không có khả năng đạt cực đại cao, chỉ đạt 
21 (thí nghiệm II.1) hay 26 triệu tb.ml-1 (thí 
nghiệm II.2). Quần thể với mật độ ban đầu 1 
triệu tb.ml-1 cho mật độ cực đại 28 triệu tb.ml-1 
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(thí nghiệm II.1) hay 27 triệu tb.ml-1 (thí nghiệm 
II.2) sau 10 ngày nuôi. Trong khi đó quần thể 
với mật độ ban đầu 2 triệu tb.ml-1, đạt mật độ 
cực đại 31 triệu tb.ml-1 (thí nghiệm II.1) hay 34 
triệu tb.ml-1 (thí nghiệm II.2) sau 10 ngày nuôi. 
Quần thể 2 triệu tb.ml-1 đạt cực đại cao hơn quần 
thể 1 triệu tb.ml-1, khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) chỉ tìm thấy ở thí nghiệm II.2.

	 Trong tất cả thí nghiệm trên N. oculata 
và I. galbana, không có sự khác biệt về pH và 
DO giữa tất cả các nghiệm thức. pH ở các ngày 
nuôi đầu dao động trong khoảng 8,0-8,2 và tăng 
dần đến các ngày nuôi cuối dao động trong 
khoảng 8,8-9,0. Sự tăng nhẹ pH vào cuối chu 
kỳ nuôi cũng nằm trong giá trị pH cho nuôi sinh 
khối tảo theo Coutteau (1996) là 7-9. Không có 
sự thay đổi về DO trong suốt chu kỳ nuôi, giá 
trị dao động trong khoảng 6-7mg.l-1, nhiệt độ ổn 
định trong khoảng 28±0.5ºC.

IV. THẢO LUẬN

Trong tất cả các thí nghiệm, đường cong 
tăng trưởng biểu thị mật độ của cả hai loài vi 
tảo đều biểu diễn ở cùng dạng: pha bắt đầu (lag 
phase) gần như không thể hiện rõ, chủ yếu là 
pha tăng theo hàm số mũ (exponential phase) 
kéo dài sau một khoảng thời gian nhất định, 
khi quần thể đạt mật độ cực đại, pha tàn diễn ra 
nhanh chóng sau đó. Tốc độ tăng trưởng giảm 
dần theo thời gian nuôi, càng gần đạt cực đại, 
tốc độ tăng trưởng càng chậm lại.

Loài N. oculata nuôi trong hệ thống tấm 
đều có thể đạt mật độ cực đại ở 305-310 triệu 
tb.ml-1 không tùy thuộc vào mật độ ban đầu 5, 
20 hay 30 triệu tb.ml-1, chỉ khác nhau ở thời gian 
đạt cực đại. Bùi Bá Trung và ctv. (2009) là tác 
giả trong nước đầu tiên ứng dụng nguyên lý của 
hệ thống nuôi kín quang phản ứng sinh học để 
thiết kế hệ thống ống dẫn, nuôi ngoài trời, đã thí 

nghiệm về các mật độ ban đầu khác nhau ảnh 
hưởng lên sinh khối của quần thể N. oculata. 
Trong số 4 mật độ ban đầu 4, 6, 8 và 10 triệu 
tb.ml-1 đã khảo sát, chỉ có mật độ ban đầu 8 và 
10 triệu tb.ml-1 có khả năng đạt cực đại ở 61,07 
và 62,37 triệu tb.ml-1 sau 7 và 6 ngày nuôi, theo 
thứ tự. Ở Israel, Gitelson và ctv. (2000) nuôi N. 
oculata trong hệ thống tấm (cao 70 cm x dài 90 
cm x rộng 20 cm) ngoài trời, mật độ tảo giống 
ban đầu phù hợp nhất là 10% thể tích. Fabregas 
và ctv. (2002) nuôi N. gaditana trong hệ thống 
bảng (vertical flat panel photobioreactor) từ mật 
độ ban đầu 8 triệu tb.ml-1 đạt 290 triệu tb.ml-1 
sau 15 ngày. Hệ thống tấm đạt mật độ cao nhất 
là của tác giả Zou và ctv. (2000), với đường 
dẫn ánh sáng rất hẹp 1-2cm, cường độ ánh sáng 
cao 1000-3000µmol photonsm-2.giây-1, dùng để 
nuôi N. oculata ly trích EPA, đạt 12.000-14.000 
triệu tb.ml-1.

Riêng đối với loài I. galbana nuôi trong hệ 
thống tấm, hai mật độ ban đầu 0,5 và 1 triệu 
tb.ml-1 khả năng đạt cực đại thấp hơn mật độ ban 
đầu 2 triệu tb.ml-1. Nếu so sánh với Bougaran và 
ctv. (2003), loài I. galbana với mật độ ban đầu 
0,5 triệu tb.ml-1 sau 6-8 ngày nuôi đạt 9 triệu 
tb.ml-1; trong nghiên cứu này từ mật độ ban đầu 
0,5 triệu tb.ml-1, sau 10 ngày nuôi đạt 21-26 
triệu tb.ml-1, là cao hơn.

V. KẾT LUẬN

1. Mật độ ban đầu có ảnh hưởng đến tăng 
trưởng của quần thể N. oculata nuôi trong hệ 
thống tấm ở tốc độ tăng trưởng và thời gian đạt 
cực đại. So sánh giữa ba quần thể có mật độ ban 
đầu đã nghiên cứu 5, 20 và 30 triệu tb.ml-1, tăng 
trưởng của hai quần thể có mật độ ban đầu 20 
và 30 triệu tb.ml-1 không khác biệt nhau, đạt cực 
đại 310 triệu tb.ml-1 sau 15 ngày (thí nghiệm I. 
1) hay 305 triệu tb.ml-1 sau 13 ngày (thí nghiệm 
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I.2). Quần thể 5 triệu tb.ml-1 đạt cùng mật độ 
cực đại, nhưng sau 18 (thí nghiệm I.1) hay 16 
ngày (thí nghiệm I.2). 

2. Mật độ ban đầu có ảnh hưởng đến tăng 
trưởng của quần thể I. galbana nuôi trong hệ 
thống tấm ở tốc độ tăng trưởng và mật độ cực 
đại.  Quần thể với mật độ ban đầu 0,5 triệu 
tb.ml-1 không có khả năng đạt cực đại cao, chỉ 
đạt 21 (thí nghiệm II.1) hay 26 triệu tb.ml-1 (thí 
nghiệm II.2). Quần thể với mật độ ban đầu 1 
triệu tb.ml-1 cho mật độ cực đại 28 triệu tb.ml-1 
(thí nghiệm II.1) hay 27 triệu tb.ml-1 (thí nghiệm 
II.2) sau 10 ngày nuôi. Trong khi đó quần thể 
với mật độ ban đầu 2 triệu tb.ml-1, đạt mật độ 
cực đại 31 triệu tb.ml-1 (thí nghiệm II.1) hay 34 
triệu tb.ml-1 (thí nghiệm II.2) sau 10 ngày nuôi. 
Quần thể 2 triệu tb.ml-1 đạt cực đại cao hơn quần 
thể 1 triệu tb.ml-1. Tuy nhiên, sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p<0,05) chỉ tìm thấy 1 trong 2 
lần lập lại.

3. Tốc độ tăng trưởng trung bình của cả hai 
loài đều theo xu hướng chung quần thể có mật 
độ ban đầu càng cao thì tốc độ tăng trưởng càng 
thấp. Cụ thể, đối với N. oculata, 0,22 hay 0,26.
ngày-1; 0,17 hay 0,21.ngày-1 và 0,15 hay 0,18.
ngày-1 ở quần thể có mật độ ban đầu lần lượt là 
5; 20 và 30 triệu tb.ml-1; trong thí nghiệm I.1 
hay I.2. Đối với I. galbana, 0,40 hay 0,38.ngày-

1; 0,33.ngày-1 và 0,28.ngày-1 ở quần thể có mật 
độ ban đầu lần lượt là 0,5; 1 và 2 triệu tb.ml-1; 
trong thí nghiệm II.1 hay II.2.

4. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 3 mật 
độ đã nghiên cứu, đối với loài N. oculata mật độ 
20 triệu tb.ml-1, đối với loài I. galbana mật độ 2 
triệu tb.ml-1 là phù hợp nhất cho việc nuôi sinh 
khối từng loài vi tảo trong hệ thống tấm.
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EFFECT OF INITIAL DENSITY ON THE GROWTH OF  
Nannochloropsis oculata & Isochrysis galbana 

CULTURED IN PLAT PLATE GLASS PHOTOBIOREACTOR

Dang To Van Cam1, Trinh Trung Phi1, Dieu Pham Hoang Vy1, Le Thanh Huan1,  
Đang Thi Nguyen Nhan1

ABSTRACT
Study on the effect of initial density on the growth of Nannochloropsis oculata and Isochrysis gal-
bana cultured in flat plate glass reactor were carried out in National Breeding Center for Southern 
Marine Aquaculture, Research Institure for Aquaculture No.2. Initial density effects the growth of 
N. oculata on specific growth rate and time to reach maximal density. There was no difference in 
growth between population with initial density of 20 and 30 million cells.ml-1, reach maximal den-
sity at 310 million cells.ml-1 after 15 days (exp. I.1) or at 305 million cells.ml-1 after 13 days (exp. 
I.2). Whereas, population with initial density of 5 million cells.ml-1 needed 3 more days to reach 
these maximal densities. Similarly, initial density effect the growth of I. galbana also on specific 
growth rate and maximal density. Populations with initial density of 0,5, 1 and 2 million cells.ml-1 
reach maximal density at 26, 28, 31 million cells.ml-1, respectively (exp. II.1) or 21, 27, 34 million 
cells.ml-1 (exp. II.2). Maximal density of popuplation with 2 million cells.ml-1 are higher than those 
the others. The average specific growth rate of both species are effected by initial density in a gen-
eral trend is the higher initial density, the lower specific growth rate. For N. oculata, 0,22 or 0,26.
day-1; 0,17 or 0,21.day-1 and 0,15 or 0,18.day-1 at populations with initial densities in turn are 5; 20 
and 30 million cells.ml-1; exp. I.1 or I.2. For I. galbana, 0,40 or 0,38.day-1; 0,33.day-1 and 0,28.day-1 
at populations with initial densities in turn are 0,5; 1 and 2 million cell.ml-1; exp. II.1 or II.2. The ob-
tained results show that initial density at 20 million cells.ml-1 and 2 million cells.ml-1 for N. oculata 
and I. galbana, respectively, are the best for starting the culture in flat plate glass photobioractor.
Keywords: Flat plate glass reactor, initial density, Isochrysis galbana, Nannochloropsis oculata
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TÁI TẠO NGUỒN DINH DƯỠNG TỪ BÙN THẢI CÁ TRA 
(Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THƯƠNG PHẨM LÀM 

PHÂN BÓN HỮU CƠ PHỤC VỤ TRỒNG TRỌT 

Nguyễn Nhứt1, Nguyễn Hồng Quân1, Nguyễn Văn Huỳnh1, Lê Ngọc Hạnh1,  
Nguyễn Văn Hảo1, Marc Verdegem2, Johan Verreth2

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là sử dụng nguồn chất thải rắn trong các hệ thống nuôi cá tra thương 
phẩm làm phân hữu cơ, để xử lý chất thải rắn giảm ô nhiễm và tái tạo chất thải tạo sản phẩm có giá 
trị. Chất thải rắn từ ao nuôi truyền thống và hệ thống nuôi tuần hoàn được thu thập và ủ với rơm làm 
phân hữu cơ trong điều kiện yếm khí trong 60 ngày. Kết quả cho thấy thành phần dinh dưỡng như 
nitrogen tổng, phosphorus tổng, Ca, Mg, K và axít humic của phân hữu cơ tạo từ nguồn bùn thải hệ 
thống RAS cao hơn phân hữu cơ làm từ bùn thải trong ao nuôi có ý nghĩa (p<0,05). Thành phần dinh 
dưỡng của phân hữu cơ làm bằng bùn ao cá thâm canh thể hiện nitrogen tổng (0,74%), phosphorus 
tổng (0,34%), K (0,37%) và axít humic (0,36%). Trong khi đó, thành phần dinh dưỡng của phân hữu 
cơ làm từ phân trong hệ thống RAS là nitrogen tổng (1,13%), phosphorus tổng (2,42%), K (0,5%) 
và axít humic (0,44%). Các thành phần của hai loại phân hữu cơ trên thấp hơn phân hữu cơ thương 
mại theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam. Để thương mại hóa cần thiết bổ sung thêm dưỡng chất 
trên hai loại phân hữu cơ này.
Từ khóa: cá tra, bùn thải, phân hữu cơ, dinh dưỡng, rơm  

I. MỞ ĐẦU

Tổng diện tích nuôi cá tra thương phẩm 
hiện nay khoảng 5.442 ha và sản lượng cá tra 
nuôi 835.000 tấn năm 2008 (Phan Thanh Lam 
và ctv., 2009). Hơn 90% diện tích nuôi cá tra 
thương phẩm (Bosma và ctv, 2008) chủ yếu là 
nuôi ao đất với năng suất nuôi dao động từ 70 – 
850 tấn/ha/vụ (Phan Thanh Lam và ctv., 2009). 
Thức ăn sử dụng có hàm lượng protein thấp từ 
22 – 30% với hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 
dao động từ 1,6 -1,86 đồng nghĩa với sự hấp 
thụ dinh dưỡng cho sinh trưởng và phát triển cá 
thấp, chất thải sinh ra từ nguồn thức ăn khá lớn 
gây ô nhiễm môi trường nước đáng kể (Bosma 
và ctv., 2008; Lam và ctv., 2009; De silva và ctv., 

2010). Lượng bùn thải từ ao nuôi cá tra thương 
phẩm được ước tính 33,3 L bùn/kg cá sản xuất 
và chứa lượng TN = 45,6 mg/L, TP = 22,7 mg/L 
được bơm định kỳ ra sông (Anh và ctv., 2010) 
vừa gây ô nhiễm vừa mất lượng dinh dưỡng khá 
lớn, trong khi đó nhu cầu phân bón dưới dạng 
dinh dưỡng nitrogen và phosphorus rất cần thiết 
cho hoạt động ngành trồng trọt tại vùng nuôi cá 
tra lớn.Việc nghiên cứu và phát triển công nghệ 
phân bón hữu cơ từ nguồn phân cá tra góp phần 
làm giảm thiểu ô nhiễm nước và tái sử dụng 
nguồn dinh dưỡng cho cây trồng mang lại hiệu 
quả kinh tế và môi trường bền vững cho khu vực. 
Quan trọng nhất là cải thiện tính bền vững của 
nghề nuôi cá tra thương phẩm hiện nay.

1 Phòng Sinh học Thực Nghiệm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2.  
  E-mail: nhut300676@yahoo.com 
2 Đại học Wageningen, Hà Lan.
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II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Thời gian nghiên cứu 
Bắt đầu từ tháng 2 năm 2013 và kết thúc 

tháng 4 năm 2013.
2.2. Nguyên vật liệu nghiên cứu 
Bùn thải từ ao nuôi cá tra truyền thống ở 

tháng nuôi thứ 4 giữa chu kỳ nuôi có độ ẩm 

60% tại trang trại nuôi cá tra thương phẩm tại 
thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp. Bùn thải từ hệ thống 
nuôi tuần hoàn trong nhà có độ ẩm 60%. Rơm 
khô sau khi thu hoạch 5 ngày thu thập tại huyện 
Bình Minh, Vĩnh Long. Thùng xốp ủ cách nhiệt 
kín khí có kích thước 40 cm x 40 cm x 60 cm 
(rộng x cao x dài) lắp đặt nhiệt kế đo nhiệt độ 
cố định.

                                               
Hình 1: (a) vị trí lấy mẫu và mô hình nuôi truyền thống, (b) mô hình nuôi tuần hoàn pilot

Bảng 1: Thông tin hệ thống nuôi thí nghiệm

Thông số kỹ thuật Đơn vị Ao nuôi RAS

Diện tích ao m2 7.000 1,25

Độ sâu mực nước nuôi m 4 0,8

Khối lượng nước nuôi m3 28.000 1

Mật độ nuôi con/m3 6,1 260

Thời gian nuôi ngày 124 124

Kích cỡ cá tại điểm lấy mẫu g/con 196,3 204

Số lượng cá tại thời điểm lấy mẫu con 136.000 242

Ước lượng năng suất cá tại thời điểm kg 26.696,8 49,164

Tổng thức ăn tiêu thụ kg 40.045,2 48,8

Tổng lượng bùn đã hút ra khỏi ao m3 6.000 0,0976

Thay nước hàng ngày m3 7.000 0

Thành phần thức ăn theo bao bì

Protein % 26 26

Chất béo % 5 5

Tinh bột % 58 58

Ẩm độ % 11 11
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2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm

	 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu phân hữu 
cơ từ nguồn bùn thải cá tra thương phẩm 
trong ao nuôi

Rơm khô cắt nhỏ 1-2 cm trộn với bùn ao 

được thu thập từ ao nuôi cá tra thương phẩm 

theo tỷ lệ 1:1 theo khối lượng. Điều chỉnh hỗn 

hợp rơm + bùn ở độ ẩm 60% trước khi ủ yếm 

khí bằng nước giếng ngầm. 10 kg hỗn hợp 

(bùn+rơm) được ủ trong thùng xốp kín không 

cho không khí bên ngoài tiếp xúc và thoát hơi 

nước ra ngoài. Hỗn hợp được ủ trong 60 ngày 

theo phương pháp của Phụng và ctv., (2009). 

Bùn ao nuôi cá và hỗn hợp rơm-bùn ban đầu 

được phân tích các chỉ tiêu TN, TP, Ca, Mg, 

DM, TOC, pH và a-xít humic. Sau 60 ngày ủ 

không khống chế nhiệt hỗn hợp này gọi là phân 

hữu cơ được phân tích các thành phần TN, TP, 

Ca, Mg, DM, TOC, pH và a-xít humic. Trộn đều 

hỗn hợp định kỳ 4 ngày lần.  Thí nghiệm được 

lập lại 3 lần.

	 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu làm phân 
hữu cơ từ nguồn bùn thải của hệ thống tuần 
hoàn nuôi cá tra thương phẩm trong nhà

Tương tự như phương pháp thí nghiệm 1, 
Rơm khô cắt nhỏ 1-2 cm trộn với bùn được thu 
thập từ hệ thống nuôi cá tra thương phẩm bằng 
công nghệ tuần hoàn quy mô pilot theo tỷ lệ 2:1 
theo khối lượng (2 rơm : 1 bùn). Điều chỉnh 
hỗn hợp rơm + bùn ở độ ẩm 60% bằng thêm 
nước ngầm trước khi ủ yếm khí. 10 kg hỗn hợp 
(bùn+rơm) được ủ trong thùng xốp kín không 
cho không khí bên ngoài tiếp xúc và thoát hơi 
nước ra ngoài. Hỗn hợp được ủ yếm khí trong 

60 ngày theo phương pháp của Phụng và ctv 

(2009). Bùn ao nuôi cá và hỗn hợp rơm-bùn ban 

đầu được phân tích các chỉ tiêu TN, TP, Ca, Mg, 

DM, TOC, pH và acid humic. Sau 60 ngày ủ 

không khống chế nhiệt hỗn hợp này gọi là phân 

hữu cơ được phân tích các thành phần TN, TP, 

Ca, Mg, DM, TOC, pH và acid humic.Trộn đều 

hỗn hợp định kỳ 4 ngày lần. Thí nghiệm được 

lập lại 3 lần.

2.4. Phương pháp lấy mẫu và phân 
tích mẫu

	 Phương pháp lấy mẫu bùn:

	 Bùn ao được lấy mẫu ngẫu nhiên bằng 

ống nhựa PVC đường kính 60 mm theo phân 

bố ngẫu nhiên 11 vị trí lấy mẫu trong ao (hình 

1a) đủ số lượng bùn làm thí nghiệm. Độ sâu lớp 

bùn lấy 20 cm. Tổng số lượng bùn lấy đủ làm 

thí nghiệm và được trộn đều đồng nhất chia đều 

cho 3 lô thí nghiệm và lấy mẫu phân tích các chỉ 

số dinh dưỡng. Bùn ao được phơi trong khay 

nhựa trong điều kiện phòng để đạt đến độ ẩm ≤ 

60% làm thí nghiệm. Thông số kỹ thuật ao nuôi 

lấy mẫu tại thời điểm lấy mẫu trình bày bảng 1. 

Bùn của hệ thống tuần hoàn được lấy thông qua 

hệ thống lắng xoáy tròn nước (Swirl separator) 

của 3 hệ thống nuôi cùng mật độ, loại thức ăn và 

chế độ ăn như nhau (hình1b).

	 Phương pháp phân tích mẫu:

Mẫu bùn ban đầu và phân hữu cơ được 
phân tích các thành phần như tổng nitrogen, 
tổng phosphorus, vật chất khô, tổng các-bon 
hữu cơ, a-xít humic, Kali (K), Canxi (Ca), Mage 
(Mg) và pH. 
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Chỉ tiêu phân tích Phương pháp

Tổng Nitrogen Macrokjeldahl theo qui trình 4500-Norg B (APHA.,2005)

Tổng Phosphorus Phương pháp Persulfste theo 4500-P B (APHA.,2005)

Vật chất khô Sấy khô 1050C đến khi trọng lượng không thay đổi (APPA.,2005)

Tro Sử dụng phương pháp nung nhiệt độ cao 5500C cháy hết hữu cơ.

TOC Sử dụng phương pháp xử lý bằng a-xít phóng thích CO2 (Brian,2002)

A-xít humic Sử dụng phương pháp IHSS của (Swift.,1996)

K Phân tích bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)

Ca Phân tích bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)

Mg Phân tích bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)

pH Sử dụng máy đo pH điện cực cho đất Hanna -HI 99121

2.5. Phân tích và xử lý số liệu

So sánh các thành phần dinh dưỡng của 
bùn thải cá tra trong ao nuôi truyền thống và 
hệ thống tuần hoàn trước khi và sau khi ủ làm 
phân hữu cơ. Sử dụng phương pháp so sánh 
T-test bằng phần mềm SPSS phiên bản 11.5. 

Bảng 2: Đặc điểm của bùn của các hệ thống nuôi và rơm làm nguyên liệu phân bón hữu cơ

Chỉ tiêu Đơn vị Bùn ao nuôi Bùn RAS Rơm
P 

bùn ao và 
RAS

pH - 6,50 ± 0,00a 6,70 ± 0,00a - <0,001

Tổng nitrogen % 0,48 ± 0,01a 2,24 ± 0,05b 1,36 ± 0,01 < 0,001

Tổng phosphorus % 0,27 ± 0,01a 2,95 ± 0,04b 0,35 ± 0,00 < 0,001

Tổng các-bon hữu cơ % 5,49 ± 0,05a 34,37 ± 0,91b 38,43 ± 0,56 < 0,001

Vật chất hữu cơ % 15,42 ± 0,04a 65,63 ± 0,66b 82,63 ± 0,00 < 0,001

Tro % 84,50 ± 0,13b 35,01 ± 0,59a 17,37 ± 0,00 < 0,001

Ca % 0,76 ± 0,01a   9,30  ± 0,58b 0,01 ± 0,02 < 0,001

Mg % 0,39 ± 0,01b    0,35 ± 0,01a 0,18 ± 0,01 < 0,001

K % 0,12 ± 0,02b    0,03 ± 0,00a 1,68 ± 0,05 < 0,001

Axit humic % 0,35 ± 0,00b   0,27 ± 0,01a - < 0,001

C/N Mole/Mole 9,83± 2,91 11,88 ± 0,58 24,16 ± 0,46

Ký tự trên mỗi số trung bình trên mỗi dòng khác nhau (a,b) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Các thành phần dinh dưỡng có ý nghĩa thống kê 
khi P < 0,05.

III. KẾT QUẢ  
3.1. Đặc điểm nguồn chất thải rắn trong 

hệ thống nuôi cá tra thương phẩm



53TAÏP CHÍ NGHEÀ CAÙ SOÂNG CÖÛU LONG - 2 - THAÙNG 11/2013

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2

Tại bảng 2, bùn thải cá tra nuôi thương 
phẩm trong ao nuôi truyền thống và hệ thống 
nuôi tuần hoàn được phân tích các thành phần 
dinh dưỡng liên quan đến làm phân hữu cơ. 
Rơm khô làm nguyên liệu bổ sung cho tăng tỷ 
lệ C/N thích hợp cho làm phân hữu cơ trong 
thí nghiệm này được phân tích. Hầu như các 
thành phần dinh dưỡng bùn thải trong ao nuôi 
truyền thống được đánh giá thấp nitrogen tổng 

dao động từ 0,47 – 0,49%, tổng các-bon hữu 
cơ khá thấp (5,49%) và thành phần tro chiếm 
cao (85,5%). Kết quả phân tích các thành phần 
dinh dưỡng từ nguồn bùn của hai hệ thống thể 
hiện khác biệt lớn giữa ao nuôi truyền thống 
và tuần hoàn (RAS). Trong đó đa số các dinh 
dưỡng của bùn trong hệ thống nuôi RAS cao 
hơn so với ao nuôi (P <0,05).

3.2. Sự biến đổi thành phần dinh dưỡng 
của bùn trong quá trình ủ 60 ngày

Bảng 3: Sự biến động dinh dưỡng trước và sau ủ yếm khí

    Hỗn hợp bùn ao + rơm Hỗn hợp bùn RAS + rơm

Chỉ tiêu Đơn vị  Ban đầu 60 ngày Ban đầu 60 ngày

pH - 6,80 ±0,01  7,15 ± 0,01a 7,20±0,03 7,62 ± 0,01b

Tổng nitrogen % 0,92 ±0,01 0,74 ± 0,03a 1,66±0,01 1,13 ± 0,08b

Tổng phosphorus % 0,31 ±0,01 0,34 ± 0,12b 1,22±0,01 2,42 ± 0,60a

Tổng các-bon hữu cơ % 21,96 ±0,31 16,76 ± 2,40a 35,99±0,68 28,48 ±1,51b

Vật chất hữu cơ % 49,03 ±0,27 44,92 ± 4,71a 76,82±0,37 76,48 ± 0,28b

Tro % 50,98 ±0,28 55,08 ± 4,71b 23,25±0,46 23,52 ± 0,28a

Ca % 0,39 ±0,01 0,22 ± 0,01a 3,11±0,19 2,08 ± 0,78b

Mg % 0,28 ±0,01 0,10 ± 0,01a 0,24±0,02 0,13 ± 0,03b

K % 0,90 ±0,04 0,37 ± 0,01a 1,13±0,03 0,50 ± 0,04b

Axit humic % 0,17 ±0,00 0,36 ± 0,14a 0,09±0,00 0,44 ± 0,21b

C/N
Mole/
Mole

20,44 ±1,70 19,42±0,87a 20,07±0,51 21,67±0,53a

Ký tự trên mỗi số trung bình trên mỗi dòng khác nhau (a,b) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

	 Kết quả thể hiện tại bảng 3 cho thấy 
hàm lượng tổng phosphorus và a-xít humic 
của phân hữu cơ bùn trong ao nuôi thương 
phẩm cao hơn hỗn hợp bùn ban đầu.Trong khi 
đó tổng nitrogen, K, Ca, Mg lại thấp hơn so 
với bùn nguyên thủy ban đầu (P<0,05). Tương 

tự ở hệ thống RAS, hàm lượng phosphorus và 
a-xít humic cao hơn hỗn hợp ban đầu, trong 
khi đó tổng nitrogen,  Ca, K và Mg của phân 
hữu cơ thấp hơn  sau khi ủ 60 ngày (P<0,05). 
Tại bảng 3 và hình 2, thể hiện thành phần dinh 
dưỡng ủ yếm khí trong thời gian 60 ngày của 
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hai nguồn nguyên liệu bùn và kết hợp với 
rơm lúa tăng cường tỷ lệ C/N để thực hiện 
quá trình phản ni-trát trong điều kiện yếm khí. 
So sánh thành phần dinh dưỡng của phân hữu 
cơ của hai nguyên liệu khác nhau từ các hệ 

Hình 2: Các thành phần dinh dưỡng thiết yếu phân hữu cơ nguồn bùn của hai hệ thống nuôi cá tra. 
Ký tự trên mỗi số trung bình trên mỗi dòng khác nhau (a,b) thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

IV. THẢO LUẬN  

4.1. Đánh giá thành phần dinh dưỡng 
của bùn ao và RAS nuôi cá tra thương phẩm

Kết quả tại bảng 2 phân tích các thành 
phần dinh dưỡng chính của bùn đáy ao nuôi cá 
tra thương phẩm và hệ thống RAS nhằm mục 
tiêu xác định tiềm năng sử dụng nguồn dinh 
dưỡng này làm phân bón hữu cơ phục vụ cho 
trồng trọt. 

Tổng nitrogen:

Tổng nitogen trong bùn đáy ao thấp hơn 
bùn của RAS 4,3 lần mặc dù sử dụng cùng loại 
thức ăn đạm thấp (26%). Sự khác biệt này do 
thời gian bùn tích lũy trong ao nuôi dài hơn (> 
2 tháng) trong khi đó hệ thống RAS bùn được 
lấy liên tục với thời gian lưu ngắn 24 giờ, với 
thời gian ngắn bùn chưa kịp phân hủy ở tất cả 
hai điều kiện hiếu khí và yếm khí. Một lý do 

nữa là ao nuôi cá tra luôn được thay nước hàng 
ngày và đáy ao yếm khí thực hiện quá trình 
phản ni-trát, làm rửa trôi và giảm hàm lượng 
nitrogen trong bùn đáng kể. Kết quả nghiên 
cứu này được đánh giá tương đồng với báo 
cáo của (Anh và ctv., 2010; Trương Quốc Phú 
và ctv., 2012). Khi xét về tiêu chuẩn phân bón 
hữu cơ của BNN&PTNN (2007), hàm lượng 
nitogen là < 3% thế nhưng hàm lượng nitrogen 
trong thí nghiệm này thấp (0,48%) đây là một 
trong những vấn đề khó khăn khi chỉ sử dụng 
bùn thải ao nuôi là phân bón. Tương tự như 
thế, hàm lượng tổng nitrogen của bùn thải cá 
tra trong hệ thống nuôi tuần hoàn (2,1%) thấp 
hơn tiêu chuẩn phân hữu cơ Việt Nam.

Tổng phosphorus:

Tương tự như hàm lượng Tổng phosphorus 
trong bùn ao được phân tích khá thấp trong 
nghiên cứu này 0,27% trọng lượng bùn khô. 

thống nuôi ao và RAS có sự khác biệt khá rõ 

rệt với mức ý nghĩa thống kê (P<0,05). Lượng 

a-xít humic của 2 loại phân hữu cơ trong thí 

nghiệm này có sự khác biệt (P< 0,05).
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Kết quả nghiên cứu tương tự như báo cáo của 
(Anh và ctv., 2010; Trương Quốc Phú và ctv., 
2012). Hàm lượng tổng phosphorus trong bùn 
cá tra cao hơn với nghiên cứu của Seo và Boyd 
(2011) trên đối tượng cá nheo dao động từ 0,05 
– 0,17%. Thông thường phosphorus thường 
lắng tụ trên nền đáy ao có nguồn gốc hơn 85% 
từ nguồn thức ăn Gross và ctv (1998) trong 
điều kiện ao khép kín hay ít thay nước. Hàm 
lượng tổng phosphorus của bùn đáy ao thấp 
hơn xấp xỉ 10 lần so với bùn RAS cùng thức ăn 
và đối tượng nuôi (P<0,05). Sự khác nhau giữa 
hai hệ thống về quản lý chất lượng nước và tỷ 
lệ thay nước. Ao nuôi thay nước hơn 7000m3/ 
ngày, trong khi đó RAS không diễn ra thay 
nước. Sự thay nước diễn ra hàng ngày kết hợp 
với cá vận động làm xáo trộn nền đáy ao khiến 
phosphorus được rửa trôi và theo nước xả ra 
sông dẫn đến sự tích lũy đáy ao thấp.

Tổng Các-bon hữu cơ:

Số lượng của các-bon hữu cơ (TOC) trong 
nguyên liệu làm phân hữu cơ được đánh giá 
một trong các chỉ tiêu lựa chọn quan trọng để 
làm phân. Bùn ao nuôi cá tra được phân tích  
TOC khá thấp trung bình 5,49% không thích 
ứng cho việc làm phân hữu cơ nếu không thêm 
rơm vào để tăng tỷ lệ các-bon. Nguồn các-bon 
tham gia vào quá trình ủ yếm khí là nguồn 
năng lượng cung cấp cho hoạt động vi sinh 
trong điều kiện yếm khí hoàn toàn và không 
hoàn toàn tạo sinh khối. Khi so sánh với bùn 
thải của hệ thống RAS (38,43%) thì TOC của 
bùn đáy ao thấp hơn 7 lần (p<0,05). Sự khác 
biệt hàm lượng TOC của bùn thải giữa ao nuôi 
và RAS liên quan đến thời gian lưu và chế độ 
thay nước. Trong ao nuôi độ sâu 4m tầng đáy 
oxy hoàn tan thấp < 1 mg/L có thể xảy ra quá 
trình phản ni- trát sử dụng các-bon hữu cơ 
là nguồn năng lượng cho vi sinh hoạt động, 
tiêu tốn lượng các-bon đáng kể giải phóng N2 

(Nguyễn Nhứt và ctv, 2009), một lý do khác ao 
nuôi luôn thay nước hàng ngày cùng với hoạt 
động của cá làm xáo trộn nền đáy ao theo nước 
ra ngoài. Trong thực tế, chúng tôi nhận xét thấy 
rằng cá tra thải phân lỏng lơ lững trong nước, 
hạn chế sự lắng động vật chất hữu cơ đáy ao. 
Trong khi đó, bùn thu từ hệ thống RAS thời 
gian lưu 24 giờ và bằng thiết bị lọc chuyên biệt 
nên khả năng phân giải hữu cơ ít hơn nhiều so 
với ao. Theo báo cáo của Phụng và ctv (2009) 
tổng các-bon hữu cơ trong bùn đáy ao trung 
bình 8,3% cao hơn kết quả nghiên cứu này 
(5,49%). Sự khác biệt này có thể do vị trí ao, 
chế độ thay nước, chế độ chăm sóc thành phần 
thức ăn và chu kỳ nuôi. Trương Quốc Phú và 
ctv (2012) khẳng định rằng vật chất hữu cơ 
khác biệt trong ao nuôi cá tra dao động theo 
chu kỳ nuôi do quá trình tích tụ.

Khoáng vi lượng:

Hàm lượng khoáng của nguyên liệu làm 
phân bón như Mg, Ca và K được xem là nguồn 
dinh dưỡng thiết yếu cho thực vật phát triển. 
Nguồn Mg, Ca và K trong ao và trong hệ thống 
nuôi RAS chủ yếu từ nguồn nước, phù sa và 
thức ăn. Tại bảng 2, Ca, Mg và K trong bùn ao 
tương ứng là 0,76%, 0,39% và 0,12%. Trong 
khi đó lượng Ca, Mg và K trong bùn của hệ 
thống RAS tương ứng 9,3%, 0,35% và 0,03% 
trong vật chất khô. Sự khác biệt Ca của bùn ao 
và RAS khác biệt lớn (P <0,05) do nguồn thức 
ăn chiếm 4% CaCO3 (36g CaCO3/kg thức ăn 
độ ẩm 10%) không bị rửa trôi và tiêu hóa trong 
hệ thống RAS. Hàm lượng K bùn nguyên liệu 
ao lớn hơn bùn của RAS 4 lần có thể do tích tụ 
từ nguồn phù sa từ sông. So sánh với kết quả 
phân tích của Trương Quốc Phú và ctv (2012) 
thì bùn thải ao nuôi tương ứng về kết quả. Khi 
so sánh với bùn thải của cá hồi cho thấy thành 
phần Ca, Mg và K trong hệ thống nuôi RAS 
cho cá tra cao hơn kết quả phân tích (tương 
ứng 8,7%, 0,01%, 0,015%) của Roque (2003).
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4.2. Đánh giá thành phần dinh dưỡng 
của phân hữu cơ từ nguồn nguyên liệu bùn 
ao và bùn trong hệ thống RAS nuôi cá tra

Tại bảng 3, cho thấy rằng dinh dưỡng trong 
các hỗn hợp rơm + bùn trước và sau khi ủ yếm 
khí 60 ngày của hai nghiệm thức rơm + bùn 
ao và rơm + bùn RAS có sự khác biệt theo xu 
thế tăng ở các chỉ tiêu pH, phosphorus và axít 
humic và xu thế giảm ở các thành phần dinh 
dưỡng như nitrogen, tổng hữu cơ và khoáng 
cần thiết (Ca, Mg và K).

Biến động pH, phosphorus và axít humic:

Kết quả thể hiện ở bảng 3 cho thấy pH, 
phosphorus và axít humic gia tăng đáng kể 
sau khi ủ làm phân trong điều kiện yếm khí 60 
ngày. Quá trình yếm khí đã thực hiện quá trình 
yếm khí hoàn toàn và yếm khí không hoàn toàn 
kết hợp với C/N trong khoảng tối ưu từ 20 -21 
làm tích lũy phosphorus trong cơ thể vi sinh 
vật đáng kể. Quá trình phản ni-trát trong suốt 
quá trình ủ hấp thụ ion H+ và giải phóng OH- 
tăng kiềm tính của phân tạo nên pH phân tăng 
có ý nghĩa (Nguyễn Nhứt và ctv.,2011). Chỉ 
tiêu pH của phân bón của 2 loại nguyên liệu 
kết hợp với rơm sau khi ủ 60 ngày mang tính 
trung tính (pH > 7) sẽ lợi ích cho cây trồng 
phát triển. Nồng độ axít humic trong điều kiện 
có hữu cơ dưới sự phân hủy của vi khuẩn yếm 
khí tạo ra giúp cho cây trồng phát triển bộ rễ và 
phát triển nhanh được chứng minh bởi Atiyeh 
và ctv (2002). Đây là một trong những chỉ tiêu 
quan trọng trong phân hữu cơ đã được đề cập 
(Tiêu chuẩn ngành Việt Nam., 2007).

Biến động nitrogen, tổng các-bon hữu cơ 
và khoáng chất:

Nitrogen, tổng các-bon và các thành phần 
khoáng Ca, Mg và K giảm sau 60 ngày ủ yếm 

khí của cả hai nguồn phân từ ao và RAS điều 
này có thể là do quá trình yếm khí thực hiện 
quá trình yếm hoàn toàn  và không hoàn toàn 
vi sinh vật chuyển đổi nitrogen trong bùn thành 
một phần khí nitrogen bay hơi thoát ra ngoài 
làm giảm hàm lượng nitrogen. Tổng các-bon 
hữu cơ được phân hủy làm nguồn năng lượng 
cho vi sinh vật phát triển trong quá trình ủ giải 
phóng khí các-bonic làm giảm hàm lượng hữu 
cơ đáng kể cho cả hai hoại bùn thải phân cá 
tra trong thí nghiệm này. Kết quả này được so 
sánh tương đồng với nghiên cứu của Phụng và 
ctv (2009). Khoáng chất thiết yếu Ca, Mg và 
K cũng giảm theo trong quá trình ủ, nguyên 
nhân này chưa được rõ, nhưng kết quả của 
thí nghiệm này tương tự như nghiên cứu của 
Phụng và ctv (2009).

So sánh phân hữu cơ từ phân cá tra của 
hai hệ thống nuôi:  

Từ hình 2 cho thấy, thành phần phân bón 
hữu cơ (Nitrogen, phosphorus, Ca, Mg, K, 
a-xít humic) sử dụng nguyên liệu bùn trong ao 
thấp dinh dưỡng hơn so với hệ thống nuôi RAS 
sau 60 ngày ủ yếm khí có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05) đồng nghĩa với chất lượng phân bón 
hữu cơ của bùn RAS tốt hơn có ý nghĩa. Điều 
này chứng tỏ nguồn nguyên liệu ban đầu quyết 
định chất lượng của phân hữu cơ. Lượng tổng 
các-bon hữu cơ và tỷ lệ C/N của bùn RAS sau 
khi phối trộn với rơm lúa cao hơn so với bùn 
ao. Xét thấy rằng để cân bằng tỷ lệ C/N trong 
hỗn hợp tạo phân bón hữu cơ trong thí nghiệm 
này, bùn RAS cần khối lượng rơm gấp hai lần 
so với bùn lấy từ ao.

Từ nghiên cứu này cho thấy cả hai loại 
phân hữu cơ từ hai nguồn nguyên liệu bùn 
ao và RAS có thể làm phân bón cho lúa đạt 
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năng suất cao hơn và tiết kiệm nguồn phân 
bón vô cơ (Phụng và ctv, 2009). Tuy nhiên, để 
thương mại hóa đạt tiêu chuẩn của phân bón 
hữu cơ theo tiêu chuẩn của Bộ Nông Nghiệp 

và Phát Triển Nông Thôn (2007) thì phân bón 

hữu cơ trong thí nghiệm này cần phải bổ sung 

các thành phần dinh dưỡng và khoáng chất 

cần thiết cho cây trồng phát triển và đáp ứng 

theo nhu cầu thị trường mở rộng. Về nhu cầu 

nguyên vật liệu theo ước tính tổng diện tích 

nuôi cá tra 5000 ha nuôi cá tra ở ĐBSCL có 

thể cung cấp 270.550 tấn/năm vật chất khô làm 

phân bón hữu cơ (Nguyễn Nhứt và ctv., 2013) 

và cần khối lượng rơm khô ruộng lúa tương 

ứng 270.550 tấn/năm sản xuất được 541.100 

tấn phân hữu cơ/năm. Nếu như sử dụng công 

nghệ tuần hoàn RAS cho cả diện tích ao nuôi 

cùng năng suất thì khối lượng bùn khô có khả 

năng thu 439.026 tấn/năm cần khối lượng rơm 

khô 878.052 tấn rơm khô sản xuất lượng phân 

bón hữu cơ cho trồng trọt khoảng 1.756.104 

tấn/năm.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

5.1. Kết luận

Bùn thải từ ao nuôi cá tra có thành phần 

dinh dưỡng và hàm lượng hữu cơ thấp hơn bùn 

thải trong hệ thống nuôi RAS (p<0.05). Thành 

phần dinh dưỡng của phân hữu cơ làm bằng 

nguồn thải rắn từ hệ thống nuôi tuần hoàn cao 

hơn bùn của ao nuôi có ý nghĩa (p<0,05). Xét về 

chất lượng phân hữu cơ làm từ bùn thải của hai 

hệ thống nuôi cá tra không đáp ứng được tiêu 

chuẩn ngành của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển 

Nông Thôn ban hành năm 2007, nếu không 

thêm dinh dưỡng vào phân. Tuy nhiên, có thể 

kết hợp với các loại phân bón khác ứng dụng 

vào ngành trồng trọt. Phân hữu cơ từ hai nguồn 

bùn thải từ ao nuôi và hệ thống RAS có thể là 

giải pháp xử lý và tái tạo dinh dưỡng chất thải 

rắn cho nghề nuôi cá tra ĐBSCL.

5.2. Đề xuất

Để phát triển nghề nuôi cá tra bền vững ở 

ĐBSCL cần phát triển công nghệ tái sử dụng 

nguồn thải rắn làm phân hữu cơ tại quy mô trang 

trại nuôi cá tra hay gia đình phục vụ cho ngành 

trồng trọt là bước phát triển mang tính chiến 

lược dễ thực hiện ở hiện nay và trong tương lai. 

Phân bón hữu cơ làm từ bùn của hệ thống nuôi 

cá tra thâm canh RAS có ý nghĩa thực tiễn ứng 
dụng trong tương lai giải quyết ô nhiễm môi 
trường và tái tạo giá trị sản phẩm thải góp phần 
giảm chi phí sản xuất cá thương phẩm đáng kể 
trong hệ thống RAS. Cần nghiên cứu tiếp theo 
thêm và cân bằng dinh dưỡng vào phân hữu cơ 
từ bùn thải cá tra để thương mại hóa, đạt tiêu 
chuẩn thương mại theo tiêu chuẩn của ngành.
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REUSING NUTRIENTS OF  STRIPED CATFISH (Pangasianodon 
hypophthalmus) SOLID WASTE TO COMPOSTING FERTILIZER FOR 

ARGRICULTURE

		  Nguyen Nhut1, Nguyen Hong Quan1, Nguyen Van Huynh1, Le Ngoc Hanh1, 
Nguyen Van Hao1, Marc Verdegem2, Johan Verreth2

ABSTRACT 
The aim of this research used solid waste of pangasius from growout systems for composting 
fertilizer,which can treat solid waste for reducing pollution and reuses waste to create a value prod-
uct. The solid waste from traditional pond and the recirculating aquaculture system were collected 
and combined with rice straw to incubate composting under anaerobic condition during 60 days.
The result showed that nutrients of compost ferilizer as total nitrogen, total phosphorus, Ca, Mg, K 
and humic acid  based on sludge in the RAS were significantly higher than those in traditional pond 
(p<0.05).  The nutrients of compost from sludge source in traditional pond showed total nitrogen 
(0.74%), total phosphorus (0.34%), K (0.37%) and humic acid (0.36%), while those from sludge in 
the RAS were total nitrogen (1.13%), total phosphorus (2.42%), K (0.5%) and humic acid (0.44%). 
The both composts in this experiment presented lower nutrients concentration than commercial 
compost fertilizer following Vietnamese standard. To commercialise those compost fertilizers, they 
are necessary to add more nutrients into them.
Keywords: triped catfish, sludge, compost, nutrient, rice straw
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ 
BIẾN THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ SWIMBED VỚI GIÁ THỂ 

BIOFRINGE ĐƯỢC LÀM TỪ SỢI ĐAY

Nguyễn Thanh Trúc1, Đặng Viết Hùng2

TÓM TẮT
Công nghệ Swim-Bed là một trong những công nghệ mới được ứng dụng trong xử lý nước thải, 
trước đây đã có nhiều công trình nghiên cứu cho xử lý nước thải cao su, nước thải sinh hoạt, nước 
thải chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng xử lý các chất thải hữu cơ bằng công nghệ 
này rất cao. Tuy nhiên, giá thể biofringe bằng sợi acrylic phải nhập từ Nhật nên giá thành khá cao, 
vì vậy việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ Swim-Bed xử lý nước thải chế biến thủy sản với các 
loại giá thể nội địa hóa được lựa chọn. Giá thể làm từ sợi đay cho phép dính bám một lượng sinh 
khối lớn, sau 130 ngày vận hành trung bình có 0,55 g/nhánh. Với hàm lượng bùn bám trên giá thể 
cao nên lượng bùn dư xả ra rất ít và hầu như không có trong suốt quá trình nghiên cứu. Hiệu quả xử 
lý các hợp chất hữu cơ cao và ổn định, đạt từ 85-92%. Hiệu quả loại bỏ TN trên 60% ở tải trọng 3,0 
kg COD/m3/ngày với thời gian lưu nước ngắn (6 giờ). Hiệu quả xử lý TP của công nghệ Swim-bed 
không cao (25-32%) nên cần có một công đoạn tiếp theo để xử lý triệt để hơn.
Từ khóa: bio-fringe, chế biến thủy sản, giá thể sợi đay, swim-bed, xử lý nước thải.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nhiều thập niên qua ngành nuôi trồng, 

chế biến, xuất khẩu thủy sản trên cả nước đã 
phát triển mạnh mẽ đặc biệt ở khu vực ĐBSCL, 
biến nơi đây thành một vùng trọng điểm về nuôi 
trồng thủy sản cho tiêu dùng và xuất khẩu của 
cả nước. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của 
ngành, hiện khu vực ĐBSCL có khoảng 189 nhà 
máy chế biến thủy sản, tổng công suất chế biến 
1,2 triệu tấn/ năm. Hàng năm thải ra môi trường 
khối lượng chất thải rất lớn gồm cả chất thải 
rắn, lỏng và khí đe doạ môi trường của vùng 
ĐBSCL. Lượng chất thải này cần phải được xử 
lý trước khi thải vào môi trường.

Đối với ngành chế biến thủy hải sản, các 
công nghệ chính được áp dụng là xử lý sinh học: 
hiếu khí hoặc kỵ khí hoặc kết hợp cả 2 trong 
cùng một hệ thống. Các công nghệ truyền thống 
đang được sử dụng, nước thải sau xử lý của các 

nhà máy vẫn chưa đạt được hiệu quả cao. Ngày 
nay, việc phát triển kinh tế cần phải quan tâm 
sâu sắc đến khía cạnh môi trường để đảm bảo 
sự phát triển bền vững trong tương lai và tăng 
tính cạnh tranh của sản phẩm. Do đó, tìm cách 
tiếp cận mới trong việc xử lý nước thải từ các 
nhà máy chế biến thủy sản đang được quan tâm. 
Công nghệ Swim-Bed là một trong những công 
nghệ mới được ứng dụng trong xử lý nước thải, 
trước đây đã có nhiều công trình nghiên cứu cho 
xử lý nước thải cao su, nước thải sinh hoạt, nước 
thải chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả 
năng xử lý các chất thải hữu cơ bằng công nghệ 
này rất cao (Cheng, 2006). Tuy nhiên, giá thể 
biofringe bằng sợi acrylic phải nhập từ Nhật nên 
giá thành khá cao, vì vậy việc nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ Swim-Bed xử lý nước thải chế 
biến thủy sản với các loại giá thể nội địa hóa 
được lựa chọn.

1 Trung tâm Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản Khu vực Nam bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 
  Email: ksthanhtruc2002@yahoo.com 
2 Đại học Bách khoa Tp.HCM
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II. 	VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Bùn hoạt tính sử dụng trong nghiên 

cứu và nước thải đầu vào
Bùn được lấy từ bể hiếu khí của hệ thống 

xử lý nước thải thuộc nhà máy xử lý nước thải 
chế biến nông sản VISSAN. Nồng độ bùn được 

cho vào bể phản ứng tương ứng nồng độ TSS 
là 2.000 mg/l. Việc sử dụng loại bùn này giúp 
giảm bớt thời gian khởi động hệ thống. 

Nước thải đầu vào: được mô phỏng tương 
tự như nguồn nước thải chế biến thủy sản được 
lấy từ chợ Tân Định.

Bảng 1. Thành phần nước thải thủy sản từ chợ Tân Định

STT Thông số Đơn vị Giá trị

1 pH - 6,5 – 7,0

2 COD mg/l 1.500 - 3.500

3 BOD mg/l 1.200 - 3.000

4 TN mg/l 150 - 600

5 TP mg/l 15 -  50

6 N-NH4
+ mg/l 80 - 150

7 Alkanility mgCaCO3/l 200 – 400

(Nguồn: PTN chất lượng nước -  TTQGQTCBMT&PNDBTSKVNB)

2.2. Giá thể biofringe 
	 Sợi đay: là loại vật liệu rẻ tiền, thân thiện 

với môi trường, có sẵn ở một số địa phương 
trong nước. Bề mặt sợi đay có độ xơ, độ cứng, 
độ dính bám và độ bền kéo cao. Thành phần 
chính của sợi đay là lignin 12-14%; α-cellulose 
58-63%; hemicellulose 21-24% (Lewin, 1998).

Sợi acrylic: Sợi acrylic có tính ưa nước, 
bề mặt nhám do sự liên kết của 3 mạch nhỏ 
với độ bền nhiệt khác nhau và độ rỗng cao 
cho phép một lượng lớn vi sinh và bùn bám 
lên nó (NET.co).                     

Bảng 2. Thông số kỹ thuật của các loại giá thể bio-fringe

Thông số kỹ thuật Sợi acrylic Sợi đay

Hình dáng

Vật liệu trục chính Polyester Polyester
Vật liệu sợi tua Sợi acrylic Sợi đay
Kích thước sợi tua f3mm x 100 mm f3mm x 100 mm
Mật độ sợi 72 94
Độ bền >15 năm >1 năm
Giá thành Cao Thấp
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2.3.  Cấu tạo mô hình Swim-bed
Mô hình nghiên cứu được thiết kế có cấu tạo như sau:

Hình 1. Mô hình thí nghiệm 

Cấu tạo mô hình Swim-bed:

Mô hình được làm bằng nhựa gồm 2 khu 
vực: khu vực nước đi lên và khu vực nước đi 
xuống được đặt song song theo phương thẳng 
đứng. Tiết diện mỗi khu vực lần lượt là 125 x 
125 mm  và 125 x 30 mm. Chiều cao cột nước 
trong bể là 640 mm với thể tích chất lỏng tổng 
cộng là 11,4 lít. Giữa 2 khu vực thông nhau với 
chiều cao khoảng 60 mm ở bên dưới và 60 mm 
ở bên trên.

Nước thải được dẫn vào phía dưới sâu của 
ngăn nước đi lên, đồng thời khí cũng được thổi 
vào để xáo trộn và oxy hóa nước thải khi lưu 
thông trong  bể phản ứng.

Chiều dài vật liệu bio-fringe là 520 mm, 
mỗi nhánh có chiều dài 100 mm.

Mô hình 1 (MH1): giá thể bio-fringe sử 
dụng là sợi đay.

Mô hình 2 (MH2): giá thể bio-fringe sử 
dụng là sợi acrylic.

2.4. Trình tự thí nghiệm

Giai đoạn thích nghi: Khởi động giai đoạn 

thích nghi ở nồng độ COD là 0,3 kgCOD/m3 và 

lưu lượng nước thải đầu vào là 1,92 l/ giờ, giá 

trị pH dao động quanh 7,0 (nằm trong khoảng 

pH tối ưu từ 6,5 – 8,5) tương ứng thời gian lưu 

6 giờ. Kết thúc giai đoạn thích nghi khi theo dõi 

hiệu quả xử lý đạt trên 80%, lúc này trên bề mặt 

vật liệu đã có lớp màng vi sinh vật.

Giai đoạn xử lý chính: Khi mô hình đã qua 

giai đoạn thích nghi, tiếp tục cho phản ứng, tăng 

tải trọng hữu cơ và theo dõi số liệu đối với từng 

tải trọng.

Các tải trọng được nghiên cứu là: 0,5 kg 

COD/m3, 1 kg COD/m3, 1,5 kg COD/m3, 2 kg 

COD/m3, 2,5 kg COD/m3, 3 kg COD/m3
.
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Bảng 3. Các thông số vận hành của mô hình thí nghiệm

Thí nghiệm I II III IV V VI VII

Thời gian vận hành
(Ngày) 12 16 19 17 22 23 21

Tốc độ dòng khí
(cm/s) 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

pH 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5

DO (mg/l) 4-6,5 4-6,5 4-6,5 4-6,5 4-6,5 4-6,5 4-6,5

HRT (giờ) 6 6 6 6 6 6 6

Tải trọng COD 
(kg COD/m3/ngày) 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

COD đầu vào (mg/l) 130±25 219± 24 419±49 590 ± 67 756 ± 75 1.022 ± 76 1.281 ± 66

Lưu lượng (l/ngày) 46 ± 0,2 46 ± 0,2 46 ± 0,2 46 ± 0,2 46 ± 0,2 46 ± 0,2 46 ± 0,2

Tỉ lệ tuần hoàn (%) 100 100 100 100 100 100 100

2.5. Các phương pháp phân tích

Mẫu nước thải trước và sau xử lý của hai mô hình được lấy định kỳ hàng ngày và được phân 
tích lập lại 3 lần để đánh giá các thông số pH, COD, TN, TKN, TP.

Bảng 4. Các phương pháp phân tích nước thải

STT Thông số Phương pháp

1 pH Máy đo Metteledo

2 Độ kiềm SMEWW 2320 – B

3 COD SMEWW 5220 – C

4 N-NO2 SMEWW 4500 – NO2
- - B

5 N-NO3 SMEWW 4500 – NO3
- - E 

6 TKN SMEWW 4500 – Norg - B

7 N-NH3 SMEWW 4500 - NH3 – F

8 TP SMEWW 4500 – P - E
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2.6. Các phương pháp xử lý số liệu

Tải trọng hữu cơ:

Trong đó:    	  
OLR - Tải trọng COD đầu vào, kg COD/m3/d
C0 - Nồng độ COD đầu vào, mg/l
V - Thể tích của bể phản ứng, m3

Tính hiệu suất xử lý

%100
0

10 ×
−

=
C

CC
H
	
Trong đó:	
H - Hiệu suất xử lý COD (hay TN), %.
C0, C1 - Nồng độ COD (hay TN) đầu vào và 

sau xử lý, mg/l. 

Các số liệu phân tích được thống kê và xử 
lý trên phần mềm Excel.

III. KẾT QUẢ 

3.1. Giai đoạn thích nghi

Trước khi khởi động giai đoạn thích nghi, 
mô hình được vận hành để kiểm tra tốc độ bám 
bùn trên giá thể như sau: Giá thể được ngâm 
trong nước khoảng 2h trước khi lắp vào vào mô 
hình để tạo điều kiện cho vi sinh bám dính nhanh 
hơn. Nước thải cho vào bể phản ứng có nồng độ 
COD thấp khoảng 100 mg/l, tốc độ dòng khí 
cấp vào mô hình được điều chỉnh khoảng 2l/
phút để tạo sự xáo trộn trong bể đồng thời tạo 
điều kiện cho sự bám dính của bùn. Nồng độ 
bùn cho vào bể là 2.000 mg/l tương ứng 22,8 g. 

Bảng 5. Lượng bùn bám dính trên các loại giá thể sau 30 giờ

Sợi acrylic
(Cheng, 2006)

Sợi acrylic
(MH2)

Sợi đay
(MH1)

Lượng bùn
(g/nhánh vật liệu)

0,134 0,193 0,167

3.2. Hiệu quả xử lý chất hữu cơ 
Hiệu quả xử lý COD
Hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm được đánh 

giá bằng hiệu quả xử lý COD thể hiện ở Hình 
2. Ở tải trọng 0,5 kg COD/m3/ngày đến 1,5 kg 

COD/ m3/ngày, hiệu quả loại bỏ COD đạt được 
từ 80-96% đối với MH1 và MH2. Ở tải trọng 
nhỏ hơn 1,5 kg COD/ m3/ngày thì nước thải 
đầu ra đạt được cột A theo QCVN 11:2008/
BTNMT. 

 Hình 2. Diễn biến nồng độ COD và hiệu suất xử lý COD 
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Hiệu quả xử lý nitơ
Nồng độ TN trong nước thải chế biến thủy 

sản khá cao, trong khi đó theo QCVN 11:2008/

Hiệu quả loại bỏ TN ở tải trọng 0,5 kg  
COD/m3/ngày và 1,0 kg COD/m3/ngày đạt 37% 
đến 59%. Nồng độ TN đầu ra (30-55mgN/l) đạt 
quy chuẩn cột B theo QCVN 11:2008/BTNMT. 
Tương tự như tải trọng trên, ở tải trọng 1,5-3,0 

Hình 4 thể hiện hiệu quả loại bỏ TN dao 
động theo các tải trọng COD khác nhau. Ở tải 
trọng 0,5 và 1,0 kg COD/m3/ngày, hiệu quả loại 
bỏ TN đạt 53,32 ± 12,71% và 52,25 ± 6,73%. Ở 

BTNMT giới hạn nồng độ TN của QCVN là 60 
mg/l. Nước thải đầu vào cấp cho mô hình thí 
nghiệm có nồng độ TN từ 11 đến 365 mg/l. 

 

kg COD/m3/ngày thì hiệu quả loại bỏ TN lần 
lượt đạt được 41-66%, 47-69%, 51-76%, 49-
75%. Nồng độ TN đầu ra tại tải trọng 1,5-3,0 
kg COD/m3/ngày vượt đạt quy chuẩn cột B theo 
QCVN 11:2008.

tải trọng 1,5 đến 3,0 kg COD/m3/ngày, hiệu quả 
loại bỏ TN lần lượt đạt 56,06 ± 8,67%, 58,09 ± 
5,53%, 62,16 ± 6,93% và 62,69 ± 6,81 %. 

Hình 3. Diễn biến nồng độ TKN và hiệu suất xử lý TKN 

  Hình 4. Sự thay đổi nồng độ và hiệu suất xử lý TN 
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Hiệu quả xử lý phospho

Hình 5 thể hiện sự thay đổi nồng độ và hiệu 
quả xử lý TP theo thời gian. Nồng độ phospho 
đầu vào của nước thải dao động trong khoảng 
rộng từ 2,4 đến 25,6 mg/l. Ở tải trọng 0,5-1,0 kg 
COD/m3/ngày thì hiệu quả xử lý TP lần lượt là 
27,22 ± 9,94%; 26,75 ± 6,81%. Ở tải trọng 1,5; 
2,0; 2,5 và 3,0 kg COD/m3/ngày thì hiệu quả xử 
lý phospho lần lượt đạt 28,50 ± 10,52%; 24,93 
± 7,95%; 25,50± 10,79% và 32,17 ± 10,07%.  

IV. THẢO LUẬN

4.1. Giai đoạn thích nghi

Quan sát thời gian bùn hoạt tính bám trên 
giá thể bio-fringe trong khoảng 35 giờ cho thấy 
giá thể bio-fringe làm từ vật liệu sợi đay ngắn 
hơn so với giá thể bio-fringe làm từ sợi acrylic. 
Giá thể bio-fringe làm từ sợi đay có rất nhiều 
những sợi tơ nhỏ dọc theo sợi làm tăng khả năng 
bám dính của nó vì thế bùn có thể bắt dính và 
bám dính trên giá thể khá nhanh. Trong giai 
đoạn đầu, khả năng bám bùn trên giá thể chậm 
là do vi sinh đang trong giai đoạn thích nghi, 
sau đó tốc độ bám của bùn tăng nhanh hơn vì 
lúc này đã có sự phân hủy nội bào tiết ra các 
polymer làm tăng khả năng bám dính của vi 
sinh vật.

Nhìn chung, tốc độ bám bùn lên giá thể sợi 
đay là khá tốt, lượng bùn bám trên vật liệu cao có 
thể ứng dụng làm giá thể nhúng chìm bio-fringe.

Khi bùn bám trên giá thể phát triển tốt và 
hiệu quả xử lý COD ổn định trên 80% thì kết 
thúc giai đoạn chạy thích nghi.

4.2. Đánh giá hiệu quả xử lý chất hữu cơ 

Hiệu quả xử lý COD
Những ngày đầu tăng tải trọng hữu cơ, hiệu 

quả xử lý của cả hai mô hình đều giảm nhẹ do vi 
sinh vật chưa thích nghi kịp thời, tuy nhiên sau 
đó hiệu quả xử lý chất hữu tăng trên 90%. Kết 
quả nghiên cứu quá trình xử lý nước thải thủy 
sản bằng mô hình bùn hoạt tính hiếu khí truyền 
thống với thời gian lưu nước 6 giờ cho hiệu suất 
xử lý COD trung bình khoảng 76% ở tải trọng 1 
COD/ m3/ngày (Ngọc, 2005; Quỳnh, 2005) thấp 
hơn so với mô hình Swim-bed.

Tiếp tục tăng tải trọng lên 2,0 kg COD/
m3/ngày và tải trọng 2,5 kg COD/ m3/ngày thì 
hiệu quả xử lý của MH1 và MH2 tương ứng 
là 84 - 97% và 85 - 95%. Ở hai tải trọng này 
chất lượng nước đầu ra đã vượt quy chuẩn cột 
B theo QCVN 11:2008/BTNMT trong thời gian 
đầu tăng tải và đạt quy chuẩn cột B theo QCVN 

Hình 5. Hiệu suất xử lý TP theo thời gian và tải trọng hữu cơ
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11:2008/BTNMT sau khi ổn định tải. Mô hình 
bùn hoạt tính áp dụng cho xử lý nước thải thủy 
sản ở tải trọng 2 kg COD/m3/ngày hiệu suất xử 
lý đạt khoảng 94% với thời gian lưu nước là 6 
giờ (Quỳnh, 2005).

Khi tải trọng đạt 3,0 kg COD/m3/ngày thì 
hiệu quả xử lý đã giảm nhẹ. Giai đoạn đầu tăng 
tải trọng hữu cơ cả hai mô hình đều có xu hướng 
giảm nhẹ, điều này có thể được giải thích vì vi 
sinh vật đã bị ức chế do nồng độ đầu vào cao 
đồng thời tải trọng hữu cơ đầu vào cao lượng 
vi sinh vật trong bể chưa đáp ứng đủ về mặt số 
lượng. Ngoài ra, thời gian vận hành mô hình ở 
tải trọng này đã khá dài (100 -130 ngày) một 
lượng bùn bị mất đi do lớp bùn trên giá thể có 
hiện tượng bị bong tróc để hình thành lớp vi sinh 
mới, đảm bảo sự phát triển của vi sinh. Hoạt 
tính của bùn và khả năng xử lý của bể Swim-
bed đã giảm tuy nhiên hiệu quả xử lý COD vẫn 
duy trì ở mức trên 90% cả hai mô hình. 

Hình 2 thể hiện hiệu quả xử lý đối với các 
tải trọng COD khác nhau. Hiệu quả xử lý COD 
tăng dần từ tải trọng thích nghi, đạt hiệu quả xử 
lý trên 90% ở các tải trọng 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 
3,0 kg COD/m3/ngày và cao nhất ở tải trọng 1,5 
kg COD/m3/ngày. Trên Hình 2 cho ta thấy MH1 
vận hành với giá thể bio-fringe làm từ sợi đay 
có hiệu suất xử lý cao hơn MH2 vận hành với 
giá thể bio-fringe làm từ sợi acrylic.

Như vậy sau giai đoạn thích nghi, mô hình 
nghiên cứu đi vào giai đoạn tăng tải trọng, kết 
quả thu được rất khả quan, hiệu suất xử lý trên 
85%. Hiệu quả xử lý COD tăng dần từ tải trọng 
0,5 kg COD/m3/ngày đến tải 3,0 kg COD/m3/
ngày. Điều này có thể được giải thích là do phần 
lớn các vi sinh vật đều có khả năng xâm chiếm, 
bám dính trên bề mặt giá thể khi có cơ chất, 
muối khoáng và oxy tạo nên lớp màng sinh học. 
Lớp màng vi sinh bám trên giá thể phát triển 

ngày càng dày lên dẫn đến khả năng tiêu thụ cơ 
chất có trong nước thải ngày càng tăng lên từ đó 
giúp cho COD đầu ra giảm. So với công nghệ 
hiếu khí truyền thống (Quỳnh, 2005) hiệu quả 
xử lý của quá trình Swim-bed tương đối cao hơn 
và có thể lựa chọn để xử lý chất ô nhiễm hữu cơ.

Đánh giá hiệu quả xử lý nitơ

Nhìn chung, hiệu quả khử TKN ở tất cả các 
tải trọng tương đối cao từ 50% đến 70%. Ở giai 
đoạn thích nghi và tải trọng 0,5 kg COD/m3/
ngày hiệu quả xử lý TKN thấp 52-61% do vi 
khuẩn nitrate hóa và khử nitrate hóa chưa phát 
triển trong mô hình. Từ tải trọng 1,0 -3,0 kg 
COD/m3/ngày hiệu quả xử lý TKN tăng cao và 
ổn định hơn, hiệu quả xử lý đạt được là 63-71%. 

Ở tải trọng 1,0 đến 3,0 kg COD/m3/ngày thì 
hiệu quả loại bỏ TN đạt được trung bình >50%. 
Hiệu quả loại bỏ TN cao là do sự tổng hợp 
thành sinh khối của vi sinh vật, sự chuyển hóa 
NO3

- thành Nitơ tự do nhờ vào quá trình khử 
nitrat ở vùng thiếu khí. Theo Metcaft và Eddy 
(2003) nồng độ nitơ trong bùn khoảng 12%, tại 
tải trọng 3,0 kg COD/m3/ngày, khoảng 15-20% 
nitơ được loại bỏ do quá trình khử nitrat và 40% 
nitơ được loại bỏ bởi quá trình tháo bùn dư. Ở 
tải trọng 3,0 kg COD/m3/ngày, nồng độ TN đầu 
ra vượt quy chuẩn cột B từ 1,1 đến 1,8 lần.

Hình 4  thể hiện hiệu quả loại bỏ TN dao 
động theo các tải trọng COD khác nhau, từ 52-
62%. Theo Cheng (2006) nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ swim-bed trong xử lý nước thải sinh 
hoạt và nước thải có nồng độ ô nhiễm cao, hiệu 
suất xử lý TN đạt khoảng 59% với thời gian 
lưu nước là 3 giờ. Đối với công nghệ MBBR, 
ở tải trọng 2,1 kg COD/m3/ngày thì hiệu quả 
xử lý TN cũng đạt 57% đối với nước thải thủy 
sản (Linh, 2011). Nghiên cứu công nghệ này 
với nước thải xử lý cao su thì hiệu quả xử lý 
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TN đạt 59% ở tải trọng 3,0 kg COD/m3/ngày 
(Lễ, 2010).

Hiệu suất loại nitơ tổng tăng khi tải trọng 
hữu cơ tăng có thể hiểu là do điều kiện thiếu khí 
xảy ra trong khối vi sinh vật bám trên vật liệu, 
sự thiếu khí là kết quả của sự tiêu thụ oxy nhiều 
hơn ở tải trọng hữu cơ cao hơn cũng như việc 
phát triển dày thêm của màng sinh học. Điều 
kiện này đã thúc đẩy quá trình khử nitrat xảy ra. 
Sự tăng pH trong suốt quá trình xử lý cho thấy 
dấu hiệu xảy ra quá trình khử nitrat và ở các tải 
trọng cao theo thời gian khoảng tăng pH càng 
lớn hơn.

Qua kết quả nhiên cứu cho thấy khả năng 
xử lý TN của công nghệ Swim-bed khá cao với 
thời gian lưu nước ngắn. Hiệu suất xử lý ở các 
tải trọng đều rất cao, lớn hơn 50%. Với công 
nghệ bùn hoạt tính truyền thống, hiệu quả xử lý 
Nitơ chỉ đạt 30 – 40 % và chủ yếu là xử lý theo 
đường đi vào sinh khối và thải bỏ bùn (Quỳnh, 
2005). Chính vì vậy đây là công nghệ rất phù 
hợp với các đối tượng nước thải ô nhiễm hữu 
cơ và nitơ.

Đánh giá hiệu quả xử lý phospho

Sự thay đổi nồng độ TP đầu ra là do các vi 
sinh đã hấp thụ và tích lũy trong tế bào. Quá 
trình tích lũy photphate vào tế bào vi khuẩn sẽ 
làm giảm nồng độ photphate trong nước đầu ra. 
Khi hệ sinh vật được loại bỏ thì photphate cũng 
được loại bỏ theo. Hiệu quả xử lý TP của công 
nghệ Swim-bed không cao nên cần có một công 
đoạn tiếp theo để xử lý triệt để hơn. 

V. 	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận

Công nghệ Swim-bed với việc sử dụng giá 

thể làm từ sợi đay như là một vật liệu dính bám 
cho vi sinh vật phát triển được đánh giá cao 
trong việc xử lý nước thải. Một số kết quả đạt 
được trong quá trình nghiên cứu:

Giá thể làm từ sợi đay cho phép dính bám 
một lượng sinh khối lớn, sau 130 ngày vận hành 
trung bình có 0,55 g/nhánh. Nồng độ trung bình 
của bùn trong bể Swim-bed là 5,2 g/l.  Đây là 
nồng độ bùn cao so với hệ thống xử lý thể lơ 
lửng. Với hàm lượng bùn bám trên giá thể cao 
như vậy nên lượng bùn dư xả ra rất ít và hầu như 
không có trong suốt quá trình nghiên cứu. 

Hiệu suất xử lý các hợp chất hữu cơ cao và 
ổn định, đạt từ 85-92%. Hiệu suất xử lý COD 
trên 90% khi ở mức tải trọng trên 1,5 kg COD/
m3/ngày. Ở tải trọng  nhỏ hơn 1,5 kg COD/ m3/
ngày thì nước thải đầu ra đạt được cột A theo 
QCVN 11:2008/BTNMT.

Hiệu quả loại bỏ TN trên 60% ở tải trọng 
3,0 kg COD/m3/ngày là do một phần do quá 
trình khử nitrat, quá trình rút bùn dư và do lượng 
ammonia bay hơi. Qua kết quả nhiên cứu cho 
thấy khả năng xử lý TN của công nghệ Swim-
bed khá cao với thời gian lưu nước ngắn. 

Hiệu quả xử lý TP của công nghệ Swim-
bed không cao (25-32%) nên cần có một công 
đoạn tiếp theo để xử lý triệt để hơn.

5.2. Kiến nghị

	 Dựa trên những kết quả nghiên cứu đạt 
được và những hạn chế gặp phải trong quá trình 
thực hiện nghiên cứu, những vấn đề sau cần 
được tiếp tục nghiên cứu:

Đây chỉ là những kết quả khảo sát ban đầu 
về hiệu quả xử lý của công nghệ swim-bed với 
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giá thể bio-fringe được làm từ sợi đay, cần có 
những nghiên cứu sâu hơn về các đặc tính của 
giá thể này như: tuổi thọ của giá thể, gia hóa để 
tăng độ bền cũng như độ cứng của giá thể.

Nghiên cứu mô hình công nghệ Swim-bed 
có quy mô lớn hơn.
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THE RESEARCH AND APPLICATION FOR JUTE FIBER CARRIER 
BIOFRINGE FOR SWIM-BED TECHNOLOGY RELATED TO FISH 

PROCESSING WASTEWATER TREATMENT

Nguyen Thanh Truc1,  Đang Viet Hung2

ABSTRACT
Swim-Bed Technology, one of the modern technologies, are applied in wastewater treatment, al-
though there have been many previous studies for rubber wastewater treatment, domestic waste 
water treatment, animal waste water treatment. Results showed that the ability of this technology 
in terms of organic waste treatment was high. However, the price of acrylic fiber carrier biofringe 
which is imported from Japan is extremely high, hence the research and application of local media 
for Swim-Bed Technology related to fish processing wastewater treatment should be performed. 
The study illustrated that the carriers made from jute can be achieved a large biomass, after 130 
days in operation with an average of 0,55 g/branch. Throughout the process, the high amount of 
mud on the carrier leads to negligible quantity of excess sludge discharged. Treatment efficiency of 
organic compounds was  moderately high and stable, reaching from 85-92%. TN removal efficiency 
was more than 60% at the load of 3,0 kg COD/m3/day in short hydraulic retention time (6h). In con-
trast, TP removal performance of Swim-bed technology was unsatisfied (25-32%), a next process 
should thus be taken into account to treat more thoroughly.
Keywords: bio-fringe, fish processing wastewater, jute fiber, Swim-bed, wastewater treatment.
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PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA CÁC 
CHỦNG BACILLUS spp. TỪ MÔI TRƯỜNG AO NUÔI CÁ TRA 

TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh1, Văn Thị Thúy1, Nguyễn Văn Chắc2

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2013 tại Phòng Sinh học Thực nghiệm, Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng Thủy sản 2. Vật liệu cho quá trình phân lập (bao gồm 40 mẫu hệ tiêu hóa cá tra giống và 
thương phẩm, 6 mẫu nước và 6 mẫu bùn ao nuôi cá tra) được thu thập từ hai huyện Thanh Bình và Hồng Ngự 
thuộc tỉnh Đồng Tháp. Quá trình phân lập các chủng vi khuẩn có đặc tính probiotic thuộc nhóm Bacillus spp. 
được thực hiện theo 3 bước. Sàng lọc bước một dựa trên đặc điểm hình thái (Gram dương, trực khuẩn, sinh 
nội bào tử) và phản ứng catalase dương tính, kết quả có 76 chủng có được các đặc điểm hình thái tiêu biểu 
cho nhóm Bacillus. Kết quả sàng lọc bước hai dựa trên khả năng sinh các loại enzyme ngoại bào (protease, 
amylase, lipase, cellulase) cho thấy có 46 chủng có khả năng sinh từ 3 loại enzyme trở lên. Kết quả sàng lọc 
bước ba dựa vào khả năng đối kháng với các chủng vi khuẩn gây bệnh (Edwardsiella ictaluri, Vibrio harveyi, 
V. parahaemolyticus, V. alginolyticus) bằng phương pháp thạch khuếch tán và vạch thẳng vuông góc, cho thấy 
có 11 chủng đối kháng với ít nhất 1 trong 4 chủng vi khuẩn kiểm định. 11 chủng Bacillus đã tuyển chọn được 
lưu giữ trong bộ sưu tập giống của Phòng Sinh học Thực nghiệm và có tiềm năng ứng dụng làm probiotic 
trong nuôi trồng thủy sản. 
Từ khóa: Bacillus, cá tra, đối kháng, enzyme ngoại bào, probiotic.   

I. MỞ ĐẦU

	 Nhóm vi khuẩn Bacillus spp. là một 
chi lớn (với 51 loài đã được định danh chính 
xác và nhiều loài chưa được phân loại rõ ràng), 
thuộc họ Bacillaceae. Đặc điểm chung của chi 
Bacillus là vi khuẩn hình que, Gram dương, 
catalase dương tính, là vi khuẩn hiếu khí hoặc 
kỵ khí tùy nghi, có phổ chịu đựng pH, nhiệt độ, 
độ muối rộng. Đa số các loài vi khuẩn thuộc 
chi Bacillus có khả năng sinh nội bào tử, giúp 
cho chúng đạt được những ưu thế khi sử dụng 
làm chế phẩm vi sinh như thời gian bảo quản 
dài, dễ dàng vận chuyển, sức đề kháng cao với 
điều kiện khô hạn và chịu được nhiệt độ cao đến 
60-70oC. Với những ưu điểm nêu trên, Bacillus 

spp. có mặt trong đa số các chế phẩm vi sinh lưu 
hành trên thị trường trong nước và trên thế giới. 
Hiện nay, trên thế giới có hàng trăm sản phẩm 
thương mại của các chế phẩm vi sinh có chứa 
nhóm Bacillus trong thành phần, được sử dụng 
cho người, động vật nuôi và nuôi trồng thủy sản 
(Hong và ctv., 2005).

	 Nhóm Bacillus spp. đã và đang được ứng 
dụng rất rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản. Việc 
sử dụng Bacillus spp. như là vi khuẩn probiotic 
đã giúp nâng cao tăng trưởng, tăng sức đề kháng 
bệnh và tăng cường hoạt động của hệ enzyme 
đường ruột đối với các đối tượng giáp xác và 
cá biển như tôm thẻ chân trắng Litopenaeus 
vannamei (Liu và ctv., 2010; Nimrat và ctv., 

1 Phòng Sinh học Thực nghiệm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 
  Email: tinhntn.ria2@mard.gov.vn  
2 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
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2012; Zokaeifar và ctv., 2012), ấu trùng tôm 
hùm Homarus gammarus (Daniels và ctv., 
2010), ấu trùng cá tráp (Avella và ctv., 2010), ấu 
trùng cá bống mú Epinephelus coioides (Sun và 
ctv., 2013), cá bơn Paralichthys olivaceus (Cha 
và ctv., 2013). 

Có khá nhiều báo cáo về các chủng Bacillus 
spp. được phân lập từ môi trường nuôi trồng 
thủy sản. Chúng được tìm thấy trong môi trường 
nước, lớp bùn đáy ao, hệ tiêu hóa của cá, giáp 
xác, nhuyễn thể hai mảnh vỏ và tôm (Sharmila 
và ctv., 1996; Gatesoupe, 1999).  

Hai cơ chế tác động chủ yếu của nhóm 
Bacillus spp., đó là khả năng sinh các enzyme 
ngoại bào giúp hỗ trợ tiêu hóa và khả năng 
sinh các hợp chất kháng khuẩn đối kháng với 
vi sinh vật gây bệnh. Trong số các nghiên cứu 
về khả năng sinh enzyme ngoại bào của nhóm 
Bacillus spp., có thể kể đến các nghiên cứu của 
Ghosh và ctv. (2002), Nejad và ctv. (2006) và 
Wang (2007).	  

Các enzyme ngoại bào có khả năng tiết 
ra bởi Bacillus spp. bao gồm 4 loại enzyme 
chính: protease, amylase, lipase và cellulase. 
Trong số đó các protease kiềm nhận được sự 
quan tâm lớn do khả năng ứng dụng cao của 
nhóm enzyme này. Theo nghiên cứu của Dias 
và ctv. (2008), hai chủng Bacillus, B. subtilis 
và một chủng hoang dại Bacillus sp. phân lập 
từ quá trình lên men cà phê ở Brazil, được 
đánh giá khả năng tiết ra các protease kiềm. 
Các chủng này được nuôi cấy trong môi trường 
dinh dưỡng có chứa các nồng độ khác nhau của 
bột phô mai trong 72 giờ. Hoạt tính protease 
cực đại đạt được sau 24 giờ (tương ứng với giai 
đoạn cuối của pha tăng trưởng), đạt 839,8 U 
mg-1 đối với B. subtilis và 975,9 U mg-1 đối với 
chủng hoang dại. Chủng B. licheniformis RP1 

được nuôi cấy trong môi trường chứa 30 g L-1 
chất thải từ ao nuôi tôm như là nguồn cacbon 
và nitơ duy nhất. Dịch protease thô thu được 
có chứa ít nhất 7 loại protease khác nhau, được 
ứng dụng trong việc tách đạm để thu hồi chitin 
từ chất thải ao nuôi tôm và trong quá trình phân 
hủy lông vũ của gia cầm, và có tiềm năng ứng 
dụng trong nhiều quá trình công nghệ sinh học 
khác (Haddar và ctv., 2011).    

Khả năng sản sinh các hợp chất kháng 
khuẩn được xem như là một trong những cơ 
chế chủ yếu để ức chế và loại trừ các nhóm vi 
sinh vật gây bệnh trong hệ tiêu hóa cũng như 
trong môi trường. Nhóm vi khuẩn Bacillus 
có khả năng tiết ra một số lượng lớn các hợp 
chất kháng khuẩn. Nhóm hợp chất này bao 
gồm bacteriocin, các hợp chất ức chế tương 
tự bacteriocin (Subtilin, Coagulin), các chất 
kháng sinh (Surfactin, Iturins A, C, D, E, 
Bacilysin) (Urdaci và  Pinchuk, 2004). Nhiều 
chủng Bacillus chứa trong thành phần của các 
chế phẩm vi sinh thương mại được biết đến với 
khả năng sản xuất chất kháng khuẩn. Chủng B. 
clausii trong sản phẩm Enterogermina® có khả 
năng tiết ra các hợp chất kháng khuẩn với hoạt 
tính ức chế các vi khuẩn Gram dương (Duc và 
ctv., 2004). Chủng B. polyfermenticus chứa 
trong sản phẩm Bispan của Hàn Quốc sản xuất 
một loại bacteriocin nhạy cảm với protease và 
không bền với nhiệt, polyfermenticum, cũng 
có đặc tính đối kháng với nhóm vi khuẩn Gram 
dương (Lee và ctv., 2001). Chủng B. subtilis 
var. natto có khả năng ức chế nấm gây bệnh 
(Candida albicans) trong đường ruột, thông 
qua việc tiết ra hợp chất kháng khuẩn surfactin 
(Nagal và ctv., 1996).   

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành 
phân lập một số chủng Bacillus spp. từ môi 
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trường ao nuôi cá tra tại tỉnh Đồng Tháp theo 
hai tiêu chí là khả năng sinh enzyme ngoại bào 
và khả năng đối kháng với vi khuẩn gây bệnh, 
nhằm đánh giá khả năng sử dụng các chủng này 
làm chế phẩm vi sinh cho nuôi trồng thủy sản. 

II. 	VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

	 Vật liệu cho quá trình phân lập bao gồm 
mẫu bùn, nước thu từ ao nuôi cá tra giống và 
thương phẩm, hệ tiêu hóa cá tra giống và thương 
phẩm, thu từ huyện Thanh Bình và huyện Hồng 
Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Số lượng mẫu thu 
được mô tả trong Bảng 1.

Bảng 1: Số lượng mẫu thu từ môi trường ao nuôi cá tra, tỉnh Đồng Tháp

Địa điểm Loại mẫu

Nước Bùn Hệ tiêu hóa

Thanh Bình, Đồng Tháp (cá thương phẩm) 3 3 10

Hồng Ngự, Đồng Tháp (cá giống) 3 3 30

Tổng 6 6 40

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Sàng lọc các chủng Bacillus từ các 

mẫu đã thu
Trước tiên các mẫu được xử lý để thu thập 

các hỗn hợp vi sinh vật. Mẫu hệ tiêu hóa (chỉ thu 
phần ruột non) được cắt nhỏ, cho vào ống falcon 
có chứa 1ml nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) và 
nghiền bằng chày cho đến khi mẫu được đồng 
nhất. Mẫu bùn được pha loãng trong nước muối 
sinh lý (1 g bùn trong 9 ml nước muối sinh lý), 
để lắng và thu phần dịch nổi. Mẫu nước được 
lấy trực tiếp từ mẫu đã thu.

Tiếp theo, tiến hành loại bỏ các tế bào sinh 
dưỡng bằng cách gia nhiệt mẫu trong bể ổn nhiệt 
ở 75oC trong 15 phút. Hút 100 µl dịch đã gia nhiệt 
trải trên môi trường DSM (Difco Sporulation 
Medium) agar và ủ ở 30oC trong 24 giờ. Lựa 
chọn các khuẩn lạc riêng lẻ dựa vào sự khác biệt 
về hình thái và màu sắc, làm thuần bằng cách cấy 
ria lặp lại trên môi trường DSM agar.

Bước chọn lọc chính dựa trên các tiêu chí 
sau đây: chọn lọc các chủng trực khuẩn Gram 

dương, sinh nội bào tử và catalase dương tính. 
Tiến hành nhuộm Gram các chủng đã phân lập 
được và quan sát hình thái và sự hiện diện của 
nội bào tử dưới kính hiển vi (vật kính 100X). 
Các tế bào Gram dương sẽ bắt màu tím, nội bào 
tử (thường nằm ở vị trí trung tâm) không bắt 
màu. Phản ứng catalase được thực hiện bằng 
cách nhỏ một giọt dung dịch hydrogen peroxide 
(H2O2) lên khuẩn lạc đặt trên lame kính. Bọt khí 
xuất hiện trong vòng 10 giây thể hiện phản ứng 
catalase dương tính.

2.2.2. Phân lập dựa vào khả năng sinh các 
enzyme ngoại bào

a. Thử nghiệm amylase
Phản ứng sinh amylase (có tác dụng phân 

hủy tinh bột thành các đường đơn) được nhận 
biết khi nhỏ dung dịch lugol vào trong môi 
trường thạch nuôi cấy có chứa tinh bột. Phản 
ứng dương tính thể hiện qua việc tạo thành vòng 
trong suốt xung quanh khóm khuẩn lạc. Trong 
trường hợp phản ứng âm tính thì môi trường sẽ 
có màu xanh đậm xung quanh khuẩn lạc.
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b. Thử nghiệm lipase
Môi trường thử nghiệm được bổ sung CaCl2 

và Tween 80 (một loại hợp chất béo). Nếu vi 
khuẩn có khả năng tiết ra enzyme lipase sẽ phân 
giải Tween 80 tạo các acid béo tự do, các acid 
béo này sẽ kết tủa khi có mặt Ca2+, tạo nên vùng 
mờ đục bên dưới và xung quanh khuẩn lạc.

c. Thử nghiệm protease (thử nghiệm hai 
loại enzyme gelatinase và caseinase)

Đối với những vi khuẩn sinh enzyme 
gelatinase, enzyme này sẽ phân hủy gelatine (bổ 
sung trong môi trường nuôi cấy) tạo vòng trong 
xung quanh khóm khuẩn lạc khi có mặt dung 
dịch TCA (Trichloric Acetic Acid) 25%.

Đối với những vi khuẩn sinh enzyme 
caseinase, enzyme này sẽ phân hủy casein hiện 
diện trong môi trường Skim Milk Agar 1%, tạo 
vùng phân giải trong suốt xung quanh khóm 
khuẩn lạc.

d. Thử nghiệm cellulase
Chủng vi khuẩn khảo sát được nuôi cấy 

trên môi trường có bổ sung 1% CMC (Carbonyl 
Methyl Cellulose). Những chủng sinh enzyme 
cellulase sẽ phân giải CMC, sau khi nhuộm với 
lugol sẽ tạo các vòng trong suốt xung quanh 
khóm khuẩn lạc.

2.2.3. Phân lập dựa vào khả năng đối kháng 
với vi khuẩn gây bệnh

Sử dụng phương pháp vạch thẳng vuông góc 
(cross-streak) và phương pháp thạch khuếch tán 
(agar diffusion). Thực hiện trên 4 chủng gây bệnh 
kiểm định: Vibrio harveyi, V. parahaemolyticus, 
V. alginolyticus, Edwardsiella ictaluri. 

a. Phương pháp vạch thẳng vuông góc 
(cross-streak) (Jayaseelan và ctv., 2013)

Chủng vi khuẩn khảo sát được cấy thành 
một đường thẳng và ở giữa đĩa thạch Nutrient 
Agar (NA). Tiếp tục cấy vi khuẩn gây bệnh 
theo các đường vuông góc với đường cấy của vi 
khuẩn khảo sát. Ủ ở 30oC. Tiến hành đo khoảng 
cách kháng khuẩn sau 24 giờ và 48 giờ.

b. Phương pháp thạch khuếch tán (agar 
diffusion) (Vaseeharan và Ramasamy, 2003)    

50 µl dịch vi khuẩn gây bệnh được tráng 
trên đĩa NA. Sau đó dùng ống sắt hình trụ tiệt 
trùng khoan 3 lỗ trên mỗi đĩa thạch, dùng nhíp 
tiệt trùng gắp bỏ các khối thạch để tạo thành các 
giếng.

50 µl dịch vi khuẩn khảo sát được tráng trên 
đĩa NA trước đó 24 giờ, ủ ở 30oC. Dùng ống sắt 
hình trụ tiệt trùng khoan 3 lỗ trên mỗi đĩa thạch, 
dùng nhíp tiệt trùng gắp các khối thạch chuyển 
sang các giếng bên đĩa NA đã tráng vi khuẩn 
gây bệnh.

Ủ các đĩa trong tủ ấm ở nhiệt độ 30oC. Tiến 
hành đo khoảng cách vòng kháng khuẩn (D) tạo 
thành xung quanh các giếng (nếu có) sau 24 giờ 
và 48 giờ.

Đánh giá mức độ đối kháng theo 3 mức:
D > 5 mm: Đối kháng mạnh (+++);
5 ≥ D > 2 mm: Đối kháng trung bình (++);
D ≤ 2 mm: Đối kháng yếu (+).  

III. KẾT QUẢ

3.1. Kết quả sàng lọc dựa trên đặc điểm 
hình thái, phản ứng catalase và khả năng 
sinh enzyme ngoại bào

Từ 52 mẫu thu ban đầu, sau khi gây sốc 
nhiệt và trải đĩa trên môi trường DSM, kết 
quả chọn được 123 khuẩn lạc dựa vào sự khác 
nhau về địa điểm thu mẫu, hình thái và màu sắc 
khuẩn lạc. Sau đó các khuẩn lạc được cấy ria 
làm thuần trên môi trường NA. Tiếp theo tiến 
hành sàng lọc bước một dựa vào hình thái vi 
khuẩn và phản ứng catalase. Chúng tôi chọn lọc 
được 76 chủng Gram dương, hình que, sinh nội 
bào tử và phản ứng catalase dương tính.

	 Các chủng này tiếp tục được chọn lọc 
bước hai, khảo sát khả năng sinh 5 loại enzyme 
ngoại bào (gelatinase, caseinase, amylase, 
lipase và cellulase). Kết quả sinh các enzyme 
ngoại bào được minh họa trong hình 1. 
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Hình 1: Kết quả khảo sát khả năng sinh 
enzyme ngoại bào của các chủng Bacillus spp.

A) Các khuẩn lạc sinh gelatinase;	
B) Các khuẩn lạc sinh caseinase;
C) Các khuẩn lạc sinh amylase;	
D) Các khuẩn lạc sinh cellulase.

Kết quả trong bảng 2 cho thấy tổng cộng 
có 46/76 chủng khảo sát có khả năng sinh từ 3 
loại enzyme trở lên. Trong đó có 14 chủng sinh 
3 loại enzyme, 9 chủng sinh 5 loại enzyme. Số 
chủng sinh 4 enzyme là 23 chủng, chiếm 50% 
trên tổng số chủng vi khuẩn khảo sát.

3.2. Kết quả sàng lọc dựa vào khả năng đối 
kháng với các chủng vi khuẩn gây bệnh

46 chủng đã được sàng lọc ở bước hai (có 
khả năng sinh từ 3 loại enzyme trở lên), tiếp tục 
được sàng lọc bước ba, dựa trên khả năng đối 
kháng với các chủng vi khuẩn gây bệnh. Kết 
quả cho thấy có 11 chủng có khả năng đối kháng 
với ít nhất 1 trong 4 chủng vi khuẩn gây bệnh 
kiểm định (Bảng 3). Trong đó có 6 chủng đối 
kháng mạnh với E. ictaluri (khoảng cách vòng 
kháng khuẩn 8-18 mm), 2 chủng đối kháng 
mạnh với V. harveyi (khoảng cách vòng kháng 
khuẩn 7,5-8 mm), 2 chủng đối kháng mạnh với 
V. parahaemolyticus (khoảng cách vòng kháng 
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khuẩn 11-11,5 mm) và 2 chủng đối kháng mạnh 
với V. alginolyticus (khoảng cách vòng kháng 
khuẩn 9-10 mm). Đặc biệt chủng B14 đối kháng 
mạnh với hai chủng E. ictaluri và V. harveyi, 
chủng B98 đối kháng mạnh với E. ictaluri và V. 
parahaemolyticus, chủng B90 đối kháng mạnh 
với V. parahaemolyticus và V. alginolyticus. 

Từ 123 khuẩn lạc ban đầu, chúng tôi đã 
sàng lọc được 11 chủng Bacillus (chiếm 8,9%) 
sau quá trình sàng lọc qua ba bước. Các chủng 
này được giữ giống trong Ngân hàng vi sinh vật 
và có tiềm năng được sử dụng làm probiotic 
trong nuôi trồng thủy sản.

Bảng 2: Các chủng Bacillus spp. có khả năng sinh từ 3 loại enzyme ngoại bào trở lên

KH chủng Khả năng sinh enzyme ngoại bào Số enzyme 

Amylase Cellulase Lipase Caseinase Gelatinase ngoại bào

B1 + + - + + 4

B4 + + - + + 4

B6 + + - + + 4

B7 + + - + + 4

B8 + + - + + 4

B13 + + + + + 5

B14 - - + + + 3

B15 - - + + + 3

B18 - - + + + 3

B19 + + - + + 4

B23 + + + + + 5

B26 + + + + + 5

B27 + + - + + 4

B29 + + + + + 5

B30 + + - + + 4

B32 + - - + + 3

B35 + + - + + 4

B36 - - + + + 3

B38 + + - + + 4

B39 + + - + + 4

B48 + + + - - 3

B51 + + - + + 4

B56 + + + + + 5

B58 + + + + + 5

B61 + + + + + 5

B68 + + - + + 4

B70 + + - + + 4



77TAÏP CHÍ NGHEÀ CAÙ SOÂNG CÖÛU LONG - 2 - THAÙNG 11/2013

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2

B75 + + - + + 4

B78 + + - + + 4

B80 + + - + + 4

B81 + + + + + 5

B84 + - - + + 3

B86 + + - + + 4

B87 + - - + + 3

B89 + + + + + 5

B90 + + - + + 4

B92 - + + + + 4

B93 + - - + + 3

B97 + + - + + 4

B98 + + - + + 4

B99 + - - + + 3

B102 - + - + + 3

B103 - + - + + 3

B110 + + + - - 3

B122 + + + - - 3

B123 - + + + + 4

A B

Hình 2: Khả năng đối kháng bởi các chủng Bacillus spp. với các chủng vi khuẩn kiểm định bằng 
phương pháp vạch thẳng vuông góc (chủng B14 đối kháng với chủng E. ictaluri (A) và phương 

pháp thạch khuếch tán (chủng B90 đối kháng với chủng V. parahaemolyticus) (B).    
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Bảng 3: Kết quả khảo sát khả năng đối kháng của các chủng Bacillus spp sau 48 giờ

Thạch khuếch tán Vạch thẳng vuông góc

KH Nguồn gốc
E. 

icta-
luri

V. para-
haemo 
lyticus

V. 
har-
veyi

V. 
algino-
lyticus

E. 
icta-
luri

V. para-
haemo- 
lyticus

V. 
har-
veyi

V. 
algino-
lyticus

B7 Mẫu nước ao cá thịt +++ - - - - - - -

B14 Mẫu nước ao cá giống +++ - +++ - +++ - - -

B15 Mẫu nước ao cá giống - - +++ -  - -  - -

B27 Mẫu bùn ao cá thịt +++ - + - +++ - - + 

B30 Mẫu bùn ao cá thịt ++ - - - - - - -

B35 Mẫu bùn ao cá giống +++ - - - - - - -

B51 Hệ tiêu hóa cá thịt + + - - - - - -

B56 Hệ tiêu hóa cá thịt +++ - - - +++ - - -

B90 Hệ tiêu hóa cá giống - +++ - +++ +++ - - -

B97 Hệ tiêu hóa cá giống + - - +++ - - - + 

B98 Hệ tiêu hóa cá giống +++ +++ - - +++ -  - - 

IV. THẢO LUẬN

Với những đặc điểm ưu việt như khả năng 
tạo bào tử, khả năng sinh enzyme ngoại bào 
và khả năng tiết ra các hợp chất kháng khuẩn, 
nhóm vi khuẩn Bacillus spp. được nghiên cứu 
nhiều nhất trong số các nhóm vi sinh vật có tiềm 
năng ứng dụng làm probiotic. Theo một nghiên 
cứu gần đây thực hiện bởi nhóm tác giả Nair và 
ctv. (2012) nhằm khảo sát sự đa dạng của quần 
xã vi sinh vật có đặc tính đối kháng từ các mẫu 
thu thập từ vùng cửa sông ở Cochin, dọc theo 

bờ biển tây nam Ấn Độ. Trong số 4.870 khuẩn 
lạc được sàng lọc, chỉ có khoảng 1% thể hiện 
đặc tính đối kháng mạnh đối với 6 chủng gây 
bệnh trong nuôi trồng thủy sản (Vibrio harveyi, 
V. anguillarum, V. alginolyticus, V. vulnificus, 
V. parahaemolyticus, Aeromonas hydrophila). 
Theo kết quả định danh bằng phương pháp 
sinh hóa và giải trình tự gen 16S rRNA, các 
chủng đối kháng thuộc hai nhóm Bacillus và 
Pseudomonas, trong đó nhóm Bacillus chiếm 
đến 81%.
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Có khá nhiều nghiên cứu tiến hành phân lập 
các chủng Bacillus từ môi trường thủy sản hoặc 
với mục tiêu ứng dụng trong nuôi trồng thủy 
sản. Phương pháp sàng lọc chủ yếu được sử 
dụng là thử khả năng đối kháng với các chủng vi 
khuẩn gây bệnh cần quan tâm. Chủng Bacillus 
subtilis VSG1, phân lập từ hệ tiêu hóa của cá 
trôi Labeo rohita, có khả năng đối kháng rất 
mạnh với 6 chủng Aeromonas hydrophila gây 
bệnh trên cá, với khoảng cách vùng đối kháng 
19-21 mm theo phương pháp thạch khuếch tán 
(Giri và ctv., 2011). Tương tự, chủng B. cereus 
TC-2 phân lập từ chất thải phụ phẩm trái dừa, 
thể hiện hoạt tính kháng khuẩn khá mạnh (theo 
phương pháp vạch thẳng vuông góc) đối với 
V. harveyi (khoảng cách vùng đối kháng 13 
mm) và V. parahaemolyticus (khoảng cách 
vùng đối kháng 12 mm) (Nair và ctv., 2011). 
Theo Yilmaz và ctv. (2006), B. cereus có khả 
năng tiết ra các chất kháng sinh như cerexin và 
zwittermicin, điều này giải thích cho hoạt tính 
kháng khuẩn mạnh ở loài vi khuẩn này. Luis-
Villasenor và ctv. (2011) nghiên cứu đặc tính 
đối kháng với nhóm Vibrio gây bệnh bởi 4 
chủng Bacillus sp. phân lập từ hệ tiêu hóa của 
tôm chân trắng, bằng phương pháp đổ thạch 
lớp kép và phương pháp thạch khuếch tán. Kết 
quả của phương pháp thạch lớp kép cho thấy 
chỉ có hai chủng (YC5-2 và YC2-a) ức chế sự 
phát triển của V. campbellii và V. vulnificus, với 
khoảng cách vòng đối kháng từ 5-18 mm. Kết 
quả của phương pháp thạch khuếch tán cho thấy 
có 4 chủng (YC5-2, YC2-a, YC3-b và C2-2) ức 
chế sự tăng trưởng của V. parahaemolyticus và 
V. harveyi, với khoảng cách vòng đối kháng từ 
11-17,5 mm. Cả 4 chủng khảo sát đều không 
thể hiện sự ức chế đối với V.alginolyticus. Mới 
đây, Jayaseelan và ctv. (2013) khảo sát hoạt 
tính đối kháng với nhóm Vibrio của 7 chủng 
probiotic B. licheniformis được phân lập từ ao 

nuôi tôm. Kết quả cho thấy trong số 7 chủng 
khảo sát chủng Dahb1 cho vùng đối kháng 
mạnh nhất (6-12 mm, phương pháp vạch thẳng 
vuông góc) đối với 162 chủng Vibrio spp. phân 
lập từ trại giống và ao nuôi tôm sú, bao gồm V. 
harveyi (53 chủng), V. anguillarum (42 chủng), 
V. vulnificus (31 chủng) và V. damselae (36 
chủng). Điều đáng lưu ý là kết quả khoảng cách 
vùng đối kháng trong nghiên cứu của các nhóm 
tác giả Nair và ctv. (2011), Luis-Villasenor và 
ctv. (2011) và Jayaseelan và ctv. (2013) là tương 
tự với kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Còn 
khoảng cách vùng đối kháng trong nghiên cứu 
của nhóm tác giả Giri và ctv. (2011) là cao hơn 
nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi.

Các nghiên cứu của một số nhóm tác giả đã 
khảo sát khả năng sinh enzyme ngoại bào của 
nhóm vi khuẩn Bacillus spp. cũng như khả năng 
kích thích vật chủ tiết ra các enzyme tiêu hóa. 
Wang (2007) và Nejad và ctv. (2006) đã chứng 
minh khi bổ sung một lượng vi khuẩn Bacillus 
vào thức ăn nuôi tôm thì hoạt tính các enzyme 
tiêu hóa lipase, cellulase, protease và amylase 
của tôm đều tăng có khác biệt về mặt thống kê 
so với nghiệm thức đối chứng. Các tác giả này 
cũng cho rằng chính sự hiện diện của Bacillus 
đã kích thích vật chủ sản xuất ra một lượng lớn 
enzyme ngoại bào. Ngoài ra, nghiên cứu của 
Ghosh và ctv. (2002) cho thấy Bacillus pumilus 
có khả năng tiết ra các enzyme ngoại bào bao 
gồm amylase và cellulase, là những enzyme 
quan trọng trong hoạt động tiêu hóa của cá bột. 
Với khả năng tiết ra các enzyme tiêu hóa ngoại 
bào nói trên, nhóm Bacillus spp. có thể được sử 
dụng thông qua con đường bổ sung vào thức ăn 
để đưa vào hệ tiêu hóa của vật chủ, tại đó chúng 
có thể thể hiện các đặc tính probiotic của mình, 
cụ thể là hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và nâng cao sức 
tăng trưởng của vật chủ.
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V. KẾT LUẬN
1. Từ 52 mẫu thu thập từ hệ tiêu hóa cá 

tra, nước và bùn ao nuôi cá tra tại tỉnh Đồng 
Tháp trong năm 2013, chúng tôi chọn lọc ban 
đầu được 76 chủng với những đặc điểm hình 
thái tiêu biểu cho nhóm Bacillus: Gram dương, 
hình que, sinh nội bào tử và phản ứng catalase 
dương tính.

2. Kết quả phân lập dựa vào khả năng sinh 
enzyme ngoại bào cho thấy có 46 chủng có khả 
năng sinh từ 3 loại enzyme trở lên. Trong đó có 
23 chủng sinh 4 enzyme, chiếm 50% trên tổng 
số chủng vi khuẩn khảo sát.

3. Kết quả phân lập dựa vào khả năng đối 
kháng với vi khuẩn gây bệnh bằng phương 
pháp thạch khuếch tán và phương pháp vạch 
thẳng vuông góc, chúng tôi sàng lọc được 11 
chủng có khả năng đối kháng với ít nhất 1 
trong 4 chủng vi khuẩn gây bệnh (Edwardsiella 
ictaluri, Vibrio harveyi, V. parahaemolyticus, 
V. alginolyticus). 11 chủng Bacillus spp. được 
tuyển chọn có tiềm năng được sử dụng làm 
probiotic trong nuôi trồng thủy sản. 
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ISOLATION AND EVALUATION OF PROBIOTIC PROPERTIES OF Bacillus 
spp. FROM STRIPED CATFISH (Pangasianodon hypophthalmus) POND 

ENVIRONMENT IN DONG THAP PROVINCE

Nguyen Thi Ngoc Tinh1, Van Thi Thuy1, Nguyen Van Chac2

ABSTRACT
This study was conducted since June to August 2013, at the Department of Experimental Biology, Research 
Institute for Aquaculture No2. The material for isolation (40 samples from striped catfish’s gut, 6 water 
samples and 6 sediment sample from the nursing and grow-out striped catfish’s ponds) was collected from 
Thanh Binh district and Hong Ngu district, Dong Thap province. The screening process for probiotic Bacillus 
bacteria was undertaken in 3 steps. Step 1 which was based on morphological screening (Gram-positive, rod 
shape and the presence of endospores) combined with catalase reaction, resulted in 76 isolates. Step 2 which 
was based on the ability to excrete exogenous enzymes (protease, amylase, lipase, cellulase), resulted in 46 
isolates excreting at least 3 enzymes. Step 3 was based on the antagonistic ability toward the aquatic patho-
gens (Edwardsiella ictaluri, Vibrio harveyi, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus) and resulted in 11 isolates 
which antagonized at least one pathogenic strain. These 11 isolates are being preserved in the culture collec-
tion of the Department of Experimental Biology and have potential to be used as probiotics in aquaculture.
Keywords: antagonistic ability; Bacillus; exogenous enzymes; probiotic; striped catfish.     
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ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG VIBRIO ĐỐI VỚI TÔM SÚ VÀ TÔM 
THẺ CHÂN TRẮNG

Lê Hồng Phước1, Nguyễn Thị Hiền1, Võ Hồng Phượng1, Nguyễn Phạm Hoàng Huy1,  
Ngô Thị Bích Phượng1, Nguyễn Trung Hiếu1

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh độc lực của các chủng vi khuẩn Vibrio campbellii 
(LMG21363), V. harveyi (BB120) và V. harveyi (LMG11226) đối với tôm sú Penaeus monodon và 
tôm thẻ chân trắng P. vannamei sạch bệnh. Tôm được gây nhiễm với liều 5 x 105, 106, 5 x 106, 107, 5 
x 107

, 108 hoặc 5 x 108 CFU/tôm. Nhóm đối chứng được tiêm nước muối sinh lý. Tỷ lệ chết cao được 
tìm thấy khi tiêm tôm với V. campbellii (LMG21363) so với hai chủng còn lại. Tỷ lệ chết cộng dồn 
khi tiêm tôm với V. campbellii (LMG21363) liều 107 CFU cao và có khác biệt có ý nghĩa thống kê 
so với khi tiêm cùng liều chủng V. harveyi (LMG11226) và V. harveyi (BB120) (p < 0,05). Tỷ lệ chết 
96% được ghi nhận sau 12 giờ gây nhiễm với V. campbellii (LMG21363) liều 107 CFU/tôm trong 
khi 30% và 4% tỷ lệ chết được tìm thấy khi gây nhiễm cùng liều chủng V. harveyi (LMG11226) 
và V. harveyi (BB120). Ba chủng vi khuẩn cho thấy có độc lực như nhau đối với tôm sú và tôm thẻ 
chân trắng.
Từ khóa: Penaeus monodon, Penaeus vannamei, virulence, Vibrio

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thời gian gần đây tôm nuôi phát triển 
nhiều ở các nước và đặc biệt ở Đông Nam Châu 
Á. Sản lượng tôm có liên quan đáng kể với ô 
nhiễm môi trường và các bệnh truyền nhiễm hay 
không truyền nhiễm (Primavera, 1997). Báo cáo 
về dịch bệnh do vi khuẩn phát sáng ở các trang 
trại nuôi tôm cho thấy có liên quan đáng kể đến 
sản lượng nuôi (Karunasagar và ctv., 1994). 

Vi khuẩn thuộc giống Vibrio được xem là 
dồi dào và là vi sinh vật tự do trong môi trường 
nước biển. Ví dụ như đại diện gần 80% của quần 
thể vi khuẩn ở nước bề mặt vùng biển Tây Thái 
Bình Dương (Tsukamoto và ctv.., 1993). Leaño 
và ctv.. (1998) phân lập và định danh 172 chủng 
vi khuẩn từ tôm bệnh và tìm thấy khoảng 90% 
các chủng vi khuẩn phân lập thuộc giống Vibrio. 
V. harveyi và V. campbellii có thể nhiễm trên 

tôm ở các giai đoạn ấu trùng, tôm trưởng thành 
và cả giai đoạn tôm bố mẹ (Gómez-Gil và ctv., 
1998; Lavilla-Pitogo và ctv., 1998). V. harveyi 
được xem là một trong những loài vi khuẩn quan 
trọng gây nên bệnh phát sáng trên tôm nuôi cả 
trong trại giống và tôm sú nuôi thương phẩm 
(Lavilla-Pitogo và ctv., 1990). Tại Philippines, 
mật độ vi khuẩn V. harveyi ở mức rất thấp 102 
CFU/ml cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng 
trong trại sản xuất giống tôm sú (Lavilla-Pitogo 
và ctv., 1990). Bệnh nhiễm khuẩn có liên quan 
đến loài vi khuẩn phát sáng V. harveyi được báo 
cáo là đã gây thiệt hại chính trong ương nuôi ấu 
trùng tôm ở Úc (Pizzutto và Hirst, 1995), Nam 
Mỹ (Álvarez và ctv., 1998; Robertson và ctv., 
1998) và Mexico (Vandenberghe và ctv., 1999). 
Bệnh thường xảy ra trong tháng nuôi đầu tiên 
và gây tỷ lệ chết đến 50%. Vi khuẩn phát sáng 

1 Trung Tâm Quốc Gia Quan Trắc Cảnh Báo Môi Trường & Phòng Ngừa Dịch Bệnh Thủy Sản Khu Vực Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi 	
  trồng Thủy sản 2. 
  Email: lehongphuoc@yahoo.com
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Vibrio là vi khuẩn cơ hội vì vậy thường kết hợp 
với các yếu tố bất lợi khác. Nghiên cứu mô bệnh 
học cho thấy đối với tôm nhiễm vi khuẩn phát 
sáng có sự tập trung sinh khối lớn của vi khuẩn 
này ở vùng miệng (Lavilla-Pitogo và ctv., 1990) 
cùng với teo và hoại tử ống gan tụy (Robertson 
và ctv., 1998).

Nhiều kiểu gây nhiễm đã được nghiên cứu 
như phương pháp ngâm (Roque và ctv., 1998; 
Soto-Rodríguez và ctv., 2006), qua đường 
miệng (De la Peña và ctv., 1995) và phương 
pháp tiêm (Pizarro và Alfaro, 1994; Wang và 
Chen, 2006). Nhiều loài tôm đã được sử dụng 
trong gây nhiễm như P. monodon (Prayitno và 
Latchford, 1995; Lee và ctv., 1996), P. vannamei 
(Robertson và ctv., 1998; Wang và Chen, 2006), 
P. setiferus, P. duorarum, P. aztecus (Lightner 
và Lewis, 1975), P. indicus, P. semisculatus 
(Hameed, 1995), và P. stylirostris (Saulnier và 
ctv., 2000).

	 Mục đích của nghiên cứu này là để xác 
định chủng vi khuẩn có độc lực thấp để nghiên 
cứu vai trò của protein sốc nhiệt trong kích thích 
hệ thống miễn dịch trên tôm sú đồng thời cũng 
so sánh độc lực của các chủng vi khuẩn đối với 
2 loài tôm khác nhau.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Tôm thí nghiệm và điều kiện nuôi

	 Tôm sú và tôm thẻ chân trắng sạch bệnh 
được dùng trong thí nghiệm. Tôm được nuôi 
trong bể tuần hoàn nhiệt độ 28-30oC, độ mặn 
20 gL-1, và pH từ 7,8-8,1. Tôm được cho ăn với 
thức ăn viên Lucky star từ một công ty của Đài 
Loan. Tôm được cho ăn bằng 2,5% trọng lượng 
cơ thể. Tôm được chuyển lên bể kính 100 lít 
và thuần dưỡng 1 tuần trước khi tiến hành thí 
nghiệm.

2.2. Chuẩn bị vi khuẩn gây nhiễm

Ba chủng vi khuẩn Vibrio campbellii 
(LMG21363), V. harveyi (LMG11226) và V. 
harveyi (BB120) có nguồn gốc từ phòng thí 
nghiệm Vi sinh vật của Đại Học Ghent, Bỉ được 
dùng cho các thí nghiệm gây nhiễm. Các chủng 
vi khuẩn này được giữ giống trong 20% glycerol 
và giữ ở -80oC sau đó cấy trên môi trường 
Thiosulfate Citrate Bile Succrose Agar (TCBS) 
và ủ ở 28oC trong 24 giờ. Khuẩn lạc đơn được 
chuyển sang môi trường Nutrient Broth + 2%o 
NaCl tăng sinh qua đêm ở 28oC với tốc độ lắc 
150 vòng/phút. Canh khuẩn được chuyển sang 
ống ly tâm và ly tâm ở tốc độ 2200 g trong 15 
phút, bỏ dịch nổi, rửa cặn 2 lần với nước muối 
sinh lý vô trùng. Mật độ vi khuẩn được xác định 
bằng cách đo mật độ quang sau đó tính OD =1 
tương ứng với 1,2 x 109 CFU/ml.

2.3. Thí nghiệm gây nhiễm

Nước biển nuôi tôm có độ mặn 20 gL-1 được 
xử lý với 30 mgL-1 chlorine trong 3 ngày với sục 
khí mạnh sau đó trung hòa bằng Na2S2O3 để loại 
trừ dư lượng của chlorine.

Thí nghiệm 1: 

Gây nhiễm tôm sú P. monodon với các liều 
khác nhau của V. harveyi (BB120), V. harveyi 
(LMG11226) và V. campbellii (LMG21363)

Tôm nuôi với trọng lượng trung bình 
8,5 ± 0,9g được gây nhiễm với V. campbellii 
(LMG21363), V. harveyi (BB120) và V. harveyi 
(LMG11226). Gây nhiễm bằng cách tiêm vào 
cơ (giữa đốt bụng thứ 2 và 3) với liều 106 hoặc 
107 CFU tôm-1. Nhóm đối chứng được tiêm 
với nước muối sinh lý vô trùng với cùng thể 
tích như tôm được gây nhiễm với Vibrio (0,1 
ml/tôm). Sau khi tiêm tôm được nuôi và theo 
dõi trong bể kính dung tích 100 lít chứa 60 lít 
nước biển với sục khí liên tục và nhiệt độ duy 
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trì ở mức 28-300C. Tôm được cho ăn bằng thức 
ăn viên 2 lần/ngày. Thí nghiệm được bố trí với 3 
lần lặp lại ở mỗi nghiệm thức (3 bể, mỗi bể gồm 
10 tôm). Tôm chết được ghi nhận ngay sau khi 
tiêm cho đến 148 giờ. Tôm yếu sắp chết được 
thu mẫu cho nghiên cứu mô học, mẫu tôm được 
cố định trong dung dịch Davidson’s và theo quy 
trình xử lý của Bell và Lightner (1988). Mẫu 
được xử lý, đúc cắt và nhuộm bằng hematoxylin 
và eosin.

Thí nghiệm 2: 
Gây nhiễm tôm sú P. monodon với các liều 

khác nhau của V. harveyi (BB120) và V. harveyi 
(LMG11226)

Mục đích của thí nghiệm này là để so sánh 
độc lực của harveyi (BB120) và V. harveyi 
(LMG11226) sau khi gây nhiễm với liều thấp 
và cao của harveyi (BB120) và V. harveyi 
(LMG11226) (từ 5 x 105 đến 5 x 108 CFU tôm-). 
Tôm với trọng lượng trung bình 8,9 ± 0,8g được 
dùng cho thí nghiệm gây nhiễm được thực hiện 
giống như mô tả ở thí nghiệm 1.

Thí nghiệm 3: 

Gây nhiễm tôm sú P. monodon với các liều 

khác nhau của V. harveyi (BB120)
Mục đích của thí nghiệm này là lặp lại thí 

nghiệm 1 và 2 từ đó một lần nữa khẳng định độc 
lực của V. harveyi BB120 đối với tôm sú. Tôm 
với trọng lượng trung bình 11 ± 1,2g được gây 
nhiễm bằng cách tiêm V. harveyi (BB120) với 
các liều 106, 107, 108, hoặc 5 x 108 CFU tôm-1. 
Thí nghiệm được bố trí như thí nghiệm 1 và 2.

Thí nghiệm 4: 
Gây nhiễm tôm thẻ chân trắng P. vannamei 

với các liều khác nhau của V. harveyi (BB120), 
V. harveyi (LMG11226) and V. campbellii 
(LMG21363)

Mục đích của thí nghiệm này nhằm để kiểm 
chứng nếu các chủng Vibrio đều có độc lực như 
nhau trên tôm sú tôm thẻ chân trắng. Tôm thẻ 
chân trắng với trọng lượng trung bình 7,8 ± 
0,7g được gây nhiễm với các liều khác nhau 
của Vibrio. Thí nghiệm được bố trí như các thí 
nghiệm nêu trên.

2.4. Xử lý số liệu: 

Tỷ lệ tôm chết được quy chuyển sang giá 
trị ArcSin, sự khác nhau giữa các nghiệm thức 
được xử lý thống kê theo ANOVA với phần 
mềm SPSS (version 18.0 for Windows).

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thí nghiệm 1: 

Gây nhiễm tôm sú P. monodon với các liều 
khác nhau của V. harveyi (BB120), V. harveyi 
(LMG11226) và V. campbellii (LMG21363)

Ở thí nghiệm này tôm sú được tiêm với các 

liều khác nhau của Vibrio. Kết quả thí nghiệm 

ở đồ thị 3.1 cho thấy tỷ lệ chết rất thấp khi gây 

nhiễm với V. harveyi (BB120) hoặc V. harveyi 
(LMG11226) 106 CFU tôm-1 sau 6 ngày theo dõi 

thí nghiệm. Ngược lại, với cùng liều gây nhiễm 

nhưng V. campbellii (LMG21363) gây chết 

tôm khoảng 40% sau 24 giờ gây nhiễm. Với 

liều 107 CFU tôm1- cũng cho thấy V. campbellii 
(LMG21363) có độc lực cao nhất và gây chết 

gần 100% tôm trong vòng 6-9 giờ sau khi gây 

nhiễm. Kết quả này cho thấy V. harveyi (BB120) 

có độc lực thấp nhất trong số 3 chủng được khảo 

sát. Độc lực của chủng vi khuẩn này tiếp tục 

được kiểm tra trong các thí nghiệm tiếp theo.
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Đồ thị 3.1. Tỷ lệ chết cộng dồn tôm sú sau khi gây nhiễm với các liều khác nhau của V. harveyi 
(BB120), V. harveyi (LMG11226) và V. campbellii (LMG21363)

3.2. Thí nghiệm 2: 
Gây nhiễm tôm sú P. monodon với các 

liều khác nhau của V. harveyi (BB120) và V. 
harveyi (LMG11226)

Kết quả thí nghiệm ở đồ thị 3.2 cho thấy 
Vibrio harveyi (LMG11226) có độc lực cao hơn 
so với chủng BB120. Tỷ lệ chết 100% được 
ghi nhận khi gây nhiễm với Vibrio harveyi 
(LMG11226) từ liều 5 x 106 CFU tôm-1 hoặc 

cao hơn. Đối với nồng độ gây nhiễm cao (5 x 
106-107 CFU tôm-1 đối với chủng LMG11226 
và 5 x 107-5 x 108 CFU tôm-1 đối với chủng 
BB120) tôm chết cấp tính trong vòng 2-8 giờ 
sau khi gây nhiễm và 100% tỷ lệ chết được 
ghi nhận sau 12 giờ. Có sự khác biệt lớn có 
ý nghĩa thống kê về tỷ lệ chết khi gây nhiễm 
cùng liều 5 x 106 CFU của V. harveyi (BB120) 
và (LMG11226) (p < 0,05)

Bảng 3.1. Tỷ lệ chết cộng dồn tôm sú tổng hợp từ thí nghiệm 1 và 2 đến thời điểm  
kết thúc thí nghiệm

Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2

Nghiệm thức Tỷ lệ chết (%) Nghiệm thức Tỷ lệ chết (%)

V. harveyi (BB120) (106) 0 ± 0a V. harveyi (BB120) (5 x 106) 6,7 ± 5,8a

V. harveyi (BB120) (107) 6,7 ± 5,8a V. harveyi (BB120) (5 x107) 100 ± 0c

V. harveyi (LMG11226) (106) 10,0 ± 10,0a V. harveyi (BB120) (5 x 108) 100 ± 0c

V. harveyi (LMG11226) (107) 53,3 ± 15,3b V. harveyi (LMG11226) (5 x 105) 26,7 ± 5,8b

V. campbellii (LMG21363) (106) 36,7 ± 5,8ab V. harveyi (LMG11226) (5x 106) 100 ± 0c

V. campbellii  (LMG21363) (107) 100 ± 0c V. harveyi (LMG11226) (5 x 107) 100 ± 0c
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Đồ thị 3.2. Tỷ lệ chết cộng dồn tôm sú (%) sau khi gây nhiễm với các liều khác nhau của V. 
harveyi (BB120) và V. harveyi (LMG11226)

3.3. Thí nghiệm 3: 
Gây nhiễm tôm sú với các liều khác nhau 

của V. harveyi (BB120)

Tôm được gây nhiễm với các liều khác 
nhau của V. harveyi (BB120) như 106, 107, 108, 
5 x108 CFU tôm-1. Kết quả về tỷ lệ chết hầu như 
tương thích với các thí nghiệm trước. Tỷ lệ chết 
rất thấp (< 10%) khi tiêm tôm với liều 106 hoặc 

107 CFU tôm‑1 (đồ thị 3.3). Mặc dù 100% tỷ lệ 
chết được ghi nhận ở nồng độ cao 108 và 5 x 108 
CFU tôm‑1 nhưng V. harveyi (BB120) vẫn được 
xem là chủng có độc lực rất thấp đối với tôm sú 
vì thông thường tiêm liều quá cao mới gây chết 
tôm thì có thể tôm chết do sốc với lượng quá lớn 
vi khuẩn được tiêm vào.

Đồ thị 3.3. Tỷ lệ chết cộng dồn tôm sú sau khi gây nhiễm với các liều khác nhau của V. harveyi 
(BB120)
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3.4. Thí nghiệm 4: 
Gây nhiễm tôm thẻ chân trắng với các liều 

khác nhau của V. harveyi (BB120), V. harveyi 
(LMG11226) và V. campbellii (LMG21363)

Cũng giống như kết quả thí nghiệm trên 
tôm sú, V. campbellii (LMG21363) vẫn được 

xem là chủng có độc lực cao nhất. Từ kết 
quả thí nghiệm này cho thấy cả tôm sú và 
tôm thẻ chân trắng đều rất mẫn cảm với các 
loài Vibrio được kiểm tra và không thấy có 
tính chuyên biệt cho tôm sú hay tôm thẻ chân 
trắng (đồ thị 3.4)

Đồ thị 3.4. Tỷ lệ chết cộng dồn tôm thẻ chân trắng (%) sau khi gây nhiễm với các liều khác nhau 
của V. harveyi (BB120), V. harveyi (LMG11226) và V. campbellii (LMG21363)

Ở tất cả các thí nghiệm, tôm yếu sắp 
chết đều có chung hiện tượng là đục cơ tại 
chỗ tiêm. Đối với tôm sống sót tại chỗ tiêm 
dần dần chuyển sang đốm đen của hiện tượng 

melanine hóa. Hầu hết lát cắt mô học ghi nhận 
trường hợp tập trung tế bào máu tại vùng tiêm 
và ở các cơ quan khác như tim, cơ quan bạch 
huyết (lympho).

Hình 3.1. Tôm bị đục cơ tại chỗ tiêm     Hình 3.2. Hiện tượng huy động tế báo máu tại chỗ tiêm

Vi khuẩn có độc lực thấp nhất được dùng 
làm thí nghiệm thăm dò việc hoạt hóa hệ thống 
miễn dịch của tôm sú bằng cách kết hợp vi 

khuẩn có độc lực thấp và Heat Shock Protein 70 
(Hsp70). Tôm được tiêm 10 µg of Hsp70 sau đó 
1 giờ tiếp tục tiêm V. harveyi (BB120) liều 106 
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CFU tôm-1. Kết quả thăm dò cho thấy gen tổng 
hợp Phenoloxidase proPO1 tăng 6,03 lần so 
với đối chứng nhưng không thấy tăng proPO2. 
Ngược lại ở các nghiệm thức tiêm đơn vi khuẩn 
hoặc Hsp70 không thấy tăng đáng kể proPO1.

IV. THẢO LUẬN

Có rất nhiều kiểu gây nhiễm đã được thực 
hiện bởi nhiều tác giả trong và ngoài nước dùng 
để kiểm tra tác nhân gây bệnh hoặc nghiên cứu 
về sinh bệnh đối với Vibrio trên tôm. Các thí 
nghiệm lây nhiễm đã quan tâm đến các yếu tố 
có thể làm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm 
như loài tôm, cỡ tôm, chủng vi khuẩn dùng để 
thí nghiệm, liều gây nhiễm, kiểu gây nhiễm, 
điều kiện gây sốc (nhiệt độ, độ mặn, ammonia). 
Phần lớn các thí nghiệm trước đây không phải 
là trên đối tượng tôm sạch bệnh hoặc nguồn tôm 
chọn lọc di truyền nhất định. Vì vậy, đối với 
nghiên cứu này việc dùng tôm sạch bệnh làm thí 
nghiệm là một trong những điểm thuận lợi làm 
hạn chế yếu tố vi sinh (vi khuẩn gây bệnh khác) 
có thể lảm ảnh hưởng đến kết quả.

Bệnh do Vibrio trên tôm được tìm thấy 
với nhiều loài gây ra như Vibrio anguillarum 
(Lightner, 1996), V. alginolyticus (Selvin và 
Lipton, 2003), V. parahaemolyticus (Alapide-
Tendencia và Dureza, 1997), V. harveyi (Prayitno 
và Latchford, 1995), V. penaeicida (Saulnier và 
ctv., 2000), V. campbellii-like (Hameed, 1995) 
và thỉnh thoảng có V. splendidus (Lavilla Pitogo 
và ctv., 1998). V. harveyi được xem là một 
trong những loài nguy hiểm nhất gây nên hiện 
tượng bệnh phát sáng trong trại giống cũng như 
ngoài ao nuôi tôm sú thương phẩm (Lavilla-
Pitogo và ctv., 1990). V. harveyi được báo cáo 
là gây thiệt hại nghiêm trọng trong trại giống 
ở Philippine (Lavilla-Pitogo ctv., 1990), Úc 
(Pizzutto và Hirst, 1995), Nam Mỹ (Álvarez và 
ctv., 1998; Robertson và ctv., 1998) và Mexico 
(Vandenberghe và ctv., 1999). Trong nghiên cứu 
này, tất cả các chủng khảo sát đều là vi khuẩn 
phát sáng. Tuy nhiên, cả 3 chủng cho thấy có 

độc lực khác nhau đối với tôm sú và tôm thẻ 
chân trắng. Điều này có thể kết luận rằng không 
phải tất cả các loài vi khuẩn phát sáng đều có 
độc lực cao.

 Theo Ruwandeepika ctv. (2011), V. 
harveyi 11226 được cho là có độc lực rất thấp 
ở Artemia và kể cả V. harveyi BB120 cũng có 
độc lực rất thấp. Tuy nhiên qua nghiên cứu này 
cho thấy V. harveyi 11226 vẫn có độc lực cao 
đối với tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Trái lại, 
V. harveyi BB120 vừa độc lực thấp trên tôm sú 
lẫn Artemia (Defoirdt và ctv., 2005). Điều này 
cho thấy mức độ mẫn cảm của Vibrio cũng tùy 
thuộc vào vật chủ.

Trong nghiên cứu này, hiện tượng đục cơ 
tại chỗ tiêm được ghi nhận đối với tôm sắp chết. 
Tuy nhiên đối với tôm sống sót lại thấy hiện 
tượng melanine hóa. Hiện tượng này cũng đã 
được ghi nhận bởi nhóm tác giả Sarathi và ctv. 
(2007). Nhóm tác giả này quan sát thấy hiện 
tượng huy động các tế bào máu và melanine 
hóa tại nơi tiêm tôm Fenneropenaeus indicus 
với Vibrio alginolyticus. 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ tôm chết tập 
trung ở 9-24 giờ sau khi gây nhiễm. Điều này 
cũng tương tự như quan sát của Nash và ctv. 
(1992). Nhóm tác giả này cũng kết luận rằng 
liều tiêm tùy thuộc vào độc lực vi khuẩn, loài 
tôm, cỡ tôm thí nghiệm. Lê Hồng Phước và 
ctv. (2008) ghi nhận tôm chết trong khoảng 
6-12 giờ sau khi tiêm tôm thẻ chân trắng với V. 
campbellii liều 107 CFU tôm-1.

V. KẾT LUẬN
Không phải các loài Vibrio phát sáng đều có 
độc lực cao đối với tôm sú và tôm thẻ chân 
trắng. Trong số các loài Vibrio được kiểm tra thì 
V. campbellii (LMG21363) có độc lực cao nhất 
đối với tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Tỷ lệ chết 
96% được ghi nhận trong khoảng 12 giờ sau khi 
tiêm khi gây nhiễm tôm sú liều 107 CFU tôm-1. 
V. harveyi BB120 có độc lực thấp nhất trong số 
các loài vi khuẩn kiểm tra. Loài vi khuẩn này 
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chỉ gây chết tôm nuôi ở liều gây nhiễm cho tôm 
107 CFU hoặc cao hơn. Các loài vi khuẩn kiểm 
tra như trên đều cho thấy độc lực tương đồng 
trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng.    
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VIRULENCE OF VIBRIO STRAINS TO Penaeus monodon AND Penaeus 
vannamei SHRIMP

Le Hong Phuoc1, Nguyen Thi Hien1, Vo Hong Phuong1, Nguyen Pham Hoang Huy1, 
Ngo Thi Bich Phuong1, Nguyen Trung  Hieu1

ABSTRACT
This study was conducted to test the virulence of Vibrio campbellii (LMG21363), V. harveyi 
(BB120) and V. harveyi (LMG11226) to specific pathogen free Penaeus monodon and P. vannamei 
shrimp. Juvenile shrimp were injection challenged with 5 x 105, 106, 5 x 106, 107, 5 x 107

, 108 or 5 x 
108 CFU shrimp-1 of Vibrio strains. Control receiving blank inoculum was included. High mortal-
ity was observed when injecting shrimp with V. campbellii (LMG21363) compared to that of two 
other Vibrio strains. Cumulative shrimp mortality after injection with 107 CFU of V. campbellii 
(LMG21363) was significantly higher than that in shrimp injected with the same dose of V. harveyi 
(LMG11226) and V. harveyi (BB120) (p < 0.05). Ninety six percent mortality was obtained at 12 
hours post injection (hpi) with 107 CFU shrimp-1 of V. campbellii (LMG21363) while 30% and 4% 
mortality was observed in treatment with V. harveyi (LMG11226) and V. harveyi (BB120), respec-
tively. Three bacterial strains showed the same virulence trend to P. monodon and P. vannamei.
Keywords: Penaeus monodon, Penaeus vannamei, virulence, Vibrio
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ĐỘ DÀI MIỄN DỊCH CỦA CÁ TRA SAU KHI TIÊM VACCINE SỐC 
NHIỆT PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ

Lê Hồng Phước1, Võ Hồng Phượng1, Nguyễn Thị Hiền1, Ngô Thị Bích Phượng1,  
Nguyễn Phạm Hoàng Huy1, Chung Minh Lợi1

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá độ dài đáp ứng miễn dịch của cá tra sau khi tiêm vaccine bất 
hoạt sốc nhiệt phòng bệnh do Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra. Chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 
được phân lập từ mẫu cá tra bệnh gan thận mủ thu tại các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. E. ictaluri 
được nhân sinh khối sau đó được gây sốc nhiệt và sản xuất vaccine bất hoạt. Cá tra với trọng lượng 20-25 
gram được gây miễn dịch bằng hai quy trình (1) Tiêm vaccine hai lần và (2) Ngâm vaccine kết hợp với tiêm. 
Đối với quy trình tiêm vaccine hai lần cá được tiêm vaccine lần nhất với liều 3 x109 CFU/cá và tiêm vaccine 
lần hai cách lần thứ nhất 14 ngày. Mỗi tháng sau khi tiêm vaccine lần 2, cá được gây nhiễm với E. ictaluri 
liều 1,5 x 104 CFU/cá. Đối với quy trình ngâm vaccine kết hợp với tiêm được chuẩn bị tương tự chỉ khác là ở 
quy trình này cá được ngâm vaccine lần 1 với liều 5 x108 CFU/ml trong 30 phút sau đó tiêm vaccine lần thứ 
hai cách lần ngâm 14 ngày, các bước còn lại tiến hành tương tự quy trình tiêm vaccine 2 lần. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy đối với quy trình tiêm vaccine 2 lần cho hiệu quả kéo dài thời gian miễn dịch tốt hơn so với quy 
trình ngâm vaccine kết hợp với tiêm. Thời gian hiệu quả của vaccine có thể kéo dài đến 4 tháng với chỉ số 
RPS từ 40-58%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ chết của nhóm đối chứng và nhóm được tiêm 
vaccine (p < 0,05)
Từ khóa: Cá tra, vaccine, Edwarsiella ictaluri

1 Trung Tâm Quốc Gia Quan Trắc Cảnh Báo Môi Trường & Phòng Ngừa Dịch Bệnh Thủy Sản Khu Vực Nam Bộ. Viện Nghiên cứu Nuôi 	
  trồng Thủy sản 2 
  E-mail: lehongphuoc@yahoo.com

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, ngoài việc mở 

rộng diện tích nuôi thì việc đa dạng về đối tượng 
nuôi cũng được quan tâm đáng kể. Nhiều đối 
tượng nuôi được nghiên cứu phát triển thích 
ứng với các vùng địa lý khác nhau. Bên cạnh đó, 
vấn đề giải quyết sản phẩm đầu ra cũng trở nên 
quan trọng quyết định đến phát triển các loài ưu 
tiên. Đến nay cá tra được xem là đối tượng nuôi 
chủ lực của cả nước và tập trung chủ yếu ở khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Tổng Cục Thủy Sản, tình hình nuôi cá 
tra vẫn gặp nhiều khó khăn về giá và thị trường 
tiêu thụ trong các tháng đầu năm 2013. Trong 
tháng 4/2013, sản lượng cá tra của An Giang 
ước tính đạt 18 nghìn tấn, giảm 18% so với 

cùng kỳ năm 2012. Ngoài ra, dịch bệnh trên cá 
tra hầu như không thể tránh khỏi và làm ảnh 
hưởng phần nào đến sản lượng thu hoạch. Bệnh 
gan thận mủ được xem là những bệnh thường 
xuất hiện và nguy hiểm nhất trên cá tra. Bệnh 
gan thận mủ trên cá tra xuất hiện lần đầu tiên 
ở Việt Nam vào cuối năm 1998 (Ferguson và 
ctv., 2001). Đến vài năm sau đó, bệnh này đã 
được Ferguson và ctv. ở trường đại học Stirling 
phối hợp với trường đại học Cần Thơ nghiên 
cứu và cho kết quả ban đầu vào năm 2001 với 
tác nhân gây bệnh là vi khuẩn là Bacillus sp. 
(Feguson và ctv., 2001). Đến năm 2002 nhóm 
nghiên cứu này đã đính chính lại tác nhân gây 
bệnh gan thận mủ trên cá tra là do vi khuẩn E. 
ictaluri (Crumlish và ctv., 2002). Hiện tại bệnh 
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gan thận mủ vẫn còn là bệnh gây thiệt hại trên 
cá tra nuôi thương phẩm. Bệnh cũng thường 
xuất hiện vào các thời điểm giao mùa hoặc khi 
mưa nhiều nhiệt độ nước giảm thấp dưới 28oC.  
Tùy thuộc vào mức độ bệnh nặng hay nhẹ, dấu 
hiệu bệnh lý đặc trưng bên trong là sự xuất hiện 
của đốm trắng với mật độ nhiều hay ít. 

Ở Việt Nam, hiện tại, vẫn chưa có loại vac-
cine thương mại nào được ứng dụng trên cá mặc 
dù đã có vài nghiên cứu về vaccine phòng bệnh 
gan thận mủ trên cá tra dưới dạng các đề tài ng-
hiên cứu được thực hiện bởi các Viện Nghiên 
Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản hay các trường Đại 
Học. Vaccine bất hoạt thường cho thời gian bảo 
hộ ở một khoảng dài nhất định. Qua nghiên cứu 
cho thấy protein sốc nhiệt (heat shock protein: 
Hsp) làm tăng cường đáp ứng miễn dịch trên 
đối tượng thủy sản. Protein sốc nhiệt hay Hsp 
là loại protein được sinh trong quá trình sốc 
do nhiệt hoặc do các yếu tố khác như thay đổi 
đột ngột các yếu tố môi trường sống (pH, độ 
mặn,...). Theo Lindquist và Craig (1988), Hsp 
được tìm thấy trên hầu hết các cơ thể sinh vật. 
Hsp chiếm từ 5-10% trên tổng protein của tế 
bào bình thường và có thể tăng lên gấp 2-3 lần 
khi gặp phải các yếu tố gây sốc như nóng, lạnh, 
thiếu dinh dưỡng, thiếu ôxy hoặc là nhiễm bệnh 
(Pockley, 2003). Ấu trùng Artemia nuôi ở 28°C 
khi được gây sốc ở 37°C trong 30 phút và 6h hồi 
phục cho thấy khả năng đề kháng với vi khuẩn 
gây bệnh Vibrio campbellii. Tỷ lệ sống tăng gấp 
đôi ở nhóm được gây sốc nhiệt so với nhóm 
đối chứng chứng tỏ rằng HSP70 có vai trò bảo 
vệ Artemia đối với tác nhân gây bệnh (Yeong 
và ctv., 2007, 2008). Một nghiên cứu khác cho 
thấy Artemia được tiếp nhận Hsp một cách 
thụ động thông qua thức ăn cũng cho thấy làm 
tăng khả năng kháng đối với vi khuẩn gây bệnh 
(Yeong và ctv., 2009). Hsp60 và Hsp70 được 
chiết xuất từ Escherichia coli có khả năng kích 
thích tăng hàm lượng kháng thể trên cá hồi sau 
khi được tiêm Hsp70. Vì vậy Hsp có thể được 
xem như là chất làm tăng cường hiệu quả của 

vaccine (Plant và ctv., 2009). Mặc dù vậy, hiện 
tại chưa có nghiên cứu nào về ứng dụng vaccine 
sốc nhiệt trên các đối tượng thủy sản. Hơn nữa, 
trong nghiên cứu vaccine trước khi đưa ra ứng 
dụng rộng rãi thì việc đánh giá hiệu quả và mức 
kéo dài hiệu quả trong bao lâu là rất cần thiết. 
Từ việc biết được độ dài miễn dịch sẽ thiết kế 
các thí nghiệm liên quan đến quy trình sử dụng 
vaccine sao cho có hiệu quả. Nghiên cứu này 
nhằm mục đích kiểm tra độ dài đáp ứng miễn 
dịch trên cá tra đối với E. ictaluri sau khi tiêm 
vaccine bất hoạt sốc nhiệt vi khuẩn.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Vật liệu: Chủng vi khuẩn Edwardsiella 

ictaluri (Gly 09M) phân lập từ cá tra bệnh thu 
ở ĐBSCL được sử dụng làm nguồn nguyên liệu 
tạo vaccine sốc nhiệt (HS) và vaccine không 
sốc nhiệt (NHS), cá tra (20-25g/con khỏe mạnh, 
không bị nhiễm vi khuẩn E. ictaluri)

Thiết bị: Nồi lên men (10 lít), máy trộn 
mẫu, máy quang phổ đo OD, máy ly tâm, tủ ấm, 
tủ cấy vi sinh, tủ mát 40C, tủ lạnh -20oC, -70oC, 
cân điện tử, kim tiêm 1ml, kim tiêm tự động, 
ống nghiệm, eppendorf, đĩa petri, bể composite 
1m3, bể kính (80 lít), …

Hóa chất và môi trường:
	 - Môi trường nuôi cấy vi khuẩn: Brain 

Heart Infusion Broth (BHIB), môi trường thạch 
máu Blood Agar (BA) 5% máu cừu.

	 - Dung dịch formaline bất hoạt vi khuẩn, 
thuốc gây mê và một số hóa chất thông dụng 
khác gồm: nước muối 0,85% NaCl, thuốc tím, 
Clorine, … 

2.2. Phương pháp nghiên cứu và bố trí 
thí nghiệm

2.2.1. Phương pháp vi ngưng kết xác định 
hiệu giá kháng thể

Nguyên tắc: Phản ứng vi ngưng kết thực 
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hiện trên tấm nhựa 96 giếng là hiện tượng kết 
hợp giữa kháng nguyên (KN ) (nồng độ tương 
đương 109 CFU/ml) và kháng thể đặc hiệu thể 
hiện dưới dạng các hạt nhìn thấy được.

Chuẩn bị KN: Cấy vi khuẩn từ ống giữ 
giống sang môi trường thạch máu BA 5% 36-
48 giờ ở 28-30ºC. Chọn khuẩn lạc cấy vào bình 
tam giác chứa sẵn 100ml môi trường BHIB, 
nuôi cấy lắc ở 28-30ºC trong 17-18 giờ. Đo OD 
ở bước sóng 550nm và pha loãng xác định mật 
độ vi khuẩn.

Bất hoạt vi khuẩn bằng cách trộn với dung 
dịch formaline 0,4% (theo thể tích). Ly tâm 7000 
vòng/phút trong 10 phút, thu tế bào và rửa 3 lần 
với dung dịch đệm 1X PBS pH 7,5. Huyền phù tế 
bào vi khuẩn bằng 100ml PBS để được mật độ vi 
khuẩn khoảng 108-109 CFU/ml. Vi khuẩn trước 
khi sử dụng được nhuộm bằng thuốc nhuộm 
Coomassive Brilliant Blue R-250 (0,1% thể tích) 
theo phương pháp của Millesimo và ctv. (1996), 
đun dịch vi khuẩn ở 100ºC trong 10 phút để ngăn 
hiện tượng tự ngưng kết của vi khuẩn.

Pha loãng huyết thanh: Hút 50 µl dung 
dịch PBS vào các giếng từ giếng 2 đến 12, giếng 
thứ nhất gồm 90 µl dung dịch PBS và 10 µl 
huyết thanh, độ pha loãng của huyết thanh trong 
giếng là 1:10, trộn đều. Hút 50 µl dung dịch từ 
giếng 1 chuyển lần lượt qua các giếng đến giếng 
12. Như vậy đã pha loãng bậc hai liên tiếp huyết 
thanh từ độ pha loãng đầu tiên.

Phản ứng ngưng kết: Cho 50 µl huyền 
dịch vi khuẩn vào tất cả các giếng. Trộn đều 
hỗn hợp kháng nguyên - kháng thể. Ủ qua đêm 
ở 4ºC. Quan sát hiện tượng ngưng kết trực tiếp 
bằng mắt hay qua kính lúp. Hiệu giá huyết thanh 
là số nghịch đảo độ pha loãng cao nhất mà tại đó 
vẫn có hiện tượng ngưng kết.

Hình 3.1. Hiện tượng ngưng kết kháng nguyên 
– kháng thể trên giếng chữ U của đĩa 96 giếng

Ghi chú: giếng A1, A2: có phản ứng ngưng kết, 
tạo mạng ngưng kết bao phủ đáy giếng. Giếng 
A3, A4: phản ứng ngưng kết yếu. Giếng A5: 
không có phản ứng ngưng kết, KN lắng xuống 
đáy giếng. Giếng B1-5: giếng đối chứng không 
có hiện tượng ngưng kết

2.2.2. Phương pháp gây sốc vi khuẩn và tạo 
vaccine

Phương pháp gây sốc được chuẩn bị gồm 
các bước được chuẩn bị như sau:

Bước 1: Chuẩn bị vi khuẩn gây sốc bằng 
cách cấy vi khuẩn lên môi trường thạch máu và 
ủ ở 28oC trong 36 giờ. Tiến hành chọn khuẩn 
lạc điển hình và tăng sinh trên môi trường canh 
dinh dưỡng BHIB đến khi OD550 = 0,5-0,6 thì 
tiến hành gây sốc vi khuẩn. Mẫu đối chứng được 
chuẩn bị tương tự nhưng không cấy vi khuẩn.

Bước 2: Hai bể điều nhiệt được chỉnh nhiệt 
độ sẵn trước khi tiến hành gây sốc vi khuẩn. Bể 
1 được gia nhiệt và duy trì 60 – 65ºC, bể 2 được 
điều chỉnh và ổn nhiệt ở 41ºC. Khi hai bể được 
ổn định nhiệt độ thì tiến hành gây sốc vi khuẩn 
bằng cách cho bình tam giác chứa dịch vi khuẩn 
và bình tam giác đối chứng có gắn nhiệt kế vào 
bể điều nhiệt 1 (60 – 65ºC), lắc đều đồng thời 
quan sát nhiệt kế ghi nhận đến lúc nhiệt độ đạt 
41ºC thì chuyển 2 bình tam giác trên sang bể 
điều nhiệt thứ 2 (41ºC). Trong bể điều nhiệt thứ 
2 lắc đều 2 bình tam giác và duy trì nhiệt độ 
41ºC trong thời gian 30 phút. Sau đó hạ nhiệt 
xuống bằng cách chuyển 2 bình tam giác vào bể 
nước lạnh 4ºC.
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Vi khuẩn sau khi sốc nhiệt được giết bằng 
formaline (Merck) sao cho đạt nồng độ cuối là 
0,4%, để ở tủ lạnh 4ºC qua đêm để bất hoạt vi 
khuẩn. Kiểm tra vi khuẩn đã bị bất hoạt hoàn 
toàn bằng cách hút 100 µl dịch vi khuẩn trãi trên 
đĩa thạch BA, ủ ở 30ºC trong 48 giờ (lặp lại 3 
lần). Nếu không có vi khuẩn mọc trên đĩa thạch 
chứng tỏ toàn bộ vi khuẩn đã được bất hoạt. 
Dịch vi khuẩn này có thể được dùng trực tiếp 
làm vaccine. Vaccine bất hoạt được bảo quản 
trong các chai nhựa 20 ml ở 4ºC.

2.2.3. Phương pháp gây bệnh thực nghiệm
a. Cá thí nghiệm và điều kiện nuôi: 

Cá tra giống khỏe trọng lượng tương đối 
đều khoảng 20-25 g/con được mua về từ các trại 
sản xuất giống và được chuyển về nuôi thuần 
tại phòng thí nghiệm ướt của Viện NCNTTSII 
đến khi tiến hành các thí nghiệm. Cá được nuôi 
thuần trong bể composite 4 m3 trong 30 ngày. 
Sau đó, cá được phân bố ngẫu nhiên vào các 
bể kính 100 L (20-30 cá/bể) và nuôi thuần 1 
tuần. Sử dụng trực tiếp nguồn nước sinh hoạt 
làm nước nuôi cá, nhiệt độ nước từ 28-30°C. 
Hệ thống nuôi trong bể kính ở dạng bán tuần 
hoàn, nước được lọc liên tục và thay 50% nước 
mới hàng tuần. Sử dụng thức ăn viên thương 
mại (GB 628, hạt có đường kính 2 mm, Grobest 
& I-Mei Industrial, Đồng Nai) cho cá ăn 3 lần 
trong ngày vào lúc 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 
5 giờ chiều. Trước khi tiến hành thí nghiệm cá 
được thu mẫu kiểm tra để đảm bảo là không bị 
nhiễm E. ictaluri trước khi tiến hành gây nhiễm.

b. Chuẩn bị vi khuẩn

Vi khuẩn được lấy từ ống giữ giống (-700C) 
và cấy trên môi trường thạch máu (BA) ủ ở 
nhiệt độ 280C trong thời gian 24 giờ sau đó tiếp 
tục đưa vi khuẩn này vào môi trường BHIB 

(pH 7, nhiệt độ 280C nuôi lắc 200 vòng/phút) 
tăng sinh trong 24 giờ, đo mật độ OD xác định 
mật độ tế bào trước khi công vào cá tra với liều 
0,2 ml dịch vi khuẩn/cá.

c. Gây bệnh thực nghiệm bằng phương 
pháp tiêm

Gây mê cá thí nghiệm bằng EGME 
(Ethylene Glycol Monophenyl Ether, Merck) 
0,2 ppt (1 ml EGME trong 5 lít nước) trong 3-5 
phút. Sử dụng kim tiêm bán tự động (Socorex) 
với chiều dài mũi kim tiêm 4 mm được dùng 
cho cá 10-40 g để đảm bảo an toàn cho cá thí 
nghiệm. Mũi kim tiêm đi vào xoang bụng cá ở 
vị trí giữa hai vây bụng cá tra và chếch một góc 
45°. Thể tích tiêm vào mỗi cá là 0,2 ml với liều 
1,5 x 104 CFU/cá.

2.2.4. Phương pháp đánh giá hiệu lực của 
vaccine

Đánh giá hiệu lực vaccine qua giá trị RPS - 
relative percent survival (tỷ lệ sống tương đối) 
theo công thức của Amend (1981):

 	          
Tỷ lệ % số cá vaccine chết	RPS (%) = (1- ---------------------------------) x 100

	            
Tỷ lệ % số cá đối chứng chết	

	

2.2.5. Bố trí thí nghiệm quy trình tiêm 
vaccine 2 lần

Cá được tiên vaccine 2 lần (ngày thứ 1 và 
ngày thứ 14 với liều 3 x 109 CFU/cá)). Cứ mỗi 
tháng sau khi tiêm vaccine lần 2 tiến hành gây 
bệnh thực nghiệm để đánh giá tỷ lệ chết. Thí 
nghiệm kéo dài trong 6 tháng với nghiệm thức 
vaccine heat shock (HS) và Non-heat shock 
(NHS). Ngoài việc ghi nhận tỷ lệ chết còn theo 
dõi diễn biến hàm lượng kháng thể trong huyết 
thanh của cá được tiêm vaccine HS và NHS 
trong 6 tháng qua phản ứng vi ngưng kết. Mẫu 
huyết thanh được thu trước khi tiêm vaccine, 
sau khi tiêm vaccine lần 1 và trước khi công vi 
khuẩn ở các nghiệm thức.
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Bảng 1. Bố trí thí nghiệm đánh giá độ dài miễn 
dịch của cá tra với quy trình tiêm vaccine 2 lần

Nghiệm thức Số lượng Tổng số cá
Vaccin HS 18 bể x 30 con/bể 540 cá
Vaccine NHS 18 bể x 30 con/bể 540 cá
Đối chứng 18bể x 30 con/bể 540 cá

2.2.6. Bố trí thí nghiệm quy trình ngâm kết 
hợp với tiêm vaccine: 

Tương tự như bố trí thí nghiệm cho quy 
trình tiêm vaccine 2 lần, thí nghiệm này cũng 
được theo dõi trong thời gian 6 tháng. Cách bố 
trí và theo dõi thí nghiệm tương tự như trên, 
chỉ khác là ngâm vaccine kết hợp với tiêm. 
Tất cả cá thí nghiệm đựợc ngâm vaccine HS 
và NHS ở ngày thứ 1 với mật độ 5x108 CFU/
ml có sục khí. Sau thời gian 30 phút, cá được 
chuyển sang bể composite sạch và nuôi theo 
từng nghiệm thức thí nghiệm. Bể đối chứng 
được ngâm với môi trường BHIB và cũng 
được chuyển sang bể sạch sau 30 phút như các 
nghiệm thức trên. Sau thời gian 14 ngày, lấy 
mẫu máu cá cho phản ứng vi ngưng kết và tiếp 
tục tiêm vaccine HS, NHS với mật độ 3x109 
CFU/cá. Cứ mỗi tháng sau khi tiêm vaccine 
lần 2 cá được lấy máu 10 con/ nghiệm thức và 
công vi khuẩn với liều 1,5x104 CFU/ml.

III. KẾT QUẢ
3.1. Kết quả thử nghiệm quy trình tiêm 

vaccine 2 lần

Kết quả theo dõi tỷ lệ chết cộng dồn sau 
khi gây nhiễm ở các tháng 1, 2 và 3 cho thấy 
ở nghiệm thức tiêm vaccine có tỷ lệ chết trong 
khoảng 33-48%. Nhóm đối chứng thì tỷ lệ chết 
trong khoảng 82-92% (đồ thị 4.1). Tỷ lệ chết 
rất có ý nghĩa thống kê giữa nhóm đối chứng 
và nhóm vaccine cho thấy hiệu quả mang lại 
từ việc tiêm vaccine cho cá. Ở tháng thứ 4, tỷ 
lệ chết vẫn còn ở mức < 40% ở nhóm cá được 
tiêm vaccine. Tuy nhiên ở tháng thứ 5 và thứ 
6 thì tỷ lệ chết ở cá tăng cao và đạt ở mức gần 
60%, không khác biệt nhiều so với nhóm cá đối 
chứng. Kết quả theo dõi chỉ số RPS (%) ở bảng 
4.1 cho thấy từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 2 cả hai 
nghiệm thức HS và NHS đều > 50% và không 
có sự khác biệt đáng kể ở các nghiệm thức này. 
Tuy nhiên tỷ lệ RPS(%) này giảm dần và có tỷ 
lệ bảo hộ thấp nhất ở tháng thứ 6 (32,09% HS 
và 30,86% NHS).

Bảng 2. Tỷ lệ chết cộng dồn và tỷ lệ RPS (%)

Nghiệm thức
Số cá chết cộng dồn ở các ngày sau khi tiêm Tỷ lệ chết cộng dồn trung 

bình (%) RPS (%)
3 ngày 4 ngày 5 ngày 14 ngày

HS 1 tháng 4 25 29 31 34,44 ± 6,93 58,10
NHS 1 tháng 11 30 33 34 37,78 ± 10,7 54,05
Đối chứng 1 52 74 74 74 82,22 ± 6,9
HS 2 tháng 2 17 28 37 41,11 ± 1,92 55,42
NHS 2 tháng 9 22 34 39 43,33 ± 8,81 53,01
Đối chứng 2 33 71 78 83 92,22 ± 1,9
HS 3 tháng 7 23 37 40 44,44 ± 7,7 51,8
NHS 3 tháng 16 34 41 43 47,78 ± 7,7 48,19
Đối chứng 3 27 66 81 83 92,22 ± 7,7
HS 4 tháng 21 32 40 41 45,56 ± 1,9 48,75
NHS 4 tháng 26 35 38 43 47,78 ± 5,09 46,25
Đối chứng 4 8 55 70 80 88,89 ± 8,3
HS 5 tháng 30 54 56 58 64,44 ± 5,09 33,33
NHS 5 tháng 32 56 59 60 66,67 ± 3,33 31,03
Đối chứng 5 75 87 87 87 96,67 ± 3,33
HS 6 tháng 22 46 50 55 61,11 ± 5,09 32,09
NHS 6 tháng 29 46 54 56 62,22 ± 3,85 30,86
Đối chứng 6 47 66 78 81 90 ± 3,33
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Kết quả log2 hiệu giá kháng thể ở bảng 4.2 
cho thấy hiệu giá kháng thể cả hai loại vaccine 
HS và NHS có giá trị giảm dần trong 1-6 tháng. 
Trong đó tháng 1 và tháng 2 hiệu giá kháng thể 
cao từ 8,12-8,62 đối với vaccine HS và 8,12-
9,52 với vaccine NHS. Hiệu giá kháng thể 1 và 

2 tháng đều có sự khác biệt đáng kể so với các 
nghiệm thức còn lại. Ngoài ra, với nghiệm thức 
đối chứng khi kiểm tra trước, sau 14 ngày tiêm 
vaccine lần 1 và trước khi công vi khuẩn đều có 
giá trị 0 chứng tỏ cá trước khi thí nghiệm không 
bị nhiễm E. ictaluri.

Bảng 3. Hiệu giá kháng thể xác định bằng phương pháp vi ngưng kết

Tháng Nghiệm thức Trung bình Log2 (hiệu giá kháng thể)

1 HS (3 x 109 CFU/cá) 8,12 ± 0,63

NHS (3 x 109 CFU/cá) 9,52 ± 1,22

2 HS (3 x 109 CFU/cá) 8,62 ± 0,48

NHS (3 x 109 CFU/cá) 8,12 ± 0,78

3 HS (3 x 109 CFU/cá) 6,72 ± 1,64

NHS (3 x 109 CFU/cá) 6,72 ± 1,77

4 HS (3 x 109 CFU/cá) 5,52 ± 1,13

NHS (3 x 109 CFU/cá) 5,32 ± 1,24

5 HS (3 x 109 CFU/cá) 4,62 ± 1,7

NHS (3 x 109 CFU/cá) 3,72 ± 2,77

6 HS (3 x 109 CFU/cá) 4,88 ± 1,99

NHS (3 x 109 CFU/cá) 5,82 ± 1,5

Đồ thị 1. Tỷ lệ chết cộng dồn sau khi gây nhiễm với E. ictaluri trên cá tra đã được tiêm vaccine 1, 
2 và 3 tháng 
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Đồ thị 2. Tỷ lệ chết cộng dồn sau khi gây nhiễm với E. ictaluri trên cá tra đã được tiêm vaccine 4, 
5 và 6 tháng

3.2. Kết quả thử nghiệm quy trình ngâm 
kết hợp với tiêm vaccine

Kết quả tỷ lệ chết của thí nghiệm từ 1–3 
tháng đối với vaccine HS và NHS được thể 
hiện ở đồ thị 4.3 cho thấy với phương pháp 
kết hợp ngâm và tiêm vaccine hiệu quả các 
nghiệm thức 1 và 2 tháng với tỷ lệ chết trung 
bình vaccine HS dao động trong khoảng 40-
44% và NHS 34- 49%. Tuy nhiên, từ tháng thứ 
4 trở đồ thị tỷ lệ chết tăng cao và gần bằng so 
với nhóm cá đối chứng (đồ thị 4.4). Tỷ lệ RPS 
của vaccine HS ở tháng thứ 1 và thứ 2 trên 
50%, trong khi đó RPS NHS tháng thứ 1 đạt 
56,94% và tháng thứ 2 đạt 46,98%. Tuy nhiên, 
khi xử lý số liệu thống kê không thấy sự khác 
biệt có ý nghĩa về mặt thống kê giữa vaccine 
HS và NHS ở 2 thời điểm trên. Tỷ lệ chết cộng 

dồn bắt đầu tăng dần tử tháng thứ 3 và đạt giá 
trị trên 50% ở cả hai nghiệm thức.

Kết quả tỷ lệ chết của vaccine HS và NHS 

tử 4 - 6 tháng được thể hiện trong đồ thị 4.4. 

Như vậy tỷ lệ chết từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 

6 tăng đáng kể so với tháng 1- 3, và tỷ lệ chết 

này gần bằng với tỷ lệ chết của nhóm đối chứng. 

Tỷ lệ chết cộng dồn nghiệm thức HS và NHS 

trong khoảng 74 - 93%, và hệ số RPS nhỏ hơn 

14%. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy quy trình 

ngâm kết hợp với tiêm chỉ thấy hiệu quả ở tháng 

thứ 1 và 2. Từ tháng thứ 3 trở đi hiệu quả của 

vaccine giảm dần điều này cho thấy khả năng 

kéo dài thời gian miễn dịch ở quy trình này thấp 

hơn so với quy trình tiêm vaccine 2 lần.
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Bảng 4. Tỷ lệ chết cộng dồn và tỷ lệ RPS (%) quy trình ngâm kết hợp với tiêm

Nghiệm thức
Số cá chết cộng dồn ở các ngày sau khi tiêm Tỷ lệ chết cộng dồn trung 

bình (%) RPS (%)

3 ngày 4 ngày 5 ngày 14 ngày

HS 1 tháng 0 5 21 35 40 ± 0,33 50
NHS 1 tháng 0 10 25 31 34,44 ± 5,09 56,94
Đối chứng 1 1 52 70 72 80 ± 6,6
HS 2 tháng 2 26 38 40 44,44 ± 5,09 51,8
NHS 2 tháng 8 30 41 44 48,88 ± 3,84 46,98
Đối chứng 2 48 79 81 83 92,22 ± 1,92
HS 3 tháng 2 29 43 47 52,22 ± 5,09 33,8
NHS 3 tháng 1 31 46 48 53,33 ± 3,33 32,39
Đối chứng 3 18 61 70 71 78,88 ± 5,09
HS 4 tháng 0 55 75 77 85,55 ± 7,69 10,46
NHS 4 tháng 0 59 80 84 93,33 ± 6,67 2,3
Đối chứng 4 5 82 86 86 95,55 ± 3,84
HS 5 tháng 36 62 64 67 74,44 ± 6,9 14,1
NHS 5 tháng 33 63 71 74 82,22 ± 16,4 5,12
Đối chứng 5 67 75 76 78 86,87 ± 8,88
HS 6 tháng 36 70 80 80 88,88 ± 10,18 1,23
NHS 6 tháng 45 74 80 80 88,88 ± 6,9 1,23
Đối chứng 6 46 77 81 81 90 ± 8,8

Kết quả log2 hiệu giá kháng thể ở bảng 4.4 
cho thấy hiệu giá kháng thể cả hai loại vaccine 
HS và NHS sau 14 ngày ngâm có giá trị thấp hơn 
so với quy trình tiêm vaccine 2 lần, có giá trị HS 
là 6,92 ± 0,51 và  NHS 6,66 ± 0,48. Tương tự 
như quy trình 2 lần tiêm thì hiệu giá kháng thể 

giảm dần giảm dần trong thời điểm 1-6 tháng. 
Trong đó tháng 1 và tháng thứ 2 hiệu giá kháng 
thể tương đối cao trung bình 8,7-10,22 đối với 
vaccine HS và 9,1-9,8 với vaccine NHS. Giá trị 
hiệu giá kháng thể 1 và 2 tháng đều có sự khác 
biệt đáng kể so với các nghiệm thức còn lại.

Bảng 5. Hiệu giá kháng thể xác định bằng phương pháp vi ngưng kết (quy trình ngâm kết hợp với 
tiêm)

Nghiệm thức
Trung bình Log2 (hiệu giá kháng thể)
14 ngày sau khi ngâm vaccine lần 1 Trước khi công vi khuẩn

HS (3 x 109 CFU/cá) 1 tháng 

HS: 6,92 ± 0,51
NHS: 6,66 ± 0,48
ĐC: 0,0

10,22 ± 1,1
NHS (3 x 109 CFU/cá) 1 tháng 9,8 ± 1,4
HS (3 x 109 CFU/cá) 2 tháng 8,7 ± 1,34
NHS (3 x 109 CFU/cá) 2 tháng 9,1 ± 0,78
HS (3 x 109 CFU/cá) 3 tháng 5,55 ± 2,9
NHS (3 x 109 CFU/cá) 3 tháng 6,08 ± 2,2
HS (3 x 109 CFU/cá) 4 tháng 6,6 ± 1,25
NHS (3 x 109 CFU/cá) 4 tháng 5,4 ± 2,2
HS (3 x 109 CFU/cá) 5 tháng 5,8 ± 0,84
NHS (3 x 109 CFU/cá) 5 tháng 5,9 ± 1,26
HS (3 x 109 CFU/cá) 6 tháng 5,5 ± 2,2
NHS (3 x 109 CFU/cá) 6 tháng 5,08 ± 2,2
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Đồ thị 3. Tỷ lệ chết cộng dồn sau khi gây nhiễm với E. ictaluri trên cá tra đã được ngâm và tiêm 
vaccine 1, 2 và 3 tháng

Đồ thị 4. Tỷ lệ chết cộng dồn sau khi gây nhiễm với E. ictaluri trên cá tra đã được ngâm và tiêm 
vaccine 4, 5 và 6 tháng

IV. THẢO LUẬN
Từ kết quả thí nghiệm cho thấy quy trình 

tiêm vaccine 2 lần cho thời gian kéo dài đáp 
ứng miễn dịch dài hơn so với quy trình ngâm 
kết hợp với tiêm. Có lẽ do tiêm vaccine mỗi cá 

thể cá đều nhận được lượng vaccine trực tiếp 
đồng đều khi tiêm còn đối với ngâm thì việc 
hấp thụ vaccine thông qua da, mang và trạng 
thái cơ thể cá lúc được ngâm vaccine. Chính vì 
vậy hiện tại vaccine thương mại trên cá hồi vẫn 
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có dạng vaccine tiêm cho từng cá thể mặc dù 
mất nhiều thời gian tiêm vaccine nhưng mang 
lại hiệu quả cao. Đối với quy trình tiêm vaccine 
2 lần cho thấy hiệu quả kéo dài thời gian miễn 
dịch đến 4 tháng. Theo Nguyễn Hữu Thịnh và 
ctv. (2009) khi nghiên cứu nhiều nghiệm thức 
cấp vaccine khác nhau và gây nhiễm sau thời 
gian thí nghiệm là 4 tháng cho thấy đối với các 
nghiệm thức chỉ cho ăn hoặc ngâm vaccine 1 lần 
cho tỷ lệ chết khá cao (80-82%) gần bằng nhóm 
đối chứng không tiêm vaccine (90%). Điều này 
có thể giải thích là hiệu quả của vaccine chỉ kéo 
dài trong khoảng thời gian nhất định. 

Nghiên cứu 2 loại vaccine thương mại 
(AquaVac®ERM và AquaVac®RELERATM) 
phòng bệnh do Yersinia ruckeri gây ra trên cá 
hồi Deshmukh và ctv. (2012) cho thấy RPS sau 
4 và 6 tháng vaccine với AquaVac®ERM là 13,5-
29,5, đối với vaccine AquaVac®RELERATM là 
42,5-52. Nghiên cứu trên vaccine tái tổ hợp 
phòng bệnh do Aeromonas hydrophila gây 
ra trên cá chép Poobalance và ctv. (2010) đã 
thực hiện thí nghiệm tiêm vaccine cho cá, sau 
35 ngày tiến hành thí nghiệm gây nhiễm với 6 
chủng Aeromonas hydrophila có độc lực cao. 
Kết quả RPS từ 56-87% cho thấy loại vaccine 
này đã thành công sử dụng trên cá chép. Kết quả 
thử nghiệm vaccine nhược độc phòng bệnh do 
Flavobacterium columnare gây ra trên cá nheo 
Mỹ cho thấy RPS từ 74-94% (Shoemaker và 
ctv., 2011). Nghiên cứu khác được thực hiện bởi 
Maiti và ctv. (2011). Nhóm tác giả này nghiên 
cứu vaccine tái tổ hợp protein màng phòng bệnh 
do Edwardsiella tarda gây bệnh trên cá chép. 
Kết quả sau khi gây bệnh thực nghiệm cho 
thấy RPS là 54,3%. Nghiên cứu của Nguyễn 
Hữu Thịnh và ctv. (2009) với nhiều công thức 
vaccine khác nhau trong đó kết hợp vaccine 
bằng cách ngâm và cho ăn để phòng bệnh gan 
thận mủ do Edwardsiella tarda gây ra trên cá tra 
cho chỉ số RPS = 47%. Đây là nghiệm thức cho 
thấy có hiệu quả nhất so với các nghiệm thức 

khác. Trong nghiên cứu của nhóm tác giả này 
không thu mẫu máu xác định hiệu giá kháng thể 
mà chỉ so sánh các nghiệm thức vaccine thông 
qua tỷ lệ chết. Ở ngày 48 của thí nghiệm, tiến 
hành gây nhiễm cá tra với E. ictaluri kết quả 
cho thấy tỷ lệ chết thấp nhất ở nhóm ngâm kết 
hợp với cho ăn là 42%, tiếp theo đó là nhóm 
chỉ ngâm vaccine 1 lần (65%) và nhóm cho ăn 
vaccine có tỷ lệ chết 74%. Chỉ số RPS của các 
nhóm nghiệm thức này lần lượt là 52, 25 và 15.

Từ các kết quả nghiên cứu trên cho thấy 
RPS cao hay thấp tùy thuộc vào loại vaccine 
sử dụng và biến động từ 40-90%. Nhìn chung, 
RPS biến động theo từng đối tượng nghiên cứu, 
bản chất của vaccine, tác nhân gây bệnh và cũng 
như khác nhau về các kiểu đưa vaccine vào cơ 
thể cá.

Theo Phạm Công Thành (2010) đối với cá 
chỉ được gây nhiễm một lần thì hiệu giá kháng 
thể giảm đáng kể từ tháng thứ 2 sau khi được 
gây nhiễm với vi khuẩn. Trong nghiên cứu này, 
hiệu giá kháng thể mặc dù giảm theo thời gian 
sau khi tiêm vaccine nhưng mà vẫn còn ở mức 
cao và có khác biệt có ý nghĩa so với cá đối 
chứng không được tiêm vaccine. Log2 hiệu giá 
kháng thể sau khi gây nhiễm với E. ictaluri lần 
thứ nhất đạt cao nhất ở mức 5,1 sau 40 ngày, 
hiệu giá kháng thể giảm dần và hầu như gần 
bằng nhóm đối chứng sau 90 ngày thí nghiệm. 
Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả này cũng 
chưa thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa hiệu 
giá kháng thể và RPS. Nghiên cứu khả năng 
kích thích miễn dịch ở cá tra đối của chủng E. 
ictaluri mang gen chondroitinase đột biến bằng 
cách ngâm, Lê Thượng Khởi (2012) tìm thấy 
hiệu giá kháng thể bắt đầu tăng vào tuần thứ 3 
cho đến tuần thứ 6. Tuy nhiên cao nhất chỉ dao 
động ở mức 4-5. Sự khác biệt so với nghiên cứu 
này có thể do cơ chế hấp thu vaccine bằng cách 
ngâm và tiêm khác nhau cũng dẫn đến khả năng 
kích thích sinh miễn dịch khác nhau.
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Trong nghiên cứu này chúng tôi thử nghiệm 
2 quy trình (1) Tiêm vaccine 2 lần và (2) Ngâm 
vaccine kết hợp với tiêm. Các nghiên cứu 
vaccine trên cá được thực hiện với nhiều quy 
trình và cách đưa vaccine vào cơ thể cá khác 
nhau. Ví dụ như theo nghiên cứu của Nguyễn 
Hữu Thịnh và ctv. (2009) chọn phương pháp 
ngâm kết hợp với cho ăn thức ăn có vaccine 
thử nghiệm phòng bệnh gan thận mủ trên cá tra. 
Shoemaker và ctv. (2011) thử nghiệm vaccine 
phòng bệnh do Flavobacterium columnare gây 
ra trên cá nheo Mỹ bằng cách ngâm vaccine 
nhược độc. Poobalane và ctv. (2010) thử nghiệm 
vaccine trên cá chép bằng cách tiêm vaccine 1 
lần duy nhất sau đó công cường độc đánh giá 
hiệu quả của vaccine. Nghiên cứu khác của 
Deshmukh (2012) trên cá hồi phòng bệnh do 
Yersinia ruckeri bằng các ngâm vaccine. Prid-
geon và ctv. (2011) thử nghiệm vaccine nhược 
độc phòng bệnh do Edwardsiella ictaluri gây ra 
trên cá tra bằng phương pháp ngâm và tiêm vac-
cine một lần

V. KẾT LUẬN
Vaccine bất hoạt sốc nhiệt protein có khả 

năng kích thích miễn dịch và bảo vệ cho cá. Quy 
trình tiêm vaccine 2 lần cho thấy hiệu quả tốt 
hơn so với quy trình ngâm kết hợp với tiêm;

Độ dài miễn dịch của cá tra sau khi tiêm 
hai lần vaccine bất hoạt sốc nhiệt protein phòng 
bệnh gan thận mủ trên cá tra có thể kéo dài trong 
4 tháng, log2 hiệu giá kháng thể trong khoảng 
thời gian này dao động từ 5,52 đến 9,52;  

Quy trình ngâm kết hợp với tiêm chỉ cho 
hiệu quả ở tháng thứ 1 và tháng thứ 2 sau khi 
tiêm vaccine;

Kết quả nghiên cứu cho thấy chưa có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê về hiệu quả của 
vaccine sốc nhiệt so với vaccine không sốc nhiệt 
mặc dù thực tế từ kết quả các đợt cho thấy có vài 
trường hợp tỷ lệ chết giảm 3-10% ở nhóm sốc 
nhiệt so với nhóm không sốc nhiệt.
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DURATIONS OF IMMUNE RESPONSES AFTER VACCINATION WITH 
INACTIVATED HEAT SHOCKED PROTEIN VACCINE FOR PREVENTION 

OF BACILLARY NECROSIS OF PANGASIUS

Le Hong Phuoc1, Vo Hong Phuong1, Nguyen Thi Hien1, Ngo Thi Bich Phuong1,  
Nguyen Pham Hoang Huy1, Chung Minh Loi1

ABSTRACT
This study was conducted to test the duration of immune responses of Pangasianodon hypophthalmus catfish 
after vaccination with inactivated heat shocked protein against Edwardsiella ictaluri. The bacterial strain was 
isolated from diseased fish collected from Mekong Delta with the typical signs of Bacillary Necrosis of Pan-
gasius. Bacteria were upscaled and heat shocked for vaccine preparation. Catfish, body weight 20-25 gram, 
were vaccinated with two protocols (1) two times injection vaccination (2) immersion followed with injection 
vaccination. For two times injection protocol, fish were vaccinated with 3 x 109 CFU of E. ictaluri/fish. Four-
teen days from the first vaccination, they were second vaccinated with the same vaccine dose. Every month 
ater the second vaccination, all fish were challenged with 1,5 x 104 CFU of E. ictaluri/fish. For immersion 
followed with injection vaccination, fish were immersion vaccinated with 5x108 CFU of E. ictaluri/mL for 30 
min.  Fourteen days after the immersion vaccination, fish were second vaccinated by injection. The following 
steps were applied the same as two time injection vaccinations. The results shown that duration of immune 
responses in two time injections protocol is longer than immersion followed with injection vaccination. Fish 
were vaccinated with inactivated heat shocked vaccine can be protected against E. ictaluri for four months 
with RPS from 40 to 58%. There was a significant different in mortality between the control and vaccinated 
groups during the first four months (p < 0.05)
Keywords: striped catfish, vaccine, Edwarsiella ictaluri
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PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH ĐẶC HIỆU PCR CHẨN ĐOÁN IHHNV 
CHO TYPE LÂY NHIỄM TRÊN TÔM SÚ NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG 

SÔNG CỬU LONG

Cao Thành Trung1, Nguyễn Thị Kim Mỹ2 và Nguyễn Viết Dũng1

TÓM TẮT
Virus gây bệnh nhiễm trùng và hoại tử tế bào máu (IHHNV) là nguyên nhân gây chết trên tôm xanh 
và hội chứng biến dạng và còi cọc chậm lớn trên tôm thẻ chân trắng và tôm sú nuôi. Để chẩn đoán 
virus này có rất nhiều phương pháp đã được ứng dụng như mô học, lai in situ, kính hiển vi điện 
tử…. Phương pháp PCR được xem là một trong những phương pháp hiện đại, nhanh chóng và đặc 
hiệu để chẩn đoán virus IHHN lây nhiễm trên tôm. Thiết kế mồi IHHNVvn F2/IHHNVvn R1 đặc 
hiệu bộ gen IHHNV type lây nhiễm (AF218266) ở vị trí 218-512  mà không bắt cặp với bộ gen của 
IHHNV type 3A/B (type chèn vào gen tôm). Thử nghiệm quy trình đặc hiệu cho type lây nhiễm 
IHHNV và không khuếch đại với các virus gây bệnh khác WSSV, MBV, HPV và vi khuẩn Vibrio 
sp. Độ nhạy của quy trình là 4 bản sao/ μl dịch ly trích DNA và giới hạn phát hiện tương đương 
với quy trình OIE công bố và bộ kít nested IQ 2000. Dòng hóa được plasmid mang gen IHHNV có 
kích thước 2590 bp để sử dụng làm bản mẫu chứng dương và khảo sát giới hạn phát hiện cho các 
qui trình PCR mà OIE công bố. Từ những kết quả đạt được, qui trình PCR này có thể sử dụng trong 
chẩn đoán IHHNV nhiểm trên tôm sú nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Từ khóa: virus IHHN, PCR, tôm thẻ chân trắng, WSSV, MBV.

I. MỞ ĐẦU
Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ 

quan lập biểu mô (infectious hypodermal and 
hematopoietic necrosis - IHHN) có tác nhân 
gây bệnh là virus tên infectious hypodermal 
and hematopoietic necrosis virus (IHHNV). 
Đây là một trong số các bệnh nguy hiểm và gây 
chết lên đến 90% trên tôm xanh (Litopenaeus 
stylirostris) vào năm 1981 tại Hawaii (Tang 
và ctv., 2006). Virus IHHN ký sinh trong nhân 
tế bào tuyến anten, cơ quan lympho, cơ quan 
tạo máu, mang và các hạch thần kinh của tôm. 
Virus này có kích thước nhỏ nhất được phát 
hiện trên tôm he với đường kính 22nm, cấu trúc 
khối cầu đa diện và không có vỏ ngoài. Thuộc 
họ Parvoviridae và có thể là thành viên của 

giống Brevidensovirus (Bonami và ctv., 1990). 
IHHNV mang một phân tử DNA mạch đơn, 
kích thước bộ gen 4.1kb chứa trình tự 3 ORF (1, 
2 và 3) (Bonami và ctv., 1990; Mari và ctv., 
1993; Shike và ctv., 2000). Các nghiên cứu 
cho thấy virus gây bệnh trên tôm xanh còn hiện 
diện ở nhiều loài tôm khác như tôm thẻ chân 
trắng (Penaeus vannamei), tôm càng xanh và 
tôm sú (Penaeus monodon) (OIE., 2009). Tuy 
nhiên chúng không gây chết mà chỉ gây dị dạng 
còi cọc (OIE., 2009)

Chẩn đoán virus IHHN nhiễm trên tôm 
sú thông qua các dấu hiệu lâm sàng rất khó 
khăn, dễ nhầm lẫn với dấu hiệu của các bệnh 
khác, ở giai đoạn mãn tính (OIE., 2009). Nhiều 
phương pháp chẩn đoán IHHNV khác nhau đã 

1 Trung Tâm Quốc Gia Quan Trắc Cảnh Báo Môi Trường và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Thủy Sản Khu Vực Nam Bộ - Viện Nghiên cứu Nuôi 
  trồng Thủy sản 2 
  E-mail: thanhtrung77@yahoo.com 
2 Trường Đại học khoa học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh
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từng được công bố để phát hiện sớm IHHNV 
như phương pháp mô học, phương phát lai tại 
chỗ, dot blot và PCR (OIE., 2009). Hiện nay 
có nhiều phương pháp PCR với cặp mồi thiết 
kế khuếch đại DNA IHHNV truyền nhiễm là 
309F/R (Tang và ctv., 2007), 77012F/77353R 
(OIE., 2009) và cặp mồi IHHNV 279F/940R 
(Saksmerprome và ctv., 2010) được đánh giá 
cao. Tuy nhiên theo phân tích của Tang và ctv 
(2007) thì cặp mồi IHHNV 309F /R có những 
trình tự nucleotide ở đầu 3’ có thể bắt cặp được 
với type A hoặc type B (type không gây bệnh 
trên tôm)nên vẫn có nguy cơ bị dương tính 
giả. Thêm vào đó, mới đây một số nhà khoa 
học Thái Lan, đã chứng minh rằng đoạn gen 
IHHNV chèn vào gen tôm, mà vùng gen này là 
trình tự đích của mồi 309F/R (Saksmerprome 
và ctv., 2011). Rai và ctv (2009) cho rằng với 
cặp mồi 77012F/77353R có độ tương đồng với 
gen IHHNV type A/B rất cao, nên chúng cũng 
dễ dàng khuếch đại gen IHHNV type A/B chèn 
vào gen tôm. 

Ở Việt Nam, tôm nuôi nhiễm virus xảy 
ra hàng năm và IHHNV đã xuất hiện trên tôm 
nuôi Việt Nam, tấn công chủ yếu vào tôm sú và 
tôm thẻ chân trắng. Tỷ lệ tôm chết khi bị nhiễm 
IHHNV cũng khá cao trên 50% (Hùng và ctv., 
2009). Trong khi đó những hiểu biết về virus này 
trên tôm ở Việt Nam không nhiều do có ít nghiên 
cứu về IHHNV mặc dù những hậu quả tiêu cực 
do loại virus này gây ra cho ngành công nghiệp 
nuôi tôm đã được cảnh báo trên toàn thế giới. Để 
xác định IHHNV type lây nhiễm bằng kỹ thuật 
PCR mà không có hiện tượng dương tính giả do 
hiện tượng chèn ngẫu nhiên DNA của IHHNV 
vào gen tôm cần phải có một phương pháp nhanh, 
nhạy và chính xác nhằm giảm thiểu thiệt hại cho 
nghề nuôi tôm. Do đó trong đề tài này chúng tôi 
phát triển quy trình PCR mới chẩn đoán IHHNV 
type lây nhiễm với cặp mồi tự IHHNVvn F2/
R1, không thuộc vùng trình tự tương đồng với 
IHHNV type A/B, nhằm phát triển quy trình 
chẩn đoán IHHNV đặc hiệu type lây nhiễm, có 
độ nhạy cao trên tôm  sú nuôi ở ĐBSCL.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài

Thời gian nghiên cứu từ tháng 3/2011 tới 
cuối tháng 6/2011 tại Trung tâm Quan Trắc 
Cảnh Báo Môi Trường và Phòng Ngừa Dịch 
Bệnh Thủy Sản Khu Vực Nam Bộ, Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng Thủy sản 2.

2.2. Vật liệu

Mẫu tôm sú nuôi thương phẩm, tôm sú 
giống trong nghiên cứu được thu từ các ao nuôi 
ở ĐBSCL năm 2011. Mẫu chuẩn nhiễm IHHNV 
được cung cấp từ trường Đại học Arizona, Mỹ.

Mẫu tôm postlarvae nguyên con được cố 
định trong cồn và bảo quản ở 4°C hoặc −20°C. 
Mẫu tôm nuôi thương phẩm và bố mẹ, phần 
mang và chân bơi được cố định trong cồn và 
bảo quản ở 4°C hoặc −20°C.

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.3.1. Ly trích DNA 
Sử dụng 200 − 500 mg mô tôm nghiền trong 

1 ml dung dịch NaOH − SDS (NaOH 0.025N, 
SDS 0.0125%) sau đó được đun sôi 10 phút và 
làm lạnh nhanh trong nước đá. Sau khi ly tâm 
13.000 vòng/phút trong 10 phút, dịch nổi được 
sử dụng trực tiếp cho phản ứng PCR.

2.3.2. Tạo dòng dòng hóa plasmid mang 
DNA của IHHNV

Mẫu DNA IHHNV được chọn để dòng hóa 
là mẫu đối chứng dương được cung cấp từ trường 
Đại học Arizona. Mẫu DNA này được khuếch đại 
bằng qui trình PCR với cặp mồi IHHNVvnF2 5’−
ACGAACGACCACCCATGGCA−3’ (50 µM) 
và 77353R 5′-TCGTACTGGCTGTTCATC-3′ 
(OIE., 2009) và enzyme DNA polymerase 
Pfu rồi dòng hóa vào Vector pGEM T-easy và 
chuyển vào vi khuẩn E.coli JM109 (Promega, 
Mỹ). Plasmid pGEM T-easy - IHHNV type lây 
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nhiễm tiếp đó được tinh sạch từ vi khuẩn bằng 
Kit Wizard®Plus SV Miniprep DNA purification 
system (Promega, Mỹ,) sẽ được xác định nồng 
độ bằng phương pháp đo mật độ quang OD và số 
lượng bản sao (http://www.vsmmb.com/data/upload_
file/File/PCR book 1). Đồng thời đoạn plasmid 
DNA IHHNV đại được sử dụng làm cho bản mẫu 
cho các cặp mồi khác và để khảo sát giới hạn 
phát hiện virus trong các qui trình PCR.

2.3.3. Thiết kế mồi cho phản ứng PCR chẩn 
đoán IHHNV type lây nhiễm

Khi so sánh giữa 2 trình tự bộ gen của 
IHHNV type lây nhiễm (AF218266) và type 
A/B (DQ228358, EU675312) bằng chương 
trình Primer−BLAST  (http://blast.ncbi.nlm.
nih.gov/Blast.cgi), cho thấy có đoạn trình tự 
tương đồng từ vị trí 650 đến vị trí cuối cùng của 
genome. Vậy mồi đặc hiệu cho IHHNV type lây 
nhiễm được chọn thiết kế thuộc vị trí 1 đến vị trí 
650. Do đó chúng tôi thiết kế được 2 mồi mới 
nhằm chẩn đoán IHHNV type lây nhiễm trong 
nghiên cứu này (hình 1). Trình tự mồi được thế 
kế được trình bày ở bảng 1.

Hình 1. Sơ đồ vị trí thiết kế mồi trên genome của IHHNV type  
lây nhiễm F1, F2:mồi xuôi, R1: mồi ngược

Bảng 1. Mồi sử dụng trong nghiên cứu này

Mồi Trình tự mồi
Kích thước 

(bp)
Vị trí mồi

IHHNVvnF1 5’−AGCGCTTCGCAGGAAACCGTTA−3’ 437 76−97

IHHNVvnF2 5’−ACGAACGACCACCCATGGCA−3’ 295 218−237

IHHNVvnR1 5’−CTGGGCAGTAGCGCAGCGATAT−3’ 512−491

a. Kiểm tra sự hoạt động của mồi

Chúng tôi khảo sát trên mẫu đối chứng 
dương được cung cấp từ trường Đại học 
Arizona, một mẫu DNA tôm và một đối chứng 
âm. Các điều kiện và thành phần phản ứng được 
tối ưu cho hiệu quả khuếch đại tốt nhất như 
sau: tổng thể tích mỗi phản ứng là 50 µl PCR 
mix. Thành phần cho mỗi phản ứng gồm: 10 
µl Buffer Flexi 5X, 1 µl dNTP (10 mM), 3 µl 
MgCl2 (25mM), 0.5 µl IHHNVvn F2 (50 µM) 
và 0.5 µl IHHNVvn R1 (50 µM), 0.25 µl Go 
Taq Flexi polymerase 5U/µl. Thêm H20 khử ion 
cho đủ 48 µl, thêm 2 µl mẫu DNA. Chu kì luân 
nhiệt cho phản ứng như sau: 1 chu kì gồm 95°C 
trong 4 phút, 30 chu kì  với 95°C trong 30 giây, 

58°C trong 30 giây, 72°C trong 45 giây và 1 chu 
kì gồm 72°C trong 5 phút, 4°C phân tích. 

b. Khảo sát các điều kiện của phản ứng: 

Trong một phản ứng thành phần MgCl2, 
dNTPs những nhân tố ảnh hưởng mạnh đến 
hiệu quả và tính đặc hiệu của quá trình PCR. 
Vì vậy, phản ứng PCR sau khi thiết lập sẽ được 
khảo sát các thành phần phản ứng như MgCl2. 
Nồng độ MgCl2 trong mỗi phản ứng được khảo 
sát (1 mM, 1.5 mM, 2 mM, 2.5 mM, 3 mM), 
dNTPs (0.05 mM, 0.1 mM, 0.2 mM, 0.4 mM), 
và nhiệt độ bắt cặp của mồi (nhiệt độ lai biến 
thiên từ 50oC đến 60oC). Plasmid IHHNV mang 
gen IHHNV sẽ được pha loãng bậc 10, chọn 3 
nồng độ DNA plasmid IHHNV khác nhau (10−4, 
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10−5, 10−6) tương đương số bản mẫu DNA trong 
mẫu là 400, 40 và 4 bản sao/1µl.  

c. Giới hạn phát hiện

Độ nhạy của quy trình khảo sát dựa vào số 
lượng bản sao Plasmid pGEM T-easy - IHHNV 
thấp nhất cho vào ống phản ứng mà vẫn thấy 
được sản phẩm khuếch đại mong muốn khi điện 
di. Thí nghiệm khảo sát độ nhạy lặp lại 3 lần.

Lần 1: Tiến hành phản ứng PCR theo quy 
trình mới (quy trình tự thiết kế với cặp mồi 
IHHNVvn F2/R1) đã được tối ưu các điều kiện 
với dãy pha loãng Plasmid pGEM T-easy - 
IHHNV type lây nhiễm 10−1 →10−12 trong nước 
khử ion.

Lần 2: chuẩn bị một dãy pha loãng tương tự 
trong dung dịch ly trích thô DNA mẫu tôm sú 
không bệnh để giả lập mức độ nhiễm IHHNV 
trong các mẫu ly trích (phương pháp pha loãng 
ở mục 2.3.4) trong đó 10−1 có nồng độ Plasmid 
pGEM T-easy - IHHNV type lây nhiễm cao nhất 
và sẽ giảm lần bậc 10 đến 10−12 tương ứng nồng 
độ pha loãng plasmid-DNA thấp nhất. Tiến 
hành phản ứng PCR tương tự lần 1với mẫu pha 
loãng đã chuẩn bị.

Lần 3: Tiến hành pha loãng mẫu DNA (10−1 
→10−12) ly trích từ tôm nhiễm IHHNV (mẫu 
tôm cung cấp từ Arizona, Mỹ). Tiến hành phản 
ứng PCR trên quy trình mới với mồi IHHNVvn 
F2/R1 và quy trình OIE (2009) với cặp mồi 
77012F/77353R và bộ kít phát hiện IHHNV 
nested IQ2000 (Đài Loan). Kết quả được phân 
tích trên gel agarose 1.5%.

d. Độ đặc hiệu của quy trình
Tính đặc hiệu của quy trình tự thiết kế trong 

nghiên cứu này được khảo sát trên một số virus 
thường gặp trong tôm sú nuôi gồm: mẫu tôm 
nhiễm HPV, mẫu tôm nhiễm MBV, mẫu tôm 
nhiễm NHP, mẫu tôm nhiễm WSSV, mẫu tôm 
nhiễm Vibrio sp, mẫu tôm nhiễm IHHNV type 
A/B đã được xác định ở Việt Nam bằng các cặp 
mồi MG831F/R và IHHNVAB F/R (Tang và 
ctv., 2007), mẫu đối chứng dương là Plasmid 

pGEM T-easy - IHHNV. Ngoại trừ đối chứng 
dương, các mẫu khảo sát được ly trích DNA 
bằng phương pháp ly trích tinh, 1μl từ mỗi mẫu 
trên sẽ được khuếch đại trong phản ứng PCR 
phát hiện IHHNV type lây nhiễm với quy trình 
tự thiết kế đã được tối ưu các điều kiện. Kết quả 
được phân tích trên gel agarose 1.5%.

e. Ứng dụng kiểm tra IHHNV type lây 
nhiễm trên mẫu thực

Tiến hành kiểm tra quy trình tự thiết kế trên 
160 mẫu tôm thương phẩm, 116 mẫu tôm giống, 
15 mẫu tôm bố mẹ. Các mẫu trên được thu tại 
ĐBSCL, tất cả các mẫu trên đều được ly trích 
DNA bằng phương pháp ly trích thô và khuếch 
đại bằng qui trình PCR với quy trình chẩn đoán 
IHHNV type lây nhiễm đã phát triển ở trên. Kết 
quả được phân tích trên gel agarose 1.5 %. 

III. KẾT QUẢ 
3.1. Dòng hóa đoạn DNA IHHNV vào 

plasmid
Với cặp mồi IHHNVvnF2/77353R khuếch 

đại một đoạn DNA IHHNV từ vị trí 76-2665 
có kích thước là 2590 bp. Đoạn DNA này được 
dùng cho các trình tự đích mẫu đối chứng dương 
cho phản ứng PCR chẩn đoán IHHNV type lây 
nhiễm mà OIE đã công bố và bộ kít nested OIE 
(Đài Loan). Kích thước đoạn này khi dòng hóa 
vào vector pGEM T-easy có tên là pGEM T-ea-
sy – IHHNV. Sản phẩm plasmid pGEM T-easy 
– IHHNV có kích thước 5605 bp. Hình 2

Hình 2: Plasmid pGEM T-easy – IHHNV sau 
khi điện di có kích thước 5605 bp. M: Thang 
DNA 1kbp (trái) và 100 bp (bên phải hình)
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3.2. Kiểm tra sự hoạt động của mồi thiết 
kế trong phản ứng PCR chẩn đoán IHHNV 
type lây nhiễm 	

Theo hình 3 quy trình PCR chẩn đoán 
IHHNV type lây nhiễm với cặp mồi IHHN-
Vvn F2/R1 hoạt động, sản phẩm khuếch đại 
trên mẫu đối chứng dương có tín hiệu rõ và 
kích thước tương ứng với 295 bp so với thang 
DNA. Mẫu DNA tôm không có tín hiệu nên 
không nhiễm IHHNV type lây nhiễm. Mẫu âm 
không khuếch đại.
  

Hình 3. Kết quả điện di khảo sát sự hoạt động 
của mồi thiết kế IHHNVvn F2/R1. M: thang DNA 
100 bp; (+): DNA virus IHHNV type lây nhiễm; 
giếng 1: DNA tôm; (-): mẫu nước

Mẫu DNA của tôm không có tín hiệu do 
không nhiễm IHHNV type lây nhiễm. Mẫu âm 
không khuếch đại cho sản phẩm. Kết quả trên 
chứng minh cho thấy phản ứng PCR với mồi 
F2/R1 đã hoạt động tốt trên mẫu DNA IHHNV 
do đại học Arizona, Mỹ cung cấp. Kích thước 
của sản phẩm sau khi khuếch đại là 295bp. Kết 
quả cho đúng như dự đoán trong thiết kế bằng 
phần mềm Blast-primer (hình 1).

3.3. Khảo sát các điều kiện phản ứng

Trong phản ứng PCR, nồng độ dNTP quá 
cao sẽ liên kết với Mg2+, Mg2+ là một ion rất 
cần cho sự hoạt động của enzyme tổng hợp po-
lymerase, nồng độ dNTP quá thấp sẽ làm giảm 
hiệu quả nhân bản dẫn đến lượng sản phẩm 
khuếch đại PCR thấp vì vậy mà sẽ ảnh hưởng 
tới phản ứng tổng hợp. Theo hình 4 sau khi 
điện di trên gel agarose 1.5 %, kết quả cho thấy 
nồng độ dNTP, Mg2+ và nhiệt độ lai là 1mM, 
3mM và 580C.  

Hình 4: Kết quả tối ưu nồng độ dNTP, 
Mg2+ và nhiệt độ lai của phản ứng PCR thiết 
kế chẩn đoán IHHNV type truyền nhiễm với 
cặp mồi IHHNVvn F2/R1. Hình (A): Kết quả 
khảo sát nồng độ Mg2+, A: 1mM, B: 1.5mM; 
C: 2 mM;D: 2.5mM: E: 3mM; (−4,−5,−6): 
mẫu pha loãng 10−4→10−6 ; hình (B): Kết quả 
khảo sát nồng độ dNTP, A: 0.05 mM; B: 0.1 
mM; C: 0.2 mM; D: 0.4 mM; (−4,−5,−6): 
mẫu pha loãng 10−4→10−6 ; hình (C): Kết quả 

tối ưu hóa nhiệt độ lai, A : 50oC; B: 50.8oC; 
C: 52.1oC; D: 53.9oC; E: 56.4oC; F: 58oC; G: 
59.5oC; H: 60oC; M: thang DNA 100bp; (−): 
mẫu nước; 

 3.4. Giới hạn phát hiện

Sau điện di sản phẩm khuếch đại cho thấy 
thí nghiệm lần 1 xuất hiện băng đặc trưng cho 
sản phẩm khuếch đại của IHHNV type lây 
nhiễm (295 bp), với độ sáng giảm dần tương 
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ứng với mức độ pha loãng dần từ 10−1 đến 10−6 

tương ứng 4 × 105 bản sao/μl đến 4 bản sao/μl 
của mẫu (mức độ phát hiện thấp nhất ở 4 bản 
sao/μl), các mẫu từ 10−7 đến 10−12 không có tín 
hiệu do không còn plasmid - DNA IHHNV type 

lây nhiễm trong mẫu pha loãng dùng cho phản 
ứng (hình 5). Kết quả cho thấy quy trình có thể 
phát hiện 4 bản sao/μl DNA IHHNV lây nhiễm 
trong một phản ứng. 

Hình 5. Kết quả khảo sát độ nhạy lần 1 của 
quy trình PCR với cặp mồi thiết kế chẩn đoán 
virus IHHNV type lây nhiễm với dãy pha loãng 
bậc 10 trên nước khử ion. 101→1012 là dãy pha 
loãng;M: thang DNA 100 bp; giếng (-): mẫu nước

Thí nghiệm lần 2 được thực hiện trên DNA 
pha loảng trong DNA của tôm, sản phẩm PCR 
sau khi điện di xuất hiện băng đặc trưng có kích 

thước 295 bp. Số lượng bản sao DNA cũng được 

phát hiện ở mức pha loãng tối thiểu 10−6 tương 

ứng 4  bản sao/μl của mẫu (mức độ phát hiện thấp 

nhất ở 4 bản sao/μl), nhưng so với thí nghiệm lần 
1 thì tín hiệu ở độ pha loãng 10−6 của thí nghiệm 
lần 2 không được rõ bằng. Các mẫu pha loãng từ 
10−7 đến 10−12 không có tín hiệu (hình 6).

 

Hình 6. Kết quả khảo sát độ nhạy lần 2 của quy 
trình PCR mới chẩn đoán virus IHHNV dựa 
trên cặp mồi tự thiết kế IHHNVvn F2/R1 với dãy 
pha loãng bậc 10 trên DNA tôm không nhiễm 
IHHNV. 10-1→10-12 là dãy pha loãng; M: thang 
DNA 100bp; giếng (-): mẫu nước

Để đánh giá độ nhạy của quy trình mồi tự 
thiết kế IHHNVvn F2/R1, chúng tôi tiến hành 
pha loãng mẫu DNA IHHNV hoặc plasmid 
DNA IHHNV type lây nhiễm theo bậc 10 và 

tiến hành bố trí thí nghiệm phản ứng PCR song 
song với quy trình OIE (2009) đã công bố với 
cặp mồi 77012F/77353R và quy trình nested 
IQ 2000 (Đài Loan). Kết quả hình 7 cho thấy 
quy trình thiết kế với quy trình OIE (2009) đều 
cho băng vạch trên gel sau khi điện di ở nồng 
độ DNA IHHNV pha loãng ở 10-7. Kết quả này 
cho thấy rằng quy trình của chúng tôi thiết kế 
có độ nhạy tương đương với quy trình OIE đã 
công bố.
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Hình 7. Kết quả khảo sát độ nhạy của quy 
trình PCR. A. Quy trình mới chẩn đoán virus 
IHHNV dựa trên cặp mồi tự thiết kế IHHNVvn 
F2/R1 với dãy pha loãng bậc 10, từ 10-1→10-12 là 
dãy pha loãng; M: thang DNA 100bp; giếng (-): 
mẫu nước. B. Quy trình chẩn đoán virus IHHNV 
dựa trên cặp mồi 77012F/77353R của OIE, 
(2009) với dãy pha loãng bậc 10, từ 10-1→10-12 
là dãy pha loãng; M: thang DNA 100bp; giếng 
(-): mẫu nước.

Quy trình PCR thực hiện trên DNA của 
IHHNV pha loãng trong dịch ly trích DNA tôm 
không mang virus, kết quả cho thấy quy trình 
thiết kế có độ nhạy tương đương với quy trình 
nested IQ 2000 (Đài Loan). Hình 7. Giới hạn 
phát hiện của hai quy trình này ở độ pha loãng 
DNA IHHNV là 10-5 thì cho tín hiệu sản phẩm 
khuếch đại dưới bảng gel sau khi điện di. Từ kết 
quả này cho thấy, quy trình mới thiết kế có độ 
nhạy tương đương với quy trình IQ 2000 (Đài 
Loan). 

Hình 8. Kết quả khảo sát độ nhạy của quy 
trình PCR. A. Quy trình mới chẩn đoán virus 
IHHNV dựa trên bộ kít nested IQ 2000 (Đài 
Loan) với dãy pha loãng bậc trong dịch ly trích 
DNA tôm, Giếng 1-5 độ pha loãng từ 10-6→10-

2; M: thang DNA 100bp; giếng (+): mẫu chứng 
dương. B. Quy trình chẩn đoán virus IHHNV 
dựa trên cặp mồi tự thiết kế IHHNVvn F2/R1 với 
dãy pha loãng bậc trong dịch ly trích DNA tôm, 
Giếng 1-5 độ pha loãng từ 10-6→10-1; M: thang 
DNA 100bp; giếng (-): mẫu nước.

3.5. Độ đặc hiệu của phản ứng 	

Tính đặc hiệu của quy trình đóng vai trò 
quan trọng trong xét nghiệm, quy trình càng đặc 

hiệu càng có độ tin cậy cao và làm tăng độ nhạy 
của phản ứng do không có hiện tượng phản 
ứng cạnh tranh. Trên tôm sú nuôi ngoài nhiễm 
IHHNV thì còn bị nhiễm rất nhiều loại virus, vi 
khuẩn. Vì vậy để quy trình thiết kế có độ tin cậy 
cao, chúng tôi khảo sát quy trình trên một số 
virus, vi khuẩn thường gặp trên tôm sú nuôi như 
HPV, MBV, NHP, WSSV, Vibrio sp, IHHNV 
type A/B đã xác định ở Việt Nam. Nhằm đảm 
bảo không có hiện tượng dương tính giả xảy ra

Theo hình 9 sau khi khuếch đại và điện di 
chỉ có mẫu tôm nhiễm virus IHHNV là có tín 
hiệu với băng chỉ thị sản phẩm đặc trưng cho 
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virus IHHN type lây nhiễm có kích thước (295 
bp). Các mẫu còn lại không có tín hiệu. Chứng 
tỏ quy trình mới với cặp mồi thiết kế phản ứng 
đặc hiệu cho virus IHHNV, không khuếch đại 
bộ gen của các virus HPV, MBV, NHP, WSSV, 

IHHNV type A đã xác định được ở trên, Vibrio 
sp là những virus, vi khuẩn thường gặp trên tôm. 
Vậy trong phạm vi nghiên cứu này, quy trình 
hoàn toàn đặc hiệu với IHHNV type lây nhiễm.

Hình 9. Kết quả điện di sản phẩm khuếch đại trong thí nghiệm kiểm tra độ đặc hiệu của quy 
trình PCR đã tối ưu. M: thang DNA 100 bp; Mẫu (+): mang DNA virus IHHN; giếng1: IHHNV 
typeA/B; giếng 2: HPV; giếng 3: WSSV; giếng 4: Vibrio.sp; giếng 5: NHP.

295 bp

3.6. Ứng dụng kiểm tra IHHNV type lây 
nhiễm trên mẫu thực

Tiến hành áp dụng quy trình trên 160 mẫu 
tôm thương phẩm, 116 mẫu tôm giống, 15 mẫu 
tôm bố mẹ. Trong số 160 mẫu tôm thương 
phẩm trên có 26 mẫu cho kết quả dương tính 
với IHHNV type lây nhiễm, 116 mẫu tôm 
giống thì cho kết quả dương tính 31 mẫu. Trên 
tôm bố mẹ thì 4 trong tổng số 15 mẫu cho kết 
quả dương tính với IHHNV type lây nhiễm. 
Kết quả của các thí nghiệm kiểm tra độ nhạy, 
độ đặc hiệu và ứng dụng quy trình kiểm tra 
IHHNV type lây nhiễm trên mẫu thực khẳng 
định: đã phát triển thành công quy trình PCR 
phát hiện IHHNV type lây nhiễm tại phòng 
thí nghiệm. Quy trình PCR đã tối ưu có thể áp 
dụng trong thực tế. Nghiên cứu đã chỉ rõ tính 
khả dụng của quy trình, mức độ nhiễm virus 
IHHNV có thể phát hiện (4 bản sao DNA virus/
μl dịch ly trích) và quy trình đặc hiệu với virus 
IHHNV type lây nhiễm.

THẢO LUẬN

Quản lý bệnh do virus trên nuôi tôm là một 
thách thức của ngành nuôi tôm công nghiệp vì 
thiếu các phương pháp phát hiện độ nhạy cao 
và đặc hiệu. Những năm gần đây, chẩn đoán 
sự hiện diện virus trong tôm nuôi chủ yếu dựa 
trên phương pháp sinh học và mô học, bao gồm 
lai tạo tại chỗ sử dụng đoạn gen đặc hiệu. Giới 
hạn phát hiện của những phương pháp này có 
độ nhạy thấp so với PCR mất nhiều thời gian. 
Những báo cao gần đây cho thấy sự hiện diện 
của 2 type IHHNV A và B gắn vào bộ gen của 
tôm sú thì việc chẩn đoán IHHNV rất phức tạp 
bởi các biến thể di truyền của virus trong các 
khu vực địa lý khác nhau (Tang và Lightner., 
2006). Do đó việc lựa chọn quy trình PCR 
ứng dụng trên tôm sú phải được cân nhắc do 
có sự tương đồng rất lớn về vật liệu di truyền 
giữa các type IHHNV (trình tự 2.9 kb nucleoti-
de của type A/B không lây nhiễm tương đồng 
90−96% so với 4.1 kb của type IHHNV lây 
nhiễm) (Saksmerprome và ctv., 2010). Một số 
kết quả gần đây ở Úc và Châu Phi khi nghiên 
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cứu một đoạn DNA IHHNV trên P. monodon 
cho thấy có sự tích hợp IHHNV type A/B trong 
hệ gen của chúng (Tang và Lightner., 2006). Do 
đó xét nghiệm PCR có thể cho kết quả dương 
tính giả đối với virus truyền nhiễm IHHNV type 
lây nhiễm trên P. monodon nếu mồi được thiết 
kế thuộc khu vực IHHNV type A/B chèn vào 
hệ gen tôm (Tang và ctv., 2003; Krabsetsve và 
ctv., 2004; Tang và Lightner., 2006). Như vậy 
kết quả phân tích không thể phân biệt được mẫu 
mang virus IHHN có khả năng gây bệnh (type 1, 
type 2) hay mẫu mang IHHNV không gây bệnh 
(type A/ B). Điều này ảnh hưởng đến khâu chọn 
con giống ban đầu, giá trị thương phẩm của tôm 
nuôi. Gần đây một số quy trình PCR cho phép 
phát hiện và phân biệt IHHNV truyền nhiễm 
trên tôm sú dựa trên việc thiết kế mồi khuếch 
đại vùng vật liệu di truyền không có ở IHHNV 
type A/B (Tang và ctv., 2007; Saksmerprome và 
ctv., 2010). Tổ chức sức khỏe động vật thế giới 
(OIE., 2009) cũng đưa ra nhiều quy trình chẩn 
đoán IHHNV gây bệnh và không gây bệnh. 
Hiện nay cặp mồi khuếch đại IHHNV là 309F/R 
(Tang và ctv., 2007), 77012F/77353R (OIE., 
2009) và cặp mồi IHHNV 279F/940R (Saks-
merprome và ctv., 2010) phát hiện IHHNV type 
truyền nhiễm được đánh giá cao. Tuy nhiên theo 
phân tích của Tang và ctv (2007) thì cặp mồi 
IHHNV 309F /R có những trình tự nucleotide 
ở đầu 3’ có thể bắt cặp được với type A hoặc 
type B. Thêm vào đó, sự chèn trình tự IHHNV 
ngẫu nhiên vào bộ gen tôm sú thường xảy ra mà 
những cặp mồi do 309F/R và IQ 2000 của Đài 
Loan có thể bắt cặp trong phản ứng. Dẫn đến 
kết quả chẩn đoán dương tính giả khi sử dụng 
cặp mồi này hoặc bộ kít nested IQ2000TM (Saks-

merprome và ctv., 2011). Một nghiên cứu khác 
ở Ấn Độ cho thấy khi sử dụng cặp mồi IHHNV 
77012F/77353R để khuếch đại DNA IHHNV 
type lây nhiễm, khi phân tích lai 2 cặp mồi này 
với trình tự IHHNV type B hoặc type A, kết quả 
cho thấy mồi xuôi tương đồng với type B 100% 
và chỉ khác biệt có 4 nucleotide so với type A, 
khi đó mồi ngược tương đồng rất cao với type 
A và type B và chỉ có 1 nucleotide khác biệt, 
thêm vào đó cặp mồi IHHNV 77012F/77353R 
được phỏng đoán là không đủ nhạy để phát hiện 
tất cả các biến thể di truyền của IHHNV (Rai 
và ctv., 2009). Ngoài ra theo nghiên cứu của 
Úc, khi xét nghiệm PCR chẩn đoán IHHNV với 
cặp mồi IHHNV 279F/940R (Saksmerprome và 
ctv., 2010), với kích thước sản phẩm khuếch đại 
là 662 bp. Tuy nhiên, sản phẩm khuếch đại thu 
được có kích thước là 496 bp. Dựa trên gen mục 
tiêu ở vị trí 279 − 940 của chuỗi trình tự IHHNV 
AF218266, mà từ đó các mồi được thiết kế. Sau 
khi phân tích trình tự AF218266 đã phát hiện 
một đoạn trình tự trùng lặp có kích thước 165 bp 
bắt đầu từ vị trí 363 và kết thúc ở vị trí 693 (tức 
là 2 × 165 = 330 bp tổng chiều dài). Cho nên 
khi đọc kết quả dễ bị sai khi kích thước khuếch 
đại không cho ra chính xác như mong đợi, ảnh 
hưởng đến kết quả chẩn đoán bệnh. Do đó trong 
đề tài này chúng tôi phát triển quy trình PCR 
mới chẩn đoán IHHNV type lây nhiễm với cặp 
mồi tự thiết kế IHHNVvn F2/R1, không thuộc 
vùng trình tự tương đồng với IHHNV type A/B, 
nhằm phát triển quy trình chẩn đoán IHHNV 
đặc hiệu type lây nhiễm, có độ nhạy cao.

Giới hạn phát hiện đóng vai trò quan trọng 
trong phát triển các quy trình PCR chẩn đoán 
bệnh virus. Thông thường các kỹ thuật PCR 
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một bước cho phép phát hiện số lượng DNA 
IHHNV trong mẫu trên một phản ứng là khoảng 
200 bản sao (Dhar và ctv., 2001). Thêm vào đó, 
sự ảnh hưởng nồng độ DNA đến độ nhạy của 
phản ứng. Vì vậy để khảo sát giới hạn phát hiện 
của phản ứng PCR thiết kế, chúng tôi tiến hành 
kiểm tra độ nhạy của phản ứng và thử nghiệm 
được lặp lại 2 lần. Lần 1, tiến hành phản ứng 
PCR quy trình mới với dãy pha loãng Plasmid 
pGEM T-easy - IHHNV trong nước khử ion. 
Lần 2, chúng tôi lặp lại thí nghiệm lần 1 trên với 
dãy pha loãng tương tự trong dung dịch ly trích 
DNA tôm không mang virus IHHNV đã chuẩn 
bị. Kết quả cho thấy qui trình PCR có thể phát 
hiện ở độ nhạy 4 bản sao DNA IHHNV/ phản 
ứng mẫu trên cả 2 mẫu pha loãng ở nước cất. 
Tuy nhiên trên mẫu DNA IHHNV pha loãng 
trong DNA tôm có độ sáng bang vạch không rõ 
hơn (hình 5 và 6) so với DNA pha loãng trong 
nước. Kết quả trên cho thấy, khi pha loãng mẫu 
trong nước độ nhạy phản ứng cao hơn pha loãng 
trong DNA tôm không nhiễm virus IHHNV. 
Nguyên nhân có thể do trong nước không có 
DNA của tôm còn trong mẫu tôm không bệnh 
vẫn tồn tại DNA từ tôm. Khi pha loãng plas-
mid-DNA IHHNV type lây nhiễm với dịch ly 
trích mẫu không bệnh, tổng lượng DNA ban đầu 
trong một phản ứng sẽ tăng lên gây trở ngại cho 
phản ứng PCR. Còn pha loãng trong nước khử 
ion, tổng lượng plasmid-DNA IHHNV ban đầu 
trong hỗn hợp pha loãng giảm xuống, tạo điều 
kiện môi trường thuận lợi cho phản ứng diễn ra, 
do đó làm độ nhạy quy trình tăng lên. Vậy có 
thể nói nồng độ DNA tôm cao ảnh hưởng đến 
độ nhạy phản ứng. Do đó khi ly trích DNA virus 
làm thí nghiệm cần chú ý đến lượng DNA tôm 
trong mỗi phản ứng. 

KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã phát triển thành công quy 
trình PCR chẩn đoán IHHNV đặc hiệu cho type 
lây nhiễm trên tôm sú nuôi ở ĐBSCL bằng hóa 
chất hiện có tại phòng thí nghiệm. Nghiên cứu 
cũng đã xác định được độ đặc hiệu của quy trình 
và độ nhạy cao. Bên cạnh đó, chúng tôi đã dòng 
hóa được plasmid mang gene IHHNV có kích 
thước 2590 bp dùng cho khảo sát cho quy trình 
PCR chẩn đoán IHHNV type lây nhiễm mà OIE 
(2009) công bố và đồng thời dùng làm bản mẫu 
dương cho quy trình mới thiết kế. Với quy trình 
PCR mới phát triển có thể phát hiện 4 bản sao 
DNA IHHNV type lây nhiễm trong một phản 
ứng khuếch đại. Có thể áp dụng quy trình trong 
thực tế để phát hiện IHHNV type lây nhiễm trên 
tôm nuôi. Ngoài ra trong nghiên cứu đã chứng 
minh nồng độ DNA tôm ảnh hưởng đến độ nhạy 
phản ứng của quy trình mới phát triển.

So sánh đánh giá quy trình PCR thiết kế 
và quy trình OIE (2009) công bố với cặp mồi 
77012F/77353R, nested IQ 2000 (Đài Loan) để 
chẩn đoán IHHNV type lây nhiễm, thì quy trình 
thiết kế có độ nhạy tương đương với quy trình 
OIE công bố và bộ kít nested IQ 2000.
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DEVELOPMENT OF  THE SPECIFIC PCR ASSAY FOR DETECTION OF 
INFECTIOUS HYPODERMAL AND HEMATOPOIETIC NECROSIS VIRUS 

(IHHNV), SPECIFIC INFECTED TYPE IN BLACK TIGER SHRIMP (Peneaus 
monodon) IN MEKONG DELTA

		  Cao Thanh Trung1, Nguyen Thi Kim My2, Nguyen Viet Dung1

ABSTRACT
Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) is cause of mass mortality in 
blue shrimp  Litopenaeus stylirostris and causes growth reduction and runt deformity syndrome 
(RDS) in Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei and black tiger shrimp (Peneaus monodon). 
To detect virus, many methods have been used such as In situ hybridization, histopathology, trans-
mission electronic microcopy (TEM) and Polymerase chain reaction (PCR). PCR offers many ad-
vantages over other methods, including simple procedures and short detection time, and is specific. 
The specific pair of primers, IHHNVvn F2/IHHNVvn R1, were designed from a complete IHHNV 
genomic sequence (GenBank AF218266) and targeted the nucleotide positions 218–512 for which 
matching sequences have not been reported from inserted IHHNV type 3A/B.  The PCR assay was 
highly specific for IHHNV and did not cross-react with other shrimp viruses including Hepatopan-
creatic Parvovirus (HPV), Monodon Baculovirus (MBV), White Spot Syndrome Virus (WSSV) 
and Vibrio infected shrimp. Detection limits of the IHHNV using the PCR assay was 4 copies of 
genomic IHHNV per PCR reaction and was the sensitive as conventional PCR (OIE) and IQ 2000 
PCR kit in detecting the viral pathogen from infected samples. These results considered that PCR 
is a simple and sensitive diagnostic technique that has potential application for routine detection of 
IHHNV infections in shrimp in the Mekong Delta.
Keywords: Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV), Polymerase chain 
reaction (PCR), Mekong Delta.

Người phản biện: ThS. Ngô Thị Ngọc Thủy 
Ngày nhận bài: 12/9/2013 

Ngày thông qua phản biện: 25/9/2013 
Ngày duyệt đăng: 15/10/2013

1 Southern Monitoring Center for Aquaculture Environment and Epidemic, Research Institute for Aquaculture 	
  No2.  
  E-mail: thanhtrung77@yahoo.com 
2 University of Science Ho Chi Minh City



118 TAÏP CHÍ NGHEÀ CAÙ SOÂNG CÖÛU LONG - 2 - THAÙNG 11/2013

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2

THỬ NGHIỆM HIỆU QUẢ BẢO VỆ CỦA THỨC ĂN BỔ SUNG 
KHÁNG THỂ KHÁNG E. ictaluri ĐỐI VỚI BỆNH GAN THẬN MỦ 

TRÊN CÁ TRA Pangasianodon hypophthalmus

Nguyễn Thị Hiền1, Lê Hồng Phước1, Ngô Thị Bích Phượng1, Nguyễn Phạm Hoàng Huy1,  
Võ Hồng Phượng1, Chung Minh Lợi1, Dương Thị Hương Giang2

TÓM TẮT
Bệnh gan thận mủ do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra là một trong những bệnh quan trọng trên 
cá tra nuôi ở ĐBSCL. Nghiên cứu này nhằm thử nghiệm hiệu quả của thức ăn bổ sung kháng thể 
gà IgY kháng đặc hiệu E. ictaluri trong phòng và trị bệnh gan thận mủ. Cá tra khỏe có trọng lượng 
khoảng 15-20 g/con được cho ăn với thức ăn bổ sung 1,25%, 3% và 5% lòng đỏ trứng gà chứa IgY 
kháng E. ictaluri trước và sau khi gây bệnh thực nghiệm bằng phương pháp ngâm tự nhiên, tương 
ứng với thí nghiệm phòng và trị bệnh. Kết quả cho thấy ở cả hai thí nghiệm, các nghiệm thức cá 
được cho ăn IgY kháng E. ictaluri có tỉ lệ chết thấp hơn đáng kể so với nghiệm thức đối chứng cá 
được cho ăn với lòng đỏ trứng gà không có IgY kháng E. ictaluri. Nghiệm thức cho ăn với tỉ lệ 
1,25% lòng đỏ trứng gà chứa IgY kháng E. ictaluri đạt được giá trị RPS cao nhất ở cả hai thí nghiệm 
phòng và trị bệnh, lần lượt là 95% và 87%. Như vậy, IgY kháng đặc hiệu E. ictaluri có khả năng bảo 
vệ thụ động cá tra đối với bệnh gan thận mủ thông qua đường cho ăn. Kết quả này cho phép người 
nuôi hy vọng được tiếp cận với một phương pháp an toàn, đơn giản, hữu hiệu và dễ thực hiện trong 
kiểm soát bệnh cá tra.
Từ khóa: bệnh gan thận mủ, cá tra, Edwardsiella ictaluri, kháng thể IgY lòng đỏ trứng gà

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cá tra Pangasianodon hypophthalmus là 
đối tượng nuôi chính ở Đồng bằng sông Cửu 
Long. Nuôi cá tra đem lại sản lượng lớn với kim 
ngạch xuất khẩu cao. Trong năm 2011 xuất khẩu 
cá tra cả nước đạt 1,8 tỉ USD, tăng 26,5% so với 
năm 2010 và chiếm 30% tổng giá trị xuất khẩu 
thủy sản trong cả nước. Tuy nhiên, việc nuôi cá 
tra còn một số vấn đề khó khăn như con giống 
kém chất lượng, môi trường nuôi suy thoái, 
dịch bệnh xảy ra nhiều, cá không đạt chất lượng 
xuất khẩu. Một số bệnh thường gặp trên cá tra 
là bệnh xuất huyết và bệnh gan thận mủ. Bệnh 
gan thận mủ bắt đầu xuất hiện trên cá tra nuôi ở 

Việt Nam vào cuối năm 1998 (Ferguson và ctv., 
2001). Tác nhân chính của bệnh gan thận mủ 
là vi khuẩn Edwardsiella  ictaluri (Crumlish và 
ctv., 2002). Bệnh xuất hiện ở tất cả các giai đoạn 
phát triển của cá. Bệnh này gây thiệt hại rất lớn 
trong các ao nuôi, đặc biệt giai đoạn cá giống 
(Lý Thị Thanh Loan, 2009).

Lớp kháng thể IgY được tạo bởi gà (Gallus 
domesticus) bên cạnh hai lớp kháng thể IgM và 
IgA. Ngoài ra, IgY còn được tạo bởi các loài 
chim, bò sát, lưỡng cư và cá thở bằng mang và 
phổi (lungfish) (Narat, 2003). IgY được tổng 
hợp bởi gà mái nhằm truyền cho gà con sự 
bảo vệ hiệu quả đối với các mầm bệnh thông 

1 Trung tâm Quốc gia Quan trắc Cảnh báo Môi trường & Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản khu vực Nam bộ, Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng 
  Thủy Sản 2.  Email: nguyenhien05@gmail.com  
2 Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại Học Cần Thơ.
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thường nhất trên gà cho đến khi hệ miễn dịch 
của gà con phát triển đầy đủ. IgY thường gặp 
nhất ở trong máu (5-7 mg/ml huyết thanh) và 
trong lòng đỏ trứng gà (100 mg/lòng đỏ) (Dias 
da Silva và ctv., 2010). Cấu trúc tổng quát của 
IgY, giống với lớp IgG ở động vật hữu nhũ, 
gồm có hai chuỗi nhẹ (L chain – 25 kDa mỗi 
chuỗi) và hai chuỗi nặng (H chain – 67-70 kDa 
mỗi chuỗi). Điểm khác biệt chính giữa IgG và 
IgY là số lượng vùng hằng định (C – constant 
region) ở chuỗi nặng: IgG có 3 vùng C trong khi 
IgY có 4 vùng C. Điểm khác biệt này dẫn đến 
khối lượng phân tử của IgY lớn hơn so với của 
IgG (lần lượt là 180 và 150 kDa) (Narat, 2003). 
IgY bền khi được lưu giữ trong những điều kiện 
đặc biệt. Dung dịch IgY có thể giữ ở 4°C từ vài 
tháng cho đến vài năm. Dạng khô của IgY vẫn 
giữ được hoạt tính của kháng thể khi giữ ở 4°C 
trong 5-10 năm, ở nhiệt độ phòng trong 6 tháng 
hoặc ở 37°C trong một tháng (Xu và ctv. 2011).

Gần đây, IgY rất được chú ý trong các 
nghiên cứu liên quan đến kiểm soát bệnh động 
vật vì IgY có nhiều ưu điểm nổi bật so với IgG 
của động vật hữu nhũ như giá thành rẻ, sự tiện 
lợi và được tạo ra với lượng lớn (Xu và ctv. 
2011). Trong kiểm soát bệnh động vật thông 
qua miễn dịch thụ động, cơ chế chính xác của 
IgY trung hòa hoạt tính của mầm bệnh chưa 
được xác định. Tuy nhiên, rất nhiều cơ chế khác 
nhau được đề xuất nhằm giải thích cách IgY đặc 
hiệu trung hòa hoạt tính của mầm bệnh gồm: (i) 
Ngưng kết; (ii) Bám dính & khóa; (iii) Opsonin 
hóa theo sau bởi thực bào; (iv) Trung hòa độc 
tố (Xu và ctv. 2011). Arasteh và ctv (2004) đã 
sử dụng IgY để gây miễn dịch thụ động trên cá 
hồi vân (Oncorhynchus mykiss) kháng lại bệnh 

vibriosis do vi khuẩn Vibrio anguillarum gây 
ra. Gần đây là nghiên cứu của Li và ctv (2006) 
sử dụng IgY để phòng và trị bệnh ở cá giếc 
(Carassius auratus Gibelio) đối với vi khuẩn 
Aeromonas hydrophila. Ngoài ra còn có một số 
nghiên cứu ứng dụng của IgY để gây miễn dịch 
thụ động đối với vi rút. Kim và ctv (2004) sử 
dụng TrVP28:19 như một chất kháng nguyên 
tiêm vào gà sau đó tách chiết IgY và sử dụng nó 
như một vaccine để phòng bệnh đốm trắng trên 
tôm Penaeus chinensis, cho thấy khi sử dụng 
IgY hiệu giá bảo vệ đột ngột tăng lên khi được 
so sánh với các kháng nguyên khác được dùng 
để tạo IgY.

II. VẬT LIỆU & PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

Vi khuẩn: Sử dụng chủng vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri (Gly09M) của Phòng vi 
khuẩn thuộc Trung tâm Quốc gia Quan trắc 
Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh 
Thủy sản Khu Vực Nam bộ. 

Cá tra giống: khỏe trọng lượng đồng đều 
khoảng 15-20 g/con được mua về từ Trung tâm 
Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam bộ 
(Cái Bè – Tiền Giang) thuộc Viện Nghiên Cứu 
Nuôi Trồng Thủy Sản 2.

Lòng đỏ trứng gà chứa kháng thể IgY kháng 
đặc hiệu vi khuẩn E. ictaluri; lòng đỏ trứng gà 
không chứa IgY kháng đặc hiệu E. ictaluri dùng 
để trộn thức ăn cho nghiệm thức đối chứng; 
Maltodextrin: được cung cấp bởi Viện Nghiên 
cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học thuộc Đại 
Học Cần Thơ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Cá thí nghiệm và điều kiện nuôi
Cá tra giống từ Trung tâm Quốc gia Giống 

Thủy sản Nước ngọt Nam bộ được chuyển về 
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nuôi thuần trong bể composite tại phòng thí 
nghiệm ướt của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 
Thủy sản II tại Gò Vấp trong 30 ngày. Sau đó, 
cá được phân bố ngẫu nhiên vào các bể kính 
100 L (20-25 cá/bể) và nuôi thuần 1 tuần trước 
khi tiến hành thí nghiệm. Sử dụng trực tiếp 
nguồn nước sinh hoạt (được bơm và chứa trong 
bể composite hai ngày trước khi sử dụng) làm 
nước nuôi cá, nhiệt độ nước từ 28-30°C. Hệ 
thống nuôi trong bể kính ở dạng bán tuần hoàn, 
nước được lọc liên tục và thay 50% nước mới 
hàng tuần. Sử dụng thức ăn viên thương mại 
(GB 628, hạt có đường kính 2 mm, Grobest & 
I-Mei Industrial, Đồng Nai) cho cá ăn hai lần 
trong ngày vào lúc 7 giờ sáng và 4 giờ chiều 
với lượng thức ăn tương đương 2% trọng lượng 
cá/ngày. Cá được thu mẫu kiểm tra để đảm bảo 
không bị nhiễm Edwardsiella ictaluri trước khi 
tiến hành gây nhiễm.

Chuẩn bị thức ăn bổ sung kháng thể và thức 
ăn đối chứng

Cân tất cả các thành phần của thức ăn chứa 
kháng thể gà cũng như thức ăn cho nghiệm 
thức đối chứng, gồm: viên thức ăn (100 gram/ 1 
lần trộn), lòng đỏ trứng gà chứa kháng thể IgY 
kháng E. ictaluri (1,25 gram, 3 gram và 5 gram 
tương ứng với tỉ lệ 1,25%, 3% và 5% IgY trong 
100 gram thức ăn), lòng đỏ trứng gà không chứa 
IgY kháng E. ictaluri (3 gram), Maltodextrin (2 
gram /1 lần trộn). 

Trước tiên, chuẩn bị hỗn hợp lòng đỏ trứng 
gà: hòa tan lượng lòng đỏ trứng gà trong nước 
cất vừa đủ, sau đó cho 2 gram maltodextrin vào 
và làm tan đều. Sau đó, trộn hỗn hợp trên với 
thức ăn cá như sau: rải một phần hỗn hợp lòng 
đỏ trứng gà đã chuẩn bị ở trên lên thức ăn, lắc 
đều và nhanh để thức ăn thấm đều với hỗn hợp 
lòng đỏ trứng; tiếp tục lặp lại 3-4 lần cho đến 
khi hết hỗn hợp lòng đỏ và maltodextrin chuẩn 

bị ở trên. Thức ăn đã chuẩn bị được bảo quản 
lạnh ở 4°C và giữ trong vòng 1 tuần. 

Chuẩn bị vi khuẩn cho gây bệnh thực 
nghiệm 

Vi khuẩn được cấy từ ống giống giữ ở âm 
70°C lên môi trường thạch máu cừu, ủ 24 giờ 
ở 30°C. Tiến hành chọn khuẩn lạc điển hình và 
tăng sinh trong môi trường BHIB trong thời gian 
17-18 giờ ở 30°C, lắc 150 vòng/phút. Đo mật độ 
quang OD550nm, giá trị tin cậy từ 0,1 đến 1, giá trị 
OD550nm = 1 của E. ictaluri tương đương 1,2×109 
CFU/ml. Tính thể tích dịch nuôi cấy vi khuẩn 
cần thêm vào bể cá chứa sẵn 20 L nước để được 
nồng độ cuối là 2,5 x106 CFU/ml. Chuyển thể 
tích vi khuẩn này vào lọ đựng vô trùng và mang 
đi gây bệnh thực nghiệm, giữ lạnh ở 4°C trước 
khi gây bệnh thực nghiệm.

Xác định hiệu quả phòng bệnh gan thận 
mủ của thức ăn bổ sung kháng thể

Thí nghiệm gồm một nghiệm thức đối 
chứng âm, một nghiệm thức cho ăn thức ăn bổ 
sung lòng đỏ trứng gà không chứa kháng thể 
kháng E. ictaluri và 3 nghiệm thức cho ăn thức 
ăn bổ sung kháng thể với các nồng độ khác nhau 
(1,25, 3 và 5% lòng đỏ trứng gà chứa IgY kháng 
E. ictaluri). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần 
(20 cá/bể kính). 

Cá từ bể composite được chuyển lên bể 
kính và thuần trong một tuần. Khi cá ổn định, 
bắt đầu cho cá ăn với thức ăn bổ sung kháng thể, 
cho cá ăn 2 lần trong ngày vào 8 giờ sáng và 4 
giờ chiều. Sau một tuần cho ăn với thức ăn bổ 
sung kháng thể, tiến hành gây bệnh thực nghiệm 
cho 4 nghiệm thức thí nghiệm (trừ nghiệm thức 
đối chứng âm) bằng phương pháp ngâm tự 
nhiên với liều 2,5×106 CFU/ml là liều gây chết 
khoảng 50% cá thí nghiệm. Nước nuôi cá được 
lọc tuần hoàn và không thay nước sau khi gây 
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bệnh thực nghiệm. Theo dõi và ghi nhận số cá 
chết trong 14 ngày sau khi gây nhiễm.

 Xác định hiệu quả trị bệnh gan thận mủ 
của thức ăn bổ sung kháng thể 

Thí nghiệm gồm một nghiệm thức đối 
chứng âm, một nghiệm thức cho ăn thức ăn bổ 
sung lòng đỏ trứng gà không chứa kháng thể 
kháng E. ictaluri và 3 nghiệm thức cho ăn thức 
ăn bổ sung kháng thể với các nồng độ khác nhau 
(1,25, 3 và 5% lòng đỏ trứng gà chứa IgY kháng 
E. ictaluri). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần 
(20 cá/bể kính). 

Cá từ bể composite được chuyển lên bể 
kính và thuần trong một tuần. Khi cá ổn định, 
bắt đầu tiến hành gây bệnh thực nghiệm với liều 
2,5×106 CFU/ml bằng phương pháp ngâm cho 
các nghiệm thức thí nghiệm (trừ nghiệm thức 
đối chứng âm). Đồng thời, cho cá ăn với thức ăn 
bổ sung kháng thể, cho cá ăn 2 lần trong ngày 
vào 8 giờ sáng và 4 giờ chiều. Nước nuôi cá 
được lọc tuần hoàn và không thay nước sau khi 
gây bệnh thực nghiệm. Theo dõi và ghi nhận số 
cá chết trong 14 ngày sau khi gây nhiễm.

Gây bệnh thực nghiệm bằng phương pháp 
ngâm tự nhiên

Trước khi thí nghiệm, hạ nước nuôi cá 
xuống còn 20 L nước ở mỗi bể. Đối với bể thí 
nghiệm, từ từ cho vi khuẩn vào bể để được nồng 
độ gây nhiễm mong muốn, thời gian ngâm 60 
phút. Đối với bể đối chứng âm, cho thể tích 
môi trường BHI vô khuẩn (bằng với thể tích 
dịch vi khuẩn ở các bể thí nghiệm) vào và cũng 
ngâm trong 60 phút. Sau đó, thêm nước vào 
mỗi bể để tổng thể tích nước nuôi là 40 L. Theo 
dõi và ghi nhận số cá chết trong 14 ngày sau 
khi gây nhiễm.

Kiểm tra vi khuẩn trước và sau gây bệnh 
thực nghiệm

Trước khi gây bệnh thực nghiệm, cấy ria 
thận cá trên môi trường BA (2% tổng số cá thí 

nghiệm) để kiểm tra sự hiện diện của vi khuẩn 
E. ictaluri và một số vi khuẩn khác nếu có trên 
cá, ủ đĩa thạch ở 30°C trong 24-48 giờ.  

Sau khi gây bệnh, ở những ngày cá chết 
mạnh tiến hành cấy thận cá mới chết (1 con/bể) 
trên môi trường BA để khẳng định cá chết do vi 
khuẩn E. ictaluri. 

Phương pháp xử lý thống kê
Lưu trữ, quản lý số liệu bằng phần mềm 

Microsoft Excel. Tỉ lệ bảo hộ (%) hay RPS 
(Relative percent survival) được tính theo công 
thức của Amend (1981):

Xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 16.0, 
trắc nghiệm one-way Anova. Sử dụng phép thử 
Duncan để so sánh sự khác nhau kết quả trung 
bình của tất cả các nghiệm thức.

III. KẾT QUẢ

3.1. Hiệu quả phòng bệnh gan thận mủ 
của thức ăn bổ sung kháng thể

Kết quả kiểm tra vi khuẩn trước khi thí 
nghiệm gây bệnh thực nghiệm cho thấy cá 
hoàn toàn không mang mầm bệnh vi khuẩn E. 
ictaluri. Cá được thuần trong bể kính một tuần, 
sau đó cho ăn với thức ăn bổ sung kháng thể 
trong một tuần trước khi gây bệnh thực nghiệm. 
Cá khỏe và ổn định trong suốt thời gian cho ăn 
với thức ăn bổ sung kháng thể, không xuất hiện 
cá chết. Trong ngày gây bệnh thực nghiệm, cá ở 
tất cả các nghiệm thức vẫn ăn bình thường ở cả 
2 lần cho ăn trong ngày. 

Sau khi gây bệnh thực nghiệm, cá bắt đầu 
chết vào ngày thứ 5, chết nhiều từ ngày thứ 6 
đến ngày thứ 8 và ngưng chết vào ngày thứ 10 
(Bảng 1). Tỉ lệ chết ở nghiệm thức đối chứng 
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(cho ăn thức ăn không bổ sung kháng thể) đạt 
65%, cao hơn đáng kể so với tỉ lệ chết ở các 
nghiệm thức cho ăn thức ăn bổ sung kháng thể. 
Một điều thú vị là trong 3 nghiệm thức cho ăn 
thức ăn bổ sung kháng thể, kết quả cho thấy tỉ 
lệ chết của cá tăng dần khi cho cá ăn với thức 

ăn có tỉ lệ IgY bổ sung tăng dần. Nghiệm thức 
thức ăn bổ sung 1,25% IgY có tỉ lệ chết thấp 
nhất (3,3%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 
0,05) so với hai nghiệm thức cho ăn với thức ăn 
bổ sung 3% và 5% IgY.

Bảng 1. Số cá chết theo ngày ở thí nghiệm xác định hiệu quả phòng bệnh của thức ăn bổ sung kháng 
thể 

Tên 
nghiệm 

thức

Tổng 
số cá 
TN

Số cá chết theo ngày sau GBTN Tỉ lệ 
chết 
(%)

Trung bình 
TLC (%)

RPS
Trung bình 

RPSN5 N6 N7 N8 N9 N10 Tổng

TA-
IgY1,25%

20 0 0
3,3 ± 5,8 a

100,0
94,9 ± 8,9 a20 1 1 2 10 84,6

20 0 0 100,0

TA-
IgY3%

20 1 1 1 3 15
21,7 ± 16,1 b

76,9
66,7 ± 24,7 

ab20 1 1 4 1 1 8 40 38,5
20 2 2 10 84,6

TA-
IgY5%

20 1 3 2 1 7 35
30,0 ± 13,2 b

46,2
53,8 ± 20,4 b20 2 5 1 8 40 38,5

20 1 2 3 15 76,9

Đối chứng
20 5 5 1 2 13 65

65,0 ± 5,0 c -20 11 1 2 14 70
20 1 7 2 2 12 60

Đối chứng 
âm

20 0 0
0,0 ± 0,0 a -20 0 0

20 0 0

Ghi chú: TN: thí nghiệm; GBTN: gây bệnh thực nghiệm; N: ngày sau GBTN; TLC: tỉ lệ chết; 
RPS: (Relative percent of survival) Tỉ lệ bảo hộ (%); Thống kê sử dụng phép so sánh Duncan

Khi xét đến giá trị tỉ lệ bảo hộ (RPS – 
Relative percent of survival), nghiệm thức 
1,25% IgY có tỉ lệ bảo hộ cao nhất là 94,9%, tiếp 
theo là 2 nghiệm thức 3% IgY và 5% IgY với tỉ 
lệ bảo hộ lần lượt là 66,7% và 53,8%. Trong đó, 
tỉ lệ bảo hộ của nghiệm thức 1,25% IgY khác 
biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức 5% IgY, 
nhưng hai nghiệm thức này không khác biệt có 
ý nghĩa so với nghiệm thức 3% IgY. Trong suốt 
thời gian thí nghiệm, không xuất hiện cá chết ở 
nghiệm thức đối chứng âm cho thấy thí nghiệm 
diễn ra ở điều kiện tốt và ổn định.

3.2. Hiệu quả trị bệnh gan thận mủ của 
thức ăn bổ sung kháng thể

Ở thí nghiệm này, sau thời gian thuần và 
cá ổn định, chúng tôi tiến hành gây bệnh thực 
nghiệm trước khi cho cá ăn với thức ăn bổ sung 
kháng thể. Cá được cho ăn thức ăn bổ sung 
kháng thể bắt đầu vào buổi chiều trong ngày gây 
bệnh thực nghiệm. Cá ở tất cả các nghiệm thức 
vẫn ăn bình thường. Diễn biến cá chết theo ngày 
sau khi gây bệnh thực nghiệm tương đồng với 
thí nghiệm phòng bệnh, cá chết kéo dài từ ngày 
thứ 5 đến ngày thứ 9 (Bảng 2). Không xuất hiện 
cá chết ở nghiệm thức đối chứng âm. 
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Bảng 2. Số cá chết theo ngày thí nghiệm xác định hiệu quả trị bệnh của thức ăn bổ sung kháng thể

Tên nghiệm 
thức

Tổng 
số cá 
TN

Số cá chết theo ngày sau GBTN Tỉ lệ 
chết 
(%)

Trung bình 
TLC (%)

RPS
Trung bình 

RPSN5 N6 N7 N8 N9 Tổng

TA-
IgY1,25%

20 1 1 5
8,3 ± 5,8 ab

92,3
87,2 ± 8,9 a20 1 1 5 92,3

20 2 1 3 15 76,9

TA-IgY3%
20 2 1 1 4 20

15,0 ± 8,7 ab

69,2
76,9 ± 13,3 a20 1 2 1 4 20 69,2

20 1 1 5 92,3

TA-IgY5%
20 2 5 1 1 9 45

25,0 ± 18,0 b

30,8
61,5 ± 27,7 a20 1 1 2 10 84,6

20 1 3 4 20 69,2

Đối chứng

20 5 5 1 2 13 65

65,0 ± 5,0 c

 

-20 11 1 2 14 70  

20 1 7 2 2 12 60  

Đối chứng 
âm

20 0 0

0,0 a

 

-20 0 0  

20 0 0  

Ghi chú: TN: thí nghiệm; GBTN: gây bệnh thực nghiệm; N: ngày sau GBTN; TLC: tỉ lệ chết; 
RPS: (Relative percent of survival) Tỉ lệ bảo hộ (%); Thống kê sử dụng phép so sánh Duncan

Hình 1. Cá tra giống bệnh gan thận mủ thông qua gây bệnh thực nghiệm. Thận, lách và gan sưng 
to và có nhiều nốt hoại tử màu trắng.

Tỉ lệ chết trung bình ở các nghiệm thức cho 
ăn bổ sung 1,25%, 3% và 5% lần lượt là 8, 15 
và 25%, khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) so với tỉ 
lệ chết ở nghiệm thức đối chứng là 65% (Bảng 
2). Giá trị RPS cho thấy cả 3 loại thức ăn bổ 
sung kháng thể cho tỉ lệ bảo hộ cao và không có 
khác biệt có ý nghĩa (p > 0,05) mặc dù thức ăn 
bổ sung với tỉ lệ 1,25% IgY cho giá trị RPS cao 
nhất, tiếp theo là thức ăn bổ sung 3% và 5% IgY.

Cá chết sau khi gây bệnh thực nghiệm đều 
có dấu hiệu đặc trưng của bệnh gan thận mủ 
là các cơ quan nội tạng gồm thận, lách và gan 
sưng to xuất hiện vô số đốm trắng hay nốt hoại 
tử (Hình 1). Phân tích vi khuẩn bằng cách cấy 
trực tiếp từ nốt hoại tử trên thận lên môi trường 
thạch máu cừu (sBA), ủ ở 30°C, sau 36-48 giờ 
xuất hiện khuẩn lạc thuần và đặc trưng của vi 
khuẩn E. ictaluri.



124 TAÏP CHÍ NGHEÀ CAÙ SOÂNG CÖÛU LONG - 2 - THAÙNG 11/2013

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2

IV. THẢO LUẬN

Lee và ctv. (2000) khi nghiên cứu khả năng 
bảo vệ thụ động của IgY kháng đặc hiệu vi 
khuẩn Yersinia ruckeri trên cá hồi vân đã chứng 
tỏ hoạt tính của IgY bền với acid pepsin trong 
ít nhất 2 giờ. Đồng thời nhóm nghiên cứu này 
cũng cho thấy khi tiêm trực tiếp IgY vào khoang 
bụng hay cho cá ăn thì đều cho kết quả là giảm 
tỉ lệ chết sau khi gây nhiễm cá với Y. ruckeri 
bằng phương pháp ngâm. Gutierrez và ctv. 
(1993) cũng có kết quả tương tự là cho cá chình 
ăn thức ăn chứa IgY kháng đặc hiệu E. tarda 
giúp giảm tỉ lệ chết. Ngoài ra, Gutierrez và ctv. 
(1993) còn cho thấy rằng cho ăn IgY với lượng 
400 mg/cá có khả năng làm trung hòa vi khuẩn 
E. tarda trong ruột cá trong vòng 24 giờ sau khi 
gây nhiễm với liều 105-6 CFU/cá. Hơn nữa, cho 
ăn IgY còn giúp ngăn chặn E. tarda xâm nhập 
vào gan và thận cá thông qua tổn thương trên 
ruột. Tương tự, trong nghiên cứu của chúng tôi, 
việc cho cá tra ăn thức ăn bổ sung IgY kháng 
đặc hiệu E. ictaluri trước và sau khi gây bệnh 
thực nghiệm đều giúp giảm tỉ lệ chết đáng kể 
ở cả 3 nghiệm thức bổ sung, trong đó nghiệm 
thức bổ sung 1,25% lòng đỏ trứng gà chứa IgY 
vào thức ăn cho hiệu quả tốt nhất. Giá trị RPS 
của nghiệm thức cho ăn thức ăn bổ sung 1,25% 
lòng đỏ trứng gà ở cả hai thí nghiệm là rất cao, 
95% và 87% lần lượt ở thí nghiệm phòng và trị 
bệnh. Kết quả trên kết hợp với tính dễ thực hiện 
của phương pháp cho ăn cho thấy thức ăn bổ 
sung lòng đỏ trứng gà chứa kháng thể kháng E. 
ictaluri có khả năng áp dụng vào thực tiễn.

Ngoài ra, điều thú vị trong nghiên cứu này 
là chúng tôi đã áp dụng được phương pháp 
ngâm tự nhiên để gây bệnh thực nghiệm cho cá 
tra khi đánh giá hiệu quả phòng hay trị bệnh của 

thức ăn bổ sung kháng thể. Trong nghiên cứu 
xác định hiệu quả phòng hay trị bệnh của thức 
ăn cho cá tra, điều quan trọng nhất là không 
gây sốc cá khi tiến hành gây bệnh thực nghiệm, 
sao cho cá vẫn ăn bình thường trong ngày gây 
bệnh thực nghiệm. Để thỏa mãn điều kiện này, 
phương pháp ngâm và phương pháp tiêm không 
thể áp dụng được đối với cá tra. Trước tiên vì 
cá tra khá nhạy cảm, nếu cho cá ăn trước khi 
thao tác với cá thì thức ăn có thể trào ngược 
ra ngoài; ngược lại nếu cho ăn sau khi thao tác 
cá thì cá có thể biếng ăn hoặc bỏ 1-2 lần ăn. 
Hai phương pháp này đều phải thao tác với cá, 
do vậy để tránh làm sốc cá thì cá phải nhịn đói 
trước và sau khi tiêm hay ngâm trong ngày gây 
bệnh thực nghiệm. Điều này có thể ảnh hưởng 
đến kết quả thí nghiệm khi xác định hiệu quả 
của việc cho ăn. Khi áp dụng phương pháp tiêm 
hoặc phương pháp ngâm, tỉ lệ chết ở các nghiệm 
thức thí nghiệm và đối chứng không có khác 
biệt đáng kể (Kết quả không công bố). 

V. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, thức ăn bổ 
sung kháng thể IgY có hiệu quả tốt trong phòng 
và trị bệnh gan thận mủ trên cá tra ở cả ba tỉ lệ 
phối trộn là 1,25%, 3% và 5% lòng đỏ trứng gà 
chứa IgY kháng đặc hiệu E. ictaluri. Trong đó, 
tỉ lệ phối trộn 1,25% IgY cho hiệu quả phòng 
và trị bệnh tốt nhất. Tỉ lệ bảo hộ của thức ăn 
bổ sung 1,25% IgY ở thí nghiệm phòng bệnh 
là 95% và ở thí nghiệm trị bệnh là 87%. Kết 
quả này cho phép người nuôi hy vọng vào một 
phương pháp phòng bệnh và ngay cả trị bệnh 
gan thận mủ cho cá tra an toàn, đơn giản, rẻ, hữu 
hiệu và dễ thực hiện.
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PROTECTION EFFICACY OF FEED SUPPLEMENTED WITH anti-
Edwardsiella ictaluri IgY AGAINST BACILLARY NECROSIS ON STRIPED 

CATFISH (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyen Thi Hien1, Le Hong Phuoc1, Ngo Thi Bich Phuong1, Nguyen Pham Hoang Huy1, 
Vo Hong Phuong1, Chung Minh Loi1, Duong Thi Huong Giang2

ABSTRACT
Bacillary necrosis caused by Edwardsiella ictaluri has been one of the most important diseases of 
striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) cultured in the Mekong Delta, Vietnam. The aim 
of this study is to evaluate the efficacy of feed supplemented with egg yolk IgY specific against E. 
ictaluri in prevention and treatment of bacillary necrosis. The healthy striped catfish, which were 
15-20 g/fish, were fed with feed coated by 1.25%, 3% and 5% egg yolk containing IgY against E. 
ictaluri before and after challenging by natural immersion, corresponding to prevention and treat-
ment experiment. The results showed that the mortalities of three groups fed with egg yolk contain-
ing anti-E. ictaluri IgY were significantly lower than that of the control group fed with egg yolk 
without anti-E. ictaluri IgY in both experiments. The highest RPS values were obtained in the group 
fed with 1.25% egg yolk containing anti-E. ictaluri IgY, which were 95% and 87% in the prevention 
and treatment experiment, respectively. In conclusion, the egg yolk enriched with anti-E. ictaluri 
IgY had the ability to protect striped catfish from bacillary necrosis via oral administration. These 
results allow the aquaculturists to approach a safe, simple, effective and practical method in control-
ling this type of diseases in striped catfish.  
Keywords: bacillary necrosis, Edwardsiella ictaluri, egg yolk IgY, striped catfish
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐẠM TIÊU HÓA 
TRONG THỨC ĂN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus Vannamei)

Nguyễn Thị Lan Chi1, Nguyễn Văn Nguyện1, Lê Thị Lâm1, Vũ Mai Hoa2

TÓM TẮT
Độ tiêu hóa protein là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá chất lượng nguyên liệu sản xuất thức 
ăn thủy sản. Đã có rất nhiều nghiên cứu nhằm phát triển các phương pháp in vitro xác định nhanh 
protein tiêu hóa, thay thế phương pháp nuôi thử nghiệm in vivo. Các phương pháp pH stat, pH 
drop, pepsin tiêu hóa sử dụng đơn/đa enzyme, một giai đoạn/nhiều giai đoạn đã được nghiên cứu 
từ những năm 1970 trên động vật hữu nhũ, cho kết quả tương quan đáng kể so với phương pháp in 
vivo. Tuy nhiên, cho đến nay việc áp dụng các phương pháp này cho động vật thủy sản vẫn chưa có 
nhiều nghiên cứu. Hiện nay, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 đang thực hiện nghiên cứu về 
quy trình xác định nhanh protein tiêu hóa trong thức ăn tôm thẻ chân trắng. Mục tiêu của đề tài là 
tìm ra một công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý của các nhà chức năng khi kiểm tra, đánh giá chất 
lượng thức ăn trên thị trường. Đề tài đã tiến hành khảo sát 5 phương pháp: pH drop 3 hay 4 enzyme, 
pH stat 3 hay 4 enzyme và phương pháp pepsin tiêu hóa. Kết quả cho thấy chỉ có phương pháp 
pH stat 3 enzyme là có mối tương quan đáng kể so với phương pháp in vivo (R2 = 0,6664), những 
phương pháp còn lại có hệ số tương quan khá thấp (R2 < 0,13). Tuy nhiên, hệ số tương quan của 
phương pháp pH stat 3 enzyme vẫn chưa cao để áp dụng, do đó đề tài sẽ tiếp tục khảo sát thêm để 
có thể nâng cao hệ số tương quan cũng như độ chính xác của phương pháp.
Từ khóa: đạm tiêu hóa, độ tiêu hóa protein, phương pháp in vitro, phương pháp in vivo, pH drop, 
pH stat, pepsin tiêu hóa, thức ăn tôm thẻ chân trắng.

I. MỞ ĐẦU

Những nghiên cứu về dinh dưỡng của vật 
nuôi thủy sản rất cần thiết trong ngành nuôi 
trồng thủy sản vì ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 
nhuận. Hiệu quả cho ăn phụ thuộc vào kiến 
thức về cách vật nuôi tiêu hóa thức ăn. Trong 
nuôi trồng thủy sản, các thử nghiệm nuôi in 
vivo thường xác định giá trị dinh dưỡng của 
thức ăn khi đánh giá tốc độ tăng trưởng. Tuy 
nhiên, những phương pháp này chi phí rất cao, 
tốn nhiều thời gian và kết quả bị ảnh hưởng bởi 
các yếu tố môi trường.

Ngày nay, các nhà khoa học rất quan tâm 
đến việc phát triển những phương pháp nhanh, 
nhưng cho kết quả tương đồng với độ tiêu hóa 

biểu kiến của vật nuôi. Các phương pháp in 
vitro dùng để đánh giá protein tiêu hóa là rất 
cần thiết. Bởi vì chúng thường nhanh và ít tốn 
kém hơn so với các phương pháp in vivo. Theo 
Dimes & Haard (1994), ban đầu, các phương 
pháp in vitro dựa trên khả năng thủy phân của 
các enzyme như pepsin (Sheffner et al., 1956), 
protease từ Streptomyces griseus (Ford & Salter, 
1966), papain (Buchanan, 1969) hay trypsin 
(Maga et al., 1973). Sau đó, kỹ thuật đa enzyme 
tiêu hóa 1 giai đoạn như phương pháp 3 enzyme 
(trypsin, chymotrypsin, aminopeptidase của Hsu 
et al., 1977), phương pháp 4 enzyme (trypsin, 
chymotrypsin, aminopeptidase và protease từ 
Streptomyces griseus của Satterlee et al., 1979). 

1 Trung tâm Công nghệ sau Thu hoạch, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 
  E-mail: lanchiria2@yahoo.com.vn 
2 Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp. HCM
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Kỹ thuật 4 enzyme cho tương quan tốt với hiệu 
quả sử dụng protein (PER) cho cả protein thực 
vật và protein động vật. Tiêu hóa 2 giai đoạn sử 
dụng pepsin và một hay nhiều protease và/hoặc 
peptidase cũng đã được nghiên cứu (Thresher et 
al. 1989). Các phương pháp này tuy cho kết quả 
ổn định trên động vật máu nóng, nhưng để áp 
dụng cho động vật thủy sản vẫn còn là một vấn 
đề cần quan tâm.

Các nghiên cứu về đạm tiêu hóa trên động 
vật thủy sản chủ yếu được thực hiện nhằm 
khảo sát nguyên liệu. Năm 1997, Ezquerra et 
al. dùng phương pháp pH-stat để dự đoán tiêu 
hóa protein ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei). Tác giả sử dụng phương pháp pH-
stat với 2 nguồn enzyme: enzyme tách chiết từ 
gan tụy tôm và hỗn hợp 4 enzyme thương mại 
để xác định mức độ thủy phân protein (DH), 
ước tính chất lượng protein trong bột cá mòi 
dầu, cá cơm, cá tuyết, bột phụ phẩm cá ngừ, 
bánh dầu đậu nành, bột tôm langostilla. Kết quả 
cho thấy có sự tương quan đáng kể giữa mức 
độ thủy phân protein DH và sự tiêu hóa protein 
biểu kiến APD. Hệ số tương quan r2 = 0,77 đối 
với enzyme tách chiết từ gan tụy tôm và r2=0,71 
đối với enzyme thương mại.

Tương tự, năm 1998, Lazo et al. đã sử dụng 
phương pháp pH drop 1 enzyme (trypsin theo 
Lazo, 1994), 3 enzyme (trypsin, α-chymotrypsin 
và peptidase theo Hsu et al., 1977) và 4 enzyme 
(trypsin, α-chymotrypsin, peptidase và pronase 
E theo Satterlee et al., 1979) để ước tính 
protein tiêu hóa ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus 
vannamei) trên các nguyên liệu như casein, 
gelatin, cám gạo, bột tôm, bánh dầu đậu nành, 
bột mì và một số loại bột cá. Kết quả cho thấy 
phương pháp 1 enzyme và 3 enzyme ít nhạy 
hơn so với phương pháp 4 enzyme khi phân 
biệt sự khác nhau về protein tiêu hóa giữa các 
thành phần nguyên liệu. Phương pháp 4 enzyme 
cho kết quả xếp loại nguyên liệu theo protein 
tiêu hóa tương tự như khi xác định APD bằng 

phương pháp in vivo. Tuy nhiên thí nghiệm sử 
dụng hỗn hợp 3 enzyme và 4 enzyme đã không 
cho thấy sự khác biệt về chất lượng giữa các 
loại bột cá.

Một nghiên cứu khác trên tôm thẻ chân 
trắng cũng đã được thực hiện bởi Lemos et al. 
(2009). Nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
đánh giá khả năng ước lượng đạm tiêu hóa trên 
26 mẫu nguyên liệu bằng phương pháp pH stat, 
sử dụng enzyme tách chiết từ khối gan tụy tôm. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy ở những điều kiện 
khác nhau nhưng hệ số tương quan khá tương 
đồng nhau (r2 = 0,85 – 0,86). Mối tương quan 
giữa DH% và APD là phương trình phi tuyến y 
= (a+bx)/(1+cx+dx2).

Với mục tiêu tìm kiếm một công cụ hỗ trợ 
cho công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đạm 
tiêu hóa trong thức ăn thủy sản, đề tài thực hiện 
khảo sát một số phương pháp in vitro (gồm: 
phương pháp pH drop 3 và 4 enzyme, pH stat 3 
và 4 enzyme, phương pháp pepsin tiêu hóa), sau 
đó so sánh mối tương quan với phương pháp in 
vivo nhằm tìm ra phương pháp có tương quan 
gần nhất.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu

Thức ăn thủy sản dùng trong nghiên cứu 
là các loại thức ăn dùng cho nuôi tôm thẻ chân 
trắng, khá phổ biến trên thị trường do các công 
ty tại Việt Nam sản xuất như Uni-president, 
Tongwei, CJ-Vina và CP. Mỗi công ty thu từ 1 - 
4 mẫu thức ăn có thành phần protein khác nhau.

Đối tượng nghiên cứu trong nuôi thử 
nghiệm in vivo là tôm nuôi thương phẩm (trọng 
lượng tôm từ 8–10g/con) được thu tại Trung 
tâm Quốc gia giống thủy hải sản Nam Bộ, Bà 
Rịa Vũng Tàu (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 
Thủy sản II) sau khi kiểm tra không có mầm 
bệnh nguy hiểm.

Các enzyme trong khảo sát in vitro là các 
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enzyme tinh khiết hoặc hỗn hợp enzyme được 
chiết tách từ vi sinh vật của các hãng Himedia 
(Ấn Độ), Sigma-Aldrich (Mỹ) và Novozyme 
(Đan Mạch): Pepsin tinh khiết, hoạt độ 1:10000 
(RM1251, Himedia); Trypsin từ tụy heo, loại 
IX-S, hoạt độ: 13.000 - 20.000 (T0303, Sigma-
Aldrich); α-chymotrypsin từ tụy bò, loại II, 
hoạt độ: ≥ 40.000 (C4129, Sigma-Aldrich); 
Protease từ Streptomyces griseus, loại XIV, hoạt 
độ ≥ 3,5 (P5147, Sigma-Aldrich); Protamex®, 
Flavourzyme® 500mg và Neutrase® 0,8L 
(Novozyme).

Các thí nghiệm khảo sát in vitro được thực 
hiện từ tháng 05 đến tháng 11 năm 2012, chủ 
yếu tại phòng thí nghiệm Hóa sinh, Vi sinh và 
phòng thí nghiệm dinh dưỡng động vật nuôi 
thủy sản thuộc Trung tâm Công nghệ sau thu 
hoạch (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chuẩn bị mẫu
Thức ăn thương mại thu được được xay mịn 

và sàng qua rây 0,5mm. Sau đó, trộn với 1% 
Cr2O3. Thêm khoảng 50 - 55% nước cất vào thức 
ăn, nhào và trộn đều cho đến khi thức ăn thành 
một hỗn hợp đặc, sệt, khi bóp nén lại thành cục. 
Sử dụng máy xay thịt Meat mincing machine 
TJ12-B để ép lại viên thức ăn, mặt sàng 2mm, 
ép nhiều lần nhằm tăng độ nén và độ bền của 
viên thức ăn. Sau đó, sấy khô ở 60oC trong 24 
giờ, thỉnh thoảng mở cửa tủ sấy nhằm tạo sự 
thông thoáng và để không khí ẩm có thể thoát 
ra ngoài. Trong quá trình sấy, kiểm tra nhanh 
độ ẩm của viên thức ăn, nếu độ ẩm < 10% là 
đạt. Sau đó, thức ăn được cắt nhỏ thành viên 
có kích thước 5mm. Trước khi tiến hành nuôi 
thử nghiệm, thức ăn được đem phân tích độ ẩm, 
thành phần protein thô và hàm lượng Cr2O3.

2.2.2. Phương pháp xác định hoạt độ hỗn 
hợp enzyme

Hút 7μl hỗn hợp enzyme và 0,5ml dung 
dịch đệm Tris HCl 50 mM (pH = 7,5) cho vào 
ống mẫu và mẫu trắng. Thêm 0,5ml TCA 20% 
vào ống mẫu trắng. Sau đó, thêm 0,5ml dung 

dịch azocasein 1% vào tất cả các ống, ủ ở 25oC 
trong 10 phút, ngừng phản ứng trong ống đo 
mẫu bằng cách thêm 0,5ml TCA 20%. Ly tâm 
các ống ở 16.500g trong 5 phút. Đo độ hấp 
thu ở bước sóng 366nm (Navarrete del Toro & 
García-Carreño, 2002). Kết quả hoạt độ được 
tính theo công thức:

Hoạt độ hỗn hợp enzyme =

(U/ml)

A366

10 * 0,007

Trong đó: 10: thời gian phản ứng (phút); 
0,007: thể tích hỗn hợp enzyme (ml).

2.2.3. Phương pháp pH drop 3 enzyme
Theo Hsu et al. (1977) và Lazo et al. (1998), 

phương pháp pH drop 3 enzyme được thực hiện 
như sau: cân mẫu thức ăn và casein sao cho mẫu 
chứa 6,25mg protein. Thêm 10ml nước cất vào 
các cốc, lắc đều trong 1 giờ, ở nhiệt độ phòng. 
Điều chỉnh pH dung dịch về pH 8,0 bằng NaOH 
0,1N. Thêm 1,0ml hỗn hợp enzyme (1,6mg/ml 
trypsin + 3,1mg/ml chymotrypsin + 1,6mg/ml 
Flavourzyme® 500MG), lắc đều, đo lại pH sau 
10 phút. Kết quả xác định độ tiêu hóa tương đối 
như sau:

Độ tiêu hóa protein tương đối = 
(RPD, %)

(-∆pH mẫu)
* 100

(-∆pH casein)

2.2.4. Phương pháp pH drop 4 enzyme: 
(Satterlee et al., 1979; Lazo et al., 1998)

Chuẩn bị mẫu tương tự pH drop 3 enzyme. 
Sau đó, thêm 1,0ml dung dịch A (1,6mg/ml 
trypsin + 3,1mg/ml chymotrypsin + 1,6mg/ml 
Flavourzyme® 500MG), lắc đều trong 10 phút. 
Thêm 1,0ml dung dịch B (7,95mg/ml protease 
từ Streptomyces griseus), lắc đều và chuyển vào 
bể ủ nhiệt, ủ ở 55oC trong 9 phút. Lấy cốc ra để 
ở nhiệt độ phòng và ghi nhận giá trị pH sau 1 
phút. Độ tiêu hóa tương đối được tính tương tự 
pH drop 3 enzyme.
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2.2.5. Phương pháp pH stat 3 enzyme: 
(Pedersen & Eggum, 1983)

Cân mẫu thức ăn sao cho mẫu chứa 
18,75mg protein. Thêm 30ml nước cất vào các 
cốc, lắc đều trong 1 giờ, ở nhiệt độ phòng. Điều 
chỉnh pH dung dịch về pH 8,0 bằng NaOH 
0,1N. Thêm 3,0ml hỗn hợp 3 enzyme (1,6mg/

ml trypsin + 3,1mg/ml chymotrypsin + 1,6mg/
ml Flavourzyme® 500MG), lắc đều và duy trì 
pH của dung dịch ở pH 8,0 bằng cách thêm 
NaOH 0,1N từ máy chuẩn độ điện thế tự động 
Radiometer TritraLab 865, trong 3 giờ. Sau đó, 
ghi nhận lại thể tích NaOH 0,1N đã sử dụng.

Độ thủy phân (DH, %) = B*NB*1/α*1/MP*1/htot*100

Trong đó: B: thể tích NaOH 0,1N đã sử dụng (ml); NB: 
Nồng độ đương lượng của NaOH (N); 1/α: Hệ số thuỷ 
phân của nhóm a -amin phụ thuộc pK amin ở điều kiện 
nhiệt độ và pH  thực nghiệm; MP: lượng protein trong 
phản ứng (%); 1/htot: tổng số liên kết peptide của các mẫu 
protein khác nhau (meq/g).

Hình 1.  
Máy chuẩn độ điện thế tự động

2.2.6. Phương pháp pH stat 4 enzyme: 
(Ezquerra et al., 1997)

Thực hiện tương tự phương pháp pH stat 3 
enzyme, tuy nhiên enzyme sử dụng là hỗn hợp 
4 enzyme (1,6mg/ml trypsin + 3,1mg/ml chy-

motrypsin + 1,6mg/ml Flavourzyme® 500MG 
+ 7,95mg/ml protease từ Streptomyces griseus), 
thời gian phản ứng là 2 giờ. Kết quả xác định độ 
thủy phân (DH) được tính theo công thức như 
trong phương pháp pH stat 3 enzyme.

2.2.7. Phương pháp pepsin tiêu hóa: 
(Siccardi III, 2006; AOAC, 971.09)

Ban đầu mẫu được khử béo bằng cách chiết 
mẫu với ether dầu bằng Soxhlet.

Cân 0,5g mẫu đã khử béo, cho vào ống máy 
xoay cùng với 150ml dung dịch pepsin 0,0002% 
(trong HCl 0,075N). Ủ ở 45oC, tốc độ xoay: 15 
vòng/phút, trong 16 giờ.

Sau khi ủ, để lắng, lọc bằng giấy lọc đã cân 
trọng lượng qua phễu buchner. Rửa lại 2 lần với 
acetone, mỗi lần 15 mL acetone.

Xác định protein thô trên cặn thu được (Protein 
thô của cặn không tiêu hóa). Hình 2. Máy xoay ủ mẫu trong xác định 

pepsin tiêu hóa
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Protein tiêu hóa (%) = 100 - { Protein thô cặn thu được x 100 

Protein thô của mẫu

Nếu xem xét hàm lượng Nitơ phi protein:

Protein tiêu hóa (%) = 100 - { Protein thô cặn thu được x 100

Protein thô của mẫu – (Nitơ phi protein x 6,25)

2.2.8. Quy trình nuôi thử nghiệm in vivo
Chọn tôm thí nghiệm có kích cỡ đồng đều 

(8 – 10g), khỏe mạnh, còn đầy đủ râu, bơi lội 
nhanh nhẹn. Tôm được bố trí vào 30 bể kính 
có đánh số, mật độ 10 con/bể, thể tích bể 120 
lít, thể tích chứa nước 70 lít, nước nuôi tôm có 
độ mặn 18‰. Thử nghiệm bao gồm 10 nghiệm 
thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Trước 
khi thí nghiệm tôm được nuôi dưỡng trong vòng 
một tháng để thích nghi với môi trường, cho 
ăn cùng một loại thức ăn thương mại. Sau đó 
tập cho tôm ăn thức ăn thí nghiệm trong vòng 3 
ngày rồi mới tiến hành thu phân.

Khi tiến hành thử nghiệm cho tôm ăn 03 
lần/ngày, cho ăn 4 - 6% trọng lượng thân, lượng 
thức ăn được điều chỉnh sao cho tôm ăn hết tránh 
để thức ăn còn dư trong bể. Sau 45 phút cho ăn 

kiểm tra lại lượng thức ăn đã cho ăn. Sau đó, 
tiến hành siphon những cặn không phải là phân 
trong bể để chuẩn bị thu phân, ngày thu phân 2 
lần, thu phân bằng cách siphon. Tôm được nuôi 
tới khi thu đủ phân thí nghiệm.

Hệ thống sục khí hoạt động liên tục suốt ngày 
đêm. Hệ thống lọc nước chỉ được sử dụng vào ban 
đêm. Định kỳ một tuần thay nước một lần, thay 
khoảng 50% thể tích nước của bể.

Trong thời gian thí nghiệm các chỉ tiêu 
môi trường như: pH, to, DO, N-NH3, N-NO2

- 
được theo dõi thường xuyên: pH, nhiệt độ đo 
mỗi ngày 1 lần; DO, N-NH3, N-NO2

- đo mỗi 
tuần 1 lần.

Phân thu được được bảo quản ở -20oC 
cho đến khi tiến hành sấy đông khô. Sau khi 
sấy đông khô, phân được đem xác định độ ẩm, 
protein thô và hàm lượng Cr2O3.

}

}

Độ tiêu hóa protein   = 100 - { 
khả kiến APD (%)

% Cr2O3thức ăn
x

% protein phân
x 100 }% Cr2O3phân % protein thức ăn

2.2.9. Phương pháp phân tích
Hàm lượng protein thô được xác định theo 

TCVN 4328-1:2007.
Hàm lượng lipid thô được xác định theo 

TCVN 4331:2001. 
Hàm lượng tro được xác định theo TCVN 

4327:2007.
Độ ẩm được xác định theo TCVN 

4326:2001.
Hàm lượng carbonhydrate được xác định 

bằng phương pháp ngoại suy khi trừ 100 cho 
phần trăm độ ẩm cộng với protein thô, lipid 
và tro.

Hàm lượng Nitơ phi protein xác định theo 
TCVN 8801:2011.

Hàm lượng Cr2O3 được xác định theo 
phương pháp của Furukawa & Tsukahara, 1966.

Hàm lượng N-NO2
-
 xác định theo phương 

pháp APHA 2005.4500.NO2‑B.
Hàm lượng N-NH3 xác định theo phương 

pháp APHA 2005.4500.NH3 F.
Hoạt độ peptidase được xác định theo 

phương pháp của Sigma-Aldrich.
Hoạt độ của hỗn hợp 3 hay 4 enzyme trên 

được xác định theo phương pháp azocasein của 
Ezquerra et al. (1997).
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III. KẾT QUẢ

3.1. Kết quả khảo sát hoạt độ enzyme

3.1.1. Khảo sát enzyme thay thế peptidase 
từ màng nhầy ruột heo P7500 (Sigma-Aldrich, 
40 units/g)

Tiến hành khảo sát hoạt độ các enzyme 

thay thế petidase từ màng nhầy ruột heo P7500 

(Sigma-Aldrich, 40 units/g), gồm các chế phẩm 

enzyme như: Protamex®, Flavourzyme® 500mg 

và Neutrase® 0,8L (Novozyme).

Bảng 1. Kết quả xác định hoạt độ peptidase của 
một số enzyme thay thế

Enzyme Hoạt độ (units/g enzyme)

Protamex® 0,003

Flavourzyme® 500mg 31,9 ± 1,6

Neutrase® 0,8L 0

Từ bảng trên có thể thấy trong ba 

enzyme được chọn khảo sát, chỉ có sản phẩm 

Flavourzyme® 500mg có hoạt độ peptidase (31,9 

± 1,6 units/g enzyme), hai sản phẩm còn lại gần 

như không phát hiện. Theo Hsu et al. (1977) và 

Navarrete del Toro & García-Carreño (2002), 

peptidase từ màng nhầy ruột heo dùng trong 

phương pháp pH drop hay pH stat có hoạt độ 

khoảng 40 units/g enzyme. Như vậy, sản phẩm 

Flavourzyme® 500mg có hoạt độ tương đương 

và có thể dùng làm enzyme thay thế peptidase 

P7500 (Sigma-Aldrich) trong các phương pháp 

pH drop hay pH stat khi xác định độ tiêu hóa và 

độ thủy phân protein.

3.1.2. Kết quả xác định hoạt độ hỗn hợp 3 
enzyme và 4 enzyme

- Hỗn hợp 3 enzyme gồm: 1,6mg/ml 
trypsin (T0303, Sigma-Aldrich) + 3,1mg/
ml chymotrypsin (C4129, Sigma-Aldrich) + 
1,6mg/ml Flavourzyme® 500mg (Novozyme).

- Hỗn hợp 4 enzyme gồm: 1,6mg/ml 
trypsin (T0303, Sigma-Aldrich) + 3,1mg/
ml chymotrypsin (C4129, Sigma-Aldrich) + 
1,6mg/ml Flavourzyme® 500mg (Novozyme) 
+ 7,95mg/ml protease từ Streptomyces griseus 
(P5147, Sigma-Aldrich).

Bảng 2. Kết quả xác định hoạt độ hỗn hợp 
enzyme

Hỗn hợp enzyme 3 enzyme 4 enzyme

Hoạt độ (U/ml) 4,7 ± 0,2 10,9 ± 0,4

Khi so sánh hoạt độ của hai hỗn hợp này, 

có thể thấy hoạt độ của hỗn hợp 4 enzyme cao 

hơn hẳn so với hỗn hợp 3 enzyme. Tuy nhiên, 

ý nghĩa của việc xác định hoạt độ của hỗn hợp 

enzyme là nhằm đảm bảo tính ổn định của hỗn 

hợp enzyme sử dụng trong quá trình nghiên cứu.

3.2. Kết quả phân tích thành phần dinh 
dưỡng trong các mẫu thức ăn được khảo sát 

Trong 10 thức ăn tôm thẻ chân trắng được 

khảo sát, tất cả các mẫu đều có protein thô > 

44% (từ 44, 22 – 47,47%). Hàm lượng lipid thô 

từ 6,73 – 8,21%. Tro thô từ 10,93 – 13,80%. 

Hàm lượng xơ thô từ 1,61 – 3,46%. Khi xét hàm 

lượng Nitơ phi protein, hàm lượng dao động từ 

8,13 – 9,49%, thay đổi không phụ thuộc hàm 

lượng protein thô.
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Bảng 3. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn tôm thẻ chân trắng được khảo sát

 Thức ăn Ẩm (%)
Protein

(%, VCK)

Lipid

(%, VCK)

Tro

(%, VCK)

Xơ

(%, VCK)

NPP

(%, VCK)

TT A0 (40%) 8,81 ± 0,04 46,09 ± 0,43 7,24 ± 0,04 13,49 ± 0,05 2,65 ± 0,03 9,18 ± 0,02

TT A4 (40%) 8,12 ± 0,03 46,51 ± 0,26 7,15 ± 0,25 11,54 ± 0,11 1,61 ± 0,02 8,74 ± 0,02

TT A5 (38%) 8,50 ± 0,04 46,10 ± 0,35 7,41 ± 0,20 10,93 ± 0,02 2,67 ± 0,04 8,31 ± 0,04

TT B1 (40%) 8,89 ± 0,03 47,47 ± 0,08 8,21 ± 0,03 13,74 ± 0,02 2,49 ± 0,03 8,62 ± 0,02

TT B3 (40%) 9,88 ± 0,06 46,76 ± 0,25 8,09 ± 0,10 13,80 ± 0,07 2,34 ± 0,03 9,37 ± 0,01

TT B4 (38%) 9,67 ± 0,02 46,51 ± 0,17 7,47 ± 0,04 13,36 ± 0,01 3,16 ± 0,01 8,30 ± 0,02

TT C3 (40%) 7,71 ± 0,05 45,40 ± 0,16 7,87 ± 0,06 11,32 ± 0,03 3,19 ± 0,04 8,65 ± 0,02

TT C4 (38%) 8,62 ± 0,02 44,52 ± 0,04 8,01 ± 0,13 11,12 ± 0,03 2,06 ± 0,05 8,13 ± 0,01

TT C4Plus (40%) 7,48 ± 0,05 46,10 ± 0,51 7,03 ± 0,12 11,33 ± 0,04 2,66 ± 0,04 9,49 ± 0,01

TT D3 (40%) 8,92 ± 0,01 44,22 ± 0,06 6,73 ± 0,36 13,74 ± 0,03 3,46 ± 0,06 8,43 ± 0,03

3.3. Đánh giá phương pháp in vitro xác 
định độ tiêu hóa protein trong thức ăn tôm 
thẻ chân trắng bằng thử nghiệm in vivo

Trong thời gian nuôi thử nghiệm các yếu 
tố môi trường đều nằm trong khoảng rất thuận 
lợi cho sự sinh trưởng của tôm, trong đó nhiệt 
độ từ 26,2 – 28,5oC; pH: 7,2 – 8,3; DO: 6,3 – 
7,3 mg/l; NH3: 0,002 – 0,18 mg/l; NO2: 0,003 
– 0,019 mg/l. Nguyên nhân là do quá trình chăm 

sóc quản lý tốt, sử dụng hệ thống sục khí liên 
tục, kết hợp với sử dụng hệ thống lọc nước vào 
ban đêm, đồng thời do thí nghiệm tiến hành thu 
phân nên trong bể nuôi tôm hầu như không có 
nhiều các chất cặn như thức ăn dư hay vỏ tôm 
lột xác.

Mối tương quan giữa phương pháp in vitro và 
phương pháp in vivo được thể hiện trong bảng 4.

Bảng 4. Bảng so sánh kết quả xác định độ tiêu hóa protein bằng phương pháp in vitro và in vivo

Thức 
ăn

pH drop (RPD, %) pH stat (DH, %) Pepsin tiêu hóa (%) Độ tiêu hóa 
biểu kiến 
APD (%)Hệ 3 enzyme Hệ 4 enzyme

Hệ 3 
enzyme

Hệ 4 enzyme
Không tính 

NPP
Tính NPP

TT A0 58,03 ± 0,59 75,21 ± 1,89 19,83 ± 0,53 23,90 ± 1,15 87,61 ± 0,61 84,53 ± 0,76 76,99 ± 0,51

TT A4 60,77 ± 1,18 77,69 ± 0,60 20,92 ± 1,35 24,74 ± 0,46 89,41 ± 0,75 86,96 ± 0,92 78,64 ± 0,64

TT A5 60,11 ± 0,00 78,01 ± 2,12 21,25 ± 1,78 22,92 ± 0,18 89,29 ± 0,75 86,94 ± 0,92 80,47 ± 1,01

TT B1 58,54 ± 1,18 80,83 ± 1,09 20,78 ± 0,62 22,60 ± 1,39 88,57 ± 1,06 85,96 ± 1,30 78,13 ± 1,96

TT B3 62,42 ± 3,08 80,37 ± 1,32 19,38 ± 2,11 22,49 ± 2,38 90,47 ± 0,96 88,07 ± 1,20 77,79 ± 0,72
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TT B4 61,81 ± 3,63 77,86 ± 2,36 19,95 ± 0,56 24,77 ± 1,52 93,53 ± 0,39 92,17 ± 0,47 76,72 ± 1,60

TT C3 60,80 ± 2,10 78,85 ± 1,05 18,11 ± 0,14 22,60 ± 0,14 93,07 ± 2,69 91,44 ± 3,33 75,20 ± 0,58

TT C4 62,92 ± 3,00 78,11 ± 1,84 19,17 ± 2,32 21,90 ± 0,84 85,27 ± 1,31 81,98 ± 1,61 74,57 ± 0,55

TT 
C4Plus 61,25 ± 0,00 82,05 ± 1,05 18,63 ± 1,17 21,14 ± 1,15 87,03 ± 1,14 83,66 ± 1,44 76,02 ± 0,34

TT D3 62,67 ± 1,77 78,94 ± 0,80 19,61 ± 1,72 23,12 ± 0,69 87,29 ± 0,72 84,29 ± 0,89 78,54 ± 3,49

Hệ số 
tương 
quan 
(R2)

0,0719 0,0047 0,6664 0,1245 0,0015 0,0023

Phương 
trình 

hồi quy

y = -0,2853x 
+ 94,693

y = -0,063x + 
82,275

y = 1,4353x 
+ 48,944

y = 0,5362x 
+ 64,967

y = 0,0264x 
+ 74,956

y = 0,0259x 
+ 75,067

Khi so sánh giữa phương pháp pH drop 3 

enzyme và phương pháp pH drop 4 enzyme, cho 

thấy có sự khác biệt đáng kể. Kết quả độ tiêu 

hóa protein tương đối thu được từ phương pháp 

pH drop 4 enzyme luôn cao hơn so với phương 

pháp pH drop 3 enzyme. 

So sánh giữa phương pháp pH stat 3 

enzyme và phương pháp pH stat 4 enzyme, cho 

thấy có sự khác biệt đáng kể. Kết quả độ tiêu 

hóa protein tương đối thu được từ phương pháp 

pH stat 4 enzyme luôn cao hơn so với phương 

pháp pH stat 3 enzyme.

Kết quả giữa phương pháp pepsin tiêu hóa 

có và không có tính hàm lượng nitơ phi protein 

cho thấy không khác biệt đáng kể. Nếu tính đến 
hàm lượng nitơ phi protein thì kết quả protein 

tiêu hóa luôn thấp hơn so với khi không tính 

hàm lượng nitơ phi protein.

Kết quả đánh giá các phương pháp in vitro 

dựa trên mối tương quan giữa phương pháp in 

vitro và phương pháp in vivo cho thấy hệ số tương 

quan của 5 phương pháp (pH drop 3 enzyme, pH 

drop 4 enzyme, pH stat 4 enzyme, pepsin tiêu 

hóa và pepsin tiêu hóa có tính NPP) đều thấp R2 

< 0,13. Chỉ có phương pháp pH stat 3 enzyme 

cho hệ số tương quan tương đối (R2 = 0,6664).

Riêng đối với phương pháp pepsin tiêu hóa, 

có thể nhận thấy khi độ tiêu hóa in vitro < 90% 

thì các mẫu khá tuyến tính (R2 = 0,7741). Tuy 

nhiên, khi protein tiêu hóa in vitro > 90% thì 

APD lại bắt đầu giảm chứ không tăng theo. Như 

vậy, có thể phương pháp pepsin tiêu hóa chỉ 

thích hợp xác định độ tiêu hóa protein đối với 

những mẫu có protein tiêu hóa in vitro < 90%. 

Cần thiết xác định trên nhiều mẫu hơn nữa để có 

thể khẳng định điều này.
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Hình 3. Mối tương quan giữa phương pháp pepsin tiêu hóa (< 90%) và phương pháp in vivo

IV. THẢO LUẬN

Hiện nay, trên Thế giới vẫn chưa có phương 
pháp chuẩn xác định độ tiêu hóa protein trong 
thức ăn thủy sản, chỉ có phương pháp pepsin 
tiêu hóa AOAC 971.09 là phương pháp xác định 
đạm tiêu hóa trong các loại nguyên liệu có nguồn 
gốc động vật, mà chủ yếu là bột cá. Sở dĩ như 
vậy vì thức ăn hoàn toàn khác với nguyên liệu. 
Thức ăn là một hỗn hợp, bao gồm cả nguyên 
liệu có nguồn gốc động vật, thực vật, một số 
nhà máy còn bổ sung đạm thủy phân với mục 
đích tăng tính hấp dẫn. Thành phần thức ăn thì 
vô cùng đa dạng, các nhà máy sử dụng rất nhiều 
các loại nguyên liệu khác nhau, mỗi loại nguyên 
liệu lại có nhiều nguồn gốc khác nhau (ví dụ 
như bột cá Peru có chất lượng hoàn toàn khác 
với bột cá sản xuất trong nước). Công thức phối 
trộn thức ăn cũng khác nhau ở từng nhà máy, 
từng thời điểm. Chính vì sự phối trộn đa dạng 
của thức ăn làm cho nền mẫu thức ăn vô cùng 
phức tạp. Ngoài ra, khả năng tiêu hóa của vật 
nuôi còn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường, 
độ tuổi và sức khỏe. Chính vì những điều đó 
mà hiện nay vẫn chưa có một phương pháp nào 

được xem là phương pháp chuẩn để đánh giá độ 
tiêu hóa protein trong thức ăn thủy sản. Đã có 
rất nhiều nghiên cứu phát triển phương pháp in 
vitro xác định nhanh protein tiêu hóa nhằm thay 
thế phương pháp nuôi thử nghiệm in vivo. Tuy 
nhiên, mối tương quan cao nhất giữa các kết quả 
thu được từ phương pháp in vivo và in vitro chỉ 
có được khi so sánh riêng biệt nguồn gốc của 
nguồn đạm là đạm động vật hay đạm thực vật. 
Trong những mẫu bao gồm luôn cả đạm động 
vật và đạm thực vật thì những phương pháp in 
vitro sử dụng enzyme cho kết quả chỉ có tính 
tương đối (Pedersen & Eggum, 1983). 

Khi khảo sát, đánh giá các phương pháp in 
vitro trên thức ăn tôm thẻ chân trắng, kết quả thu 
được chỉ có phương pháp pH stat 3 enzyme cho 
mối tương quan đáng kể (R2 = 0,6664), những 
phương pháp còn lại cho hệ số tương quan thấp 
(R2 < 0,13). Kết quả này tương tự với kết quả 
nghiên cứu của Pedersen & Eggum (1983) khi 
2 tác giả này xem xét mối tương quan giữa các 
phương pháp in vitro và in vivo trên mẫu thực 
phẩm. Kết quả nghiên cứu của Pedersen & 
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Eggum cho thấy phương pháp pH stat 3 enzyme 
có mối tương quan với phương pháp in vivo 
cao hơn so với phương pháp pH drop 3 và 4 
enzyme và phương pháp pH stat 4 enzyme (R2 
= 0,94). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của đề 
tài cho thấy hệ số tương quan của phương pháp 
pH stat 3 enzyme vẫn còn khá thấp, cần thực 
hiện nhiều thử nghiệm hơn nữa. Theo ý kiến 
của một số nhà nghiên cứu dinh dưỡng trên thế 
giới, các phương pháp in vitro dùng trong xác 
định protein tiêu hóa của thức ăn thủy sản chỉ 
có tính tương đối, không thể đưa ra một giá trị 
chính xác mà giá trị này có thể phân biệt được 
chất lượng giữa các mẫu thức ăn có chất lượng 
tốt. Tuy nhiên, các phương pháp này có thể sử 
dụng xác định đâu là mẫu thức ăn có chất lượng 
rất xấu so với các mẫu thức ăn có chất lượng 
tốt. Đây cũng là một cách tiếp cận cần xem xét 
thực hiện.

V. KẾT LUẬN

Qua các kết quả nghiên cứu thu được, hiện 
đề tài có thể đi đến một số kết luận sau:

- Kết quả xác định độ tiêu hóa protein và 
độ thủy phân bằng các phương pháp pH drop 3 
và 4 enzyme, pH stat 3 và 4 enzyme trên thức 
ăn tôm thẻ chân trắng cho thấy có sự khác biệt 
đáng kể giữa các phương pháp. Tuy nhiên, đối 
với phương pháp pepsin tiêu hóa, việc tính hay 
không tính đến hàm lượng Nitơ phi protein lại 
không khác biệt đáng kể.

- Khi xem xét mối tương quan giữa phương 
pháp in vitro và phương pháp in vivo trên thức 
ăn tôm thẻ chân trắng, chỉ có phương pháp pH 
stat 3 enzyme cho mối tương quan đáng kể (R2 
= 0,6664), những phương pháp còn lại cho hệ 

số tương quan thấp (R2 < 0,13). Tuy nhiên, để áp 
dụng trong thực tế nhằm kiểm soát chất lượng thức 
ăn, hệ số tương quan của phương pháp pH stat 3 
enzyme còn tương đối thấp, cần tăng số lượng 
mẫu khảo sát nhằm tăng mức độ tương quan, độ 
chính xác và độ tin cậy của phương pháp.

- Đối với phương pháp pepsin tiêu hóa, khi 
xét những mẫu có độ tiêu hóa in vitro < 90%, 
mối tương quan giữa in vitro và in vivo khá 
tuyến tính (R2 = 0,7741). Đây cũng là trường 
hợp cần xem xét khi tăng số lượng mẫu.
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STUDY ON METHODS EVALUATING PROTEIN DIGESTIBILITY OF FEEDS 
FOR WHITE LEG SHRIMP (Litopenaeus Vannamei)

Nguyen Thi Lan Chi1, Nguyen Van Nguyen1, Le Thi Lam1, Vu Mai Hoa2

ABSTRACT
Protein digestibility is an important indicator in quality assessment for aquafeed ingredients. Many in vitro 
assays have been developed for quick estimation of protein digestibility and replacement of feeding trials. 
pH stat, pH drop and pepsin digestibility with single/multi enzyme, one/two step digestion have been studied 
for mammals from 1970s. These methods have been found to correlate well with in vivo protein digestibil-
ity. However, to date, the application of in vitro assays for shrimp and fish is still not populated. Currently, 
Research Institute for Aquaculture No. 2 has performed a research on quick procedures evaluating protein 
digestibility of feeds for white leg shrimp. The objective of this research is to find a diagnosis tool to support 
authority departments in quality control of commercial aquafeeds. In the study, five in vitro methods (includ-
ing pH drop with 3 or 4 enzyme, pH stat with 3 or 4 enzyme and pepsin digestibility) were investigated. The 
results showed that only the three-enzyme pH stat method was well correlated with in vivo technique (R2 = 
0,6664). The other methods had a low regression coefficient between in vitro and in vivo protein digestibility 
(R2 < 0,13). However, the regression coefficient of the three-enzyme pH stat system is still not high for utiliza-
tion. Therefore, it is necessary to conduct more experiments in order to increase the correlation and accuracy.
Keywords: protein digestibility, in vitro, in vivo, pH drop, pH stat, pepsin digestibility, white leg 
shrimp feeds.
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ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, THỦY VĂN CÁC TỈNH DỌC 
SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU PHỤC VỤ NUÔI CÁ TRA

Lưu Đức Điền1, Nguyễn Đinh Hùng2

TÓM TẮT
	 Báo cáo này thu thập và phân tích số liệu về điều kiện khí hậu và thủy văn các tỉnh ven sông 
Tiền sông Hậu (trong giai đoạn 2006-2010) để đánh giá tác động của những điều kiện này đến việc 
phát triển nghề nuôi cá tra trong vùng, phục vụ cho việc quy hoạch các vùng nuôi. Kết quả cho thấy 
với nền nhiệt độ cao và ổn định (25,3 – 29,0 0C), lượng bốc hơi thấp hơn nhiều so với lượng mưa 
nên các tỉnh ven sông Tiền sông Hậu có điều kiện thuận lợi phát triển tốt nuôi thủy sản với quy mô 
tập trung, trong đó đặc biệt thích hợp cho đối tượng nuôi là cá tra. Mùa lũ ở các tỉnh ven sông Tiền 
sông Hậu, với tổng lưu lượng trên 700 tỷ m3 nước, có gây khó khăn cho việc nuôi thủy sản tại các 
vùng bị ảnh hưởng nhưng lại là điều kiện rất thuận lợi để tăng khả năng tự làm sạch của dòng sông. 
Tương tự, nhờ chế độ bán nhật triều (lên xuống hai lần trong ngày) và biên độ triều lớn vào mùa khô 
(2,5 – 3,0 m) nên khả năng trao đổi nước rất lớn, làm tăng khả năng làm sạch nước (khi lưu lượng 
nước trên sông giảm thấp nhất). Sự xâm nhập mặn sâu vào nội địa đối với các vùng nhiễm mặn nhẹ 
(dưới 4‰) hoặc vùng có độ mặn cao vào mùa kiệt nhưng lại ngọt trong mùa lũ, có thể được xem 
là vùng có ưu thế hơn trong việc nuôi cá tra, so với các vùng ngọt hoàn toàn phía thượng lưu sông 
Tiền, sông Hậu.
Từ khoá: cá tra, khí hậu, sông Hậu, sông Tiền, thủy văn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện 

nay và tương lai được xem là vùng nông nghiệp 
lớn nhất của Việt Nam. Sông Cửu Long (hay 
còn gọi là sông Mekong) đã mở ra một tiềm 
năng khai thác to lớn trong tất cả các ngành khác 
nhau (Trần Hoàng Kim và ctv, 2001). Tuy vậy 
tình trạng mất cân đối về nguồn nước vẫn phổ 
biến, mùa lũ nước quá thừa và mùa kiệt nước 
thiếu nghiêm trọng, cộng thêm nạn nhiễm mặn 
do thủy triều biển Đông và vịnh Thái Lan gây 
ra làm ảnh hưởng đến nghề nuôi thủy sản, nhất 
là nuôi cá tra (Nguyễn Xuân Lý và ctv, 2005).

Trong nuôi thủy sản nước ngọt, nghề nuôi 
cá tra thâm canh trong những năm gần đây rất 
phát triển dọc theo hai bên sông Tiền và sông 

Hậu. Hai con sông này chảy qua 9 tỉnh ĐBSCL 
gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến 
Tre, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang 
và Sóc Trăng. Việc đào ao nuôi cá dọc theo bãi 
bồi, cù lao sông lớn đã phát triển nhanh từ năm 
2004 đến nay với năng suất cao, có thể đạt 400 
tấn/ha (Dương Nhựt Long và ctv, 2004). 

Việc nghiên cứu điều kiện khí tượng thủy 
văn vùng ĐBSCL là rất cần thiết nhằm mục 
đích nắm được các quy luật và diễn biến của 
thời tiết, khí hậu và tính chất dòng chảy của hệ 
thống Mekong theo không gian và thời gian. 
Báo cáo này thu thập số liệu các điều kiện khí 
hậu và thủy văn các tỉnh ĐBSCL (trong thời 
gian 5 năm từ 2006-2010) để đánh giá tác động 
của chúng đến việc phát triển nghề nuôi cá tra 

1 Trung tâm Quốc gia Quan trắc Cảnh Báo Môi Trường và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Thủy Sản Khu Vực Nam Bộ, Viện Nghiên cứu Nuôi 	
  trồng Thủy sản 2.    
  Email: luuducdienria2@yahoo.com 
2 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2
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trong vùng. Mục tiêu của báo cáo nhằm hiểu rõ 
bản chất, nắm được các quy luật và diễn biến 
của thời tiết, khí hậu và tính chất dòng chảy 
của hệ thống sông Mekong. Kết quả này sẽ làm 
tiền đề giúp cho việc quy hoạch các vùng nuôi 
cá tra một cách hợp lý để đạt hiệu quả kinh tế 
cao nhất.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	 Phương pháp thu thập số liệu: từ các 

tỉnh, địa phương và các báo cáo chuyên đề, báo 
cáo giám sát định kỳ, các đề tài dự án nghiên 
cứu có liên quan. Trong đó, nguồn số liệu khí 
tượng (tại 8 trạm) và thủy văn (tại 6 trạm) trong 
5 năm (từ năm 2006 -2010) được cung cấp chủ 
yếu bởi Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam 
bộ (ĐKTTVKVNB). Cụ thể:

Số liệu khí tượng gồm 4 chỉ tiêu (lượng 
mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm, bốc hơi) tại 
8 trạm (Châu Đốc, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Ba Tri, 
Cần Thơ, Sóc Trăng, Càng Long và Mộc Hóa).

Số liệu thủy văn mực nước đo tại 6 trạm 
(Đại Ngãi, Chợ Lách, Trà Vinh, Mỹ Tho, Châu 
Đốc, Cần Thơ), và số liệu thủy văn lưu lượng 
dòng chảy đo tại 4 trạm (Tân Châu, Châu Đốc, 
Cần Thơ, Mỹ Thuận).

	 Phương pháp xử lý số liệu: Các tài liệu 
thu thập được xử lý (bằng phần mềm MS-Excel 
phiên bản 6.0) và tổng hợp theo hệ thống bảng 
biểu phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khí hậu
3.1.1. Chế độ nhiệt

ÐBSCL có số giờ nắng trung bình cả năm 
2.226 - 2.709 giờ, trong đó tháng 2–3 có số 
giờ nắng lớn nhất (8-9 giờ/ngày), tháng 9 có số 
giờ nắng ít nhất (5 giờ/ngày). Số giờ nắng như 
vậy, kết hợp với lượng bức xạ dồi dào đã tạo 
nền nhiệt độ không khí của ÐBSCL luôn cao 
và khá ổn định. Theo số liệu đo đạc tại các trạm 
khí tượng thủy văn quốc gia trong 5 năm (2006-
2010), nhiệt độ không khí trung bình phổ biến 
25,3 - 29,0 oC (Hình 1). 

Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất rơi 
vào các tháng 12 - 2, dao động trong khoảng 
25,3 - 26,5 oC, nhưng hiếm khi nhiệt độ của các 
tháng này xuống thấp hơn 24,0 0C. Tháng có 
nhiệt độ trung bình cao nhất thường là các tháng 
mùa khô (28,0 – 29,0 oC). Nhiệt độ trung bình ở 
các tỉnh nhánh sông Tiền sông Hậu trong tháng 
4-5 tương đối ổn định trong ba năm đầu khảo 
sát kể từ năm 2006 là 27-28 oC, và năm 2010 có 
xu hướng tăng thêm 1-2 oC so với cùng kỳ các 
năm trước (Hình 2). Đặc biệt thể hiện rõ ở các 
tỉnh An Giang (Châu Đốc), Sóc Trăng, Cần Thơ 
nhiệt độ có khi lên 30,0 oC (vào tháng 4-5).

Hình1: Nhiệt độ không khí bình quân theo tháng tại 
8 trạm khí tượng (nguồn: ĐKTTVKVNB)

Hình 2: Nhiệt độ không khí bình quân theo năm tại 8 
trạm khí tượng (nguồn: ĐKTTVKVNB)
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Biên độ nhiệt trong năm vùng ÐBSCL dao 
động trong khoảng 2–30C, biên độ nhiệt ngày 
thấp nhất (tháng 9-10) khoảng 6-70C và cao 
nhất (mùa khô) khoảng 100C. Nhìn chung, khu 
vực này nhiệt độ tương đối cao và ổn định qua 
nhiều năm tạo thuận lợi cho phát triển nuôi thủy 
sản nước ngọt.

3.1.2. Độ ẩm không khí
Độ ẩm không khí trung bình tại các tỉnh 

khảo sát trên nhánh Sông Tiền (Mỹ Tho, Càng 
Long, Ba Tri) và sông Hậu (Châu Đốc, Cần 
Thơ, Sóc Trăng) dao động từ 78 - 88 g/m3, thấp 
ở các tháng mùa khô và có xu hướng tăng dần 

trong các tháng mùa mưa, tuy nhiên sự chênh 
lệnh này không lớn (Hình 3). Độ ẩm liên quan 
mật thiết đến chế độ mưa và gió mùa. Trong 
mùa khô (kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4) độ 
ẩm không khí thấp, giá trị tương đối trung bình 
dưới 82 g/m3. Mùa mưa (tháng 5-11) độ ẩm 
không khí tăng lên, giá trị tương đối trung bình 
đều vượt 82 g/m3. Ðộ ẩm cao nhất vào các tháng 
giữa mùa mưa có thể đạt 85 - 90 g/m3. Mặc dù 
phân bố độ ẩm tương đối đồng nhất giữa các 
tỉnh, tuy nhiên cũng có sự chênh lệch đáng kể 
tại trạm Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) khi độ ẩm 
không khí trung bình chỉ dao động 63 - 68 g/m3, 
giá trị thấp nhất đạt 56 - 57 g/m3 vào tháng 3-4.

Hình 3: Độ ẩm không khí bình quân theo tháng 
tại 8 trạm khí tượng (nguồn: ĐKTTVKVNB)

Hình 4: Độ ẩm không khí bình quân theo năm tại 
8 trạm khí tượng (nguồn: ĐKTTVKVNB)

Tương tự như vậy khi so sánh giá trị độ ẩm 
theo từng năm: giá trị trung bình độ ẩm từng 
năm dao động trong khoảng 80 - 85 g/m3. Ngoài 
trạm Cao Lãnh thì bảy trạm khảo sát còn lại các 
giá trị không có sự chênh lệch đáng kể nào theo 
từng năm: nhỏ hơn 5 đơn vị (Hình 4).

3.1.3. Chế độ mưa 
i. Thời gian mưa

Mùa mưa thường bắt đầu cuối tháng 4 – đầu 
tháng 5 và kết thúc khoảng tháng 10–11. Thời 
gian mưa có sự khác biệt theo từng khu vực và 
số ngày mưa thật sự phân bố không đều giữa 
các địa phương (Bảng 1). Phần lớn tại các tỉnh 

ven sông Tiền sông Hậu có số ngày mưa thật sự 
trung bình trong năm là 150 ngày, thấp nhất tại 
Ba Tri (136 ngày); Sóc Trăng có số ngày mưa 
thật sự trung bình trong năm tương đối nhiều 
(khoảng 173 ngày/năm).

Vào mùa mưa có một thời kỳ hạn với nhiều 
ngày không mưa hay mưa rất ít, thường xuất 
hiện vào tháng 7-8. Thời kỳ hạn này xảy ra một 
đợt hay nhiều đợt trong mùa mưa, phụ thuộc 
vào số ngày hạn trong đợt đó. Thông thường, 
thời kỳ hạn xảy ra 2-4 đợt khi mỗi đợt kéo dài 
khoảng 5-6 ngày; thời kỳ hạn xảy ra không quá 
hai đợt khi mỗi đợt kéo dài 8-10 ngày.
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Bảng 1: Lượng mưa trung bình tại các tỉnh ven sông Tiền-sông Hậu

Trạm
Tổng lượng mưa TB/

năm (mm)
Lượng mưa cao 
nhất/năm (mm)

Lượng mưa thấp nhất/
năm (mm)

Số ngày mưa thực 
tế/năm

Cao Lãnh 1.685 2.388 (2010) 1.250 (2007) 152

Mỹ Tho 1.576 1.818 (2008) 1.408 (2009) 149

Càng Long 1.658 2.041 (2008) 1.480 (2006) 158

Ba Tri 1.639 1.940 (2008) 1.429 (2009) 136

Châu Đốc 1.448 1.921 (2008) 968 (2009) 152

Cần Thơ 1.441 1.642 (2006) 1.254 (2009) 153

Sóc Trăng 1.928 2.230 (2008) 1.660 (2006) 173

Mộc Hóa 1.605 1.944 (2008) 1.416 (2009) 149

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ
ii. Lượng mưa
Mưa là yếu tố khí hậu biến động mạnh theo 

không gian và thời gian và là yếu tố có nhiều 
tác động, ảnh hưởng lớn đối với nghề thủy sản 
ở ÐBSCL. Lượng mưa phân bố giảm dần theo 
hướng Tây Nam – Ðông Bắc: các tỉnh phía Tây 
Nam có lượng mưa năm lớn hơn, mùa mưa kéo 

dài hơn và ổn định hơn các tỉnh phía Ðông Bắc. 
Tổng lượng mưa bình quân năm (trong giai đoạn 
2006-2010) trong vùng là khoảng 1.500-1.700 
mm, lượng mưa tập trung 90% vào các tháng mùa 
mưa (tháng 5–11) và tập trung cao điểm vào tháng 
8-10 (với 15-25 ngày mưa/tháng) với lượng mưa 
bình quân tháng khoảng 250 – 350 mm (Hình 5).

Hình 5: Tổng lượng mưa theo tháng tại 8 trạm khí 
tượng (nguồn: ĐKTTVKVNB)

Hình 6: Tổng lượng mưa theo năm tại 8 trạm khí 
tượng (nguồn: ĐKTTVKVNB)

Hình 6 cho thấy lượng mưa bình quân 
năm có xu hướng tăng theo thời gian ở một số 
khu vực, vượt trên 2.000 mm trong năm 2008 
tại Càng Long, Sóc Trăng đạt 2.140 mm (năm 
2010) và cao nhất tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) 
khoảng 2.400 mm (năm 2010). Trong khi đó 
giai đoạn 2006-2007 giá trị này đạt thấp nhất 

1.250 mm (Cao Lãnh), 1.103 mm (Châu Đốc), 
1.660 mm (Sóc Trăng). Tuy nhiên sự thay đổi 
này ghi nhận không rõ rệt tại một số vùng khác 
như Cần Thơ, Mỹ Tho,…

Nhìn chung, do mưa phân bố không đều 
theo không gian và thời gian nên ảnh hưởng đến 
việc sản xuất nông nghiệp và nghề nuôi trồng 
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thủy sản (Schaefer, 2007). Khoảng 90% lượng 
mưa tập trung vào thời điểm ngập lũ khiến tình 
hình trầm trọng hơn, trong khi đó vào mùa khô 
thì rất ít mưa khiến xảy ra tình trạng khô hạn 
kéo dài. Tuy vậy, nếu tận dụng được các lợi thế 

do lượng mưa dồi dào đem lại, cũng như việc 
gia cố chống lũ tốt, sẽ là điều kiện thuận lợi cho 
việc đa dạng hóa sản phẩm sản xuất cho ngành 
nông nghiệp – thủy sản.

3.1.4. Chế độ bốc hơi 

Hình 7: Lượng bốc hơi trung bình theo tháng 
tại 8 trạm khí tượng (nguồn: ĐKTTVKVNB)

Hình 8: Lượng bốc hơi trung bình theo năm tại 8 
trạm khí tượng (nguồn: ĐKTTVKVNB)

Lượng bốc hơi có sự khác biệt đáng kể giữa 
các tháng trong năm: bốc hơi cao nhất là vào 
các tháng cuối mùa khô (tháng 4) với giá trị là 
130 mm/tháng, còn lượng bốc hơi thấp nhất là 
vào các tháng cuối mùa mưa (tháng 10) với giá 
trị khoảng 50 mm/tháng (Hình 7). Chế độ bốc 
hơi đạt từ 810 mm/năm (tại Càng Long) đến 
1.270 mm/năm (tại Châu Đốc) (Hình 8). Như 
vậy, lượng bốc hơi thấp hơn nhiều so với lượng 
mưa, có tác dụng tốt trong giữ ẩm đất.

3.2. Chế độ thủy văn

3.2.1. Mực nước

Mực nước thấp nhất vào các tháng cuối 
mùa khô – đầu mùa mưa với giá trị lớn nhất 

< 80 cm ở tất cả 6 điểm khảo sát. Mực nước 
sông thấp vào các tháng 5-7, thậm chí ghi nhận 
giá trị âm là do đây là các tháng cuối mùa khô, 
đầu mùa mưa nên mực nước sông giảm xuống 
mức cực tiểu (thường tháng 8 mực nước bắt đầu 
lên lại). Bên cạnh đó, mực nước tăng cao vào 
các tháng mùa mưa (tháng 8-11) và đạt giá trị 
cao nhất là vào tháng 10 (Hình 9). Châu Đốc là 
điểm thượng nguồn nên có mực nước luôn cao 
hơn hẳn các điểm khác ở tất cả các tháng trong 
năm, trong đó vào đỉnh điểm mùa mưa (tháng 
10) thì mực nước tăng cao đột biến và đạt giá 
trị lớn nhất là khoảng 310 cm. Các điểm còn lại 
thì mực nước lớn nhất dao động trong khoảng 
40-160 cm.
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Hình 9: Mực nước trung bình theo tháng tại 6 
trạm thủy văn (nguồn: ĐKTTVKVNB)

Hình 10: Mực nước trung bình theo năm tại 6 
trạm thủy văn (nguồn: ĐKTTVKVNB)

Năm 2008 có mực nước trung bình năm là 
cao nhất ở tất cả các điểm với giá trị biến động 
từ 16 cm (ở Trà Vinh) đến 152 cm (ở Châu Đốc). 
Tuy nhiên, ngoài điểm ở khu vực phía thượng 
nguồn (Châu Đốc và Cao Lãnh) có giá trị biến 

động theo từng năm là tương đối lớn, bốn trạm 
còn lại thì giá trị dao động là thấp. 

3.2.2. Lưu lượng nước
Hàng năm sông Cửu Long chuyển từ 700 

- 4,000 tỷ m3 nước ra biển với lưu lượng bình 
quân là 18.500 m3/s (Hình 11)

Hình 11: Tổng lưu lượng nước trung bình hàng 
năm tại 4 trạm thủy văn (nguồn: ĐKTTVKVNB)

3/4 lưu lượng được đưa về trong mùa mưa lũ kéo 
dài 5 tháng từ tháng 5-10 hằng năm (mùa lũ), 
1/4 lượng nước đưa ra biển trong 7 tháng còn 
lại (mùa kiệt). Lưu lượng đạt cực đại trên sông 
hằng năm vào tháng 9-10 và lưu lượng đạt cực 
tiểu vào tháng 4. Mặc dù sông Cửu Long có lưu 
lượng và tổng lượng nước khá lớn nhưng các đặc 
trưng dòng chảy khác không lớn lắm do lưu vực 
của sông khá rộng.

Trong mùa lũ, tổng lưu lượng lũ trung bình/
ngày ở khu vực khoảng 38.000 - 40.000 m3/s, lớn 
nhất có thể đạt 40.000 - 45.000 m3/s, trong đó:

Vào sông Tiền: 25.000 - 26.000 m3/s, chiếm 
75 - 80% tổng lưu lượng lũ, sau đó theo sông 
Tiền qua cù lao Tứ Thường vào rạch Hồng Ngự 
(5-10%) sau đó quay lại sông Tiền.

Vào sông Hậu: 7.000 - 8.000 m3/s, chiếm 
15-20% tổng lưu lượng lũ.

Lũ tràn qua biên giới: 8.000 - 12.000 m3/s, 
chiếm 20-25% tổng lưu lượng lũ, gây ngập lũ ở 
Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên.

3.2.3. Chế độ thủy triều 
So với các sông chính trên thế giới, mức 

độ truyền triều vào sông Cửu Long khá sâu, 
có thể lên đến 350 km, tức là đến điểm trên 
thủ đô PhnomPenh của Campuchia. Thủy triều 
biển Đông gia tăng biên độ khi tiến sát đến cửa 
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sông và bắt đầu giảm dần khi truyền sâu vào 
đất liền; đặc biệt vào mùa nước kiệt ảnh hưởng 
của triều trong hệ thống sông rất lớn (Pham 
Bach Viet et al., 2004). 

Đi sâu vào khoảng 140-150 km, độ lớn của 
triều giảm đi 50% và đến khoảng cách 200-220 
km thì độ lớn của triều giảm đi 25%. Vào mùa 
kiệt, ở điểm cách cửa biển 200 km vẫn ghi nhận 
biên độ mực nước trên sông Cửu Long lên đến 
1,4 m. Trên các sông rạch nhỏ, biên độ triều giảm 
dần (khoảng 3,5 lần so với cửa biển). Trong mùa 
lũ, ảnh hưởng của triều yếu đi, nhưng nó cũng 
là một yếu tố làm mực nước lũ tăng cao (Thanh 
et al., 2004; Nguyễn Ngọc Anh, 2011). Tốc độ 
truyền sóng triều ở sông Hậu trung bình khoảng 
25 km/giờ. Lưu lượng triều đạt giá trị cực đại 
vào tháng 4, thời gian này sóng triều có thể lan 
đến Campuchia, đi qua đoạn Mỹ Thuận - Tân 
Châu (trên sông Tiền) và Cần Thơ - Châu Đốc 
(trên sông Hậu). Trong các tháng 2 và tháng 6 
thì sự truyền thủy triều có giảm đi, triều chỉ có 
thể lên đến Campuchia khi xuất hiện kỳ nước 
cường trong chu kỳ 1/2 tháng. Trong chu kỳ 
năm, tác động triều ở biển Đông mạnh nhất vào 
tháng 12-1, rồi yếu đi trong các tháng 3-4, rồi 
mạnh lại vào tháng 5-7 và yếu đi trong tháng 
8-9 dương lịch.

Trên sông Tiền, đỉnh triều xuất hiện tại Tân 
Châu chậm hơn 4 - 6 giờ so với đỉnh triều ở cửa 
biển. Trên sông Hậu, đỉnh triều tại Châu Đốc 
cũng chậm hơn đỉnh triều ở biển Đông một thời 
gian tương tự. Đặc biệt tại Bắc Cần Thơ (trên 
sông Hậu) và Bắc Mỹ Thuận (trên sông Tiền) 
đỉnh triều chậm hơn hay có khi sớm hơn phía 
cửa sông khoảng 1 giờ. Hiện tượng này có thể 
do tác động của thủy triều vịnh Thái Lan hay từ 
Cà Mau lên (Lê Anh Tuấn, 2003).

3.2.4. Sự xâm nhập mặn
ĐBSCL bị ảnh hưởng mặn bởi biển phía 

Đông và biển phía Tây. Do chế độ bán nhật triều 
không đều ở biển Đông nên việc truyền mặn từ 
các vùng biển này vào các cửa sông cũng theo 
nhịp điệu của quá trình triều: tại một vị trí cố 

định, trong ngày thường có 2 đỉnh mặn và 2 
chân mặn, thường thì quá trình mặn chậm hơn 
quá trình mực nước khoảng 1-2 giờ, độ mặn 
cũng giảm dần từ cửa sông vào sâu trong nội 
địa. Vào cuối mùa lũ, khi nguồn nước từ thượng 
lưu về trong sông giảm dần, mặn từ biển bắt đầu 
lấn dần vào vùng cửa sông và theo triều xâm 
nhập vào sâu lên thượng lưu.

Độ mặn lớn hơn 4‰ được xem là không 
thích hợp cho việc phát triển đối tượng nuôi 
cá tra. Các vùng dọc theo các nhánh hệ thống 
sông Cửu Long cách biển khoảng 20-35 km sẽ 
có đường đẳng mặn 4‰ quanh năm, cá biệt có 
năm có thể lấn sâu đến 50-60 km. Đi dọc theo 
hướng các nhánh sông Cửu Long, độ mặn giảm 
dần và tỉ lệ nghịch với khoảng cách đến biển 
Đông. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào lưu 
lượng nước phân bố giữa các nhánh sông cũng 
như chế độ lũ.

Nhìn chung, mức độ xâm nhập mặn lớn 
nhất là vào tháng 4-5 hàng năm trên các nhánh 
sông và yếu nhất vào tháng 10. Từ tháng 6, do 
ảnh hưởng của sự gia tăng nước ngọt thượng 
nguồn vào những tháng đầu mùa lũ và mùa 
mưa tại đồng bằng, nước mặn bị đẩy ra xa 
vùng ven biển.

3.3. Thảo luận chung

ĐBSCL là vùng có lượng bức xạ dồi dào, 
nền nhiệt độ cao cũng được duy trì ổn định 
(nhiệt độ không khí trung bình 25,3 - 29,0 0C), 
sự chênh lệch theo ngày, mùa, và các năm tương 
đối ít nên việc đa dạng hóa các đối tượng nuôi 
thủy sản có thể thực hiện liên tục và ổn định. So 
sánh với kết quả nghiên cứu ở các năm trước 
của Phạm Văn Đức và ctv (2003) với nhiệt độ 
không khí trung bình năm phổ biến từ 26,0 – 
28,0 0C, kết quả nghiên cứu ở giai đoạn này 
nhiệt độ trung bình có khoảng biến động rộng 
hơn nhưng không có sự khác biệt đáng kể.

Lượng mưa dồi dào của vùng (trung bình 
1500 mm/năm/trạm) chính là nguồn cung cấp 
nước ngọt chính cho các vùng nuôi, kể cả cho 
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nước sinh hoạt lẫn nước phục vụ sản xuất, đặc 
biệt quan trọng cho các vùng nhiễm mặn có 
nguồn nước ngọt hạn chế hoặc vào mùa khô 
(như các vùng ven biển phía Tây và biển phía 
Ðông). Ngoài ra, độ ẩm trong vùng cao có thể 
giúp hạn chế việc thất thoát nước do bốc hơi ở 
các khu vực nuôi thủy sản.

Nguồn nước cấp cho nuôi cá tra vùng 
ĐBSCL được lấy chủ yếu từ sông Tiền, sông 
Hậu và hệ thống kênh rạch nhánh của hai con 
sông này. Đối với việc phát triển nuôi cá tra 
cần chú ý đến đặc điểm rất quan trọng là chế 
độ triều vì biên độ dao động của thủy triều 
tác động cả về mặt môi trường nước lẫn mặt 
kinh tế. Biên độ triều càng lớn, khả năng tải 
chất thải của sông/kênh/rạch càng cao, đồng 
thời giảm được đáng kể chi phí cho việc cấp 
và thoát nước cho ao nuôi cá tra. Biên độ triều 
trong các hệ thống sông/kênh/rạch trong vùng 
chịu ảnh hưởng từ việc truyền triều ở vùng biển 
phía Đông và vùng biển phía Tây. Như vậy, xét 
về biên độ triều trong việc phát triển nuôi cá 
tra, các vùng dọc hai nhánh sông Tiền và sông 
Hậu, mức độ thích hợp tốt đối với việc nuôi 
đối tượng này tỉ lệ nghịch với khoảng cách đến 
biển Đông, cụ thể: khu vực cách biển khoảng 
100 km có biên độ triều thích hợp tốt cho nuôi 
cá tra cả trong mùa lũ và mùa kiệt, từ 100 đến 
200 km có biên độ triều khá thích hợp cho nuôi 
cá tra trong mùa kiệt, còn khu vực trên 200 
km thì mức độ thích hợp kém (Nguyễn Thanh 
Tùng, 2008). Vùng có các kênh trục ngang dẫn 
trực tiếp từ hai nhánh sông Tiền và sông Hậu, 
ngoài việc xét khoảng cách đến biển Đông, 
mức độ thích hợp tốt đối với việc nuôi cá tra 
cũng tỉ lệ nghịch với khoảng cách đến hai con 
sông nói trên (Thanh et al., 2004).

	 Sự xâm nhập mặn thường được xem là 
nguyên nhân ngăn cản sự phát triển mở rộng đối 
tượng nuôi cá tra các vùng ven biển dọc theo 

các nhánh sông của hệ thống sông Cửu Long 
(White, 2002). Vùng có nguồn nước nhiễm mặn 
vượt quá 4‰ có thể xem là yếu tố bất lợi cho 
việc phát triển nuôi đối tượng này. Đối với các 
vùng nhiễm mặn dưới 4‰ hoặc vùng có độ mặn 
cao vào mùa kiệt nhưng lại ngọt trong mùa lũ, 
lại là vùng được xem có ưu thế hơn trong việc 
nuôi cá tra, so với các vùng ngọt hoàn toàn phía 
thượng lưu sông Tiền, sông Hậu (Nguyễn Mạnh 
Hùng, 2008). Ưu thế này được thể hiện qua việc 
ít bị dịch bệnh ở đối tượng cá tra do môi trường 
nước mặn một thời gian có khả năng kìm hãm 
nhiều tác nhân gây bệnh cho đối tượng này (Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, 2007; 
Phạm Thị Kim Oanh và Trương Hoàng Minh, 
2011). Điều đó có thể được minh chứng bằng 
kết quả thực tế của Trần Quốc Bảo và ctv (2010) 
như sau: (i) Năng suất bình quân thấp (152-167 
tấn/ha) thuộc khu vực nuôi cá tra nguồn nước 
bị ảnh hưởng nhiễm mặn tại hai tỉnh Trà Vinh 
và Bến Tre; (ii) Các khu vực nuôi cá tra phải 
bơm cấp nước thuộc thượng nguồn sông Tiền, 
sông Hậu (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, 
Hậu Giang) có năng suất xấp xỉ mức bình quân 
chung 200 tấn/ha; (iii) Ở vùng nuôi thay nước 
theo thủy triều tại hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh 
Long lại có năng suất bình quân cao nhất, đạt 
khoảng 300 tấn/ha.

Hàng năm sông Cửu Long chuyển trên 700 
tỷ m3 nước ra biển Đông, với lưu lượng bình 
quân là 18.500 m3/s. Kết quả này khá tương 
đương với các kết quả nghiên cứu của Hien 
(1998) và Thanh et al. (2004) ở những năm 
trước. Các hoạt động của con người, sản xuất 
nông nghiệp và nghề nuôi cá trên sông Tiền và 
sông Hậu thải ra một lượng lớn chất thải vào 
dòng sông. Tuy nhiên, với lưu lượng lớn của 
sông Cửu Long, nhất là trong mùa lũ đã giúp 
cho khả năng tự làm sạch môi trường và rửa trôi 
(sức tải môi trường) của dòng sông Tiền và sông 
Hậu là rất lớn.



147TAÏP CHÍ NGHEÀ CAÙ SOÂNG CÖÛU LONG - 2 - THAÙNG 11/2013

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2

Như vậy, với điều kiện chế độ thủy văn 
thuận lợi, lưu lượng nước lớn, dòng chảy mạnh 
trong mùa lũ, chế độ bán nhật triều biển Đông 
với biên độ dao động lớn trong mùa khô đã tạo 
nên khả năng tự làm sạch môi trường rất lớn 
cho hệ thống sông Tiền và sông Hậu. Do đó, có 
thể định hướng phát triển các vùng nuôi cá tra 
ra vùng gần cửa sông (Trà Vinh, Bến Tre, Cần 
Thơ, Tiền Giang, Sóc Trăng) nhằm tận dụng khả 
năng trao đổi nước nhờ thủy triều vào mùa khô 
và lưu lượng lớn của sông Cửu Long vào mùa lũ 
(Nguyễn Mạnh Hùng, 2008).

IV. KẾT LUẬN 

Với nền nhiệt độ cao và ổn định (25,3 – 
29,0 0C), lượng bốc hơi thấp hơn nhiều so với 
lượng mưa nên các tỉnh ven sông Tiền sông Hậu 
có điều kiện thích hợp cho phát triển nuôi cá tra.

Tổng lượng mưa bình quân năm trong vùng 
là khoảng 1.500-1.700 mm, lượng mưa tập 
trung 90% vào các tháng mùa mưa (tháng 5–11) 
và tập trung cao điểm vào tháng 8-10 (với 15-
25 ngày mưa/tháng) với lượng mưa bình quân 
tháng khoảng 250 – 350 mm.

Hàng năm sông Cửu Long chuyển trên 700 
tỷ m3 nước ra biển Đông, với lưu lượng bình 
quân là 18.500 m3/s. Lưu lượng nước khổng lồ 
của sông Cửu Long đổ về ĐBSCL, nhất là trong 
mùa lũ, có gây khó khăn cho việc nuôi thủy sản 
tại các vùng bị ảnh hưởng nhưng lại là điều kiện 
rất thuận lợi để tăng khả năng tự làm sạch của 
dòng sông.

Nhờ chế độ bán nhật triều và biên độ triều 
lớn vào mùa khô (2,5 – 3,0 m) nên khả năng 

trao đổi nước rất lớn, làm tăng khả năng làm 
sạch nước (khi lưu lượng nước trên sông giảm 
thấp nhất).

Sự xâm nhập mặn sâu vào nội địa đối với 
các vùng nhiễm mặn nhẹ (dưới 4‰) hoặc vùng 
có độ mặn cao vào mùa kiệt nhưng lại ngọt trong 
mùa lũ, có thể được xem là vùng có ưu thế hơn 
trong việc nuôi cá tra, so với các vùng ngọt hoàn 
toàn phía thượng lưu sông Tiền và sông Hậu.
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EVALUATION OF CLIMATIC AND HYDROLOGICAL CONDITIONS IN THE 
PROVINCES ALONG MEKONG AND BASSAC RIVER FOR CATFISH 

FARMING

Luu Duc Dien1, Nguyen Dinh Hung2

ABSTRACT
This study focused on collecting and analysing data on climate and hydrology of the provinces 
along Mekong and Bassac rivers (in 2006-2010) to assess the impact of catfish farming on the re-
gion, for planning  farming areas. The results showed that high and stable temperature (25.3 - 29.0 
0C), low evaporation as opposed to rainfall, the provinces along Mekong and Bassac river had good 
conditions for centralized intensive aquaculture development, which was particularly suitable for 
catfish farming. Annual flooding season in the provinces along Mekong and Bassac rivers had a total 
flow of more than 700 billion m3 of water, making it difficult for aquaculture in the affected areas, 
but this is favourable condition to increase self-cleaning of the rivers. Similarly, thanks to the semi-
diurnal mode (twice a day) and high tidal amplitude in the dry season (2.5 - 3.0 m), the capability 
of water exchange was extremely high, increasing the ability to produce clean water (when water 
flow in the rivers reduced to the lowest level). The intrusion of seawater into slight salinity interior 
(less than optimum 4 ‰), or areas with high salinity in the dry season but freshness in the flood 
season, probably has the advantage for catfish farming compared to the totally freshwater upstream 
of Mekong and Bassac river.
Keywords: Bassac river, catfish, climate, hydrology, Mekong river
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NHỮNG RỦI RO VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH TÔM LÚA Ở VÙNG 
bán ĐẢO CÀ MAU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

Nguyễn Công Thành1, Nguyễn Văn Hảo2, Lê Xuân Sinh3, Đặng Thị Phượng3

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu thống kê nhiều chọn lựa và phân tích chéo, kết hợp với phương pháp phân tích hồi quy 
tuyến tính đa biến dạng Y = A + B1.X1 + B2.X2 + .…+ Bn.Xn + ε trên 170 hộ thực hiện canh tác mô hình tôm-lúa 
tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang năm 2010-2011 cho thấy một số yếu tố rủi ro và mối tương quan 
giữa các yếu tố với năng suất, lợi nhuận như sau: Đối với vụ nuôi tôm: (i) Khi tăng chi phí cho việc cải tạo ao 
thêm 1 triệu đ/ha/vụ so với mức bình quân hiện nay có thể giúp tăng 7,0 kg/ha/vụ năng suất tôm. Tuy nhiên, 
khi chi phí vượt mức 5,0 tr.đ/ha/năm thì lợi nhuận sẽ bị giảm. (ii) Khi tăng mật độ 1 con/m2/vụ tôm giống thả 
bổ sung so với thả lần đầu (4,1 con/m2) có thể giúp tăng 6,1kg/ha/vụ năng suất, nhưng tổng mật độ tôm giống 
cho tất cả các lần thả tốt nhất khoảng 8 con/m2. (iii) Số lần thả tôm giống bình quân/vụ như hiện nay đã có tác 
động không tốt. Chỉ nên thả 1-2 lần/vụ vì khi thả hơn 2 lần/vụ có ảnh hưởng xấu tới cả năng suất và lợi nhuận. 
(iv) Tăng thêm 1,0 cm so với mực nước hiện nay (27,8 cm) có thể giúp tăng 2,5 kg/ha/vụ về năng suất. Tuy 
nhiên, mực nước phù hợp nhất cho nuôi tôm trong mô hình T-L hiện nay là 50-60 cm ngập trảng trồng lúa. 
(v) Khi thả ghép tôm với cua, cá sẽ có thể giúp tăng năng suất tôm 1,5%. Một lưu ý khác là (vi) Tăng thêm 1 
ha diện tích khu canh tác T-L như hiện nay sẽ có thể giúp tăng năng suất 25,74 kg/ha/vụ và lợi nhuận cũng tốt 
hơn. Đối với vụ trồng lúa: (i) Nông dân thụ động trong việc rửa mặn và ít quan tâm đến thiết kế mương rửa 
phèn. (ii) Số hộ có sử dụng vôi cho hiệu quả năng suất (khoảng 521,2 kg/ha/vụ) và lợi nhuận (khoảng 0,72 
tr.đ/ha/vụ) cao hơn so với số hộ không sử dụng vôi. Khi tăng thêm lượng vôi bón lên 1,0 kg/ha/vụ so với hiện 
nay (70 kg/ha/vụ) có thể cho năng suất tăng thêm 2,8 kg/ha/vụ. Lượng vôi thích hợp nhất là 156,2 kg/ha/vụ. 
(iii) Khi tăng lượng phân vô cơ bón cho lúa lên 1,0 kg/ha/vụ so với hiện nay (100 kg/ha/vụ) sẽ cho năng suất 
tăng thêm 3,43 kg/ha /vụ. Với lượng phân vô cơ sử dụng là 150-180 kg/ha/vụ sẽ cho năng suất và lợi nhuận 
tốt. Với số liệu thu thập được cho thấy chất thải của vụ nuôi tôm giúp giảm chi phí phân bón cho lúa khoảng 
30,8%. (iv) Khi sử dụng thuốc nông dược tăng 1.000 đồng/ha/vụ thì còn có thể giúp tăng năng suất lúa khoảng 
0,39 kg/ha/vụ. Nhưng mức chi cho thuốc nông dược 0,3-0,6 triệu đ/ha/vụ cho lợi nhuận cao nhất. Một số lưu ý 
khác: (iv) Độ mặn để lúa phát triển tốt là ở mức dưới 2‰, nhưng độ mặn không vượt quá 1,0‰ thì tốt cho cả 
năng suất và lợi nhuận. (v) Sạ lan với lượng lúa giống không vượt mức 100 kg/ha cho năng suất và lợi nhuận 
tốt. Mặc dù sạ với lượng giống khoảng 100-160 kg/ha cho năng suất cao nhất nhưng lợi nhuận không cao.
Từ khóa: rủi ro, giải pháp khắc phục, lợi nhuận, năng suất, tôm - lúa. 

1 Phân Viện nghiên cứu Thuỷ sản Minh Hải, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 2.  
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2 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 2.                               
3 Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Canh tác Tôm–Lúa (T-L) là mô hình 

canh tác một vụ tôm vào mùa khô và một vụ 
lúa vào mùa mưa. Mô hình này đã được hình 
thành từ những năm 1980 ở một số địa bàn ven 
biển Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở tận 
dụng điều kiện tự nhiên và nguồn lợi thủy sản. 
Nhưng từ khi có chủ trương cho phép chuyển 
đổi những diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả 
sang nuôi trồng thủy sản, mô hình T-L bắt đầu 
phát triển rộng khắp ở các tỉnh ven biển Đồng 
bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trong những 
năm qua năng suất, sản lượng và lợi nhuận thu 
được luôn biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro. 
Chuyên đề phân tích “Những rủi ro và hạn chế 
của mô hình tôm lúa ở vùng bán đảo Cà Mau 
và một số giải pháp khắc phục” được xem là 
bước đệm, là cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu thực 
nghiệm mô hình chuẩn, góp phần tìm ra mô 
hình sản xuất ổn định về năng suất, sản lượng 
và tăng thu nhập cho người dân trên các vùng 
sinh thái bán đảo Cà Mau. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện thông qua điều 

tra trực tiếp và chọn ngẫu nhiên 170 hộ (Đông 
Hải 60 hộ, Cái Nước 53 hộ và An Biên 57 hộ) 
đang canh tác mô hình T-L bằng phiếu phỏng 
vấn soạn sẵn và một số cán bộ chuyên môn địa 
phương. Kết hợp với những đúc kết từ những 
kết quả thực tiễn sản xuất trên nhiều vùng sinh 
thái khác nhau ở Đồng bằng sông Cửu Long 
và những tài liệu phân tích có liên quan đến 
mô hình T-L của các Sở, phòng NN&PTNT các 
tỉnh và các trường, viện. Số liệu được phân tích 
thông qua phần mềm SPSS và Microsoft Excel. 
Kết quả nghiên cứu được trình bày ở dạng thống 
mô tả và phân tích chéo để tìm ra những mặt còn 
tồn đọng trong quá trình canh tác luân canh T-L 
hiện nay và hướng khắc phục. 

Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính 
đa biến được dùng để phân tích mối quan hệ 
cùng lúc của các biến độc lập (Xn) được giả định 
có ảnh hưởng ở mức ý nghĩa thống kê đối với 

biến phụ thuộc Y (năng suất tôm và lúa, kg/ha/
vụ) (Lê Xuân Sinh, 2010). Với A là hằng số, Bn 
là hệ số tương quan tương ứng từng Xn (đối với 
tôm: X1 là chi phí cải tạo ao/ruộng (đ/ha/vụ); 
X2 là mật độ thả giống lần đầu (con/m2/vụ); X3 
là số lần thả tôm/vụ (lần); X4 là mực nước bình 
quân trên trảng (cm); X5 là % Sản lượng Tôm/
Tổng SL thủy sản (%). Đối với lúa: X1 loại lúa 
giống (Một bụi đỏ, OM2517; Khác); X2 lượng 
vôi sử dụng (kg/ha/vụ); X3 lượng phân vô cơ sử 
dụng (kg/ha/vụ); X4 chi phí nông dược (đ/ha/
vụ)). Một số biến độc lập khác quan trọng về lý 
luận cũng được đưa thêm vào mô hình hồi quy 
trên, nhưng không có tác động ở mức có ý nghĩa 
thống kê trong mô hình. ε là sai số ước lượng thì 
mô hình hồi quy tuyến tính đa biến có dạng sau:

Y = A + B1.X1 + B2.X2 + .…+ Bn.Xn + ε
Cuối cùng, phân tích SWOT được sử 

dụng để giúp xác định các điểm mạnh, yếu, 
cơ hội và mối nguy của mô hình T-L ở địa bàn 
nghiên cứu. 

III. KẾT QUẢ
3.1. Những rủi ro và hạn chế chung của 

hộ dân canh tác T-L
Kết quả điều tra cho thấy một số rủi ro và 

hạn chế chung như sau: (i) Chủ hộ là người 
quyết định gần như mọi công việc liên quan 
đến mua bán và “kỹ thuật” nuôi tôm và trồng 
lúa, tuy nhiên trình độ học vấn thấp. Những 
lao động trẻ hơn và có trình độ luôn hướng làm 
những công việc khác ngoài canh tác T-L. (ii) 
Chủ hộ ít quan tâm tham gia các lớp tập huấn 
liên quan đến khuyến nông khuyến ngư. (iii) 
Hầu hết hộ dân tích luỹ được kinh nghiệm canh 
tác T-L ngay trên vuông/ruộng của họ.

3.2. Những rủi ro và hạn chế trong nuôi 
tôm vào mùa khô và giải pháp khắc phục
Ø Thiết kế và cải tạo vuông nuôi tôm
Kết quả nghiên cứu cho thấy một số trở 

ngại chính trong thiết kế và cải tạo vuông nuôi 
tôm và giải phác khắc phục được người dân đưa 
ra thể hiện tại bảng 3.1.
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Bảng 3.1. Những khó khăn chính và giải pháp khắc phục trong thiết kế và cải tạo vuông

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Kiêng Giang Cà Mau Bạc Liêu Chung

1. Khó khăn N 35 32 34 101

Thiếu vốn % 22,9 37,5 11,8 23,8

Đường vận chuyển vật tư khó % 34,3 9,4 5,9 16,8

Thiếu công lao động % 14,3 15,6 2,9 10,9

Đất không giữ được nước % 2,9 16,4 17,7 16,9

Đất nhiều phèn, bùn % 2,9 9,4 2,9 7,9

2. Giải pháp khắc phục N 35 32 34 101

Cần Nhà nước hỗ trợ thêm vốn vay ưu đãi 
hoặc giảm nợ

% 40,7 41,18 35,6

Chủ động tiết kiệm % 3,7 23,5 33,3 13,9

Đầu tư cơ giới và nâng cấp hạ tầng % 11,1 5,9 33,3 11,8

Khuyến khích mở thêm đại lý cung cấp 
vật tư tại địa phương

% 14,8 6,6 7,9

Kết quả nghiên cứu cho thấy một số trở ngại 
chính trong thiết kế và cải tạo vuông nuôi tôm 
được người dân đưa ra là: (i) Thiếu vốn thực 
hiện. (ii) Đường vận chuyển vật tư/vật liệu khó 
khăn. (iii) Thiếu lao động phổ thông. (iv) Đất 
không giữ được nước. (v) Đất nhiều bùn, phèn.

Bên cạnh những khó khăn như bảng 3.1, 
một số yếu tố khác cũng được hộ nuôi quan tâm 
nhưng họ không có điều kiện thực hiện như: 
(i) Thiết kế thêm ao nuôi mật độ cao để tăng 
thu nhập và ao này cũng là nơi chứa nước ngọt 
tưới tiêu cho đồng ruộng. (ii) Thiết kế thêm ao 
ương giống để thuần dưỡng giống và kiểm soát 
đầu vào, nâng cao tỷ lệ sống. (iii) Thiết kế thêm 
mương bên trong vuông. 

Ngoài ra, một số khó khăn khác trong mô 
hình T-L được các nhà chuyên môn nhận định 
như: (i) Có tới 88,2% số hộ không có ao/mương 
lắng nước trước khi cấp hoặc bổ sung nước vào 

vuông nuôi, đây là cơ hội truyền nhiễm mầm 

bệnh từ bên ngoài kênh/sông công cộng vào 

vuông. (ii) Có 74,7% số hộ sử dụng chung hệ 

thống cấp và thoát nước, điều này dễ gây nguy 

cơ lây nhiễm mầm bệnh và ô nhiễm môi trường. 

(iii) Có 2,4% số hộ bơm thẳng bùn ra kênh/sông 

công cộng, đây là một trong những nguyên nhân 

gây ô nhiễm môi trường công cộng, 65,9% số 

hộ sên đưa bùn dơ lên bờ cạnh vuông và 28,1% 

đưa bùn dơ lên trảng, lượng bùn dơ này nhanh 

chóng bị trôi dạt xuống nương khi trời mưa và 

nhanh chóng gây bồi lắng trảng ảnh hưởng đến 

độ sâu mực nước. (iv) Lượng vôi sử dụng để xát 

trùng đáy, cải thiện phèn, quản lý môi trường 

nước rất thấp, chỉ 510,6 kg/ha/cả vụ nuôi là quá 

ít không giải quyết được những vấn về trên đặc 

biệt là những vùng canh tác T-L phần lớn là đất 

nhiễm phèn tiềm tàng (Lê Sâm, 2003).
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Ø Nước và quản lý nước
Bảng 3.2: Những khó khăn chính và giải pháp trong khâu quản lý nước trong nuôi tôm

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Tổng

1. Khó khăn trong quản lý nước N 42 42 45 129

Ao/Vuông bị rò rỉ, thẩm lậu % 7,1 23,8 33,3 21,7

Môi trường nước bị ô nhiễm % 14,3 40,5 11,1 21,7

Triều thấp/phụ thuộc thủy triều % 28,6 14,3 15,6 19,4

Thiếu máy bơm/phương tiện %  9,5 12,9  10,0

2. Giải pháp khắc phục N 14 26 17 57

Chủ động hơn trong bơm % 35,7 42,3 41,2 40,4

Sên vét kênh và cải tạo bờ bao % 21,4 11,5 11,8 14,0

Đầu tư thêm máy/dụng cụ % 21,4 11,5 11,8 14,0

Hạn chế rò rỉ % 7,1 11,5 17,7 12,3

Bên cạnh những khó khăn chính ảnh hưởng 
đến năng suất và lợi nhuận người nuôi tôm đưa 
ra (bảng 3.2). Một số nhận xét khó khăn khác 
của các nhà chuyên môn đưa ra như: (i) Hầu hết 
người nuôi lấy/thay nước trực tiếp từ kênh/sông 
không thông qua túi lọc nước, ao/mương lắng. 
Chỉ 8,5-10,0% thông qua lưới mành, 4,9% sử 
dụng ao lắng. Đây là cơ hội cho vật mang mầm 
bệnh và cá tạp vào ao nuôi. (ii) Mức độ mất 
nước do bốc hơi trong ao nhanh bởi mặt bằng 
mô hình T-L thông thoáng, trong khi tỷ lệ diện 
tích mương/ao thấp (20,5-24,1%), và chỉ có thể 
cấp nước khi triều cường, khó đảm bảo độ sâu 
mức nước ổn định trên trảng (50-60 cm) trong 
thời gian dài. (iii) Có tới 97% số hộ thay nước 
liên tục hàng tháng theo con nước triều cường 
bất chấp nước ngoài kênh cấp tốt hay xấu, điều 
này rất nguy hiểm cho tôm nuôi và gây dịch 
bệnh trên diện rộng. (iv) Gần 100% số hộ không 
chú trọng theo dõi định kỳ môi trường và không 
có tác động, quản lý môi trường (không sử dụng 
vôi, phân, tăng kiềm, vi sinh hữu ích). 

Ø Tôm giống, thả giống và quản lý sức 
khoẻ tôm nuôi

Một số khó khăn lớn liên quan đến tôm 
giống và sức khỏe tôm nuôi trong mô hình T-L 
được người nuôi quan tâm là: (i) Chất lượng 
tôm giống kém, có 45,9% số hộ cho rằng đây là 
khó khăn nhất, đặc biệt Cà Mau có tới 71,1% số 
hộ không tin tưởng tôm giống lưu hành trên thị 
trường Cà Mau đạt chất lượng. (ii) Có tới 36,5% 
số hộ không kiểm tra chất lượng tôm giống 
(không xét nghiệm). (iii) 28,2% số hộ mua 
giống trôi nổi không rõ nguồn gốc. (iv) 14,8% 
số hộ cho rằng họ phụ thuộc vào trại giống và 
thương lái giống bởi họ mua chịu. Một số khó 
khăn khác được các cán bộ kỹ thuật nhận định: 
(i) Phần lớn hộ nuôi tôm thả bổ sung nhiều lần/
vụ và với mật độ dày > 10 con/m2. Đây là cơ hội 
mầm bệnh dễ dàng tìm vật chủ (tôm) ký sinh 
gây bệnh, hơn nữa thức ăn trong vuông sẽ thiếu 
vì đa phần người nuôi không bổ sung thêm thức 
ăn và bón phân tạo thức ăn tự nhiên. (ii) Thời 
điểm thả giống sớm trong khi độ mặn còn thấp, 
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điều tra cho thấy có 37,5 % hộ thả giống lần đầu 
độ mặn dưới 1,5%o và phần lớn thả giống khi 
độ mặn chỉ khoảng  2-6%o. (iii) Đa phần thả tôm 
có kích cỡ nhỏ (≤ PL12) và không ương dưỡng 
hoặc thuần dưỡng trước, nên thường không đạt 
đầu con bởi bị một số cá tạp, tôm tạp ăn. (iv) 
Chính quyền địa phương chưa quản lý chặt chẽ 
nguồn gốc và chất lượng tôm giống xuất bán 
cũng như du nhập vào địa phương từ các nơi 

khác. (v) Phần lớn hộ dân không có kiến thức về 
bệnh, phòng trị bệnh cho tôm và mức độ quan 
tâm đến sức khỏe tôm chưa cao.

3.3. Những rủi ro và hạn chế trong trồng 
lúa vào mùa mưa và giải pháp khắc phục
Ø Chuẩn bị đất cho sản xuất lúa 
Khó khăn chính trong công tác chuẩn bị đất 

cho cấy/sạ lúa được nhiều hộ quan tâm đưa ra 
thể hiện tại bảng 3.3. 

Bảng 3.3: Những khó khăn chính và giải pháp trong khâu cải tạo ruộng cho trồng lúa

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Tổng

1. Khó khăn trong cải tạo ruộng N 15 40 19 74

 Phụ thuộc thời tiết % 20,0 67,5 36,9 50,0

 Thiếu nước ngọt để rửa mặn % 33,3 27,5 15,8 25,7

 Thiếu cơ giới %   26,3 6,8

2. Giải pháp khắc phục N 7 9 6 22

 Chủ động bơm nước rửa phèn, mặn % 14,3 44,4 50,0 36,4

 Xây đê bao % 57,1 33,3  31,8

Ngoài một số khó khăn, hạn chế và giải 
pháp khắc phục trên, còn một số nhận định khác 
là: (i) Nông hộ thờ ơ, không chủ động trong 
việc rửa mặn, họ hoàn toàn chờ trời mưa, chỉ 
có 7,3% số hộ chủ động bơm nước rửa mặn. (ii) 
Mặc dù đất canh tác T-L là đất nhiễm phèn nặng 
nhưng hầu hết nông hộ không chủ động trong 

việc bón vôi hạ phèn, chỉ một số ít hộ sử dụng 
nhưng với liều lượng thấp, trung bình 176,5 kg/
ha. (iii) Bừa/trục đất giúp cho đất được tơi xốp, 
màu mỡ hơn chưa được nông hộ quan tâm đúng 
mức, đặc biệt Cà Mau gần 100% số hộ không 
quan tâm.
Ø Lúa giống và xuống giống

Bảng 3.4: Những khó khăn và giải pháp cho lúa giống

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Tổng

1.  Loại giống lúa cần cải tiến N 49 52 31 132
 + Chưa phù hợp % 38,8 50,0 71,0 50,8
 + Phù  hợp % 61,2 50,0 29,0 49,2
2. Lý do chưa phù hợp N 19 20 17 56
 + Chịu mặn kém % 94,7 45,0 47,1 62,5
 + Năng suất thấp %  35,0 17,7 17,9
 + Vùng đất nhiễm mặn cao % 5,3 20,0 5,9 10,7
 + Giống dài ngày %   29,4 8,9
3. Giải pháp khắc phục N 15 21 12 48
 + Cần giống lúa mới % 86,7 76,2 75,0 79,2
 + Thay đổi giống hoàn toàn % 13,3 14,3 25,0 16,7
 + Mô hình trình diễn %  9,5  4,2
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Trong công việc chọn lúa giống và xuống 
giống, có sự khác nhau tùy theo từng địa phương 
và từng năm. Tuy nhiên, phần lớn số hộ canh tác 
lúa có chung những quan điểm bức xúc như: (i) 
Các giống lúa hiện nay có khả năng chịu mặn, 
chịu phèn kém. (ii) Năng suất của các giống lúa 
mùa địa phương thấp. (iii) Vùng đất nhiễm mặn 
cao. (iv) Hầu hết giống lúa hiện nay có thời gian 
sinh trưởng dài ngày. 

Một số ý kiến khác cho rằng: (i) Nguồn gốc 
lúa giống hiện nay được sản xuất từ những vụ/
năm trước (69,3% số hộ), nên khả năng miễn 
dịch với sâu bệnh kém, cho năng suất thấp và 
dễ thoái hóa. (ii) Thông tin tuyên truyền về 
giống lúa mới, mô hình trình diễn giống lúa 
mới trên vùng đất nhiễm mặn ít được phổ biến. 
Điều tra thấy chỉ có 0,7% và 1,5% số hộ biết 
về giống lúa mới thông qua sách báo và ti vi/
đài truyền thanh.

Ø Chăm sóc và tưới tiêu cho lúa 
Bảng 3.5: Những khó khăn chính và giải pháp khắc phục trong chăm sóc, tưới tiêu lúa

Chỉ tiêu   Đơn vị tính   Kiên Giang   Cà Mau  Bạc Liêu Tổng

1. Khó khăn trong quản lý nước N 28 45 20 93

Phụ thuộc thời tiết % 50,0 88,8 60,0 71,0

Thiếu nước ngọt % 17,9 4,4 15,0 10,6

Khó điều tiết nước % 2,2 25,00 6,5

2. Giải pháp khắc phục quản lý nước N 20 14 5 39

Chưa có giải pháp % 50 14,3 100 43,6

Có ao chứa nước ngọt % 5 85,7 33,3

Xây bao đê % 45 23,1

3. Khó khăn với phân bón N 13 22 15 50

+ Thiếu vốn % 23,08 13,6 6,7 14,0

+ Vận chuyển xa % 30,77 4,6 10,0

4. Giải pháp khắc phục về phân bón N 2 11 3 16

+ Bình ổn giá % 45,5 31,3

* ĐVT: đơn vị tính

Bên cạnh những khó khăn và trở ngại được 
người dân đưa ra như trên, một số nhà chuyên 
môn còn đưa ra những khó khăn khác mang tính 
chủ quan như: (i) Chỉ có một số ít hộ quan quan 
tâm đến việc bón vôi hạ phèn trong thời gian 
canh tác lúa, nhưng với liều lượng thấp, trung 
bình khoảng 50,0-75,0 kg/ha/vu. (ii) Nhiều hộ 
dân thờ ơ với việc trồng lúa, chưa quyết liệt 
trong công tác quản lý, chăm sóc lúa. Họ chỉ 

chú trọng nuôi tôm vì lợi nhuận trước mắt (cụ 
thể có 75,0% số hộ trong vùng T-L ở Bạc Liêu 
không muốn làm lúa). (iii) Thụ động trong công 
việc điều tiết cấp thoát nước và mực nước trong 
qúa trình sản xuất lúa. (iv) Người dân không biết 
thuốc diệt cỏ nào là không ảnh hưởng (tồn lưu) 
đến vụ nuôi tôm sau. (v) Không biết thuốc đặc 
trị cho ba loại bệnh nguy hiểm như bệnh sâu đục 
thân, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn. 
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IV. THẢO LUẬN
4.1. Những giải pháp khắc phụ rủi ro và 

hạn chế chung của hộ dân canh tác T-L
Để khắc phục những vấn đề chung trong 

canh tác T-L, một số giải pháp cần quan tâm 
như: (i) Cần quan tâm hơn nữa công tác tập 
huấn kỹ thuật, phổ biến kỹ thuật thông qua 
thông tin truyền thông công cộng hoặc tờ bướm 
về canh tác T-L. (ii) Tăng cường tổ chức tham 
quan để học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình 
ứng dụng kỹ thuật có hiệu quả. (iii) Động viên, 
khuyến khích nông dân tham gia các tổ hợp tác, 
hợp tác xã để trao đổi kinh nghiệm cũng như dễ 
dàng hơn cho công tác tập huấn.

4.2. Những giải pháp khắc phục rủi ro và 
hạn chế trong nuôi tôm vào mùa khô
Ø Thiết kế và cải tạo vuông nuôi tôm:
Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong 

nuôi tôm vào mùa khô như sau: (i) Cần Nhà 
nước hỗ trợ thêm vốn vay ưu đãi hoặc giãn nợ 
vốn vay. (ii) Khuyến khích đầu tư thêm cơ giới 
và nâng cấp hạ tầng cơ sở. (iii) Chủ động tiết 
kiệm. (iv) Khuyến khích mở thêm đại lý cung 
cấp vật tư/vật liệu tại địa phương và phương 
tiện chuyên chở vào vuông. (v) Cần hỗ trợ thêm 
cán bộ KNKN về cơ sở. Bên canh đó, một số 
giải pháp cần thiết khác được các nhà chuyên 
môn quan tâm là: (i) Hộ nuôi nên gia cố lại bờ 
bao. (ii) Thiết kế thêm 1 ao cho nuôi mật độ 
cao hoặc để ương dưỡng giống với diện tích 
khoảng 5-10% diện tích vuông. (iii) Mở rộng 
thêm mương “xương cá” bên trong vuông, với 
tỷ lệ tổng diện tích mương/vuông chiếm từ 25-
30%. (iv) Nên đưa bùn dơ khỏi khu vực vuông 
nuôi. (v) Tăng cường lượng vôi bón đáy mương 
từ 0,5-1,0 tấn/ha mương.
Ø Nước và quản lý nước
Một số giải pháp khắc phục trong quản lý 

nước như: (i) Mỗi hộ phải trang bị máy bơm 
nước để chủ động trong việc cấp thoát nước. (ii) 
Lấy nước nên thông qua túi/lưới lọc. (iii) Gia 
cố bờ bao để hạn chế rò rỉ mức tối đa, mở rộng 

thêm mương, có thể trồng một số cây trên bờ 
bao tùy từng địa phương, để hạn chế gió, giảm 
độ bốc hơi. (iv) Thay nước có kiểm soát, hạn 
chế thay nước trong tháng đầu thả giống, việc 
thay/cấp nước khi môi trường vuông xấu, tôm 
chậm lớn, mực nước cạn. (v) Nên sử dụng vôi, 
chất tăng kiềm, phân bón, vi sinh định kỳ 10-15 
ngày/lần nhằm cải thiện môi trường, tạo thức ăn 
tự nhiên và tăng cường sức khỏe cho tôm nuôi. 
Ø Tôm giống, thả giống và quản lý sức 

khoẻ tôm nuôi
	 Các giải pháp hoàn thiện được đề xuất: 

(i) Tăng cường thêm nữa công tác kiểm tra, giám 
sát quy trình sản xuất tôm giống và vận chuyển 
tôm giống, hỗ trợ dịch vụ kiểm dịch tôm giống 
miễn phí hoặc giá ưu đãi cho bà con nuôi tôm 
QCCT để hạn chế dịch bệnh và lan truyền mầm 
bệnh. (ii) Tăng cường tập huấn về kỹ thuật nuôi, 
khuyến cáo thả mật độ thưa, số lần thả bổ sung 
1-2 lần/vụ. (iii) Nên chọn tôm giống từ những 
trại uy tín, kích cỡ tôm giống lớn và tốt nhất 
nên ương dưỡng trong ao ương từ 20-45 ngày 
trước khi thả ra vuông nuôi. (iv) Nên thả ghép 
tôm, cua, cá chung với nhau để tận dụng tính ăn 
lọc, không gian sống khác nhau nhằm cải thiện 
môi trường và góp phần tăng thu nhập. Theo 
Thiều Lư và ctv (2006), tỷ lệ ghép cua trong 
vuông nuôi tôm QCCT là 500 con/ha mang lại 
hiệu quả cao cho nông hộ. Cá có thể là cá rô phi, 
cá đối.
Ø Mối tương quan giữa các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng suất và lợi nhuận trong nuôi tôm
	 Sau khi sàng lọc các biến độc lập cần 

thiết có ý nghĩa thống kê ((p<0,05). Mô hình 
hồi quy đa biến được thiết lập với 5 biến độc 
lập có tác động đồng thời (cùng lúc) được viết ở 
dạng sau:

Y = -43,246 + 0,007 X1 + 6,094 X2 - 9,281 
X3 + 2,472 X4 + 1,547 X5   (1)

Với, Y là năng suất tôm sú nuôi (Y, kg/ha/
vụ); X1 là chi phí cải tạo ao/ruộng (đ/ha/vụ); X2 
là mật độ thả giống lần đầu (con/m2/vụ); X3 là 
số lần thả tôm/vụ (lần); X4 là mực nước bình 
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quân trên trảng (cm); X5 là % Sản lượng Tôm/
Tổng SL thủy sản (%). Một số biến độc lập khác 
quan trọng về lý luận cũng được đưa thêm vào 
mô hình hồi quy trên, nhưng không có tác động 
ở mức có ý nghĩa thống kê trong mô hình với bộ 
số liệu có từ khảo sát. Một số kết luận và đề xuất 
đối với các biến độc lập quan trọng này như sau:  

Làm kỹ hơn nữa khâu cải tạo vuông (sên vét 
bùn, bón vôi, diệt tạp) trước khi thả tôm giống 
sẽ mang lại kết quả tốt hơn, phân tích hồi quy 
cho thấy tăng chi phí cho việc cải tạo ao thêm 
1 triệu đ/ha/vụ so với mức bình quân hiện nay 
có thể giúp tăng 7 kg/ha/vụ năng suất tôm. Tuy 
nhiên, khi chi phí cải tạo vượt mức 5,0 tr.đ/ha/
năm thì lợi nhuận từ nuôi tôm sẽ bị giảm. 

Mật độ tôm giống thả bổ sung có thể tăng 
thêm so với mật độ thả giống lần đầu như điều 
tra hiện nay (4,1 con/m2), vì khi tăng 1 con/m2/
vụ mật độ tôm giống thả bổ sung sẽ giúp tăng 
6,1 kg/ha/vụ năng suất. Nhưng tổng mật độ tôm 
giống cho tất cả các lần thả (lần đầu và bổ sung, 
không tính thu tỉa) tốt nhất khoảng 8 con/m2.

Số lần thả tôm giống bình quân/vụ như hiện 
nay đã có tác động không tốt. Chỉ nên thả 1-2 
lần/vụ vì khi thả hơn 2 lần/vụ có ảnh hưởng xấu 
tới cả năng suất.

Tăng thêm mực nước bình quân trên trảng 
giúp ổn định môi trường và giúp tôm phát triển 
tốt hơn. Tăng 1,0 cm so với mực nước bình 
quân hiện nay (27,8 cm) có thể giúp tăng 2,5 
kg/ha/vụ. Mực nước trên trảng duy trì tốt nhất 
là 50-60 cm.

Khi thả ghép tôm với cua, cá sẽ có thể giúp 
tăng năng suất tôm 1,5 %. Tuy nhiên, cần xem 
thêm mật độ và cách thả ghép cua, cá.

Một số lưu ý khác trong quá trình thiết lập 
và phân tích mô hình hồi quy đa biến như sau:

Tăng tổng diện tích khu sản xuất T-L so với 
hiện nay (1,6 ha) thêm 1 ha sẽ có thể giúp tăng 
năng suất 25,74 kg/ha/vụ và lợi nhuận cũng tốt 
hơn. Đây thể hiện lợi thế kinh tế về quy mô.

Sự xuất hiện bệnh trên tôm nuôi đều gây ảnh 
hưởng xấu tới năng suất tôm nuôi. Có 97,63% 

số hộ thấy xuất hiện bệnh trong vụ nuôi. Tần 
suất xuất hiện 5 loại bệnh là: bệnh đốm trắng 
(70,5%), bệnh đỏ thân (73,7%), bệnh đen mang, 
đóng rong (45,5%), bệnh đầu vàng (24,6%) và 
bệnh gan tụy (15,6%). Mặc dù có xảy ra bệnh 
nhưng vẫn thu hoạch được tôm nuôi.  

Việc sử dụng hóa chất trị bệnh cho tôm 
trong mô hình T-L không mang lại hiệu quả 
năng suất rõ ràng nhưng làm tăng chi phí sản 
xuất. Tuy nhiên, mức chi phí phòng bệnh hợp lý 
hiện nay là khoảng 0,5 tr.đ/ha/vụ.

4.3. Những giải pháp khắc phục rủi ro và 
hạn chế trong trồng lúa vào mùa mưa
Ø Chuẩn bị đất cho sản xuất lúa
Với đặc điểm thiết kế hệ thống công trình 

chính và phụ, sông rạch cho mô hình luân canh 
T-L ở ĐBSCL như hiện nay phụ thuộc vào thời 
tiết mưa là hiển nhiên. Tuy nhiên, để từng nông 
hộ chủ động hơn trong công tác chuẩn bị đất, 
góp phần nâng cao năng suất lúa, một số giải 
pháp trước mắt cần quan tâm là: (i) Mỗi hộ quan 
tâm và chủ động hơn công tác bơm nước ngọt 
rửa mặn, phèn bằng cách chuẩn bị máy bơm 
nước ngay từ đầu mùa mưa và tại thời điểm mưa. 
(ii) Ngoài những mương chính như thiết kế cho 
nuôi tôm vào mùa khô, cần thiết kế thêm một 
số rãnh phụ ngay trên trảng để phèn và mặn trôi 
chảy xuống rãnh góp phần cho đất được ngọt 
hóa dễ dàng và nhanh chống hơn. (iii) Tranh thủ 
thời điểm mưa đầu mùa tiến hành cầy/bừa/trục 
đất ngay, ngoài việc giúp cho đất tơi xóp, màu 
mỡ còn giúp cho công việc rửa phèn và mặn 
thuận lợi hơn. (iv) Nên bón vôi hạ phèn ngay 
khi bừa/trục với liều lượng từ 150-200 kg vôi 
CaCO3/ha.
Ø Lúa giống và xuống giống
Các giải pháp trong chọn giống lúa và 

xuống giống góp phần nâng cao năng suất, sản 
lượng là: (i) Nên chọn những giống lúa mới có 
những phẩm chất tốt như: giống trung, ngắn 
ngày, chịu mặn chịu phèn tốt, kháng trừ sâu 
bệnh cao thay thế dần những giống lúa mùa địa 
phương thông qua trung tâm giống địa phương 
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hoặc trường, viện. (ii) Thường xuyên theo dõi 
thông tin dự báo thời tiết để có kế hoạch trong 
lịch mùa vụ xuống giống. (iii) Đối với những 
nơi thuận lợi hơn về nước có độ mặn thấp (ví dụ 
như Kiên Giang) hoặc lượng mưa nhiều và sớm, 
có thể sạ thẳng lúa trên trảng để tiết kiệm chi phí 
(công cấy) và bộ rễ mới của lúa dễ dàng tiếp xúc 
với lớp đất ngọt trên bề mặt. Đối với những nơi 
ngọt hóa khó khăn, chậm và độ mặn xâm nhập 
sớm vào cuối vụ (như Cà Mau và Bạc Liêu) nên 
gieo mạ trước trên bờ hoặc vườn hoặc nơi thuận 
lợi nước ngọt, sau đó nhổ và cấy. (iv) Về phía 
tổ chức, chính quyền cần tăng cường công tác 
quảng bá thông tin bằng nhiều hình thức khác 
nhau và hỗ trợ thực hiện mô hình nghiên cứu 
trình diễn các bộ giống lúa mới với những phẩm 
chất tốt một cách sâu rộng hơn nữa.   
Ø Chăm sóc và tưới tiêu cho lúa 
Để khắc phục các trở ngại về tưới tiêu cho 

lúa, một số giải pháp cần quan tâm như sau: (i) 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 
mua bán thuốc nông dược, hóa chất bảo vệ thực 
vật để người sản xuất an tâm trong việc mua và 
sử dụng, không lo ngại sự tồn lưu, ảnh hưởng 
đến vật nuôi thủy sản và có được giá cả ổn định. 
Khuyến khích mở rộng đại lý/cửa hàng mua 
bán vật tư, hàng hóa, thuốc nông nghiệp đến tận 
vùng sâu. (ii) Tăng cường tập huấn kỹ thuật về 
phòng chống sâu bệnh cho lúa, hướng dẫn sử 
dụng thuốc nông dược đúng cách, đúng liều, và 
phân tích ý nghĩa của việc trồng lúa luân canh 
với nuôi tôm trong bảo vệ môi trường, giảm chi 
phí và góp phần ổn định thu nhập. (iii) Hộ canh 
tác lúa cần quan tâm hơn khâu quản lý, chăm 
sóc và phòng trị bệnh cho cây lúa. Việc phòng 
trừ cỏ dại hay phòng trừ bệnh cho cây lúa, nếu 
có điều kiện lao động tốt nhất thực hiện thủ 
công. (iv) Mỗi hộ nên trang bị máy bơm nước 
để chủ động trong việc điều tiết nước và tưới 
tiêu cho đồng ruộng.

Ø Mối tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng 
đến năng suất và lợi nhuận trong sản xuất lúa

	 Sau khi sàng lọc các biến độc lập cần 
thiết có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Mô hình hồi 
quy đa biến được thiết lập với chỉ 4 biến độc 
lập có tác động đồng thời (cùng lúc) được viết ở 
dạng sau:

Y = 384,87 + 376,61 X1  + 2,83 X2 +3,43 X3 
+ 0,39 X4 (2) 

Với, Y năng suất lúa (kg/ha/năm); X1 loại 
lúa giống (Một bụi đỏ, OM2517; Khác); X2 
lượng vôi sử dụng (kg/ha/vụ); X3 lượng phân 
vô cơ sử dụng (kg/ha/vụ); X4 chi phí nông dược 
(đ/ha/vụ).

Một số biến độc lập khác quan trọng về lý 
luận cũng được đưa thêm vào mô hình hồi quy 
trên, nhưng các biến được đưa thêm không có 
tác động ở mức có ý nghĩa thống kê trong mô 
hình với bộ số liệu có từ khảo sát. Một số kết 
luận rút ra từ phương trình (2) như sau:  

Loại giống lúa chủ yếu được người dân lựa 
chọn sản xuất là Một bụi đỏ và OM2517. Đây là 
2 giống lúa cho năng suất cao hơn các giống khác 
và giống Một bụi đỏ cho năng suất cao hơn.

Số hộ có sử dụng vôi trong thời gian canh 
tác lúa cho hiệu quả năng suất và kinh tế cao so 
với số hộ không sử dụng vôi, tăng khoảng 521,2 
kg/ha/vụ về năng suất và 0,72 tr.đ/ha/vụ về lợi 
nhuận. Khi tăng lượng vôi bón lên 1,0 kg/ha/vụ 
so với hiện nay (70 kg/ha/vụ) có thể cho năng 
suất tăng thêm 2,8 kg/ha/vụ. Kết quả so sánh thể 
hiện lượng vôi thích hợp nhất là 156,2 kg/ha/vụ.

Khi tăng lượng phân vô cơ bón cho lúa lên 
1,0 kg/ha/vụ so với hiện nay (50-100 kg/ha/vụ) 
thì có thể cho năng suất tăng thêm 3,43 kg/ha/
vụ. Số hộ có sử dụng phân vô cơ để bón cho lúa 
cho năng suất và lợi nhuận cao khoảng 474,2 
kg/ha/vụ so với số hộ không sử dụng. Với số 
liệu thu thập được cho thấy chất thải của vụ 
nuôi tôm trước giúp giảm chi phí phân bón cho 
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lúa khoảng 30,8%. Do vậy, phải cân nhắc việc 
sử dụng lượng phân. Kết quả so sánh thể hiện 
lượng phân vô cơ sử dụng là 150-180 kg/ha/vụ 
sẽ cho năng suất và lợi nhuận tốt.

Khi sử dụng thuốc nông dược tăng 1.000 
đồng/ha/vụ thì còn có thể giúp tăng năng suất 
lúa khoảng 0,39 kg/ha/vụ. Đối với các hộ có sử 
dụng nông dược thì mức chi 0,3-0,6 triệu đ/ha/
vụ cho lợi nhuận cao nhất. 

Một số lưu ý khác trong quá trình thiết lập 
và phân tích mô hình hồi quy đa biến, gồm:

Tuy kinh nghiệm sản xuất mô hình T-L 
không có ý nghĩa thống kê trong mô hình hồi 
quy. Nhưng một số hộ mới tham gia vào sản 
xuất T-L có kiến thức chuyên môn và mức đầu 
tư khá hơn nên đạt kết quả tốt hơn. 

Số hộ có tham gia tập huấn về sản xuất T-L 
cho hiệu quả kinh tế-kỹ thuật cao hơn so với số 
hộ không tham gia tập huấn, nhưng không có ý 
nghĩa thống kê trong mô hình hồi quy.

Tổng diện tích gieo cấy thực tế không có 
ý nghĩa thống kê. Nhưng các hộ có diện tích từ 
0,5-1,0 ha cho năng suất và lợi nhuận lúa tốt 
hơn có thể do quản lý và đầu tư thuận lợi hơn. 

Tỷ lệ diện tích mương/diện tích mô hình 
T-L cũng không có ý nghĩa thống kê trong mô 
hình hồi quy đa biến. Làm kỹ hơn khâu cải tạo 
đất ruộng trước khi sạ/cấy lúa và chi phí hợp lý 
hơn so với hiện nay sẽ giúp mang lại hiệu quả 
cao hơn. 

Độ mặn để lúa phát triển tốt là ở mức thấp 
dưới 2‰, nhưng độ mặn không vượt quá 1,0‰ 
thì tốt cho cả năng suất và lợi nhuận lúa. 

Sạ lan với lượng lúa giống không vượt 
mức 100 kg/ha cho năng suất và lợi nhuận tốt. 
Mặc dù sạ với lượng giống khoảng 100-160 
kg/ha cho năng suất cao nhất nhưng lợi nhuận 
không cao. 

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
5.1. Kết luận

Ø Một số rủi ro và hạn chế
Người quyết định “kỹ thuật” trong canh tác 

T-L có trình độ học vấn thấp, kiến thức về canh 
tác T-L hạn chế và thường xuyên bận với nhiều 
công việc khác nhau.

Hầu hết người dân thiếu vốn cho nâng cấp 
và thiết kế mới mương cấp thoát nước, mương 
rửa phèn, ao ương, cải tạo ao/ruộng và mua 
tôm giống, vật tư, trang thiết bị phục vụ sản 
xuất.

Chưa quan tâm đúng mức về các giải kỹ 
thuật canh tác T-L như: giải pháp quản lý môi 
trường, giải pháp về vôi, phân, thuốc và thụ 
động trong công việc quản lý bệnh và điều tiết 
nước. 

Mực nước trong vuông/ruộng không ổn 
định bởi bị rò rỉ, nước bốc hơi nhanh. 

	 Nhiều hộ nuôi không quan tâm đến 
chất lượng tôm giống, thả nhiều lần/vụ với thả 
mật độ dày.

Khả năng chịu mặn, chịu phèn của giống 
lúa mùa kém, thời gian sinh trưởng dài, nguồn 
gốc lúa giống từ vụ/năm trước nên khả năng 
miễn dịch sâu bệnh thấp, dễ thoái hóa.

Mô hình canh tác tôm vào mùa khô luân 
canh trồng lúa vào mùa mưa hoàn toàn phụ 
thuộc vào thời tiết, chế độ thủy triều và lượng 
mưa hàng năm. Nông hộ không chủ động được 
trong điều tiết nước mặn/ngọt dự trữ cho canh 
tác T-L.
Ø Một số giải pháp khắc phục chính:
Tăng cường công tác tập huấn khuyến 

nông khuyến ngư; Khuyến khích mở thêm đại 
lý/của hàng cung cấp vật tư nông-thủy sản tại 
nơi canh tác T-L; Nhà nước hỗ trợ thêm vốn 
vay ưu đãi, giãn nợ vốn vay; hỗ trợ xét nghiệm 
tôm giống.
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Gia cố lại bờ bao, mở rộng thêm mương, xây 
dựng mương cấp thoát nước riêng, xây dựng ao 
ương dưỡng hoặc xây dựng thêm ao nuôi mật độ 
cao (nếu có điều kiện); Mỗi hộ trang bị 1 máy 
bơm nước và lấy nước qua túi lọc/lưới lọc nước.

Nên quan tâm đến chất lượng tôm giống 
và chọn tôm giống có nguồn gốc, từ trại uy tín 
và nên xét nghiệm tôm giống; nên thả 1-2 lần/
vụ với mật độ vừa phải; giống nên được ương 
dưỡng trước trong ao ương và thả hợp lý nhất 
khi độ mặn đạt từ trên 8%o. 

Lúa giống nên chọn mua từ trại sản xuất 
giống hoặc trung tâm giống, viện, trường có 
khả năng chịu phèn, mặn và kháng trừ sâu 
bệnh; giống có thời gian sinh trưởng ngắn và 
trung ngày.

Cần quan tâm hơn về kỹ thuật canh tác T-L 
như sử dụng vôi, phân, tăng kiềm, vi sinh, thuốc 
cho vuông/ruộng và thay nước có kiểm soát. 

Nên thả ghép tôm với cua, cá để góp phần 
cải thiện môi trường và tăng thu nhập.

5.2. Đề xuất

Nghiên cứu thiết kế lại hệ thống vuông/
ruộng với diện tích ao ương, ao nuôi mật độ cao 
phù hợp để góp phần cải thiện năng suất, sản 
lượng và tăng thu nhập cho hộ nuôi tôm vào 
mùa khô, và tận dụng những ao này để nuôi các 
đối tượng nước ngọt và chứa nước ngọt tưới tiêu 
cho lúa khi nắng cục bộ xảy ra.

Khiển khai nghiên cứu thực nghiệm các mô 
hình nuôi tôm trên các vùng sinh thái khác nhau 

để xây dựng thành mô hình chuẩn, góp phần tìm 
ra mô hình sản xuất ổn định về năng suất, sản 
lượng và tăng thu nhập cho người dân canh tác 
mô hình T-L, như: (i) Mô hình ương tôm giống 
khoảng từ 20-45 ngày trước khi thả ra vuông 
nuôi QCCT; (ii) Mô hình nuôi tôm mật độ cao 
để tăng năng suất và thu nhập; (iii) Mô hình nuôi 
QCCT thả mật độ thưa với 1-2 lần thả giống/vụ.

Nghiên cứu các bộ giống lúa cao sản, trung 
và ngắn ngày, có năng suất cao, kháng trừ sâu 
bệnh và chịu phèn, mặn tại các vùng sinh thái 
nhiễm mặn khác nhau của ĐBSCL.
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RISKS AND LIMITATIONS OF THE RICE-SHRIMP FARMING SYSTEM IN 
CA MAU PENINSULA AND HARMONY SOLUTIONS

Nguyen Cong Thanh1,  Nguyen Van Hao2 , Le Xuan Sinh3, Dang Thi Phuong3

ABSTRACT
Results of statistical analysis of multiple options and cross analysis, combined with the method of 
multivariable linear regression analysis of the form Y = Ai + B1.X1 + B2.X2 + ... + Bn.Xn + ε of170 
households of the rice-shrimp rotation model in the coastal border districts of the three provinces of 
Ca Mau, Bạc Liêu and Kien Giang. Some risks; some correlations between the factors of yield and 
profits; and harmony solutions are as follows: For shrimp crop: (i) When the cost of pond prepara-
tion increases 1 million VND/ha/crop compared with the current average cost of pond preparation 
it can help increase 7.0% in shrimp yield; however, when this costs in excess of 5.0 million VND/
ha/year, profits will be reduced. (ii) When the additionally stocking density rise 1% compare to the 
first stocking (4,1 shrimps/m2), it can help to increase in 6.1% fo shrimp yield, but total seed density 
for all stockings will be the best of about 8 shrimps/m2. (iii) The average stocking number of times 
as currently practices has no good effect. It is advised to stock only 1-2 times/crop since stocking 
more than 2 times per crop resulted in bad influence on both yield and profits. (iv) Increased 1.0 
cm above the current water level (27.8 cm) can help to increase 2.5% in yield. The most suitable 
water level for shrimp farming system in the current rice-shrimp model is 50-60 cm on the rice-
field. (v) When stocking in polyculture of shrimp with crab and fish, it can help to increase shrimp 
yield by 1.5%. Another note (vi) Increase by 1 ha of the current rice-shrimp farming area will be 
able to help increase yield of 25.74 kg/ha/crop and obtain better profits. For the rice crop: (i) The 
households were be passived role of salinity clearing  and  they were less to care about of ditchs-
alum designing. (ii) The households applied lime resulted in additionally effective yield and profit 
(additional 521.2 kg/ha/crop and additional profits of 0.72 million VND/ha/crop) that is higher than 
the households who did not apply lime. When increase the amount of applied lime by 1.0 kg/ha/crop 
compared to the current amount (70 kg/ha/crop), it can increase the rice yield in 2.8 kg/ha/crop. It 
is recommended to apply lime of 200kg/ha/crop for suitable. (iii) When increasing the amount of 
inorganic fertilizer for rice by 1.0kg/ha/crop compared to the current amount of inorganic fertilizer 
(156,2 kg/ha/crop), it will increase yield of 3.43kg/ha/crop. It is recommended to apply inorganic 
fertilizer of around 200-250kg/ha/crop for good yield and profit. The collected data showed that 
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wastes of shrimp farming crop can help to reduce the cost of fertilizer for rice in about 30.8%. (iv) 
When increasing agricultural drugs by 1,000 VND/ha/ crop, it can also help to increase rice yield by 
0.39kg/ha/crop; however, this cost should be of around 0.3 to 0.6 million VND/ha/crop for highest 
profit. Some other notes: (iv) Salinity for rice to grow well should be below 2%o and it is good for 
both yield and profit if salinity is less than 1.0‰. (v) Rice sowing with the rice seed of less than 
100kg/ha result in both good yield and good profit. Although rice sowing at 100-160kg of rice seed 
per ha result in good yield, it does not bring in good profit.
Keywords: risks, remdy solutions, profit, yield, rice-shrimp.
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